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MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Đổi mới, tăng cường hiệu quả chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

xã hội về nguồn nhân lực là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở đào tạo và việc rèn 

luyện kỹ năng nghề cho sinh viên và luôn được các trường đào tạo coi trọng đặc 

biệt là các trường nghề. Giáo dục đặc biệt là một ngành học khá non trẻ, từ năm 

2002, Bộ đã chính thức mở các mã ngành đào tạo giáo viên mầm non chuyên ngành 

Giáo dục đặc biệt, giao cho Trường CĐSP Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương 1, Trường 

CĐSP Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương 2 và Trường CĐSP Nhà trẻ Mẫu giáo Trung 

ương 3 (i) thực hiện nhiệm vụ này. Đối tượng làm việc trực tiếp của SV tốt nghiệp

ngành này là những trẻ khuyết tật (TKT) - những trẻ có những khiếm khuyết về mặt 

thể chất dẫn đến suy giảm những chức năng trong cơ thể ảnh hưởng trực tiếp đến 

quá trình nhận thức, sinh hoạt cũng như hòa nhập xã hội. Để dạy được nhóm trẻ này 

đòi hỏi người giáo viên cần có những hiểu biết rất chuyên sâu về đối tượng; có 

những kỹ năng chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu rất đặc biệt này. 

Tiếp cận cá nhân trong dạy học là một xu thế của nền giáo dục hiện đại nhằm 

hướng tới những sản phẩm giáo dục có chất lượng. Đối với dạy học trẻ khuyết tật, 

việc tiếp cận cá nhân lại càng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Thực tế hiện 

nay, các trường đào tạo giáo viên đặc biệt cũng đã ý thức việc cần phải chú trọng 

đến kỹ năng hỗ cá nhân TKT cho sinh viên bởi họ đã ý thức được rằng mỗi trẻ đều 

có những nhu cầu rất riêng biệt; sẽ không có một chương trình hay công thức chung 

cho việc hỗ trợ một trẻ khuyết tật ngay khi chúng được chẩn đoán cùng một dạng 

tật. Trong thực tế đào tạo hiện nay, mặc dù có những đặc thù riêng của mỗi cơ sở 

(do điều kiện hay cách tiếp cận khi xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình) thì

việc chỉ ra những yêu cầu như là kỹ năng nghiệp vụ cần đào tạo thì các trường này 

chưa có điều kiện nghiên cứu và triển khai thực hiện được. Mặt khác, trong xu thế 

giáo dục hội nhập, Việt Nam cũng ngày càng thể hiện quyết tâm trong việc thực 

hiện các cam kết với quốc tế về việc đảm bảo Quyền trẻ em hay cũng chính là 
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những nỗ lực của các cấp chính quyền, ban ngành...trong việc đảm bảo những mục 

tiêu xã hội, mục tiêu giáo dục... và việc lựa chọn chương trình giáo dục hoà nhập 

TKT thực hiện ở tất cả các cấp học đã khẳng định một hướng đi phù hợp và hiệu 

quả, đảm bảo cơ hội và sự bình đẳng cho các em. Giáo dục hòa nhập đem lại cơ hội 

và sự phát triển cho nhóm trẻ này: trẻ được tham gia vào các hoạt động, cùng học 

trong chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, trong cùng một độ tuổi, trẻ vừa 

có sự giống nhau nhưng cũng lại có sự khác nhau về khả năng tư duy, trình độ phát 

triển, khuynh hướng và tài năng hay thậm chí khác nhau về  nhân cách, hoàn cảnh, 

nề nếp gia đình, khả năng kinh tế, khác nhau về nhận thức của cha mẹ về giáo dục...

Những điều này lại đặt ra cho những yêu cầu về việc đảm bảo kỹ năng nghề của 

giáo viên tại các cấp học hay chính là việc rèn luyện tay nghề cho họ ngay từ các cơ 

sở đào tạo. 

Có thể nói, muốn tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật 

điều kiện tiên quyết là trẻ cần có một chương trình giáo dục cá nhân. Vì thế, việc 

trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục đặc 

biệt về phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật là hết sức quan trọng 

đối với các em sau khi tốt nghiệp ra trường, làm việc trực tiếp  với TKT tại cơ sở.

Qua thực tiễn chúng tôi tìm hiểu về chương trình đào tạo giáo viên giáo dục 

đặc biệt bậc mầm non hiện nay, mặc dù đã có những nội dung liên quan đến việc 

lý thuyết xây dựng chương trình cá nhân nhưng quan trọng hơn là việc tổ chức 

rèn các kỹ năng này cho sinh viên trong suốt 3 năm đào tạo như thế nào lại là 

một mảng vẫn chưa dược đề cập, là vấn đề cần bàn, đặc biệt là các đợt thực hành 

thực tập - cơ hội rèn tay nghề cho sinh viên. Các nhiệm vụ thực hành ở đây 

chúng tôi nhận thấy mới hầu như chỉ dừng lại ở việc theo một chương trình đã 

định sẵn từ phía cơ sở thực tập hay chỉ liên quan đến việc giảng dạy, hoàn toàn 

chưa có kỹ năng phát triển chương trình cá nhân phù hợp với từng TKT. Tại một 

số trung tâm giáo dục chuyên biệt hay trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, chúng 

tôi cũng nhận thấy: chương trình dạy vẫn tập trung nhiều vào chương trình phổ 

thông, lấy chương trình phổ thông làm căn cứ để thực hiện mà chưa có chương trình 
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giáo dục cá nhân dựa trên các “vấn đề” của trẻ. Thêm vào đó, giáo viên tại các cơ sở 

này hầu hết cũng chưa có những kỹ năng phát triển chương trình cá nhân cho dù họ 

ý thực việc phải lập KHGDCN cho từng trẻ. Với lịch sử phát triển còn khá khiêm 

tốn, các cơ sở đào tạo GVSP mầm non ngành GDĐB hay chính tại các cơ sở chăm 

sóc, giáo dục TKT, việc nghiên cứu và tìm ra cách thức tổ chức, rèn luyện sinh 

viên, bồi dưỡng kỹ năng này cho GV sẽ là một hướng nghiên cứu mang tính ứng 

dụng, góp phần cho các cơ sở đào tạo này cũng như các cơ sở trực tiếp chăm sóc 

giáo dục TK ngày một hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo 

của mình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đó chính là lý do chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu này.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Đề xuất các biện pháp để giúp sinh viên Cao đẳng sư phạm mầm non ngành 

giáo dục đặc biệt rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trong 

thời gian đào tạo tại trường sư phạm.

3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

3.1. Khách thể nghiên cứu

Quá trình đào tạo giáo viên ngành giáo dục đặc biệt bậc mầm non

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Các hoạt động dạy học thuộc lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh 

viên sư phạm giáo dục đặc biệt bậc mầm non: kỹ năng phát triển CTGDCN TKT

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Nếu các biện pháp tập trung vào những kỹ năng cơ bản trong phát triển 

chương trình giáo dục cá nhân, dựa vào những hoạt động dạy học trong các học 

phần Tổ chức thực hiện chương trình, Kế hoạch giáo dục cá nhân; dựa vào những 

nhiệm vụ cụ thể thực hiện tại các đợt thực hành, thực tập sư phạm cũng như việc 

hướng dẫn sinh viên tiếp tục thường xuyên rèn luyện sau khi tốt nghiệp thì các biện 

pháp này sẽ hỗ trợ tốt việc học kĩ năng xây dựng chương trình cá nhân của sinh viên 

ngành giáo dục đặc biệt sư phạm mầm non.

5. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU



4

- Chúng tôi nghiên cứu tại 3 trường đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt bậc 

mầm non: Trường CĐSP Trung Ương, CĐSP Trung ương Nha Trang, CĐSP Trung 

ương thành phố Hồ Chí Minh (khoa Giáo dục đặc biệt) 

- Đối tượng khảo sát ngoài giảng viên, sinh viên khoa GDĐB 3 trường CĐ nói 

trên, chúng tôi còn khảo sát giáo viên mầm non dạy hòa nhập tại địa bàn Hà nội, Bắc 

Cạn và Hồ Chí Minh.

- Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu vào khâu giảng dạy, thực hành bộ môn của 

học phần Tổ chức thực hiện chương trình, Kế hoạch giáo dục cá nhân và thực hành 

thực tập cho sinh viên để chú trọng hơn vào các kỹ năng sau của KN PTCT GDCN: 

Kỹ năng đánh giá, phát hiện nghi ngờ ở trẻ (KN PHNN), Kỹ năng xác định nhu cầu 

cá nhân  (XĐNCCN), Kỹ năng lập kế hoạch và thiết kế chương trình GD 

(KNTKCT), Kỹ năng phân tích và thiết kế các hoạt động dạy học (KN PT&TKDH)

6. NHỮNG LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ

6.1. Kế hoạch giáo dục cá nhân là một công cụ hữu hiệu bắt buộc phải có 

khi làm việc với TKT và do chính giáo viên phát triển trong điều kiện của lớp mình. 

Do vậy không có một kế hoạch hay chương trình chung một nhóm trẻ hay cá nhân 

trẻ được yêu cầu từ trên xuống. Đây được coi như một kỹ năng nghề nghiệp cần 

thiết bắt buộc phải có của sinh viên sư phạm ngành GDĐB và phải được rèn luyện 

ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. 

6.2. Phát triển chương trình giáo dục cá nhân đòi hỏi các kỹ năng tổ hợp 

bao gồm các nhóm kỹ năng cơ bản sau đây: Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu 

hiệu nghi ngờ ở trẻ; Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân; Kỹ năng 

lập kế hoạch, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân; Kỹ năng phân tích chương 

trình và thiết kế hoạt động dạy học phù hợp với từng trẻ; Kỹ năng đánh giá chương 

trình giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục cá nhân TKT.

6.3. KN PTCT GDCN không phải tự nhiên hoặc ngày một ngày hai có được

mà cần được rèn từ quá trình bắt đầu đào tạo trong trường sư phạm đến thời kỳ hoạt 

động nghề nghiệp của giáo viên. Để rèn luyện được kỹ năng này, Nhà trường có thể 

tổ chức, hướng dẫn sinh viên rèn luyện trong các nhiệm vụ thực hành sư phạm và 

thực hành bộ môn (Học phần: Tổ chức thực hiên chương trình và Kế hoạch giáo 

dục cá nhân)
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7. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

7.1. Xây dựng cơ sở lí luận của việc rèn luyện kĩ năng phát triển chương 

trình giáo dục cá nhân cho sinh viên CĐSP ngành giáo dục đặc biệt (GDĐB)

7.2. Xác định cơ sở thực tiễn của việc rèn luyện KN PTCT GDCN trong ngành 

sư phạm giáo dục đặc biệt bậc mầm non

7.3. Thiết kế các biện pháp dạy học nhằm rèn luyện KN PTCT GDCN cho 

sinh viên

7.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm ở các cơ sở đào tạo giáo viên ngành Giáo 

dục đặc biệt bậc mầm non

8. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

8.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận

- Nghiên cứu so sánh kinh nghiệm quốc tế về phát triển CT GDCN

- Phân tích, tổng hợp lý thuyết về những vấn đề liên quan

- Khái quát hóa để xây dựng hệ thống khái niệm

8.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Phương pháp điều tra giáo dục, sử dụng phiếu hỏi để nghiên cứu thực trạng 

dạy học nhằm rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN cho sinh viên sư phạm giáo dục đặc 

biệt bậc mầm non.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm về chương trình giáo dục cá nhân cũng 

như các KN PTCT GDCN nhằm tìm kiếm, tham khảo để có thể vận dụng

- Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính hiệu quả của các biện pháp 

dạy học nhằm rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình cá nhân cho sinh viên sư 

phạm giáo dục đặc biệt bậc mầm non.

8.3. Các phương pháp khác

- Phương pháp chuyên gia: Tranh thủ ý kiến của chuyên gia về các vấn đề 

chương trình cá nhân, kỹ năng phát triển chương trình cá nhân, kinh nghiệm tổ chức 

rèn những kỹ năng này cho sinh viên. 

- Phương pháp xử lý thống kê: Sử dụng phương pháp thống kê Toán học để 

kiểm nghiệm hai mẫu liên quan và kiểm nghiệm hai mẫu độc lập…; để xử lý số liệu 

điều tra và kết quả thực nghiệm sư phạm.

9. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
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Luận  án “Rèn luyện KN PTCT GDCN cho sinh viên CĐSP ngành Giáo dục 

đặc biệt bậc mầm non” góp phần:

9.1. Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung và làm phong 

phú về lý luận rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân cho 

người giáo viên dạy TKT; xác định những nội dung cụ thể cho việc rèn luyện kỹ 

năng này  cho SV Cao đẳng SPMN ngành GDĐB; xác định những yêu cầu cũng 

như những biện pháp cụ thể để rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục 

cá nhân cho sinh viên… nhằm nâng cao hiệu quả của việc đào tạo những giáo viên 

đáp ứng được yêu cầu thực tiễn dạy TKT .

9.2. Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu thực tiễn của luận án giúp các 

nhà nghiên cứu giáo dục, giảng viên, giáo viên xác định những vai trò cũng như 

những yêu cầu cụ thể của việc rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá 

nhân của một giáo viên dạy TKT; đối chiếu với thực tiễn đã đạt được, bao gồm cả 

mặt thuận lợi và khó khăn, để từ đó họ xác định cho mình cách thức hình thành và 

hoàn thiện hơn nữa  kỹ năng vô cùng cần thiết của người giáo viên dạy TKT: kỹ 

năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân

9.3. Kết quả thực nghiệm các biện pháp dạy học trong rèn luyện kỹ năng 

phát triển chương trình giáo dục cá nhân cho sinh viên CĐSP ngành giáo dục đặc 

biệt bậc mầm non đóng góp sự khẳng định: Một là, rèn luyện kỹ năng phát triển 

chương trình giáo dục cá nhân là quá trình bắt đầu đào tạo trong trường sư phạm 

đến thời kỳ hoạt động nghề nghiệp của giáo viên. Hai là, trong giai đoạn đào tạo sư 

phạm, sinh viên cần rèn luyện những kỹ năng cơ bản như: Kỹ năng đánh giá, phát 

hiện nghi ngờ ở trẻ (KN PHNN), Kỹ năng xác định nhu cầu cá nhân  (XĐNCCN), 

Kỹ năng lập kế hoạch và thiết kế chương trình GD (KNTKCT), Kỹ năng phân tích 

và thiết kế các hoạt động dạy học (KN PT&TKDH). Các nội dung của các kỹ năng 

này sẽ được rèn luyện trong các giờ lên lớp của các học phần Tổ chức thực hiện 

chương trình, Kế hoạch giáo dục cá nhân và tập trung rèn luyện trong quá trình thực 

hành thực tập. Điều đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên cũng như 

chất lượng dạy học TKT.

10. CẤU TRÚC LUẬN ÁN
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Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục các công trình công bố 

liên quan tới đề tài nghiên cứu, luận án được cấu trúc thành 4 chương:

Chương 1. Cơ sở lí luận của việc rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình 

giáo dục cá nhân hóa ở trường sư phạm

Chương 2. Cơ sở thực tiễn của việc tổ chức rèn luyện KN PTCT GDCN hóa 

cho sinh viên sư phạm giáo duc đặc biệt bậc mầm non

Chương 3. Các biện pháp nhằm giúp sinh viên rèn luyện KN PTCT GDCN ở 

trường sư phạm

Chương 4. Thực nghiệm sư phạm
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Chương 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC DẠY HỌC NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN TRẺ KHUYẾT 

TẬT CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM MẦM NON NGÀNH 

GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT  

1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới

 Những nghiên cứu về dạy học nhằm rèn luyện kỹ năng

Vào những năm 20 của thế kỷ XX các nhà Giáo dục học Xô Viết như: 

H.K.Kruxpkai, A.X Macarenco [1; tr76], [39], [57] [60; tr178], [36; tr34] [37] đã đi 

sâu nghiên cứu ý nghĩa của việc đặt kế hoạch và tự kiểm tra, đặc biệt là 

H.K.Krupxkai rất quan tâm đến việc hình thành các kỹ năng lao động cho học sinh 

phổ thông trong việc dạy, hướng nghiệp cho họ.

Sau 1970 khi lý thuyết hoạt động của A.N Lêônchep ra đời, hàng loạt các 

công trình nghiên cứu kỹ năng, kỹ xảo được công bố dưới ánh sáng lý thuyết hoạt 

động. Những công trình này đã phân biệt rõ hai khái niệm và con đường hình thành 

kỹ năng là kinh nghiệm và tri thức trước đó.

X.I Kixegov [57; tr88] trong công trình nghiên cứu về kỹ năng hoạt động sư 

phạm đã phân tích khá sâu về kỹ năng trong khi tiến hành thực nghiệm hình thành 

kỹ năng ở sinh viên sư phạm, ông nêu ra ý kiến: khả năng hoạt động sư phạm có đối 

tượng là con người, hoạt động này rất phức tạp, đòi hỏi sư sáng tạo, không thể hành 

động theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Kỹ năng hoạt động sư phạm đòi hỏi tính 

nghiêm túc, mặt khác đòi hỏi tính mềm dẻo ở mức độ cao, ông phân biệt hai kỹ 

năng: Kỹ năng bậc thấp (được hình thành đầu tiên qua các hoạt động giản đơn, nó là 

cơ sở hình thành kỹ xảo) và Kỹ năng bậc cao (kỹ năng nảy sinh lần thứ hai sau khi 

đã có được tri thức và kỹ xảo)

Người có công trong việc nghiên cứu kỹ năng, kỹ xảo đưa ra được các 

phương pháp thành kỹ năng phải kể đến là V.V.Tsebưseva [116], [118, Sđd], [166]. 

Bà đã nghiên cứu kỹ về kỹ năng, kỹ xảo lao động. Theo bà “kỹ năng với tư cách là 

khả năng (trình độ được chuẩn bị) thực hiện một hành động nào đó thì dựa trên cơ 
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sở những tri thức và kỹ năng được hoàn thiện lên cùng với chúng”. Kỹ năng thường 

có liên quan đến khả năng vận dụng kinh nghiệm cũ trong việc thực hiện những 

hành động mới, trong điều kiện mới. V.V.Tsebưseva đã nêu lên các điều kiện và các 

bước hình thành kỹ năng. Bà khẳng định “các quá trình nhận thức trong học tập 

càng tích cực bao nhiêu thì các kỹ năng, kỹ xảo càng nhanh chóng và hoàn thiện 

bấy nhiêu”. Từ đó bà đưa ra kết luận sư phạm rất quan trọng “Khi huấn luyện nên 

rút dần vai trò của nhà giáo dục để người học tự làm lấy thì kỹ năng sẽ được hình 

thành nhanh chóng và ổn định hơn. Mặt khác, nhà trường cũng phải chú ý đúng 

mức đến chất lượng các kỹ năng, kỹ xảo nếu không ở học sinh có thể hình thành kỹ 

năng, kỹ xảo chưa hoàn thành mà sau này phải học lại là nhiệm vục phức tạp hơn 

học cái mới”. Trong tác phẩm của mình bà đã nêu lên  những phương pháp và điều 

kiện rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo cho học sinh. Bà cho rằng “Tuỳ theo đặc điểm của 

các kỹ năng, kỹ xảo mà định ra các hình thức tổ chức, phương pháp và biện pháp 

giảng dạy thích hợp. Bà nhấn mạnh yếu tố tích cực của học sinh. Vì vậy mà việc áp 

dụng các phương pháp, biện pháp dạy học nâng cao tính tích cực tư duy của học 

sinh có ý nghĩa rất quan trọng.

V.P.Smưch nhà giáo dục học Liên Xô (cũ) trong tác phẩm “nghề của tôi -

giáo viên mầm non” đã nói rằng “để hình thành kỹ năng vấn đề quan trọng phải có 

tình cảm hứng thú đến với nó, làm cho quá trình rèn luyện rút ngắn và đỡ tiêu hao 

sức lực”. [162], [168]

Một số tác giả như N.V.Savin chỉ đề cập đến năng lực sư phạm. Ông cho rằng 

năng lực sư phạm được coi là sự kết hợp phức tạp các thuộc tính tâm lý cá nhân, là điều 

kiện để đạt kết quả cao trong việc giáo dục và giảng dạy trẻ em [32]

Chúng tôi cho rằng kỹ năng sư phạm là khả năng nắm vững và vận dụng 

sáng tạo những tri thức, cách thức, biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả một số 

thao tác hay một loạt các thao tác phức tạp của hành động sư phạm.

Để rèn luyện kỹ năng sư phạm, người ta đi xác định những kỹ năng cụ thể 

và O.A.Abdullina dựa vào chức năng của người thầy giáo đã phân loại các nhóm kỹ 

năng sau: [9], [27], [39], [57]

1). Kỹ năng nghiên cứu học sinh; 2). Kỹ năng tổ chức giảng dạy và giáo dục; 

3). Kỹ năng tiến hành công tác giáo dục xã hội 
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Ba nhóm kỹ năng trên tương ứng vào ba chức năng: chức năng nghiên cứu 

học sinh, chức năng tổ chức giảng dạy và giáo dục, chức năng tiến hành công tác 

giáo dục xã hội. Trong các kỹ năng trên thì kỹ năng tổ chức giảng dạy và giáo dục 

là cơ bản nhất.

A.V.Petropxkin dựa vào chức năng nhiệm vụ của người thầy giáo, đặc điểm 

nghề nghiệp dạy học đã nêu ra hệ thống kỹ năng và kỹ xảo sau: 1). Kỹ năng kỹ xảo 

thông tin; 2). Kỹ năng kỹ xảo động viên; 3). Kỹ năng kỹ xảo phát triển. 4).Kỹ năng 

kỹ xảo định hướng [62, Sđd]

Giáo sư N.V.Kuzơmina dựa vào quá trình đào tạo sinh viên thành người 

chuyên gia, người thầy giáo đã nêu ra 05 nhóm kỹ năng cơ bản là: 1). Nhóm kỹ 

năng nhận thức; 2). Nhóm kỹ năng thiết kế; 3). Nhóm kỹ năng kết cấu; 4). Nhóm kỹ 

năng giao tiếp; 5). Nhóm kỹ năng tổ chức 

Cách phân loại hệ thống kỹ năng sư phạm trên đã nêu ra hệ thống một cách đầy 

đủ những kỹ năng cơ bản cần thiết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của người giáo 

viên. Đồng thời cách phân loại như trên cũng chỉ ra được mối quan hệ giữa kỹ năng 

nền tảng và kỹ năng chuyên biệt là mối quan hệ giữa cái bộ phận và cái toàn thể, cái 

riêng và cái chung trong hệ thống kỹ năng sư phạm. 

 Những nghiên cứu về dạy học nhằm rèn luyện kỹ năng phát triển chương 

trình và chương trình GDCN

Thuật ngữ chương trình dạy học đã xuất hiện từ những năm 1820, tuy nhiên việc 

sử dụng thuật ngữ này như một cách chuyên nghiệp thì chỉ xuất hiện khoảng một 

thế kỷ sau đó. Từ những năm 20 của thế kỷ XX, ở Mĩ bắt đầu có những cuộc thảo 

luận về cương trình, đặc biệt từ cuối những năm 50 trở đi, những vấn đề về chương 

trình và lý luận về chương trình trở thành trung tâm chú ý của  khoa học giáo dục 

Mỹ, của các nước nói Tiếng Anh, sau đó lan sang khu vực các nước nói tiếng Đức, 

tiếng Pháp…

Jean Mare Gaspard Itard (1774 - 1836), người đầu tiên đưa ra “Kế hoạch cá 

nhân”. Ông là một bác sĩ kiêm nhà giáo dục người Pháp -. Ông được giao chăm sóc 

một “cậu bé hoang dã vùng Eveyron”, là một thiếu niên mà người ta tìm thấy em 

khi em đang gào thét man rợ tại khu rừng Eveyron [132]. Itard đã phản đối quan 

điểm cho rằng cậu bé này bị bệnh điên, theo ông nguyên nhân của tình trạng đó là 
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do cậu bé đã bị tước đoạt những trải nghiệm sống. Ông nhìn nhận cậu này như là 

một người có các cơ quan không được linh hoạt, sự cảm nhận diễn ra chậm chạp, 

đó là một trường hợp bệnh lí đơn thuần và thuộc phạm vi điều trị của y tế. [128; 

tr212]. Itard thực hiện kế họạch của mình không chỉ vì động cơ nhân đạo mà còn 

nhằm thử nghiệm nhằm “xác định mức độ trí tuệ và tình trạng tư duy của một thiếu 

niên đã bị tách rời giáo dục từ lúc ấu thơ, bị cô lập khỏi những cá thể cùng loài”. Kế 

hoạch nghiên cứu của Itard về tác động của việc tách trẻ khỏi giáo dục quá sớm đã 

trở thành một thử nghiệm cho việc áp dụng các phương pháp hướng dẫn có hệ 

thống cho người bệnh su này. Dựa theo quan niệm của Condillac ông cho rằng: 

“Suy nghĩ tức là cảm giác” và ông đã thiết kế một “chương trình có khả năng kích 

thích các cảm giác”, sau đó đưa chúng vào quá trình học ngôn ngữ và nhận thức. Kế 

hoạch hướng dẫn này bao gồm những hoạt động nhằm phát triển các chức năng cảm 

giác, các chức năng tư duy, và các chức năng tình cảm. Những hoat động này được 

thiết kế như một chuỗi các hành động liên tiếp, nhưng trong thực tế Itard nhận thấy 

rằng chúng cần có sự kết nối và liên hệ với nhau. Phương pháp của ông được tiến 

hành với 5 mục tiêu: [128; tr225], [41; tr28] 

- Làm trẻ quan tâm tới cuộc sống xã hội bằng cách mang lại cho trẻ những 

điều tốt đẹp thay vì cuộc sống mà trẻ đã trải qua

- Đánh thức sự nhạy cảm của thần kinh bằng những kích thích và tình cảm 

mạnh mẽ

- Mở rộng tầm tư duy cho trẻ bằng cách gây cho trẻ những nhu cầu mới và 

tăng các tiếp xúc xã hội

- Hướng dẫn trẻ sử dụng ngôn ngữ bằng cách tạo ra các bài tập bắt chước

- Buộc trẻ phải thực hiện phân tích tư duy đơn giản đối với những đồ vật mà 

trẻ cần tới trong một thời gian, sau đó áp dụng quá trình tư duy này lên những đồ 

vật được chon để hướng dẫn

Như vậy là Itard đã tạo ra một phương pháp có ảnh hưởng lớn tới thực hành 

cho đến nay, đó là ý tưởng vận dụng các mục tiêu và chiến lược hướng dẫn, giảng 

dạy vào việc phát triển nhu cầu và điểm mạnh của từng đứa trẻ, hay chính là 

“chương trình giáo dục cá nhân” và nó đã trở thành dấu hiệu để xác định chất 

lượng của Giáo dục đặc biệt.
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Phát triển niềm tin của Itard, Seguin [157; tr32] đã cho rằng các giác quan 

vốn không hoạt động có thể khôi phục và xuất hiện trở lại một cách có hệ thống 

trong quá trình học tập, rèn luyện, Seguin đã công nhận có một vòng tròn khép kín 

liên kết mỗi cảm giác của giác quan với một hoạt động tinh thần (chính là phản ánh) 

và chức năng tinh thần (biểu hiện). Ông khẳng định việc tập luyện sẽ tăng cường 

những liên kết này và việc tập luyện với một giác quan sẽ được truyền tới các giác 

quan khác, rồi tổng hợp lên vòng tròn cảm giác  - phản ánh - biểu hiện trong các 

hoạt động trí tuệ xã hội và theo ông thì ngay cả đứa TKT nặng nhất cũng vẫn 

thường loé lên những khoảnh khắc nhận biết, trên cơ sở đó có thể xây dựng việc 

học tập cho trẻ. Seguin nhấn mạnh sự thống nhất giữa quá trình quá trình phát triển 

thể chất, xã hội và trí tuệ với giáo dục như là” sự thống nhất của các phương tiện 

nhằm phát triển các khả năng tinh thần, trí tuệu và thể chất một cách hài hoà và hiệu 

quả”. Ông nhấn mạnh rằng các giáo viên phải nỗ lực tìm ra bản chất tinh thần vốn 

có của mỗi trẻ, tức tìm ra mối quan tâm và sự tò mò của trẻ để đưa vào tập luyện. 

Đây chính là những kỹ năng cần thiết của giáo viên  khi thực hiện chương trình 

GDCN cho TKT. Sau đó có Rousseau, Samuel Gridley Howe [112,tr87] những 

người khẳng định rằng trẻ em cần được khuyến khích khám phá thế giới của chúng 

dù việc đó có đưa đến nguy cơ làm hỏng một cái gì đó. Theo Seguin, kỉ luật hay 

những yêu cầu là những gì vẫn phải quán triệt vì tình thương yêu chân thành phải 

được thể hiện trong việc hướng dẫn và dạy dỗ nghiêm túc. Mục đích của hướng dẫn 

không phải là để tạo sự tuân theo mà là nhằm tới sự tự chủ và ông tin rằng việc 

hướng dẫn cần dựa trên sự quan sát trẻ một cách tổng thể và chú trọng vào những

hành động và kinh nghiệm của trẻ với các đồ vật. Đây cũng chính là mục đích cơ 

bản của chương trình GDCN  sẽ hướng đến.

Sự nỗ lực của các nhà tiên phong như Itard, Edouard Seguin, Samuel 

Gridley Howe đã giúp đưa đến việc thành lập hàng loạt trường học cho TKT ở cả 

châu Âu và nước Mỹ ngay sau đó.

Ovide Decroly [111] đã đưa ra phương pháp giảng dạy trong lớp học có học 

sinh khuyết tật là sử dụng những trò chơi, những bài học sinh động, các hành động 

dựa trên sở thích của từng cá nhân và kinh nghiệm thực tế đối với các đồ vật. Trẻ 

học các khái niệm toán thông qua việc tính và đo các đồ vật trong môi trường của 
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chúng, liên hệ kĩ năng đọc với viết bằng việc xây dựng những cuốn sách của riêng 

mình. Phương pháp này của Ovide Decroly đã được các nhà giáo dục đặc biệt ở 

châu Âu áp dụng. Phương pháp của Ovide Decroly chính là khởi nguồn cho việc tổ 

chức lớp học thành các đơn vị nhỏ theo chủ đề, hay chính là các góc hoạt động của 

lớp mẫu giáo ngày nay và cũng là cơ sở của dạy học đáp ứng sự cá biệt, một trong 

những yêu cầu trong thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân. [104; tr198], [45; Sđd 

tr34], [D]. Năm 1924 Wallin [5; tr33], [119; tr155]  một nhà giáo dục đặc biệt của 

Mỹ cho rằng bài giảng trong lớp học đặc biệt nên dựa trên nhu cầu giáo dục hơn là 

dựa trên chỉ số IQ; và mục đích nên hướng đến khả năng trở lại các lớp học bình 

thường. Farrell sau đó cũng đưa ra khái niệm “lớp học không phân chia theo đánh 

giá”, khái niệm này là nhằm mục đích hướng đến sự đa dạng của các học sinh trong 

lớp học. Tuy nhiên rất nhiều giáo viên lại thực hiện nó đơn giản bằng cách đưa 

những chỉ dẫn của một nhóm lớn cho một nhóm nhỏ.

Tháng 10-1934, cơ quan giáo dục Hoa kỳ đã tài trợ cho một hội thảo 3 ngày 

về giáo dục cho TKT . Báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị đã khẳng định mục tiêu 

và chương trình giáo dục đặc biệt nên dựa vào việc giáo dục từng trẻ: nắm bắt 

những khả năng, hạn chế  và sở thích của trẻ, để trẻ tự tiến bộ dựa trên năng lực 

bản thân, không buộc trẻ vào những hoạt động vượt quá khả năng của trẻ,  hướng 

trẻ tham gia vào một số công việc của xã hội và một số hoạt động văn hóa - xã hội 

trong khả năng của trẻ. Các trung tâm Mỹ đã tiến hành việc đào tạo kỹ năng lao 

động cho trẻ dựa trên luận điểm này [6], [68].

Maria Montessori (1870 – 1952) là nhà giáo dục người Italia có nhiều đóng 

góp cho giáo dục đặc biệt trong thế kỉ 20. Bà là người quan tâm nhiều đến trẻ Chậm 

phát triển trí tuệ và đã mở trường để đón nhận trẻ chậm phát triển vào học vào học. 

Hệ thống giáo dục mà bà xây dựng là một hệ thống giáo dục tồn tại lâu dài và nổi 

tiếng nhất. Về phương pháp giáo dục, Maria Montessori phát biểu: “ Trẻ nhỏ cần có 

các đối tượng để hành động, các đối tượng đó giống như thức ăn để nuôi trí tuệ”. Bà 

chủ trương vẫn sử dụng cách tiếp cận cơ bản đó để tạo thuận lợi cho quá trình phát 

triển của trẻ về thể chất, các mặt xã hội trí tuệ, đạo đức và tinh thần khi trẻ nhỏ tiến 

triển dần [92]. Đặc biệt trong một trong 4 tiền đề của phương pháp này là “trẻ em 

cần nhận được sự trân trọng của người lớn như những cá thể riêng biệt” – đó cũng 
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là một quan điểm xuất phát để đảm bảo cho một chương trình giáo dục cá nhân phù 

hợp, hiệu quả. [130], [157; tr13].

1.1.2. Những nghiên cứu tại Việt nam 

Tại Việt Nam chưa có công trình nào đi sâu vào nghiên cứu về kỹ năng

của giáo viên về xây dựng chương trình GDCN cho TKT. Tuy nhiên, tại một số 

Trung tâm, Viện, trường, nơi có các hoạt động liên quan đến TKT cũng đã bước 

đầu đề cập tới những vấn đề liên quan đến việc xây dựng KHGDCN cho TKT .

Cụ thể là:

- Năm 1993 trung tâm nghiên cứu trẻ em xuất bản cuốn “Trẻ chậm khôn” do 

bác sĩ Phạm Văn Đoàn chủ biên có đoạn viết:[35; tr65] “Một việc đầu tiên là tìm 

hiểu từng em một, xác định cho được: Mức độ chậm khôn...; Cá tính của từng 

em..Muốn hiểu rõ trình độ phát triển và cá tính của từng em cần xây dựng một hồ sơ 

đầy đủ, ghi chép lại những điều hỏi han, quan sát, khám nghiệm, và theo dõi thường 

xuyên mọi biến chuyển. Tóm lại, phải vẽ ra bức tranh nhiều mặt hiện hữu và xây

dựng tiểu sử, lý lịch của từng em". Thực chất thì đây chính là những kỹ năng cần có 

để có thể xây dựng được một chương trình GDCN phù hợp cho một trẻ cụ thể.

Năm 1995, trung tâm giáo dục TKT thuộc viện KHGD đã xuất bản cuốn 

“Giáo dục hoà nhập cho TKT ở Việt Nam” do Trịnh Đức Duy và các cộng sự viết 

[31; tr41]. Cuốn sách đề cập đến quy trình giáo dục hoà nhập cho TKT bao gồm 5 

bước:  Quan sát; Đặt mục tiêu; Kế hoạch thực hiện mục tiêu; Các giải pháp thực 

hiện kế hoạch;  Kiểm tra, đánh giá. Đây cũng lại là các bước xây dựng và thực hiện 

KHGDCN cho TKT. Ngoài ra có một số tác giả như Nguyễn Ngọc Mai Hương, 

Nguyễn Xuân Hải, [45],… trong một số công trình nghiên cứu cũng đã đề cập đến 

mẫu và quy trình xây dựng bản KHGDCN cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ, Trẻ 

Khiếm thính… song hầu hết các công trình này đều tập trung vào những kỹ thuật 

cũng như mô tả về thực trạng lập kế hoạch hiện nay tại các cơ sở dạy TKT chứ 

chưa đề cập đến vấn đề cốt lõi của một KHGDCN đó chính là sự phù hợp về mặt 

nội dung hỗ trợ cho từng TKT hay còn gọi là chương trình cá nhân.

Năm 2005, Trường CĐSP Nhà trẻ Mẫu giáo Trung Ương 1 [82; tr23-65]  đã 

thực hiện một công trình nghiên cứu về quy trình thực hành thực tập sư phạm cho 

sinh viên ngành giáo dục đặc biệt do chủ nhiệm đề tài do Ths Nguyễn Thị Thanh 
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cùng các cộng sự tiến hành có mã số B2005-46-13. Nhóm nghiên cứu đã xác lập 

được hệ thống các kỹ năng mà sinh viên sau khi tốt nghiệp cần đạt được cũng như 

một quy trình thực hành, thực tập gồm 4 giai đoạn. Cụ thể:

- Các kỹ năng nghề nghiệp sinh viên cần phải đạt được: 

+ Có kỹ năng chăm sóc TKT tuổi mầm non: Biết phân tích chương trình chăm 

sóc, giáo dục trẻ em theo từng lứa tuổi; Biết đánh giá đúng sự phát triển của trẻ em 

dưới ảnh hưởng của các yếu tố chăm sóc, giáo dục bằng các thao tác cân, đo, sử 

dụng biểu đồ tăng trưởng…; Biết tổ chức chăm sóc trẻ theo chế độ vệ sinh hợp lý 

như ăn, ngủ, vệ sinh, chế độ sinh hoạt; Biết phân tích chế độ dinh dưỡng của trẻ 

hàng ngày; Biết giám sát dinh dưỡng và sức khoẻ của trẻ hàng ngày; Biết phát hiện 

và sử lý ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp ở trẻ trong quá trình chăm sóc –

giáo dục trẻ hàng ngày.

+ Có kỹ năng giáo dục TKT tuổi mầm non: Nghiên cứu các loại chương trình 

chăm sóc và giáo dục trẻ em và các tư liệu chuyên môn để lựa chọn nội dung giáo 

dục phù hợp với từng lứa tuổi; Tổ chức quá trình giáo dục trẻ theo từng lứa tuổi 

theo chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ em một cách khoa học (xây dựng kế 

hoạch, soạn giáo án, chuẩn bị các điều kiện thực hiện, kiểm tra đánh giá và điều 

chỉnh hoạt động sư phạm); Tổ chức quá trình giáo dục trẻ bằng nhiều hình thức 

khác nhau theo chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ phù hợp với từng độ tuổi, cá 

nhân trẻ; Tổ chức các hoạt động tập thể (hoạt động chung - tiết học), chú ý phát 

triển tập thể trẻ và cá nhân trẻ một cách toàn diện, hài hoà; Hiểu trẻ, phân tích, đánh 

giá sự phát triển của trẻ em dưới ảnh hưởng của các yếu tố giáo dục, yếu tố tự nhiên 

và các yếu tố xã hội khác; Dự đoán sự phát triển của trẻ ở các lĩnh vực như: kĩ năng 

vận động thô, kỹ năng vận động tinh, ngôn ngữ, nhận thức và kĩ năng xã hội; Quan 

sát, phân tích quá trình giáo dục trong các nhóm trẻ một cách toàn diện trong việc 

thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định của từng lứa tuổi; Biết 

cách giao tiếp với trẻ trong các hoạt động hàng ngày; Biết cách tổ chức các hoạt 

động vui chơi, hoạt động góc và có kĩ năng chơi với trẻ; Xử lý các tình huống xảy 

ra trong quá trình giáo dục trẻ hàng ngày

+ Kỹ năng tìm hiểu khả năng và nhu cầu của TKT : Quan sát, lựa chọn các 

thang đo, mẫu biểu phù hợp với từng dạng khó khăn của trẻ để tìm hiểu khả năng và 



16

nhu cầu của trẻ; Phát hiện mặt tích cực và khó khăn của từng trẻ để trên cơ sở đó 

đánh giá được về: sự phát triển của vận động tinh, sự phát triển của vận động thô, 

sự phát triển ngôn ngữ, sự phát triển trí tuệ, sự phát triển các kĩ năng xã hội của trẻ 

thông qua hoạt động quan sát, nghiên cứu sản phẩm hoạt động, phỏng vấn phụ 

huynh và giáo viên của lớp…; Phát hiện được điểm mạnh, điểm yếu của trẻ; Phát 

hiện được các nhu cầu cần đáp ứng của trẻ theo các mức độ ưu tiên

+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân: Sinh viên có kỹ năng tích và 

tổng hợp kết quả đánh giá các mặt phát triển của trẻ, lượng giá các mặt phát triển 

của trẻ để trên cơ sở đó xây dựng KHGDCN cho trẻ; Mô tả chức năng hiện tại của 

trẻ trong bản KHGDCN; Xác định mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, tiêu chí 

đánh giá, người thực hiện, phương pháp thực hiện, phương tiện thực hiện và kết quả 

mong đợi trong bản KHGDCN; Nêu rõ các dịch vụ cần cung cấp cho trẻ trong bản 

KHGDCN và nhiệm vụ của từng thành viên tham gia giáo dục cho trẻ trong bản 

KHGDCN; 

+ Kỹ năng quản lý nhóm, lớp: Lập kế hoạch chủ nhiệm lớp, kế hoạch chăm 

sóc giáo dục trẻ; Phân công lao động trong từng nhóm, lớp; Tổ chức, thực hiện 

chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo từng lứa tuổi; Quan sát, phân tích, đánh giá 

hoạt động sư phạm của bản thân; Tổ chức, điều khiển các hoạt động chăm sóc giáo 

dục trẻ hàng ngày; Lập và ghi chép các loại sổ sách; Giao tiếp với trẻ, yêu thương, 

tôn trọng gần gũi gắn bó với trẻ; Tuyên truyền, vận động quần chúng

+ Kỹ năng giao tiếp: Nói chậm hơn khi giao tiếp với trẻ ; Tạo nhiều cơ hội để 

nắm bắt thông tin khi tham gia giao tiếp; Sử dụng từ ngữ khi giao tiếp với trẻ ngắn 

gọn, đơn giản, dễ hiểu dùng những từ chủ chốt; Sử dụng giao tiếp tổng thể để giao 

tiếp với trẻ như sử dụng các phương tiện giao tiếp khác nhau: cử chỉ, điệu bộ, tranh 

ảnh, biểu tượng, đồ vật, chữ viết, lời nói, kí hiêu... và khuyến khích trẻ sử dụng các 

phương tiện đó để giao tiếp; Xây dựng mối quan hệ và tương tác hai chiều khi giao 

tiếp với trẻ; Chủ động tạo ra những tình huống có vấn đề để kích thích trẻ tham gia 

giao tiếp. Làm giàu vốn từ cho trẻ trong quá trình giao tiếp.

+ Kỹ năng làm và sử dụng đồ dùng, đồ chơi: Sử dụng đồ dùng dạy học đúng 

chỗ là tìm vị trí để trình bày đồ dùng dạy học trên lớp học hợp lý nhất, giúp trẻ ngồi 

ở mọi vị trí trong lớp học có thể tiếp nhận thông tin từ các đồ dùng dạy học bằng 
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nhiều giác quan. trình bày đồ dùng dạy học vào lúc cần thiết của bài học, lúc trẻ cần 

nhất, mong muốn nhất được quan sát, gợi nhớ trong trạng thái tâm lý phù hợp nhất 

(mà trước đó GV đã dẫn dắt, gợi mở, nêu vấn đề chuẩn bị); Đồ chơi, đồ dùng dạy 

học được sử dụng với mức độ và cường độ thích hợp, trong đó có sự kết hợp chặt 

chẽ với các phương pháp dạy học khác nhau như phương pháp đàm thoại, thực 

hành, nêu vấn đề ... nhằm kích thích hứng thú học tập của trẻ, giúp trẻ tiếp nhận 

kiến thức một cách chủ động, tích cực.

Như vậy có thể thấy trong số các kỹ năng kể trên, có thể nhóm thành các kỹ 

năng: kỹ năng tìm hiểu nhu cầu cá nhân; kỹ năng đánh giá trẻ; kỹ năng thiết kế và 

tổ chức các hoạt động giáo dục cho TKT (các kỹ năng liên quan đến dạy học), lập 

KHGDCN; … Đây cũng chính là những kỹ năng cơ bản thuộc nhóm kỹ năng PTCT 

GDCN cho TKT.

Năm 2010 tại hội thảo Việt – Nhật về Phát triển Kế hoạch giáo dục cá nhân 

cho TKT tại Hồ Chí Minh với sự tham gia của các cơ sở giáo dục TKT cũng như 

các cơ sở đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt đã có nhiều bài viết, tham luận đề cập 

đến vấn đề Phát triển KHGDCN cho TKT; các bài viết tập trung nhấn mạnh đến ý 

nghĩa, vai trò của Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với TKT cũng như chia sẻ những 

kinh nghiệm về việc xây dựng một kế hoạch GDCN hiệu quả cũng như các vấn đề  

còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện KHGDCN cho TKT. Đặc biệt có bài 

viết và tham luận của GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến về “Đánh giá trong quá trình 

xây dựng KHGDCN cho trẻ có nhu cầu đặc biệt ở Việt Nam”. Bản tham luận đã 

đưa ra được đề xuất về các loại chương trình GDCN cho Việt nam gồm: [103; tr8-

14]  

1. IR-EP (Individual Rehabilitaion-Education Progam): Chương trình 

PHCN- Giáo dục cá nhân  cho trẻ từ 2-5 tuổi, với sự chú trọng nhiều hơn đến các 

dịch vụ, các chương trình PHCN.

2. IR-EP: (Individual Rehabilitaion-Education Progam): Chương trình 

PHCN- Giáo dục cá nhân  cho trẻ từ 6-9 tuổi, với sự chú trọng nhiều hơn đến các 

dịch vụ, các chương trình GD.
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3. IEP+Transition: Chương trình giáo dục cá nhân với các nhu cầu về dịch vụ 

chuyển tiếp như chuyển lớp, chuyển cấp, dạy kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy 

nghề.

Đặc biệt GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến còn đề cập tới một quy trình xây 

dựng chương trình giáo dục cá nhân hoàn chỉnh:

1. Phát hiện vấn đề của trẻ

2. Tìm kiếm sự trợ giúp

3. Xác định vấn đề của trẻ 

4. Xác định những dịch vụ giáo dục cá nhân có chất lượng cho trẻ.

5. Chỉ định rõ một chương trình cá nhân 

6. Thực hiện KHGDCN thông qua việc cung cấp các dịch vụ

7. Đánh giá lại 

Cũng trong bản tham luận của mình, tác giả đã trình bày về vấn đề ‘đánh giá 

trẻ nhỏ có nhu cầu đặc biệt ” một trong những nội dung quan trọng khi xây dựng 

chương trình GDCN cho TKT. Tác giả cùng nhóm nghiên cứu của trung tâm Đào 

tạo và phát triển GDĐB trường ĐHSP Hà nội với sự hỗ trợ của chuyên gia người 

Nhật đã triển khai thí điểm tại Đà Nẵng với quy trình 5 bước có sự tham gia của 

nhóm chuyên gia:

Bước 1: Đánh giá sàng lọc: Mục đích để xác định những trẻ cần được tiếp tục 

theo dõi và những đánh giá sâu hơn.

Bước 2: Đánh giá xác định: Mục đích để xác định vấn đề (khuyết tật) của trẻ 

và xác định các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Quyết định này không thể đưa ra trên cơ 

sở kết quả đánh giá chỉ sử dụng một trắc nghiệm nào đó. Kết quả đánh giá xác định  

phải là sự tổng hợp thông tin thu được từ các nguồn khác nhau.

Bước 3: Kế hoạch hoá chương trình: Mục đích là xác định một chương trình 

thích hợp cho cá nhân trẻ và bắt đầu lên kế hoạch về những dịch vụ nào cần cho trẻ? 

Thực hiện các dịch vụ này thế nào? Những kĩ năng nào, những lĩnh vực nào cần 

được chú trọng?

Bước 4: Giám sát tiến trình thực hiện. Mục đích là xác định xem chương trình 

được thực hiện đối với trẻ như thế nào? Những thông tin từ việc giám sát các hoạt 

động sẽ được sử dụng để điều chỉnh chương trình cho trẻ.
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Bước 5: Đánh giá (thẩm định) chương trình: Mục đích là để đưa ra quyết định 

về tính hiệu quả của chương trình can thiệp cho cá nhân mỗi trẻ. Những quyết định 

đưa ra có thể là những hoạt động đặc thù, những điều chỉnh cụ thể hoặc toàn bộ 

chương trình.

Với những kết quả đạt được của Hội thảo này, mặc dù mới chỉ dừng lại ở 

những tham luận nhưng nó sẽ chỉ ra cho những cá nhân, đơn vị đặc biệt là các cơ sở 

đào tạo về việc áp dụng một quy trình xây dựng chương trình giáo dục cá nhân hoàn 

thiện, hữu ích cho trẻ có nhu cầu đặc biệt đặc biệt là các Kỹ năng đánh giá trong 

quá trình xây dựng và thực hiện CTGDCN. 

Năm 2008, Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Viện khoa học Giáo dục Việt 

nam cùng với các chuyên gia trong nước xây dựng chương trình giáo dục chuyên 

biệt được cho các nhóm trẻ: khiếm thính, khiếm thị và Khuyết tật trí tuệ. Đây được 

coi như là chương trình khung, làm căn cứ cho giáo viên tại các trung tâm chuyên 

biệt triển khai các hoạt động giáo dục trẻ, tuy nhiên mới chỉ tập trung vào trương 

trình cho trẻ học tiểu học [76].

Như vậy có thể nói: các công trình nghiên cứu đã khẳng định kế hoạch giáo 

dục cá nhân là một công cụ hữu hiệu trong giáo dục TKT. Người GV muốn làm 

việc được với TKT cần phải có kỹ năng xây dựng và phát triển chương trình 

GDCN. Các kỹ năng người GV cần hình thành bao gồm:

- Phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ 

- Đánh giá xác định các vấn đề ở trẻ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng trẻ

- Thực hiện chương trình đã xây dựng

- Đánh giá chương trình và việc thực hiện chương trình GDCN

Vấn đề quan trọng là cần xem xét chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo 

GVMN ngành GDĐB có đề cập đến việc dạy cũng như rèn luyện các kỹ năng này 

hay không và nếu có thì cụ thể như thế nào. Chi tiết chúng tôi sẽ đề cập tại chương 

2 của luận án.

1.2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
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1.2.1. Trẻ khuyết tật

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), khái niệm khuyết tật gắn với 3 yếu tố cơ 

bản:

- Những thiếu hụt về cấu trúc cơ thể và sự suy giảm các chức năng

- Những hạn chế trong hoạt động của cá thể

- Môi trường sống: những khó khăn, trở ngại do môi trường sống mang lại làm 

cho họ không thể tham gia đầy đủ và hiệu quả mọi hoạt động trong cộng 

đồng.

Theo Luật người khuyết tật [106] người khuyết tật là người bị khiếm khuyết 

một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới 

dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn

Như vậy theo chúng tôi, Trẻ khuyết tật là những trẻ có những khiếm khuyết 

về cấu trúc hoặc các chức năng cơ thể hoạt động không bình thường dẫn đến gặp 

khó khăn nhất định và không thể theo được chương trình giáo dục phổ thông nếu 

không được hỗ trợ đặc biệt về phương pháp giáo dục - dạy học và những trang thiết 

bị trợ giúp cần thiết.
Có những dạng TKT chính sau: [44], [43], [106]

 Khuyết tật vận động 

Là những trẻ có sự tổn thất các chức năng vận động làm cản trở đến việc 

di chuyển, sinh hoạt và học tập,... TKT vận động có thể phân ra làm hai dạng1) 

Trẻ bị hội chứng não nặng dẫn đến khuyết tật vận động. Những trẻ thuộc loại 

này thường là trẻ gặp rất nhiều khó khăn trong học tập; 2) TKT vận động do 

chấn thương nhẹ hay do bệnh bại liệt gây ra làm khoèo, liệt chân, tay,...nhưng 

não bộ của trẻ vẫn bình thường, trẻ vẫn học tập tốt, chỉ cần giúp trẻ các 

phương tiện tới trường. Trẻ cần được luyện tập và phát triển các chức năng 

vận động ngay từ lúc còn nhỏ, vẫn cho kết quả hồi phục nhanh chóng.

 Khuyết tật nghe, nói

Là các trẻ bị khiếm khuyết giác quan nghe, nói ở các mức độ khác nhau, ảnh 

hưởng trực tiếp đến quá trình sinh hoạt, học tập của trẻ. Nhóm trẻ này gồm:

Trẻ khiếm thính 
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Trẻ khiếm thính là trẻ bị suy giảm sức nghe ở những mức độ khác nhau dẫn tới 

khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp, ảnh hưởng đến quá trình nhận thức, và các chức 

năng tâm lý khác. Tuỳ theo mức độ suy giảm thính lực, trẻ khếm thính được phân chia 

ra các mức độ khác nhau:

Mức 1: Sức nghe còn trong khoảng từ 40 -55 dB (đề xi ben) (điếc nhẹ). Trẻ 

còn nghe được âm thanh lời nói bình thường trong môi trường yên tĩnh và nhìn 

được hình miệng của người nói. Trong lớp học có âm thanh nền lớn, trẻ sẽ gặp khó 

khăn như nghe không đầy đủ.

Mức 2: Sức nghe còn trong khoảng từ 56 - 70 dB (điếc vừa): Trẻ nghe được 

tiếng nói to khi nhìn hình miệng, trong môi trường yên tĩnh. Nếu có máy trợ thính 

phù hợp, trẻ có thể nghe được bình thường. 

Mức 3: Sức nghe còn trong khoảng từ 71 - 90 dB (điếc nặng): Trẻ có thể 

nghe được một số âm thanh tiếng nói nếu được sử dụng máy trợ thính phù hợp. Nếu 

không được trang bị trợ thính phù hợp trẻ khó có thể giao tiếp bằng lời.

Mức 4: Sức nghe còn trong khoảng từ 91 dB trở lên (điếc đặc, điếc sâu). Trẻ 

có thể nghe được một số âm thanh tiếng nói nếu được trang bị máy trợ thính phù 

hợp, được luyện tập từ nhỏ. Tiếng nói của trẻ không hoàn chỉnh hoặc không có. Trẻ 

chủ yếu giao tiếp bằng cử chỉ.

Khuyết tật ngôn ngữ

TKT ngôn ngữ-giao tiếp là những trẻ có sự phát triển lệch lạc về ngôn 

ngữ. Đánh giá này dành cho các trẻ có những biểu hiện như: nói ngọng, nói 

lắp, nói không rõ, không nói được (câm không điếc) không kèm theo các dạng 

khó khăn khác như chậm phát triển trí tuệ, đao, bại não,...

 Khuyết tật nhìn
Là người có khuyết tật thị giác, khi đã có phương tiện trợ giúp nhưng vẫn 

gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động cần sử dụng mắt. 

Có những mức độ khác nhau về thị lực và trường thị giác. Người bình 

thường, có thị lực bằng 1 Vis; trường thị ngang (góc nhìn bao quát theo chiều 

ngang) một mắt là 1500; cả hai mắt là 1800 ; thị trường dọc (góc nhìn bao quát theo 

chiều đứng) là 1100 . Những trẻ khiếm thị thì không đạt được về những thông số 

như vậy mà cụ thể có 2 mức độ: trẻ mù và trẻ nhìn kém. 
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Trẻ mù là những trẻ không phân biệt được 5 đầu ngón tay cách mắt 15 cm 

(có thị lực < 0,04 vis. Những trẻ loại này cần phải sử dụng ký hiệu nối (Braille) 

trong quá trình học tập.

Trẻ nhìn kém là những trẻ khi đã có phương tiện hỗ trợ tối đa, thị lực đạt: 

0,04 vis đến  ≤   0,3 vis  

 Khuyết tật trí tuệ

Khuyết tật về sự phát triển trí não: những người khuyết tật dạng này có sự 

suy yếu hay chậm phát triển trí não như những người bại não, động kinh, tự kỷ, và 

những rối loạn tương tự khác

Trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT) là trẻ có: 1/Chức năng trí tuệ dưới mức 

trung bình; 2/Hạn chế ít nhất 2 lĩnh vực hành vi thích ứng như: Giao tiếp/liên cá 

nhân, tự phục vụ, sống tại gia đình, xã hội, sử dụng các tiện ích tại cộng đồng, tự 

định hướng, kỹ năng học đường, giải trí, lao động, sức khoẻ, và an toàn; 3/Hiện 

tượng này xuất hiện trước 18 tuổi. Trẻ CPTTT không phải là trẻ có hoàn cảnh 

không thuận lợi cho việc học tập như: điều kiện kinh tế quá khó khăn, bị bỏ rơi giáo 

dục, ốm yếu lâu ngày, rối nhiễu tâm lí hay là những trẻ mắc các tật khác làm ảnh 

hưởng đến khả năng học tập như: trẻ khiếm thính, khiếm thị...Trẻ CPTTT được các 

nhà khoa học đề cập đến là năng lực nhận thức rất hạn chế kèm với sự thích ứng 

môi trường và xã hội rất kém. Rất dễ để nhận biết được trẻ CPTTT trong dạy học và 

giáo dục:  giáo viên có thể căn cứ vào một số các biểu hiện sau: 1) Khó tiếp thu 

được nội dung các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, nhất là các môn 

học đòi hỏi tư duy trừu tượng, lôgíc; 2) Chậm hiểu, chóng quên (thường xuyên); 

3) Ngôn ngữ kém phát triển, vốn từ nghèo, phát âm thường sai, nắm quy tắc 

ngữ pháp kém; 4) Khó thiết lập mối tương quan giữa các sự vật, hiện tượng; 5) 

Kém hoặc thiếu một số kỹ năng sống đơn giản; kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng 

sống ở gia đình,...; 6) Khó kiểm soát được hành vi của bản thân; 7) Một số trẻ 

có hình dáng tầm vóc không bình thường.

 Khuyết tật thần kinh, tâm thần:

Là người suy yếu về cảm xúc, suy nhược tinh thần hoặc mắc bệnh tâm 

lý khiến cho những nhu cầu của cá nhân và những nhu cầu mang tính xã hội 

của họ bị hạn chế
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Nứt đốt sống là khuyết tật trong đó một bộ phận của một hay nhiều đốt 

sống không phát triển trọn vẹn, làm cho một đoạn tủy sống bị lộ ra, mức độ 

nghiêm trọng tùy thuộc vào số lượng mô thần kinh bị phô bày. Triệu chứng 

của tật nứt đốt sống có thể là liệt 2 chân, tiểu không kiểm soát được hay não 

úng thủy (não có nước). 

 Khuyết tật khác: 

Trẻ học khó 

Là những trẻ có khó khăn một trong các kĩ năng nhận thức như học đọc, 

học viết, tính toán, nhận biết màu sắc.

Trẻ đa tật

Là những trẻ có từ 2 khuyết tật trở lên. Ví dụ như vừa khiếm thính, vừa 

khiếm thị hay vừa chậm phát triển trí tuệ, vừa khuyết tật vận động,...

Tất cả trẻ khuyết tật được xếp vào nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt và 

nhóm trẻ này cần thiết phải có chương trình giáo dục cá nhân phù hợp

1.2.2. Phát triển chương trình

Thuật ngữ “Chương trình giáo dục” được hiểu theo nghĩa rộng không chỉ bao 

gồm nội dung và các dự định giáo dục cụ thể (mục tiêu, mục đích, yêu cầu) mà còn 

bao gồm các thành tố khác như hoạt động thực hành và thủ tục đánh giá. Chương 

trình giáo dục đào tạo có thể được xây dựng và phát triển theo các cấp độ khác nhau 

như chương trình giáo dục - đào tạo ở quy mô quốc gia (ví dụ như chương trình 

khung của các cấp học, bậc học, của các ngành đào tạo do Bộ giáo dục & Đào tạo 

ban hành), chương trình giáo dục - đào tạo của một trường hoặc ở một mức độ hẹp 

hơn nữa là chương trình giáo dục đào tạo của một môn học, một năm học, một 

tháng, một tuần một ngày hay thậm chí là chương trình của một hoạt động giáo dục 

cụ thể nào đó. Vì vậy hiểu rõ thế nào là phát triển chương trình, các bước phát triển 

chương trình; xác định rõ cách thức tiếp cận và hình thức thiết kế nội dung chương 

trình; các cơ sở khoa học và thực tiễn của việc phát triển chương trình là điều quan 

trọng và cần thiết trong bất cứ một chương trình giáo dục nào.

Thuật ngữ “Phát triển chương trình” (PTCT), tên tiếng Anh là “Curriculum 

Development”. Trong thực tế, nhiều tác giả đôi lúc cũng dùng thay thế cho thuật 

ngữ “Curiculum making” hay “Curiculum design” tức là “làm chương trình” hay 
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“thiết kế chương trình” hay “xây dựng chương trình” [21; tr17], [42; tr11], [119; 

tr88], [75; tr45]

Tuy nhiên ở đây, ngay cả khi dùng với nghĩa như  là “xây dựng” hay “phát 

triển” hoặc “thiết kế” người ta vẫn nhấn mạnh đến việc xem nó như là một quá 

trình liên tục phát triển và hoàn thiện chương trình đào tạo hơn là một trạng thái 

hay một giai đoạn cô lập, tách rời.

Tương ứng với những loại chương trình ở các cấp độ, phạm vi khác nhau mà 

chúng ta hiểu khái niệm phát triển chương trình ở các mức độ khác nhau.

Với nghĩa rộng nhất, phát triển chương trình được hiểu là quá trình nghiên 

cứu, thiết kế, xây dựng và quản lý chương trình giáo dục - đào tạo cho một bậc học, 

ngành học. Việc phát triển chương trình giáo dục theo nghĩa này có thể tương 

đương với việc nghiên cứu, xây dựng chương trình hoàn toàn mới. [21; tr9], 

[42; tr11], [58; tr28]

Phát triển chương trình giáo dục cũng có thể là nghiên cứu, xây dựng một 

chương trình giáo dục mới thay thế cho chương trình giáo dục cũ, không còn phù 

hợp và dáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo trong từng giai đoạn, từng thời kỳ phát 

triển kinh tế, văn hóa, của đất nước và xu thế phát triển của giáo dục thế giới nữa. 

Kết quả của quá trình phát triển chương trình này sẽ là một chương trình giáo dục -

đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho từng cấp học, bậc học, cho từng 

ngành đào tạo. Chương trình này cung cấp những nội dung cốt lõi, chuẩn mực 

tương đối ổn định theo thời gian và bắt buộc các trường phải thực hiện (còn gọi là 

chương trình khung)

Từ chương trình khung này, mỗi trường xây dựng và phát triển chương trình 

giáo dục cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của trường mình nhưng đảm bảo mục 

tiêu đã đề ra. Như vậy, ở mức độ hẹp hơn, chúng ta có thể hiểu phát triển chương 

trình là quá trình nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình giáo dục - đào tạo 

cụ thể cho một trường từ chương trình khung trên có sở có tình đến điều kiện thực 

tế của từng vùng, miền, từng địa phương, từng trường,đối tượng người học, chứa 

đựng và thể hiện triết lý riêng của từng trường. Quá trình phát triển chương trình ở 

mức độ thứ hai này là do các trường tự thực hiện, điều này sẽ dẫn đến sự khác biệt 

trong chất lượng sản phẩm đào tạo của các trường.
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Trẻ/ 
người học

Ở mức độ thứ 3, phát triển chương trình được hiểu là quá trình lên kế hoạch 

và thực thi chương trình cho một lớp học, môn học cụ thể do giáo viên đảm nhận. 

Cũng có thể hiểu phát triển chương trình ở đây là việc giáo viên triển khai thực hiện 

các kế hoạch chung của nhà trường xuống từng lớp, theo từng thời điểm với những 

nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện của lớp và nhu 

cầu, hứng thú cũng như vốn kinh nghiệm và khả năng của trẻ lớp/trường mình.

Phát triển chương trình ở mức độ hẹp nhất là sự điều chỉnh, bổ sung, thay đổi 

chương trình học, chương trình hoạt động của người học/của trẻ dựa trên sự quan 

sát, đánh giá trẻ trong các hoạt động, có nghĩa là tất cả những gì diễn ra trong thời 

gian chúng ta làm việc cùng chúng. Có thể mô tả quá trình phát triển chương trình ở 

mức độ này theo sơ đồ sau: [42], [147]  

Hình 1.1. Quá trình phát triển chương trình cấp vi mô

Có thể dễ dàng nhìn thấy chất lượng của hai mức độ phát triển chương trình 

cuối này hoàn toàn phụ thuộc chủ yếu vào trình độ, tính sáng tạo, linh hoạt và sự 

nhạy cảm của giáo viên.

Tóm lại, đưa ra khái niệm phát triển chương trình ở các mức độ khác nhau 

nhưng chúng ta đều nhận thấy rằng việc phát triển chương trình và hoàn thiện 

chương trình giáo dục  - đào tạo hòa quyện trong quá trình giáo dục nói chung, quá 

trình chăm sóc, giáo dục trẻ nói riêng, để làm cho chương trình này có ý  nghĩa hơn, 

hiệu quả hơn đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.
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Trong khuôn khổ luận án, chúng tôi tiếp cận khái niệm Phát triển chương 

trình theo mức độ hẹp nhất, đó là từ việc quan sát, đánh giá nhu cầu của trẻ (mà ở 

đây là cá nhân TKT) mà xây dựng, điều chỉnh, thiết kế các hoạt động tổ chức sao 

cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi trẻ cũng như việc tổ chức thực hiện 

và đánh giá việc tổ chức thực hiện đó.

1.2.3. Chương trình giáo dục cá nhân

Theo cách tiếp cận mục tiêu, [75; tr99], [127; tr24] chương trình giáo dục cá 

nhân được hiểu là những nội dung kiến thức và kỹ năng được xây dựng theo một 

mục tiêu được xác định sẵn trên cơ sở đánh giá nhu cầu và khả năng của một trẻ 

nhằm thay đối chúng theo hướng phát triển tích cực. Theo cách tiếp cận này, người 

ta quan tâm đến những thay đổi của trẻ: thay đổi về hành vi, về nhận thức, về các kỹ 

năng… có nghĩa là lấy mục tiêu làm trung tâm, căn cứ vào đó, người dạy sẽ tự thiết 

kế lên nội dung dạy, tự quyết định phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm 

đạt được mục tiêu đề ra.

Theo Kelly hay cách tiếp cận phát triển [139; tr 77], [135; tr64-185], [139; 

tr269] chương trình cá nhân cho TKT cũng không chỉ chú trọng đến việc đứa trẻ sẽ 

phải đạt được cái gì hay mục tiêu cuối cùng, mà quan trọng phải giúp đứa trẻ này có 

thể làm chủ được những tình huống, phải có kỹ năng đương đầu với những thách 

thức mà trẻ gặp trong cuộc đời, trong những tình huống thực tế của cuộc sống chính 

đứa trẻ hay nói cách khác phải giúp trẻ thực sự trở thành “thành viên đầy đủ của xã 

hội” [43; tr26], [113], [114]. Đó cũng chính là quan điểm của chúng tôi khi nói về 

chương trình giáo dục cá nhân.

1.2.4. Kỹ năng phát triển chương trình GDCN

Phát triển chương trình là một quá trình liên tục và không ngừng phát triển,

gồm các bước [20; tr100], [42; tr117], [58; tr11]: Phân tích tình hình; Xác định 

mục đích chung và mục tiêu; Thiết kế chương trình; Thực thi; Đánh giá. Trong 

đó, khâu nọ ảnh hưởng trực tiếp đến khâu kia, không thể tách rời từng khâu riêng 

rẽ hoặc không xem xét đến tác động hữu cơ của các khâu khác. Chẳng hạn, khi 

bắt đầu thiết kế một chương trình cho một  trẻ nào đó người ta thường phải thực 

hiện các thao tác đầu tiên như: tìm hiểu về khả năng và nhu cầu của trẻ, phải 

đánh giá mức độ xuất phát về kiến thức, kỹ năng của trẻ sau đó kết hợp với việc 
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phân tích tình hình cụ thể - các điều kiện dạy và học, đặc điểm, nhu cầu của trẻ 

v..v.. (khâu phân tích tình hình) để đưa ra mục tiêu giáo dục trẻ. Tiếp đến, trên 

cơ sở của mục tiêu đề ra cho trẻ mới xác định nội dung, lựa chọn các phương 

pháp giảng dạy, phương tiện, tiêu chí thích hợp để trẻ có khả năng đạt được cũng 

như là để đánh giá kết quả học tập. Toàn bộ công đoạn trên được xem như việc 

chủ thể thiết kế chương trình. Kết quả của giai đoạn thiết kế sẽ là một bản 

chương trình cụ thể, nó cho biết mục tiêu, nội dung, phương pháp và các điều 

kiện và phương tiện hỗ trợ trẻ, cách thức hay phương pháp kiểm tra đánh giá kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ dạy học, giáo dục cũng như việc phân phối thời gian 

cho những hoạt động cụ thể. Sau khi thiết kế xong, có thể đưa chương trình vào 

thực thi và thực hiện tiếp khâu đánh giá. Người dạy, người xây dựng và quản lí 

chương trình phải luôn tự đánh giá ở mọi khâu qua mỗi buổi học, mỗi tuần, 

tháng, quý hay cả năm để rồi sang giai đoạn kế tiếp, kết hợp với khâu phân tích 

tình hình, điều kiện mới sẽ lại hoàn thiện hoặc xây dựng lại mục tiêu của chương 

trình. Rồi dựa trên mục tiêu đào tạo mới, tình hình mới lại thiết kế lại hoặc hoàn 

chỉnh hơn… Cứ như vậy chương trình sẽ liên tục được hoàn thiện và phát triển 

không ngừng cùng với quá trình thực hiện.Và khi chủ thể thực hiện được thành 

thạo và tự giác các thao tác kể trên nghĩa là đã có kỹ năng phát triển chương 

trình.[104; tr98]

Như vậy theo chúng tôi có thể hiểu kỹ năng phát triển chương trình là một 

dạng hành động được chủ thể thực hiện một cách tự giác dựa trên tri thức về một

chương trình giáo dục mà ở đó nó đáp ứng nhu cầu, đặc điểm cá nhân từng trẻ, 

đem lại hiệu quả về sự thay đổi tích cực cho chính đứa trẻ đó. Nó bao gồm các kỹ 

năng thành phần:

1/ Kỹ năng quan sát, phát hiện dấu hiệu nghi ngờ của trẻ

2/ Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân; 

3/ Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân; 

4/ Kỹ năng phân tích chương trình và thiết kế hoạt động dạy học phù hợp với 

từng trẻ; 
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5/Kỹ năng đánh giá chương trình giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục 

cá nhân TKT.

Hình 1.2. Cấu trúc kỹ năng Phát triển chương trình giáo dục cá nhân TKT

Tuy nhiên, Theo quan điểm của PGS. TS Đặng Thành Hưng, khi phân tích kỹ 

năng, cũng cần nhìn nhận ra những cấu trúc tâm sinh lý góp phần như là điều kiện 

hình thành nên kỹ năng đó [54] và kỹ năng PTCT GDCN sẽ phải bao gồm các điều 

kiện sau:

1) Nhu cầu: cho biết cá nhân chính là chủ sở hữu kĩ năng, phân biệt với hành 

vi thành thạo nhưng thoát li nhu cầu hay còn gọi là thói quen do bắt chước và luyện 

tập nhiều lần, chứ không phải kĩ năng của chính người đó. Nhu cầu ở đây được thể 

trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục cá nhân cho trẻ như: 

mong muốn xác định cho đúng và chính xác các vấn đề của trẻ; thể hiện trách 

nhiệm của mình trước những thông tin thu được về vấn đề của trẻ; mong muốn về 

tính hiệu quả của chương trình GDCN mà mình xây dựng, thấy được sự tiến bộ của 

trẻ hay việc điều chỉnh những nội dung đã đề ra sao cho hợp với điều kiện thực tại 

cho dù kế hoạch chương trình mình xây dựng nằm trong kế hoạch…

KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH
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2) Ý chí: tiến trình thực hiện kỹ năng phát triển chương trình GDCN đòi hỏi 

chủ thể hành động phải rất nỗ lực, đặc biệt trong việc xác định chính xác vấn đề của 

trẻ hay việc hoạch định ra những nội dung và cách thức hỗ trợ. Với TKT, việc hiểu 

được trẻ hay tác động để thấy được kết quả trên trẻ thường mất rất nhiều thời gian, 

đôi khi g

3) Tình cảm: Là mức độ biểu cảm của kỹ năng ở chủ thể hành động. Mức độ 

biểu cảm này có thể nhận thấy cái mà chúng ta vẫn gọi là “tâm huyết” hay “tận tâm 

nghề nghiệp”. Một chương trình mà chủ thể dành trọn tâm huyết, tận tâm và trách 

nhiệm trong mọi thao tác, hành động cho trẻ và với trẻ sẽ khác biệt một chủ thể mà 

tiến hành có thể là thành thạo các thao tác của kỹ năng này mà vô cảm. Vì thế, 

thành công của chương trình không chỉ nằm trong chương trình ấy mà nằm ở trong 

người thực hiện chương trình ấy, ở kỹ năng của họ mà bao hàm vấn đề tình cảm.

4) Tâm vận động: thể hiện mức độ thành thạo các kỹ năng của chủ thể. Khi nói 

chủ thể rất thành thạo và có KN PTCT GDCN là khi ta muốn nói đến việc thực hiện 

chính xác, nhịp độ phù hợp của các thao tác thuộc kỹ năng này. Sẽ có ít thậm chí là 

không có sai sót khi yếu tố tâm vận động của chủ thể thực hiện tốt chức năng của nó 

trong quá trình thực hiện các thao tác kể trên.

5) Tri thức và trí tuệ: Không thể nói cá nhân thành thục thao tác đến mức đạt 

tới kỹ năng mà cá nhân đó lại không hiểu biết gì về vấn đề mình đang thực hiện. 

Nếu thực hiện công việc thành thạo mà không hiểu gì và không giải thích được việc 

mình làm thì việc làm đó không thể hiện kĩ năng, mà chỉ phản ánh thói quen hành vi 

hoặc kĩ xảo mà cá nhân có được. Ở đây khi những tri thức nền tảng mà chủ thể cần 

có gồm: sự phát triển tâm sinh lý của trẻ nói chung; các tri thức về dạng khiếm 

khuyết của trẻ; các tri thức về chương trình và phát triển chương trình, đánh giá 

chương trình; các tri thức về dạy học và giáo dục TKT …

1.2.5. Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân

Theo từ điển Tiếng Việt mở Wiktionary - rèn luyện là “dạy và cho tập nhiều 

lần để thành thông thạo”; rèn luyện là “tập luyện cho con người trở nên tài giỏi”  [E] 

Và nói đến rèn luyện KN phát triển chương trình giáo dục cá nhân ở đây, chúng tôi 

muốn đề cập tới việc rèn kỹ năng sư phạm cho sinh viên, là việc chỉ cách tập luyện kỹ 

năng này cho SV có thể thành thạo khi làm việc với mỗi TKT.
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 Kĩ năng và kĩ năng sư phạm

Theo truyền thống tâm lí học, nhìn chung kĩ năng được hiểu trong khuôn khổ 

phạm trù khả năng. Đó là khả năng thực hiện có kết quả một hành động và nhiệm 

vụ theo yêu cầu hay tiêu chuẩn đã định. Tuy nhiên lại có 2 quan niệm rộng - hẹp về 

khả năng này. Hiểu theo nghĩa hẹp, KN là mặt kĩ thuật của hành động hay hoạt 

động (Ph.N.Gônôbôlin, V.A.Krutretxki, B.M. Chieplop,V.X.Cudin, 

A.G.Kôvaliov,V.V Tsebuseva,A.A. Xmirnov, A,N. Leonchep, X.I.Rubinxten, A.V 

Pêtrôvxki, A.G. Covaliov B.Ph. Lomov, Trần Trọng Thủy, Hà Thế Ngữ và Phạm 

Thị Diệu Vân [23],  [63], [71], [71]

Hiểu theo nghĩa rộng, KN không đơn thuần là mặt kĩ thuật của hành động mà 

còn là một biểu hiện về NL của con người. KN theo quan niệm này vừa có tính ổn 

định, lại vừa có tính mềm dẻo linh hoạt và tính mục đích. Đại diện cho quan điểm 

này là các tác giả như: N.D.Lêvitôp, X.I.Kixegof, K.K.Platônôp, P.A.Rudic, Trần 

Hữu Luyến [63], [64]

Một số quan điểm khác theo trường phái hiện đại, xem KN là một dạng 

hành động của mỗi cá nhân được thực hiện theo mục đích dựa vào những điều 

kiện nhất định. PGS.TS Đặng Thành Hưng [50] cho rằng KN không phải là khả 

năng của cá nhân (có thể có hoặc có thể không có) mà là thuộc tính có thật ở cá 

nhân. KN là một dạng hành động được thực hiện tự giác dựa trên tri thức về công 

việc, khả năng vận động và những điều kiện sinh học-tâm lí-xã hội khác của cá 

nhân (chủ thể của KN đó) như nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cá nhân, giá 

trị bên trong... để đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã định, hoặc mức 

độ thành công theo tiêu chuẩn hay qui định. Ông gọi KN là năng lực Làm, tức là 

năng lực trong hành động có thật, khác với tri thức là năng lực Nghĩ và Hiểu, và 

thái độ, xúc cảm là năng lực Cảm. 

KN được hình thành và bộc lộ ở nhiều mức độ khác nhau. Nó có thể thực 

hiện ở mức độ đơn giản hay ở mức độ phức hợp gồm nhiều thao tác. Nó có thể ở 

mức độ thực hiện kỹ thuật hay cao hơn là vận dụng sáng tạo. Có thể đánh giá mức 
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độ biểu hiện KN theo các giai đoạn phát triển của nó. Phạm Tất Dong [29] đã đánh 

giá KN qua 4 giai đoạn phát triển. K.K.Platônov, G.G.Golubev, P.Ia Ganperin đánh 

giá KN qua 5 giai đoạn phát triển [118]. Ở đây, các mức độ KN được đánh giá dựa 

trên một số thông số như: mức độ thực hiện, độ khái quát, sự toàn vẹn của các thao 

tác, trình độ thành thạo [57]. Theo cách phân chia này, KN được bộc lộ từ thấp đến 

cao qua các giai đoạn: từ nắm được tri thức về KN đến có KN nhưng chưa đầy đủ, 

chưa thành thục, rồi có đầy đủ, thực hiện chúng thành thục và linh hoạt trong mọi 

điều kiện của hoạt động. KN không chỉ thể hiện qua tính đầy đủ và thành thạo mà 

còn được đánh giá qua sự ổn định, bền vững và linh hoạt, giúp đánh giá KN toàn 

diện cả về mặt số lượng và chất lượng.

Phân tích cách đánh giá mức độ KN cho thấy, có nhiều tiêu chí và nhiều mức 

độ đánh giá KN. Các đánh giá KN dựa trên các giai đoạn phát triển và thao các tiêu 

chí: tính đầy đủ, tính linh hoạt, tính thành thạo, tính logic và tính hiệu quả của KN 

[2], [9], [24] tuy nhiên chúng tôi sử dụng quan niệm sau đây của PGS.TS Đặng 

Thành Hưng trong thiết kế các tiêu chí đánh giá kĩ năng [ 51]; [54]

1. Tính đầy đủ thành phần của KN: là số lượng những thao tác cần thiết tối 

thiểu mà cá nhân phải thực hiện. 

2. Tính thành thạo của KN: là sự phù hợp của KN với mục đích và điều kiện để 

thực hiện hoạt động. Mức độ thành thạo của KN được thể hiện ở tần số những thao tác 

hay hành vi sai, hoặc không đúng chuẩn KN đã định, tỉ lệ lặp lại của các thao tác, hành 

vi thực hiện đúng và mức độ hoàn thiện của những thao tác đúng mẫu.

3. Tính linh hoạt của KN: là sự biến đổi trình tự và nội dung thao tác theo 

nhiều cách, là sự thay thế, hay biến đổi của một số thao tác trong KN khi di chuyển 

công việc sang hoàn cảnh khác mà vẫn đạt kết quả mong muốn.

4. Tính hiệu quả của KN: là số lượng và chất lượng của sản phẩm do KN 

mang lại, tỉ số giữa kết quả và chi phí nguồn lực, tác dụng của KN đối với sự tiến 

bộ của mỗi cá nhân, mức độ trùng khớp giữa kết quả đạt được và mục tiêu hành 

động. 
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Kỹ năng sư phạm

Phạm Minh Hạc quan niệm KNSP là mặt hiện thực hóa các NLSP cùng với 

tri thức và kĩ xảo sư phạm. Ông cho rằng KNSP khác với NL sư phạm ở chỗ NL sư 

phạm là thuộc tính nhân cách, còn KNSP chỉ là những hành động riêng lẻ của hoạt 

động sư phạm mà thôi [41], [57]

Nguyễn Như An quan niệm như sau: “KNSP là khả năng thực hiện có kết 

quả một số thao tác hay một loạt các thao tác phức tạp của một hành động sư phạm 

bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức, những cách thức, những quy định 

đúng đắn” [2], [3]. Một số tác giả khác thì cho rằng KNSP là khả năng nắm vững 

những biện pháp, cách thức giảng dạy và giáo dục để thực hiện có hiệu quả các 

hành động sư phạm.

A.V.Petropxki dựa vào chức năng nhiệm vụ của người thầy giáo, đặc điểm 

nghề nghiệp dạy học đã nêu ra hệ thống KN và kỹ xảo sau: (1) KN kỹ xảo thông 

tin; (2) KN kỹ xảo động viên; (3) KN kỹ xảo phát triển; (4) KN kỹ xảo định hướng 

[3]. Giáo sư N.V.Kuzơmina dựa vào quá trình đào tạo SV thành người chuyên gia, 

người thầy giáo đã nêu ra 05 nhóm KN cơ bản là: (1) Nhóm KN nhận thức; (2) 

Nhóm KN thiết kế; (3) Nhóm KN kết cấu; (4) Nhóm KN giao tiếp; (5) Nhóm KN tổ 

chức. Theo chúng tôi hiểu thì KNQS là KN thuộc nhóm KN nhận thức  [86], [96]

Nguyễn Như An đã nêu và phân tích 02 nhóm KNSP: nhóm KN nền tảng và 

nhóm KN chuyên biệt. Theo ông, nhóm KN nền tảng là tiền đề để hình thành có 

hiệu quả KN chuyên biệt; đồng thời khi tiến hành KN chuyên biệt ta phải dựa vào 

các KN nền tảng, coi đó là KN nguyên tố để tạo lập thành KN một cách toàn vẹn, 

có hệ thống vững chắc. Nhóm KN nền tảng bao gồm: (1) KN định hướng; (2) KN 

giao tiếp sư phạm; (3) KN nhận thức; (4) KN thiết kế; (5) KN tổ chức; (6) KN kiểm 

tra, điều chỉnh [1], [5760]. Nhóm KN chuyên biệt bao gồm: (1) KN dạy học; (2) 

KN giáo dục; (3) KN nghiên cứu khoa học; (4) KN tự học, tự bồi dưỡng; (5) KN 

hoạt động xã hội.
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Theo chúng tôi cách phân loại hệ thống KNSP của Nguyễn Như An đã nêu 

ra khá đầy đủ những KN cơ bản cần thiết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của người 

GV. Đồng thời cách phân loại như trên cũng chỉ ra được mối quan hệ giữa KN nền 

tảng và KN chuyên biệt là mối quan hệ giữa cái bộ phận và cái toàn thể, cái riêng và 

cái chung trong hệ thống KNSP. 

Trong luận án này, khái niệm KNSP chỉ những loại kĩ năng nghề nghiệp của 

nhà giáo dục đáp ứng những nhiệm vụ giáo dục mà nhà giáo có trách nhiệm thực 

hiện có kết quả theo mục đích và yêu cầu của chương trình giáo dục. KNSP bao 

gồm những nhóm cơ bản sau đây: 1/ Các kĩ năng nghiên cứu dạy học và nghiên cứu 

người học; 2/ Các kĩ năng thiết kế dạy học và hoạt động giáo dục người học; 3/ Các 

kĩ năng tác nghiệp trong dạy học và hoạt động giáo dục; 4/ Các kĩ năng quản lí dạy 

học, lãnh đạo người học, tổ chức hoạt động và môi trường giáo dục; 5/ Các kĩ năng 

hoạt động xã hội; 6/ Các kĩ năng học tập để phát triển nghề nghiệp

Có nhiều quan điểm khác nhau về kỹ năng: Có tác giả cho rằng “kỹ năng là cách 

thức hành động dựa trên cơ sở tổ hợp những tri thức và kỹ năng. Kỹ năng được hình 

thành bằng con đường luyện tập tạo khả năng cho con người thực hiện hành động 

không chỉ trong những điều kiện quen thuộc mà cả trong những điều kiện đó thay 

đổi” [39; Sđd]. Có tác giả cho rằng “kỹ năng là năng lực của con người biết vận hành 

các thao tác của mọi hành động theo đúng quy trình; kỹ năng với tư cách là khả năng 

(trình độ được chuẩn bị) thực hiện một hoạt động nào đó dựa trên những tri thức và 

kỹ xảo và được hoàn thiện lên cùng với chúng; kỹ năng là năng lực thực hiện có kết 

quả với chất lượng cần thiết và thời gian tương ứng không những trong điều kiện 

quen thuộc nhất định cũng như trong những điều kiện mới” [21, Sđd]. 

Trong các công trình nghiên cứu về kỹ năng nêu trên có thể phân thành hai 

loại quan niệm:

Loại quan niệm thứ nhất: Xem xét kỹ năng nghiêng về mặt kỹ thuật của hành 

động, coi kỹ năng như là một phương tiện thực hiện hành động phù hợp với mục 

đích và điều kiện hành động mà con người đó nắm vững. Với quan điểm này, việc 

rèn luyện kỹ năng sẽ chú trọng tới việc rèn luyện từng thao tác, kỹ thuật
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Loại quan niệm thứ hai: Xem xét kỹ năng nghiêng về năng lực của con người, 

coi kỹ năng là năng lực thực hiện một công việc kết quả với chất lượng cần thiết, 

trong một thời gian nhất định. Loại quan niệm này chỉ chú ý tới kết quả của hành 

động. Với quan điểm này, việc rèn luyện kỹ năng sẽ chú trọng tới việc rèn luyện sao 

để đạt tới những kết quả thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất, trong một khoảng 

thời gian nhanh nhất [118; tr 110]

Rèn luyện KN PTCT GDCN: là quá trình chủ thể  được thực hành, thực tập 

một cách có hệ thống và thuần thục những kiến thức, kỹ năng về tìm hiểu một TKT, 

xác định nhu cầu cần hỗ trợ cũng như khả năng của trẻ này từ đó xác định rõ 

những mục tiêu, nội dung chương trình nhằm  thực hiện những mục tiêu hỗ trợ trẻ 

đó.[43], [127; tr197]  

1.3. DẠY HỌC CAO ĐẲNG VÀ CON ĐƯỜNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

1.3.1. Đặc điểm của quá trình dạy học ở trường đào tạo GVMN ngành 

giáo dục đặc biệt

Cũng giống như đặc điểm quá trình dạy học ở Đại học nói chung, quá trình 

dạy học tại các cơ sở đào tạo GVMN ngành giáo dục đặc biệt trình độ Cao đẳng về 

mặt bản chất là quá trình nhận thức có tính chất nghiên cứu của SV dưới vai trò 

định hướng của giảng viên nhằm trang bị tri thức khoa học và rèn luyện kỹ năng 

nghề nghiệp cho SV trong suốt ba năm học.

Người SV CĐSPMN ngành GDĐB luôn có nhu cầu được lĩnh hội hệ 

thống tri thức, KN, kĩ xảo có liên quan đến lĩnh vực ngành nghề của mình trong 

tương lai do những điều kiện và phương tiện học tập và sinh hoạt qui định. SV luôn 

mong muốn vươn lên chiếm lĩnh tri thức mới, miệt mài nghiên cứu học tập và sáng 

tạo [106], [108] nhằm ngày một hoàn thiện năng lực sư phạm của mình. Năng lực 

sư phạm ở đây là năng lực quan sát, nhận diện dấu hiệu khó khăn ở trẻ; năng lực tư 

duy, giao tiếp, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Năng lực đánh giá, Năng lực sử dụng 

các thiết bị kĩ thuật, Năng lực quản lí nhóm lớp, Năng lực lập kế hoạch và tổ chức 

các hoạt động giáo dục… [Error! Reference source not found.], [Error! 

Reference source not found.]. SV có khả năng lập kế hoạch tổ chức các hoạt động: 

dự kiến được các công việc cần chuẩn bị như: lựa chọn nội dung, phương pháp, 
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phương tiện, hình thức tổ chức và đánh giá. Năng lực được thể hiện khi trực tiếp tổ 

chức hoạt động bao gồm các bước lên lớp như ổn định tổ chức, hướng dẫn luyện tập 

và kết thúc hoạt động. Năng lực sử dụng ngôn ngữ: SV biết sử dụng ngôn ngữ như 

một phương tiện giao tiếp, biết sử dụng diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc, có sức truyền 

cảm, hấp dẫn người nghe. Đây chính là nghệ thuật sư phạm của mỗi người GV và 

có vai trò rất quan trọng để tạo nên một giờ học có chất lượng. Năng lực đánh giá là 

phải biết kiểm tra, đánh giá và tự kiểm tra, tự đánh giá. Năng lực quản lí lớp học là 

năng lực tổ chức hoạt động thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa người dạy và 

người học để tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập

Đặc biệt đối với GV CĐSP mầm non luôn phải đảm nhận những trách nhiệm 

và công việc khá nặng nề thì tình cảm là một điều kiện rất quan trọng đảm bảo cho 

quá trình can thiệp, hỗ trợ trẻ đạt hiệu quả. Trạng thái xúc cảm được biểu hiện qua 

hứng thú (cảm giác vui sướng, hào hứng, phấn khởi) trong quá trình phát hiện, tìm 

kiếm các vấn đề của trẻ cũng như hỗ trợ chúng với sự tập trung chú cao độ vào các 

nhiệm vụ 

Một người GV GDĐB dành trọn tâm huyết, tận tâm và trách nhiệm trong 

mọi thao tác, hành động cho trẻ và với trẻ sẽ khác biệt về chất với một người mà các 

thao tác của kỹ năng nghề vô cảm của cô ấy. Người GV CĐSP MN phải thể hiện 

tấm lòng cởi mở, yêu thương và gắn bó, nhạy cảm và giàu lòng nhân ái với trẻ. 

Chính vì thế, hiệu quả của quá trình QS trẻ thuộc về chính bản thân người QS, ở 

KN của họ mà trong đó bao hàm vấn đề tình cảm.

Một người GV có tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn là mỗi cá nhân khi thực 

hiện các thao tác thành thục đến mức đạt tới KN khi mà cá nhân đó thật sự hiểu biết 

về vấn đề mình đang thực hiện. Nếu thực hiện công việc thành thạo mà không hiểu 

gì và không giải thích được việc mình làm thì việc làm đó không thể hiện KN, mà 

chỉ phản ánh thói quen hành vi hoặc kĩ xảo mà cá nhân có được. Ở đây những tri 

thức nền tảng mà chủ thể cần có gồm: đặc điểm các biểu hiện về sự phát triển tâm 

sinh lý của trẻ; các tri thức về quá trình xây dựng chương trình hỗ trợ cá nhân cho 
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trẻ; các tri thức về lý luận và thực tiễn giáo dục trẻ đặc biệt mầm non [36], [39], 

[41], [49], [62], [67]

Đối với SV CĐSP MN ngành GDĐB cũng cần chú ý hình thành những đặc 

điểm văn hóa cá nhân. [44], [49], [50] Cụ thể là:

- Định hướng giá trị của SV: Trình độ học vấn, hệ thống tri thức, ý thức trách 

nhiệm, lối sống, thiên hướng xã hội, khả năng sáng tạo trong học tập, lao động, 

thích ứng nhanh với những biến động của xã hội, biết nhiều nghề và thạo một nghề; 

có khả năng tổ chức, quản lí công việc; có ý thức tự nâng cao trình độ [97].

- Thị hiếu thẩm mĩ: những rung cảm trước vẻ đẹp trong môi trường thiên 

nhiên, xã hội và cuộc sống, đặc biệt là vẻ đẹp hành vi của con người; có khả năng 

đánh giá nhận xét cái đẹp, cái thiện, biết lý giải điều hay lẽ phải...

- Thói quen hành vi xã hội: Trong quan hệ giao tiếp ứng xử với bạn bè, thầy 

cô giáo, những người thân trong gia đình và những người trong xã hội; biết quan 

tâm chia sẻ, giúp đỡ, biết sống hòa đồng với những người khác; có những hành vi 

tích cực trong các dạn hoạt động xã hội như bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ 

nạn xã hội. 

Môi trường sư phạm có ý nghĩa lớn đối với việc rèn luyện KNNN cho 

SV đặc biệt ở trường Cao đẳng. Môi trường sư phạm bao gồm môi trường văn 

hóa vật chất, môi trường tâm lí - xã hội và mối quan hệ thày trò; trong đó, bầu 

không khí thân thiện, cởi mở, hòa đồng trong trường sư phạm, đó là những 

quan hệ tốt đẹp giữa thầy và trò, thầy luôn mang đến cho trò những niềm vui, 

sự khát khao mong muốn được học tập. 

Hoạt động học tập là một trong những hoạt động cơ bản của SV. Đây là 

hoạt động nhận thức được tổ chức một cách chuyên biệt để lĩnh hội tri thức 

khoa học cơ bản và hình thành hệ thống KN nghề tương ứng.
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Quá trình học tập của SV không chỉ hướng vào việc thu thập, khám phá 

tri thức mà còn sáng tạo ra các tri thức mới để thay đổi chính bản thân mình 

và góp phần vào kho tàng tri thức của nhân loại [107, tr85]. Trong quá trình 

này có sự tham gia điều khiển tích cực của GV và nằm trong khuôn khổ của 

chương trình đào tạo thuộc một chuyên ngành nhất định. GV luôn giữ vai trò 

chủ đạo trong quá trình dạy học, đó là vai trò định hướng, tổ chức dẫn dắt, 

điều khiển, điều chỉnh và đánh giá. Sự học của SV chủ yếu hướng vào việc 

tiếp thu những tri thức, tức là tìm ra cách học, phương pháp học  tập hiệu quả. 

SV học tập chủ yếu theo phương thức tự nghiên cứu cho nên các hoạt động 

tâm lí của SV diễn ra với cường độ cao và căng thẳng [110].

Việc học tập của SV được diễn ra trong môi trường học tập có đầy đủ 

về cơ sở vật chất như các phương tiện kĩ thuật hiện đại, không gian trường lớp 

đảm bảo. Chương trình đào tạo phải được tinh giản theo hướng hiện đại hóa 

về nội dung, phương pháp, hình thức đánh giá đáp ứng được nhu cầu của 

người học trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau và môi trường học tập 

hiện đại với đầy đủ hệ thống tư liệu như giáo trình, tài liệu tham khảo... 

Phương pháp dạy học của trường sư phạm: Phương pháp dạy học là một yếu 

tố bị chi phối bởi các yếu tố khác nhau của quá trình dạy học như mục tiêu, 

nội dung, hình thức tổ chức, phương tiện, trình độ giảng viên, khả năng tiếp 

thu của SV...Các phương pháp dạy học ở các trường CĐ thường được sử dụng 

như thuyết trình tích cực, phát huy tính tích cực của người học, xemina-thảo 

luận, sử dụng công nghệ thông tin...Trong đó, các phương pháp phát huy tính 

cực của người học là phương pháp rất quan trọng trong quá trình dạy dọc ở 

trường sư phạm.

Quản lí chương trình đào tạo cũng là vấn đề cần bàn trong các trường 

CĐ: Cán bộ quản lí cần nắm vững chương trình đào tạo, chỉ đạo tốt khâu lập 

kế hoạch chương trình chi tiết, tổ chức thực hiện kế hoạch, giám sát, đánh giá 
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hiệu quả tổ chức thực hiện chương trình và đưa ra các biện pháp điều chỉnh 

phù hợp trong giai đoạn thực hiện chương trình tiếp theo.

Với chương trình đào tạo từ 176 đến 181 đơn vị học trình, trong 3 năm học 

các trường CĐSP ngành GDĐB bậc mầm non cũng đã chú ý đến việc tổ chức quá 

trình dạy học nhằm đảm bảo những nguyên tắc này

1.3.2. Con đường dạy học và việc rèn luyện kỹ năng

Theo PGS.TS Đặng Thành Hưng [51], bản chất của dạy học chính là việc 

gây ảnh hưởng có chủ định đến người học, hành vi học tập và quá trình học tập của 

người học, tạo ra môi trường và những điều kiện để người học duy trì việc học, cải 

thiện hiệu quả học tập, chất lượng học vấn, kiểm soát quá trình và kết quả học tập 

của mình. Dạy học chính là cơ cấu và qui trình tác động đến người học và quá trình 

học nhằm giúp họ đạt được kết quả tốt nhất qua việc dạy, bảo, chỉ dẫn họ học thông 

qua việc: 1/ Dạy họ Muốn học (có nhu cầu học tập); 2/ Dạy họ Biết học (có kĩ năng 

và biện pháp học tập); 3/ Dạy họ Học lành mạnh (có động cơ đúng đắn); 4/ Dạy họ 

Học bền bỉ (có ý chí học tập); 5/ Dạy họ Học thành công (có kết quả và chất lượng 

đúng) và đặc biệt, 6/ Dạy họ Học chủ động và độc lập (có khát vọng và ý thức tự 

giác học tập).

Với ý nghĩa và sứ mệnh đó, khi thực hiện vai trò của một cơ sở đào tạo giáo 

viên - những con người sau này thực hiện nhiệm vụ cao cả thực hiện lại trách nhiệm 

sư phạm với những đối tượng người học đặc biệt, các nhà trường cũng cần tính đến 

việc rèn cho sinh viên những kỹ năng cơ bản nghề cụ thể bao gồm:1/ Hiểu người 

học do mình phụ trách và người học nói chung; 2/ Hiểu bản chất và đặc điểm của 

những sự kiện phát sinh trong học tập; 3/ Lãnh đạo người học (cá nhân và nhóm, 

tập thể, tổ chức) để giúp họ học tập đúng đắn, hiệu quả; 4/ Quản lí người học, quá 

trình và môi trường học tập; 5/ Thiết kế dạy học tổng thể và ở từng đơn vị của bài 

học; 6/ Tiến hành các hành động tác nghiệp có tính chuyên môn trên lớp hoặc trong 

quá trình thực hiện hoạt động giáo dục. Đây còn gọi là những nhiệm vụ cơ bản sau 
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trong hệ thống dạy học hiện đại mà hoạt động dạy học của nhà giáo cần phải thực hiện 

thành công. [52], [53]

Đó cũng chính là lý do để có thể nhận định rằng, trong tất cả các con đường 

giáo dục, đào tạo phát triển con người, dạy học vẫn là con đường hiệu quả nhất,

ngắn nhất đi tới mục đích

1.4. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN 

HIỆU QUẢ CHO TKT 

1.4.1.Tính cá nhân

Cũng cần phải nhìn nhận rằng, ngay cả thời điểm của những năm đầu 

thế kỉ XXI, dạy học TKT ở nước ta vẫn tồn tại quan niệm chưa đúng về vai 

trò của giáo viên và TKT trong quá trình dạy học.  Nhiều người vẫn cho rằng 

trong quá trình dạy học TKT thì chỉ có giáo viên là chủ thể còn TKT, do 

những hạn chế của khuyết tật gây nên, chỉ đóng vai trò thụ động trong hoạt 

động học tập, chỉ cần tuân sự hướng dẫn của giáo viên mà thôi. Dạy học TKT 

không khác gì hành động “cầm tay chỉ việc” với mục đích trẻ có được những 

kỹ năng mà giáo viên cho rằng là cần thiết đối với trẻ. Hoạt động giảng dạy 

của giáo viên đối với TKT do đó đã bị tách khỏi môi trường lớp học phổ 

thông bình thường vì vai trò của TKT không bảo đảm được như vai trò của 

những trẻ em bình thường như: không có khả năng tự tổ chức hoạt động nhận 

thức, không tích cực, chủ động trong học tập, không thể theo kịp chương trình 

học phổ thông,...Với quan niệm như vậy giáo viên cần có phương pháp chuyên 

biệt, giảng dạy với nội dung tuỳ chọn, hình thức tổ chức dạy học thông thường 

theo kiểu kèm cặp một thầy một trò và đánh giá kết quả thường không cần có 

sự đánh giá hoặc đánh giá theo cảm tính của từng giáo viên. Cách nhìn nhận 

như thế đang dần được thay thế bằng quan điểm và cách tổ chức quá trình dạy 

học trên cơ sở các nguyên tắc dạy học chung trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến 

nguyên tắc cá thể hoá còn gọi là dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lí, trình độ 

nhận thức của từng trẻ và nguyên tắc dạy học dựa vào điểm mạnh của TKT . 

[10; tr29], [54; tr89]

Cá biệt hoá hay còn gọi là cá thể hoá trong quá trình dạy học đã được 

UNESCO đề cập đến với định nghĩa là “sự giáo dục mà nội dung quá trình học 
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tập và giảng dạy được xác định bởi các nhu cầu, mong muốn của người học và 

họ tham gia tích cực vào việc hình thành và kiểm soát; sự giáo dục này huy 

động những nguồn lực và kinh nghiệm của người học”.[113; tr31]. Cá biệt hoá 

trong quá trình dạy học cũng chính là việc thực hiện quan điểm “Dạy học lấy 

học sinh làm trung tâm”, tức là dạy học cần phải hướng vào người học, vào 

việc hình thành và phát triển nhân cách cho người học. Dạy học phải dựa vào 

chính đối tượng đồng thời là chủ thể của quá trình dạy học, bao gồm: 1). Kinh 

nghiệm, trình độ hiện có của trẻ; 2). Đặc điểm nhận thức hiện có của trẻ và 3). 

Khả năng và những điều kiện dạy và học cụ thể của trường, lớp, gia đình, địa 

phương, cộng đồng,... [14; tr29], [31; tr41], [66; tr102]

Trên cơ sở đó, các tác giả K. Barry và L. King (1993), đã đề cao nhu 

cầu, lợi ích của người học, đề xuất việc thiết kế chương trình, nội dung học tập 

lấy lợi ích, nhu cầu của người học làm trung tâm. [132], [10; tr176]  

Quá trình dạy học TKT ở Việt Nam trong những năm qua có thể được 

coi là “thước đo” của việc thực hiện quan điểm trên. Mỗi TKT như đã đề cập 

ở trên là một bức tranh hết sức đa dạng phong phú về trình độ nhận thức, tình 

cảm, hành vi,...Mỗi trẻ cần một chương trình giáo dục riêng, mỗi bài soạn giáo 

án hay kế hoạch dạy học của giáo viên cần có mục tiêu, nội dung, hoạt động 

dành cho trẻ nằm trong tổng thể chung của lớp học. Trên cơ sở đó, những hoạt 

động dạy học của giáo viên trong lớp sẽ được “hoà quyện” vào nhau nhưng 

vẫn nhằm vào từng đối tượng khác nhau của lớp học.

Cũng cần tránh quan điểm sai lầm trong thực tiễn các nhà trường hiện 

nay, cá biệt hoá tức là dành cho những trẻ cá biệt (chẳng hạn như trẻ hay 

nghịch ngợm, lười học, học kém,..) hay những trẻ thuộc diện năng khiếu, chỉ 

những trẻ này mới áp dụng nguyên tắc cá biệt hoá. [54; tr99]

Tất cả mọi trẻ em không trẻ nào giống trẻ nào về tất cả các lĩnh vực phát 

triển. Cá thể hoá tức là việc dạy học và giáo dục cần phải căn cứ vào đặc điểm 

của từng trẻ, vào khả năng, nhu cầu và hứng thú của từng em. Dạy học phát 

triển đến trình độ cao là dạy học thực hiện nguyên tắc cá biệt hoá một cách 

triệt để. [54; tr108]  
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Như vậy có thể nói: Chương trình giáo dục cá nhân là chương trình 

dành riêng cho trẻ. Sẽ không có một chương trình chung dành cho mọi TKT , 

thậm chí ngay cùng dạng khuyết tật [57; tr232], [139], [151], [157], Điều đó 

có nghĩa là:

- Mục tiêu của chương trình phải hướng tới vào việc giải quyết các vấn 

đề khó khăn của trẻ trên cơ sở kết quả của hoạt động quan sát và đánh giá của 

chính trẻ này.

- Các nội dung, hoạt động được thiết kế trong chương trình… cần đảm bảo 

trẻ tham gia được, để trẻ đạt được những mục tiêu đã đề ra, nghĩa là cho chính 

trẻ này chứ không phải cho trẻ khác hoặc chung cho nhóm trẻ nào.

1.4.2. Giải quyết trực tiếp các khó khăn do khuyết tật gây ra

Một chương trình GDCN không đơn thuần hướng đến các hoạt động  

hay các môn học trong trường phổ thông  mà CTGDCN sẽ được xây dựng 

nhằm hướng đến việc giải quyết trực tiếp các “vấn đề” của trẻ hay giải quyết 

các mục  tiêu đề ra liên quan đến những khó khăn của trẻ. Việc tập trung đơn 

thuần vào việc phát triển học tập sẽ làm mất đi khả năng đạt được những kết 

quả mà có thể đóng góp cho khả năng của đứa trẻ để có một cuộc sống đầy đủ. 

Một chương trình GDCN cho TKT nên tập trung vào 2 phương diện:

- Những vấn đề tâm lý và tình cảm

- Những kỹ năng học đường và kỹ năng thích ứng.

Những vấn đề tâm lý và tình cảm tập trung vào các khía cạnh của cách 

sống bao gồm cả tính cách và tính khí. Những kỹ năng học đường và kỹ năng 

thích ứng bao gồm các kỹ năng học tập, kỹ năng thực hành và các kỹ năng xã 

hội. Ngoài các kỹ năng học đường, chúng còn là kỹ năng duy trì bản thân như 

một người độc lập trong việc quản lý các hoạt động hàng ngày và khả năng 

hiểu được các kỳ vọng của xã hội, đánh giá những người khác và đánh giá 

cách thể hiện mình. [119; tr 111], [127; tr46-80]

Hai phương diện này được phản ánh trong chương trình GDCN. Đứa trẻ 

được đánh giá dựa trên chức năng tâm lý, tình cảm cũng như những tiến bộ 
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trong giáo dục, tiến bộ trong các môn học trước tuổi đến trường, kỹ năng học 

đường chức năng, kỹ năng cuộc sống.

Dựa trên đánh giá này các mục tiêu sẽ được thiết lập. Những mục tiêu 

này bao trùm cả 2 phương diện.

Song do sự phát triển của trẻ dẫn đến nhiều thay đổi do vậy chương trình 

GDCN phải hết sức linh hoạt. Cần có một môi trường phát triển đồng thời với 

sự phát triển của trẻ.

1.4.3. Có sự kết hợp giữa nhiều nhà chuyên môn và đảm bảo sự tham gia 

tối đa của trẻ

Thiết kế các nội dung, các hoạt động giáo dục hằng tháng, hằng ngày, 

hằng tuần cho trẻ phải xuất phát từ chính trẻ và vì sự phát triển của trẻ. Vì vậy, 

việc lựa chọn nội dung, xác định yêu cầu cần đạt, sử dụng các phương pháp 

giáo dục thể hiện trong kế hoạch phải ở mức độ cao hơn so với khả năng hiện 

có của trẻ, đặc biệt phải tính tới khả năng có thể tham gia được của trẻ, hướng 

vào “vùng phát triển gần nhất”, khuyến khích trẻ có thái độ tích cực, tìm tòi, 

khám phá và đạt được những tiến bộ mới. Nội dung giáo dục trong các hoạt 

động phải có sự kế thừa có chọn lọc, kiến thức cung cấp cho trẻ phải mở rộng 

dần, đi từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp, liên quan trực tiếp tới “vấn 

đề” của trẻ. Xác định yêu cầu cần đạt trên trẻ trên cơ sở đánh giá đúng đắn kết 

quả thực hiện kế hoạch của giai đoạn trước [13; tr18]    

Có thể thấy, các quyết định giáo dục quan trọng đối với TKT được đưa ra 

bởi một nhóm, hơn là chỉ một cá nhân. Tiếp cận nhóm đòi hỏi các cá nhân từ các 

góc nhìn khác nhau làm việc cùng nhau để đóng góp hiểu biết chuyên môn cho quá 

trình ra quyết định. Nhóm này có thể bao gồm cha mẹ của trẻ và các nhà chuyên 

môn đại diện cho giáo dục phổ thông, giáo dục đặc biệt, tâm lý học, trị liệu ngôn 

ngữ và lời nói, thầy thuốc, và các lĩnh vực khác khi cần thiết. Mỗi thành viên của 

nhóm tập hợp dữ liệu về trẻ và giải thích các dữ liệu đó theo quan điểm cuả mình, 

và chia sẻ điều đó với các thành viên khác của nhóm. Sau đó nhóm sẽ phân tích tất 

cả những ý kiến đóng góp, gồm cả ý kiến của phụ huynh trẻ, trong một nỗ lực tạo ra 

quyết định thích hợp nhất. [138; tr115] 
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Các thành viên trong nhóm đưa ra quyết định giáo dục là khác nhau. Những 

mục đích khác nhau đòi hỏi số lượng thành viên nhóm khác nhau và đại điện của 

những chuyên môn khác nhau. Chẳng hạn, với cùng một TKT, nhóm đánh giá về sự 

đủ tiêu chuẩn được hưởng các dịch vụ đặc biệt hầu như có nhiều thành viên hơn so 

với nhóm có trách nhiệm xây dựng chương trình giáo dục cá nhân cho học trẻ đó. 

Các nhu cầu của trẻ cũng ảnh hưởng đến cơ cấu thành viên của nhóm. Một TKT

nặng dường như đòi hỏi nhóm có đông thành viên đại diện cho nhiều chuyên môn 

hơn so với ở một TKT nhẹ. Nhiều các cá nhân khác cũng tham gia trong nhóm giáo 

dục. Những người này có đóng góp quan trọng cho đánh giá và lập kế hoạch cũng 

như giám sát chương trình dạy học. Các nhà giáo dục đặc biệt đóng vai trò hết sức 

có ý nghĩa trong việc tổng hợp kết quả của toàn nhóm đưa vào hồ sơ thống nhất về 

những nhu cầu của các em [138; tr167], [93], [11; tr3-23] 

1.4.4. Đảm bảo tính liên tục, phát triển.

Một chương trình giáo dục cá nhân hoàn hảo cho một TKT, cần thiết phải đảm 

bảo tính liên tục và nhất quán trong các dịch vụ hỗ trợ [139; tr205], [127; tr107], 

[160; tr47]. Có thể lựa chọn từ các dịch vụ sau đây: 

Đưa trẻ vào chương trình: là hình thức mà ở đó chương trình sẽ cung cấp 

chủ yếu cho trẻ các dịch vụ GDĐB, hỗ trợ trẻ một cách tổng thể, đầy đủ nhất

Dạy học hợp tác: là hình thức mà ở đó chương trình sẽ tận dụng những 

chuyên môn khác nhau của những giáo viên có liên quan đến từng mảng/lĩnh vực 

thuộc chương trình để hỗ trợ trẻ một cách tốt nhất.

Tham vấn/dạy học cộng tác: cũng là hình thức hỗ trợ chuyên môn từ các 

chuyên gia trong lĩnh vực GDĐB, hình thức này có thể là trực tiếp trên trẻ hoặc gián 

tiếp (đối tượng tham vấn, bao gồm cho cả những người liên quan đến trẻ)

Các dịch vụ tư vấn: là hình thức hỗ trợ về mặt thông tin giúp cha mẹ trẻ, giáo 

viên và những người liên quan có được những hỗ trợ (cả kiến thức và kỹ năng) hữu 

ích trong việc giáo dục trẻ.

Phòng nguồn (đưa ra khỏi chương trình): đây là một hình thức mà ở đó 

chương trình thực hiện tính tới việc chuyển tiếp cho trẻ trong các giai đoạn. Tùy vào 

các đối tượng cụ thể mà ở đó, trẻ được trang bị những kiến thức, kỹ năng đủ để có 
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thể chuyển tiếp sang những giai đoạn mới cao hơn, hoặc hỗ trợ phần nào cho trẻ 

cũng như các cơ sở tiếp nhận trẻ ở giai đoạn hiện tại hoặc sau này những kiến thức, 

kỹ năng chuyên môn về Giáo dục đặc biệt.

Tham gia một phần vào các lớp chuyên biệt: hình thức này dành cho những 

trẻ có thể tham gia được các chương trình giáo dục phổ thông, song trẻ vẫn còn gặp 

khó khăn do những khuyết tật đem lại. Vì thế trẻ cần những hỗ trợ chuyên biệt mà 

các cơ sở chăm sóc giáo dục phổ thông không đáp ứng được. Cha mẹ có thể gửi con 

định kỳ để đảm bảo trẻ có thể có những hỗ trợ song hành, hiệu quả.

Học trong lớp chuyên biệt: chương trình chủ yếu tập trung vào những nội 

dung hỗ trợ các kỹ năng chuyên biệt dành cho những trẻ (nhóm trẻ) thực sự gặp khó 

khăn và không theo được chương trình giáo dục phổ thông nói chung. Tại đây trẻ có 

thể tham gia vào những hoạt động trị liệu cụ thể (cá nhân, nhóm) phù hợp với khó 

khăn của mình.

Các trường (trung tâm) giáo dục chuyên biệt: nội dung chương trình ở quy 

mô lớn hơn dành cho các nhóm trẻ có nhu cầu GDĐB khác nhau. Tại đây các giáo 

viên hỗ trợ trẻ là những giáo viên có kỹ năng, phương pháp chuyên biệt để hỗ trợ 

trẻ cũng như họ có kỹ năng phát triển những chương trình giáo dục cá nhân cho 

từng đối tượng.

Có thể thấy mỗi một hình thức trên đều có những chức năng trội nhất định. 

Tùy theo đặc điểm tình hình của mỗi trẻ cũng như điều kiện, hoàn cảnh của địa 

phương, gia đình mà những người thực hiện chương trình cho trẻ tham gia vào dịch 

vụ nào là phù hợp và quan trọng là đảm bảo tính liên tục trong việc hỗ trợ trẻ - điều 

đó góp phần tăng tính hiệu quả trong các dịch vụ hỗ trợ.

Tính liên tục và nhất quán còn thể hiện trong quá trình triển khai chương trình 

tại các môi trường khác nhau: chuyên biệt, hòa nhập; tại trung tâm, tại trường; tại 

nhà… Nó phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ cũng như tần xuất thực 

hiện các hoạt động trong đó có tính tới các điều kiện triển khai chương trình.

1.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG TRÌNH GDCN CHO TKT
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1.5.1. Các yếu tố thuộc về người dạy

Người dạy mà ở đây là giáo viên với những yêu cầu tối thiểu về các kiến thức 

và kỹ năng sư phạm (năng lực nghề). Cụ thể:

 Mức độ nghiên cứu và hiểu rõ nhu cầu cá nhân trẻ

Như trên đã đề cập, chương trình GDCN là chương trình được thiết lập cho 

mỗi một trẻ cụ thể, nó thể hiện sự xác định về mục tiêu cũng như những thiết kế về 

các nội dung, hoạt động nhằm giải quyết vấn đề của chính trẻ đó. Chính vì vậy, một 

chương trình GDCN hiệu quả hay không hiệu quả lại rất phụ thuộc vào kỹ năng đầu 

tiên của người thiết kế và phát triển chương trình: kỹ năng nghiên cứu và hiểu rõ cá 

nhân trẻ

Nghiên cứu trẻ để hiểu rõ cá nhân cũng như những nhu cầu của cá nhân mỗi 

trẻ; ở đây chủ yếu bao gồm việc tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ khi đứa trẻ 

bắt đầu tham gia cũng như trong suốt quá trình trẻ tham gia vào chương trình [19; 

tr47], [Error! Reference source not found.; tr120], [151; tr80]. Thật vậy, một giáo 

viên nếu muốn làm việc hay chí ít là tương tác với trẻ cũng cần phải hiểu trẻ hay cụ 

thể là biết cách thu thập thông tin về trẻ, các thông tin này bao gồm:

- Những thông tin chung về trẻ: tên, tuổi, giới tính, sở thích...

- Những thông tin về đặc điểm phát triển tâm sinh lý trẻ

- Những thông tin về những khó khăn/ khiếm khuyết và sự phát triển của trẻ.

- Những thông tin về điều kiện, môi trường trẻ phát triển của trẻ

Rõ ràng, các thông tin này mang tính cá nhân và không phải một sớm một 

chiều mà giáo viên hay nhà nghiên cứu có thể có được; nó được hoàn thiện trong 

một quãng thời gian dài. Có thể những thông tin ban đầu của trẻ giúp họ định hướng 

quá trình tìm hiểu của mình với trẻ: Ví dụ, khi lần đầu tiên giáo viên hay nhà nghiên 

cứu tiếp cận trẻ, những thông tin ban đầu như: tuổi, giới tính, sở thích... vô cùng có 

ý nghĩa để họ có thể xác định các vấn đề “xung quanh” điểm xuất phát này ở trẻ của 

mình. Các kiến thức về tâm lý phát triển của trẻ bình thường được ứng dụng ngay 

làm nội dung định hướng cho buổi tìm hiểu thông tin này. Do vậy, để trở thành kỹ 

năng tìm hiểu nhu cầu cá nhân buộc giáo viên và các nhà nghiên cứu phải rất rành 

về những kiến thức về tâm sinh lý trẻ bình thường ở bất cứ một giai đoạn, độ tuổi 

nào. Những kiến thức này sẽ giúp họ nhận ra những dấu hiệu bất thường trong quá 



46

trình phát triển của trẻ [138; tr178], [131; tr71], [Error! Reference source not 

found.; tr35]. Khi xem xét quá trình phát triển của trẻ đặc biệt tìm hiểu về sự phát 

triển sai lệch hay những khiếm khuyết, giáo viên và những nhà nghiên cứu cũng cần 

có những hiểu biết về đặc điểm của những dạng khiếm khuyết hay phát triển dị 

thường này, có thể chỉ là những kiến thức sơ đẳng hoặc những kỹ năng tìm kiếm 

thông tin hay những nhà chuyên môn, mạng lưới dịch vụ hỗ trợ các vấn đề có liên 

quan.

Phương pháp cơ bản, chủ yếu  mà giáo viên hay các nhà chuyên môn sử dụng 

khi tìm hiểu trẻ đó là: quan sát; phỏng vấn/trao đổi phụ huynh và những người liên 

quan trẻ; qua hồ sơ cá nhân của trẻ; qua việc tương tác trực tiếp với trẻ đó... [138; 

tr73], [1; tr32]

* Phương pháp quan sát

Là quá trình thu thập thông tin về các biểu hiện hành vi của trẻ thông qua các 

hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Qua quan sát có thể thu 

thập được nhiều thông tin phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. 

* Phương pháp đàm thoại/phỏng vấn

Là quá trình trao đổi (trực tiếp hoặc gián tiếp) với người được phỏng vấn 

nhằm thu thập thông tin về sự phát triển của trẻ từ khi sinh đến thời điểm hiện tại.

* Phương pháp trắc nghiệm

Thông qua một số hệ thống bài tập kiểm tra trình độ và khả năng nhận thức của trẻ: 

phiếu học tập, bài tập kiểm tra, mẫu đánh giá...

* Nghiên cứu hồ sơ trẻ

Hồ sơ y tế, hồ sơ nhà trường, sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình, các sản phẩm 

học tập của trẻ...

Kết quả tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ được tóm tắt vào bảng sau: 

[138; tr43], [150; tr24]  

Bảng 1.1 : Nội dung tìm hiểu khả năng – nhu cầu của TKT

Nội dung tìm hiểu Khả năng của trẻ Nhu cầu cần đáp ứng

1. Thể chất 

Sự phát triển thể chất
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Các giác quan

Lao động đơn giản

2. Khả năng ngôn ngữ giao tiếp 

Hình thức giao tiếp 

Vốn từ 

Phát âm

Khả năng nói

3. Khả năng nhận thức 

Cảm giác

Tri giác

Trí nhớ

Tư duy

Chú ý

Khả năng thực hiện nhiệm vụ

4. Khả năng hoà nhập

Quan hệ bạn bè

Quan hệ với tập thể

Hành vi, tính cách

5. Môi trường giáo dục

Gia đình

Nhà trường

Cộng đồng

 Khả năng phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp 

với từng trẻ

Thiết kế các hoạt động dạy học có thể coi là cấp vi mô trong phát triển chương 

trình [146; tr66] [119; tr200], [149; tr44]. Bởi lẽ đây là những nội dung và các hoạt 

động cụ thể mà giáo viên tiến hành trực tiếp trên trẻ. Cấp độ này hoàn toàn phụ 

thuộc vào kinh nghiệm cũng như kỹ năng của giáo viên, đặc biệt trong giáo dục trẻ 

tuổi mầm non. Thực hiện phát triển chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi 
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mới hiện nay, các cở sở chăm sóc giáo dục trẻ thường trao quyền tự chủ cho chính 

các giáo viên thiết kế, xác định những nội dung cho trẻ chứ không chỉ định hay áp 

đặt từ trên xuống. Thực tế đã cho thấy, hiệu  quả của kết quả giáo dục trên trẻ là rất 

cao vì những chương trình như thế này được giáo viên xây dựng từ chính nhu cầu 

của trẻ lớp mình, với khả năng và tình hình thực tế của lớp mình phụ trách cũng như 

điều kiện và khả năng, tiềm lực của bản thân.

Rõ ràng, để có thể thiết kế được một chương trình hiệu quả, giáo viên phải 

thực sự hiểu rõ trẻ của mình, hiểu được khả năng, nhu cầu cũng như hứng thú, sở 

thích, sở ghét… của từng cá nhân trẻ. 

Việc thiết kế các hoạt động dạy học là những kỹ năng sư phạm chung mà bất 

kể nhà trường đào tạo giáo viên nào đều phải trang bị cho sinh viên của mình. Dưới 

đây là mô hình dạy học chung mà Dembo và Gibson cũng như Good và Brophy có 

xác định: 

Hình 1.3: Mô hình dạy học chung

Mô hình dạy học chung (Nguồn: Dembo và Gibson, 1985; Good và Brophy, 

1997) [67; tr141], [64; tr38] bao gồm các đặc điểm của người giáo viên, cùng với 

những đặc điểm của một sự mở đầu bài dạy hiệu quả, phát triển bài dạy tốt, và kết 

thúc bài dạy rõ ràng và chính xác.

Các đặc điểm của giáo 
viên

 Thái độ tích cực
 Giao tiếp hiệu quả

Khởi đầu bài 
dạy
* Ôn tập giới thiệu
*Trọng tâm phần giới thiệu

Phát triển bài dạy
* Trình bày nội dung
* Thu hút học sinh
* Thực hành và phản hồi

Kết thúc bài dạy
* Ôn tập và kết luận 
* Đánh giá
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Các đặc điểm hoạt động dạy học hiệu quả ở giáo viên.[13], [15], [20].

Các giáo viên dạy học có hiệu quả sẽ có những đặc điểm tính cách làm thúc 

đẩy hoạt động học tập của trẻ Họ tin tưởng vào hiệu lực của người giáo viên, họ 

chăm lo tới trẻ của mình, họ có kì vọng cao đối với việc học tập, và họ có phong 

cách tích cực và nhiệt tình. Ngoài ra, những giáo viên dạy học có hiệu quả sẽ giao 

tiếp bằng ngôn ngữ rõ ràng, trình bày hợp lôgic, nhấn mạnh khi thích hợp và có sự 

thống nhất giữa lời nói và hành vi.

Những giáo viên dạy học có hiệu quả cũng là những người có kĩ năng tổ 

chức tốt. Họ bắt đầu các hoạt động học tập đúng giờ, chuẩn bị trước tài liệu, lập kế 

hoạch chu đáo, và có thói quen tiết kiệm thời gian.

Mô hình dạy học chung: Mở đầu bài dạy một cách hiệu quả. [51], [52], [55], [59].

Những giáo viên dạy học có hiệu quả sẽ mở đầu bài dạy của mình bằng cách 

ôn lại kiến thức bài học trước. Điều này sẽ hoạt hoá những kiến thức nền tảng của 

trẻ và giúp chúng liên hệ chủ đề mới với nội dung mà chúng đã học. Những giáo 

viên dạy học có hiệu quả cũng lên kế hoạch thúc đẩy động cơ học của trẻ để có 

được và duy trì sự tập trung chú ý của chúng.

Phát triển bài dạy [26], [35], [36], [37].

Khi phát triển bài dạy, người giáo viên trình bày nội dung bằng cách sử dụng 

các ví dụ và những ứng dụng khác nhau trong khi vẫn duy trì mức độ tham gia cao 

của trẻ. Họ cung cấp cho trẻ những phản hồi chính xác về sự tiến bộ của chúng và 

cho chúng thực hành để tăng cường hoạt động học.

Kết thúc bài dạy có hiệu quả. [2], [3], [4], [5], [38], [43].

Những giáo viên giỏi sẽ kết thúc bài dạy của họ bằng việc ôn lại cẩn thận bài 

học để tổng kết những gì mà trẻ đã học, và họ cũng phát triển tốt một hệ thống đánh

giá để cung cấp thông tin về sự tiến bộ của trẻ

Mô hình dạy học có thể chung, nhưng sự khác biệt làm nên “thương hiệu” 

dạy học cho mỗi giáo viên lại nằm trong khâu thiết kế các hoạt động trong suốt tiến 

trình thực hiện dạy học. Các hoạt động càng tính tới việc tối đa sự tham gia, trải 

nghiệm của trẻ, càng làm nên sự khác biệt ở kết quả cuối cùng trên trẻ.

Các hoạt động trong chương trình GDCN cho TKT một mặt vừa phải giải 

quyết các vấn đề “trị liệu” cho trẻ, mặt khác cũng phải tính tới làm sao trẻ có thể 
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“tham gia” được. Điều này, khó khăn hơn rất nhiều so với việc dạy một đứa trẻ bình 

thường vì đôi khi trẻ “không hợp tác”. Do vậy giáo viên dạy TKT phải nắm rõ 

những đặc điểm cá nhân trẻ  đặc biệt là biết khai thác các “điểm mạnh”, sở thích 

của trẻ và phải rất linh hoạt. 

Phân tích dạy học là thao tác giáo viên tìm ra cách thức tổ chức các hoạt 

động hiệu quả nhất dựa trên việc tính toán giữa những đặc điểm của người học và 

yêu cầu chung của chương trình (hay mục đích của giờ học đó) để giúp người học 

chiếm lĩnh nội dung học vấn. Và như vậy, phân tích dạy học còn bao gồm cả kỹ 

năng phân tích chương trình (nội dung giảng dạy) [155; tr156], [16], [26], [30], 

[33], [59], [60].

Nhận thức lí luận phù hợp về chương trình và phát triển chương trình 

giáo dục hiện đại

Như phần 1.2.1. đã đề cập, Thiết kế và phát triển chương trình dạy học thường 

diễn ra theo quy trình bao gồm: phân tích tình hình (phân tích các điều kiện, các đòi 

hỏi đối với dạy học), xây dựng mục tiêu, thiết kế, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh 

chương trình dạy học. Nếu mục tiêu dạy học được đề cập đến với nhiều cấp độ từ

khái quát đến cụ thể khác nhau thì chương trình dạy học cũng được xây dựng tương

ứng như vậy.[42; tr71]

Ở đây, chúng tôi đề cập đến việc thiết kế chương trình dạy học của GV thể

hiện ở hai cấp độ cụ thể cuối cùng.

Khi xây dựng các mục tiêu của chương trình hay thực chất là các mục tiêu dạy

học được xây dựng (trong quá trình dạy học) thường tập trung trình bày những gì

người học cần đạt được ở cuối mỗi đơn vị giảng dạy. Do đó, mục tiêu học tập là

cái đích cuối cùng của quá trình dạy học. Thiết lập những đích học tập cụ thể, rõ

ràng cho người học đòi hỏi người GV trong quá trình dạy học cần trả lời được các

câu hỏi sau: Căn cứ vào đâu để xây dựng mục tiêu học tập? Có các tiêu chí nào 

giúp xác định chính xác mục tiêu học tập? Nên xây dựng mục tiêu học tập như thế 

nào? Khi trả lời được những câu hỏi trên, thực chất giáo viên đã đảm bảo được tính 

phù hợp giữa chương trình được thiết kế (chương trình giáo dục cá nhân) và những 

yêu cầu chung của tất cả trẻ trong lớp của mình cũng như chương trình phổ thông 

hiện hành. 
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Những yếu tố lý luận liên quan trong phát triển chương trình GDMN còn phải 

kể tới quan điểm cũng như hình thức tiếp cận trong khi PTCT.

Các quan điểm, cách tiếp cận hiện nay gồm: Tiếp cận mục tiêu (dựa trên mục 

tiêu giáo dục đào tạo, người xây dựng chương trình mới đưa ra các quyết định 

trong việc lựa chọn nội dung giáo dục, phương pháp sư phạm cũng như cách thức 

đánh giá kết quả học tập); Tiếp cận nội dung (quuan niệm rằng, giáo dục là quá 

trình truyền thụ nội dung kiến thức vì vậy điều quan tâm hơn cả trong khi xây 

dựng một chương trình giáo dục là khối lượng và chất lượng kiến thức cần truyền 

thụ); Tiếp cận phát triển (xem chương trình đào tạo là quá trình còn giáo dục là 

phát triển. Giáo dục là phát triển với nghĩa là  phát triển con người, phát triển đứa 

trẻ, xem chủ thể tham gia vào quá trình hoạt động để nhận thức và phát triển, giáo 

dục hướng tới phát huy tối đa mọi tiềm năng của con người, đáp ứng nhu cầu 

hứng thú của người  học); Tiếp cận truyền thống (nhấn mạnh đến đặc việc dạy kĩ 

năng và kiến thức qua các môn học riêng rẽ ) và tiếp thực hành thích hợp với sự 

phát triển (nhấn mạnh việc học của trẻ mang tính tích hợp và thích hợp. Trẻ học 

thoáng qua các hoạt động cụ thể phù hợp với đặc điểm phát triển của lứa tuổi và 

năng lực cá nhân của mỗi trẻ)

Tháng 7/1984, Hội đồng Quốc gia Mĩ về giáo dục trẻ nhỏ (NAEYC), [  ] đã 

thành lập một hội đồng nhằm phát triển các quan điểm về việc thực hiện chương 

trình giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ nhỏ. Tài liệu của Hội đồng này đã 

đưa ra hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phù hợp với sự phát triển của 

trẻ. Có thể sơ lược những điểm sau:

- Chương trình giáo dục phù hợp với sự phát triển được xây dựng phù hợp 

với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi của trẻ trong nhóm và đồng thời cần chú ý đến 

những nhu cầu, sở thích và trình độ phát triển khác nhau của cá nhân trẻ

- Chương trình giáo dục phù hợp với sự phát triển cần đảm bảo phát triển tất 

cả các mặt của trẻ như thể chất, tình cảm, xã hội và nhận thức thông qua cách tiếp 

cận thích hợp.

- Việc lên kế hoạch của chương trình này phải dựa vào sự quan sát, theo dõi 

của giáo viên và theo sở thích đặc biệt cũng như quá trình phát triển của đứa trẻ.
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- Kế hoạch của chương trình nhấn mạnh việc học của trẻ như một quá trình 

tác động tương hỗ. giáo viên chuẩn bị môi trường cho trẻ học tập thông qua việc 

khám phá, trải nghiệm tích cực và sự tác động qua lại giữa trẻ và người lớn, giữa 

trẻ với những trẻ khác và giữa trẻ với nguyên vật liệu.

- Hoạt động học tập và đồ dung học tập cần phải cụ thể, chân thực và gần gũi 

với cuộc sống của trẻ.

- Chương trình cung cấp cho trẻ một phạm vi sở thích và khả năng phát triển 

rộng hơn phạm vi mà nhóm lứa tuổi yêu cầu. Người lớn được chuẩn bị để tiếp xúc 

với các nhu cầu của những trẻ có sở thích và khả năng đặc biệt so với những đứa 

trẻ bình thường.

- Giáo viên cung cấp cho trẻ một phạm vi sở thích và khả năng phát triển 

rộng hơn phạm vi mà nhóm lứa tuổi yêu cầu. Người lớn được chuẩn bị để tiếp xúc 

với các nhu cầu của những trẻ có sở thích và khả năng đặc biệt so với những đứa 

trẻ bình thường.

- Giáo viên cung cấp nhiều các hoạt động và các nguyên vật liệu; giáo viên 

tăng độ khó, độ phức tạp của nội dung và đưa ra các hoạt động có sức hấp dẫn thu 

hút trẻ và đồng thời giúp trẻ phát triển sự hiểu biết và các kĩ năng.

- Người lớn tạo ra các cơ hội để trẻ lựa chọn hoạt động, lựa chọn các nguyên 

vật liệu và các trang thiết bị, lựa chọn thời gian, thời điểm khám phá thông qua sự 

lôi cuốn trẻ một cách tích cực. Người lớn tạo điều kiện và địa điểm cho trẻ hoạt 

động với nguyên liệu và mở rộng việc học của trẻ bằng cách đặt câu hỏi hoặc gợi 

ý kích thích trẻ tư duy.

Hình thức thiết kế chương trình

Việc hiện thực hóa hương trình liên quan đến hình thức thiết kế chương 

trình như sau, hiện có các hình thức thiết kế sau:

- Chương trình khung là văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

chung cho tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trong cả nước, thể hiện mục tiêu 

giáo dục mầm non; cụ thể hóa các yêu cầu  về nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục  

trẻ em ở từng độ tuổi; quy định việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện để 

trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thảm mĩ, hướng dẫn cách thức 

đánh giá sự phát triển của trẻ em ở tuổi mầm non. Chương trình khung giáo dục 
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mầm non cung cấp những nội dung cơ bản, cốt lõi, chuẩn mực thực hiện trong 

toàn quốc. Nó là căn cứ để triển khai và chỉ đạo công tác, giáo dục  trẻ trong các 

cơ sở giáo dục mầm non trong cả nước đồng thời là căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng 

giáo viên mầm non, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện thực 

hiện chương trình giáo dục mầm non có chất lượng, ví dụ, Chương trình giáo dục 

mầm non ban hành tháng 9 năm 2006 theo quyết định số 5205/2006/QĐ-

BGD&ĐT là chương trình khung.

- Chương trình được tổ chức theo môn học: các chương trình được thiết kế 

theo kiểu này, nội dung và kĩ năng lĩnh hội được chia thành những lĩnh vực riêng 

biệt gọi là môn học, mỗi môn học có lôgic riêng và việc học và việc dạy diễn ra 

theo trình tự rõ ràng do các chuyên gia xây dựng chương trình quyết định. Việc 

thiết kế chương trình theo kiểu này mang tính chất đóng và do quỹ thời gian có 

hạn nên nhiều khi không thể đưa vào chương trình những nội dung mới cập nhật 

và thiết thực cho người học một cách kịp thời. Đặc biệt đối với trẻ mầm non việc 

phân chia một cách rạch ròi ranh giới giữa các “môn học” là không phù hợp với 

đặc điểm phát triển của trẻ mang tính tổng thể của trẻ. Tuy nhiên chúng ta không 

nên phủ nhận hoàn toàn cách tiếp cận này trong xây dựng chương trình, vì nó có ý 

nghĩa quan trọng đối với việc phát triển ở người học các năng lực và kĩ năng một 

cách sâu sắc và vững chắc.

- Chương trình được tổ chức theo các chủ đề: theo cách tiếp cận này, các 

đơn vị kiến thức thuộc các môn học riêng lẻ được tích hợp theo nội dung xoay 

quanh một chủ đề (ví dụ: Chủ đề Quả  có thể có các hoạt động tìm hiểu về quả, 

nặn quả, hát các bài hát về quả…)

- Chương trình được tổ chức theo các sự kiện: chương trình được xây dựng 

và tổ chức sự kiện dựa trên những sự kiện gần gũi với cuộc sống của người học và 

những vấn đề mà người học quan tâm. 

Ngoài ra, còn tồn tại nhiều kiểu thiết kế chương trình khác, như chương trình 

được thiết kế dưới hình thức trò chơi, chương trình mạng, chương trình dự án…

Việc xác định rõ quan điểm tiếp cận và hình thức thiết kế chương trình không 

chỉ cần thiết trong việc xây dựng chương trình giáo dục mầm non nói chung mà cả 

trong  việc thiết kế chương trình ở từng nội dung giáo dục và học tập. Mỗi chương 
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trình có thể xây dựng trên cơ sở của nhiều quan điểm tiếp cận khác nhau. Việc lựa 

chọn các quan điểm tiếp cận khi xây dựng chương trình phụ thuộc vào mục đích 

giáo dục trẻ, đặc biệt là quan điểm về sự học và phát triển của trẻ của người xây 

dựng chương trình. Như vậy, có thể thấy rằng việc vận dụng các quan điểm, các 

cách tiếp cận trong xây dựng và phát triển chương trình là rất linh hoạt chứ không 

nhất thiết chỉ theo một cách tiếp cận nào đó.

Năng lực đánh giá trẻ và đánh giá chương trình giáo dục

Đánh giá trong giáo dục đặc biệt là sự đánh giá đối với TKT. Nó được định 

nghĩa là một quá trình có tính hệ thống tập hợp thông tin thích hợp về mặt giáo dục 

nhằm đưa ra các quyết định về pháp lý và giáo dục. 

Ở bậc học mầm non này, việc đánh giá tập trung vào sự phát triển của trẻ 

trên các mặt kỹ năng quan trọng như ngôn ngữ, nhận thức, hành vi xúc cảm-xã hội, 

cảm giác và vận động. 

Có thể kết luận rằng: quá trình đánh giá ở đây gồm 5 phần:[138][11; tr31] 

1) Quá trình nhận dạng, các dữ liệu được tập hợp để mô tả các vấn đề về học tập 

của trẻ và những nỗ lực giải quyết các vấn đề này ở trường.

2) Mỗi khi một trẻ được giới thiệu một cách chính thức, sự hội đủ điều kiện thụ 

hưởng giáo dục đặc biệt của trẻ đó sẽ được nghiên cứu bằng cách thu thập các 

thông tin về khả năng học tập trên lớp xem trẻ đó có phải là khuyết tật hay không.

3) Nếu trẻ được xác định là hợp pháp để thụ hưởng giáo dục đặc biệt, một sự đánh 

giá sâu hơn sẽ được thực hiện nhằm phát hiện những thế mạnh và điểm yếu trong 

kỹ năng học tập và các lĩnh vực quan trọng khác.

4) Phát triển một chương trình giáo dục cá nhân trong đó bao hàm các các mục tiêu 

ưu tiên với một chương trình can thiệp.

5) Thực hiện chương trình giáo dục, theo dõi một cách cẩn thận sự tiến bộ của trẻ, 

và sự thành công của chương trình được đánh giá dự trên một cơ sở chung.

Nếu nói giáo viên có năng lực đánh giá trẻ nghĩa là họ thành thạo những thao 

tác sau, còn gọi là các bước của quá trình đánh giá giáo dục:

Xác định và tham khảo

- Theo dõi và xác định những học sinh gặp khó khăn trong học tập.

- Xây dựng các chiến lược can thiệp thích hợp
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- Tham khảo và thông báo cho phụ huynh học sinh.

Xác định tính tương thích

- Thiết kế Kế hoạch Đánh giá cá nhân

- Tiến hành phối hợp đánh giá với phụ huynh học sinh

- Quản lý, ghi điểm và diễn giải các thủ tục đánh giá

- Báo cáo kết quả

- Quyết định về tính tương thích

Lập kế hoạch

- Thiết kế Chương trình Giáo dục cá nhân (IEP)

- Xác nhận về sự đồng ý với IEP của phụ huynh

Thực hiện và đánh giá chương trình

- Thực hiện IEP

- Tiếp tục giám sát tiến độ của trẻ

- Tiến hành xem xét hàng năm nội dung của IEP

- Đánh giá lại tính tương thích theo từng giai đoạn

 Mức độ hiểu biết và thực hành các kĩ năng dạy học cơ bản.

Đối với chương trình GDCN khi thiết kế và phát triển chương trình cho TKT, 

giáo viên càng phải xác định rõ những phương pháp sẽ thực hiện với trẻ, bởi đó là 

những chiến lược can thiệp mà giáo viên lựa chọn để giúp trẻ sớm đạt mục tiêu 

nhất. “Tất cả con đường đều dẫn đến thành Rome”, câu ngạn ngữ này cũng nói lên 

tính linh hoạt của giáo viên trong việc lựa chọn những phương pháp tổ chức thực 

hiện chương trình cho trẻ. Sẽ có rất nhiều cách thức, phương pháp thực hiện nhưng 

lựa chọn phương pháp nào lại phụ thuộc vào kinh nghiệm và chủ quan của người 

giáo viên và nó làm nên ‘thương hiệu”, sự khác biết giữa kết quả giáo dục giữa các 

giáo viên với nhau hay nói cách khác chính là mức độ hiểu biết và thực hành các kỹ 

năng dạy học của giáo viên.

Nói đến kỹ năng dạy học nói chung phải kể đến: [64; tr79], [51; tr133], 

[Error! Reference source not found.; tr122], [78; tr55]

- Kỹ năng thiết kế bài dạy (bao gồm cả việc thiết kế, sử dụng đồ dùng, phương 

tiện thiết bị, nguyên liệu dạy học)

- Kỹ năng thực hành các phương pháp dạy học
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- Kỹ năng đánh giá: đánh giá quá trình dạy học

Trong dạy học TKT , ngoài những kỹ năng kể trên, còn cần đến kỹ năng quản 

lý hành vi TKT

1.5.2. Các yếu tố thuộc về trẻ

Một chương trình GDCN hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân 

đứa trẻ: trẻ đón nhận và nỗ lực thực hiện theo chương trình đó sẽ góp phần vào kết 

quả cuối cùng của trẻ, có khi mang tính quyết định. Đôi khi kết quả chính là sự phát 

triển thuộc yếu tố tự nhiên, sinh học. Những khiếm khuyết và mức độ khuyết tật

cũng ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình

1.5.3. Các điều kiện kĩ thuật để phát triển chương trình

Theo quan điểm của Jean Vial [155;tr18], [64;tr12-14] có cả những điều

kiện bên trong và bên ngoài chi phối việc thiết kế chương trình dạy học của người

GV. Cụ thể:

Những điều kiện, đòi hỏi bên ngoài:  Quá trình dạy học vận hành và phát triển

trong mối quan hệ tương tác với môi trường. Do đó, khi thiết kế chương trình dạy

học cần xem xét, phân tích những điều kiện, những đòi hỏi từ thành tố môi trường

bên ngoài đối với quá trình dạy học.

- Những điều kiện: Điều kiện về cơ sở vật chất-kỹ thuật như: trường sở,

phòng ốc...; Điều kiện về thông tin bao gồm: thư viện, phòng máy tính, công nghệ 

thông tin...; Điều kiện về quản lý nhà trường như: quản lý hành chính, tài chính,

học chính, quản lý nhân lực...và cơ chế điều hành bộ máy như luật lệ, nội quy, phân 

công, phân cấp... Trong dạy TKT thì những điều kiện này cũng vậy và nó lại càng 

trở nên quan trọng hơn khi đối tượng là những trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

- Những đòi hỏi của sự hội nhập, hợp tác, trao đổi...quốc tế; của gia đình, cộng

đồng, xã hội, kinh tế, văn hóa, nghiên cứu, dịch vụ...; đòi hỏi của nhà trường: hoạt 

động giáo dục, nghiên cứu, phục vụ, quản lý... cũng là những lưu tâm quan trọng 

không thể bỏ qua khi giáo viên xây dựng chương trình cho trẻ. 

Những  đòi hỏi  bên trong chi phối việc thiết kế chương trình dạy học: 

Khi thiết kế chương trình dạy học cần xem xét những đòi hỏi đối với chương

trình dạy học của các thành tố khác có liên quan như: Mục tiêu dạy học; Phương pháp

dạy học; Đối tượng và đồng chủ thể của quá trình dạy học (trẻ); Khả năng của bản 
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thân GV (và tập thể GV bộ môn). Đó chính là những điều kiện được coi là “kĩ 

thuật” trong thiết kế chương trình đó là: xây dựng mục tiêu và thiết kế chương trình 

dạy học.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

1. Chương trình giáo dục cá nhân được hiểu là những nội dung kiến thức và 

kỹ năng được xây dựng theo một mục tiêu được xác định sẵn trên cơ sở đánh giá 

nhu cầu và khả năng của một trẻ nhằm thay đối chúng theo hướng phát triển tích 

cực. Chương trình này không chỉ chú trọng đến việc đứa trẻ sẽ phải đạt được cái gì 

hay mục tiêu cuối cùng, mà quan trọng phải giúp đứa trẻ này có thể làm chủ được 

những tình huống, phải có kỹ năng đương đầu với những thách thức mà trẻ gặp 

trong cuộc đời, trong những tình huống thực tế của cuộc sống chính đứa nó

2. Kỹ năng phát triển chương trình là một dạng hành động được chủ thể thực 

hiện một cách tự giác dựa trên tri thức về một chương trình giáo dục mà ở đó nó đáp 

ứng nhu cầu, đặc điểm cá nhân từng trẻ, đem lại hiệu quả về sự thay đổi tích cực cho 

chính đứa trẻ đó. Nó bao gồm những kỹ năng: Quan sát, phát hiện nghi ngờ ở trẻ; Đánh 

giá, xác định nhu cầu cá nhân; Thiết kế chương trình GDCN; Phân tích chương trình và 

thiết kế các hoạt động dạy học; Đánh giá chương trình và việc tổ chức thực hiện 

chương trình GDCN.

3. Kỹ năng PTCT GDCN là một trong những KN quan trọng nhất trong việc 

thực hiện công tác chuyên môn hàng ngày của người GVMN ngành GDĐB khi họ 

làm việc với trẻ. Việc phát hiện được những nhu cầu cá nhân cũng như xây dựng 

được một CT GDCN phù hợp với mỗi trẻ sẽ là cơ sở của việc tổ chức thực hiện các 

hoạt động giáo dục hiệu quả phù hợp với nhu cầu, khả năng và hứng thú của trẻ, 

đáp ứng xu thế dạy học đa dạng. Tổ chức RLKN PTCT GDCN là một trong những 

nội dung quan trọng trong chương trình rèn luyện tay nghề cho SV; nó phải được 

thực hiện trong suốt quá trình học tập ở trường Cao đẳng, đặc biệt trong thời gian 

SV kiến tập, TH và TTSP tại trường MN cũng như các cơ sở GD. 

4. PTCT GDCN là một KN, cần thiết phải có ở GVMN ngành GDĐB. Kỹ 

năng này còn chịu ảnh hưởng của sự hiểu biết các lí thuyết về sự phát triển của trẻ, 

lý thuyết về CT và PTCT. Ngoài ra nó cũng còn ảnh hưởng bởi niềm tin của người 

PTCT vào các lí thuyết đó. PTCTGDCN nhằm thực hiện nhiều mục đích khác nhau, 
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nhưng mục đích chủ yếu là giúp GV trở nên nhạy cảm hơn với những nhu cầu cá 

nhân vô cùng phong phú, đa dạng của trẻ, hiểu được trẻ và quá trình phát triển của 

trẻ làm cơ sở để thiết kế CTGDCN đáp ứng cho mọi trẻ trong lớp, đáp ứng xu thế 

dạy học hòa nhập – dạy học đáp ứng sự đa dạng. Nếu không có kỹ năng PTCT 

GDCN việc xây dựng và tổ chức thực hiện CT cũng như các koạch giáo dục cụ thể

trẻ chỉ là chung chung, cào bằng thì chắc chắn chỉ không đáp ứng được nhu cầu của 

trẻ mà hiệu quả của việc dạy học sẽ không cao.
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Chương 2

CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC RÈN LUYỆN KN PTCT GDCN

CHO SINH VIÊN CĐSP MẦM NON NGÀNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT  

2.1. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 

SƯ PHẠM MẦM NON GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

2.1.1. Mục tiêu chương trình đào tạo giáo viên sư phạm mầm non Giáo 

dục đặc biệt 

Trong chương trình khung [11] đào tạo giáo viên ngành Giáo dục đặc biệt 

trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo ký và ban hành, mục tiêu 

đào tạo giáo viên ngành Giáo dục đặc biệt trình độ cao đẳng có đề cập và xác định 

rõ những yêu cầu thuộc KN PTCT GDCN, cụ thể như sau:

- Hiểu biết về đối tượng (TKT) cũng như tìm hiểu nhu cầu GDCN

- Quan sát, chẩn đoán, phát hiện và phân tích đánh giá mức độ phát triển của 

trẻ

- Phân tích được cấu trúc và nội dung của chương trình giáo dục mầm non, 

lập được các loại kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ

- Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá 

các hoạt động chăm sóc, giáo dục TKT ở bậc học mầm non. 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt khoa học, 

hợp lý, phù hợp với từng loại tật và mức độ tật của trẻ trong các môi trường 

giáo dục khác nhau

2.1.2. Nội dung chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục đặc biệt 

bậc mầm non 

Nội dung chương trình đào tạo trong Chương trình khung của Bộ GD & ĐT 

ban hành được quy định: 

Bảng 2.1. Chương trình khung đào tạo giáo viên ngành GD ĐB trình độ CĐ 

Tên các khối kiến thức trong chương trình Số 

đvht

Tỷ lệ 

%

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu 36 21.3

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu 133 79.7
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   Trong đó tối thiểu:

Kiến thức cơ sở của ngành 13 9.7

Kiến thức ngành (bao gồm cả kiến thức chuyên ngành)

Kiến thức bổ trợ

45 33.8

Thực tập sư phạm

Thi tốt nghiệp

9

8

6.8

6.0

Thời gian đào tạo: 3 năm. Tổng số học đvht (tối thiểu) 169

Dựa vào yêu cầu bắt buộc tối thiểu trong khung chương trình này, các cơ sở 

đào tạo, mà ở đây là 3 trường đào tạo giáo viên ngành GDĐB trình độ cao đẳng 

mầm non  định hướng và điều chỉnh cho phù hợp với cơ sở mình và xây dựng 

chương trình khung cũng như chương trình chi tiết do Hiệu trưởng các cơ sở này  

ký và ban hành thực hiện, cụ thể như trong bảng 2.2:

Bảng 2.2. Nội dung chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục đặc biệt bậc MN

TT Nội dung chương trình ĐVHT Tỷ lệ %

1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

1.1 CĐSP Trung Ương 37/188 19.6

1.2 CĐSP Trung Ương Nha Trang 42/164 25.6

1.3 CĐSP Trung Ương Hồ Chí Minh 43/181 23.8

2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

2.1 CĐSP Trung Ương 151/188 80.4

- Kiến thức chung 6/151 3.9

- Kiến thức cơ sở ngành 26/151 17.2

- Kiến thức chuyên ngành 85/151 56.3

- Kiến thức bổ trợ tự do (tự chọn) 4/151 2.6

- Thực hành thực tập 22/151 14.6

- Thi tốt nghiệp 8/151 5.4

2.2 CĐSP Trung Ương Nha Trang 123/164 74.4

- Kiến thức cơ sở ngành 38/123 30.8
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- Kiến thức chuyên ngành 55/123 44.7

- Kiến thức bổ trợ tự do (tự chọn) 5/123 4.0

- Thực hành thực tập 16/123 13.0

- Thi tốt nghiệp 8/123 6.5

2.3 CĐSP Trung Ương Hồ Chí Minh 138/181 76.2

- Kiến thức chung 18/138 13.7

- Kiến thức cơ sở ngành 23/138 17.6

- Kiến thức chuyên ngành 65/138 49.6

- Thực hành thực tập 24/138 18.5

- Thi tốt nghiệp 8/138 5.7

Như vậy về cơ bản, nội dung chương trình đào tạo tại 3 cơ sở này đảm bảo các 

khối kiến thức trong chương trình, riêng trường CĐSPTƯ Nha Trang, tổng thời 

lượng kiến thức chưa đủ theo chương trình khung (164/169 đvht) 2 trường còn lại 

vượt khung (180 và 188/169 đvht) nhưng vẫn nằm trong khung trình độ Cao đẳng 

cho phép là 210 đvht

Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm trong việc khảo sát các cơ sở đào tạo này 

là tỷ lệ các KN PTCT GDCN cho sinh viên với các khối kiến thức trong chương 

trình và kết quả được thể hiện bảng 2.3 sau khi phân tích chương trình đào tạo của 3 

cơ sở này và những yếu tố thuộc về kỹ năng này.

Trong chương 1, chúng tôi đã xác định các yếu tố thuộc nhóm kỹ năng PTCT 

GDCN bao gồm:

- Nghiên cứu trẻ và phân tích nhu cầu cá nhân

- Đánh giá khả năng nhu cầu của trẻ

- Phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với nhu cầu 

cá nhân trẻ

- Khả năng thực hành các kỹ năng dạy học

- Phát triển chương trình (lập kế hoạch tổ chức các hoạt động CS –GD trẻ)

- Đánh giá chương trình 
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Trên cơ sở những yếu tố xác định này, chúng tôi xem xét và phân tích nó trong 

chương trình đào tạo của mỗi trường. Trong đó, chúng tôi sắp xếp và phân tích các tiêu 

chí theo các nhiệm vụ chính của quá trình đào tạo (giảng dạy, kiến tập, thực hành bộ 

môn, thực tập sư phạm và thực tập tốt nghiệp). Kết quả thể hiện bảng dưới đây:

Bảng 2.3 Nội dung chương trình đào tạo và kỹ năng PTCT GDCN

của trường CĐSP TƯ 

TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG

Số 

giờ/tiết

Tỷ lệ 

%

A Giảng dạy trên lớp

Khối kiến thức đại cương 555 100

1 Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ 0

2 Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân 0

3 Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân 0

4

Kỹ năng phân tích chương trình và thiết kế hoạt động dạy học 

phù hợp với từng trẻ 0

5

Kỹ năng đánh giá chương trình và việc thực hiện chương 

trình giáo dục cá nhân TKT 0

Khối kiến thức chuyên nghiệp

Khối kiến thức chung của ngành

1 Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ 0

2 Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân 0

3 Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân 0

4

Kỹ năng phân tích chương trình và thiết kế hoạt động dạy học 

phù hợp với từng trẻ 0

5

Kỹ năng đánh giá chương trình và việc thực hiện chương 

trình giáo dục cá nhân TKT 0

Khối kiến thức cơ sở ngành 240

1 Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ 55 50

2 Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân 25 22.72

3 Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân 0 0
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4

Kỹ năng phân tích chương trình và thiết kế hoạt động dạy học 

phù hợp với từng trẻ 0 0

5

Kỹ năng đánh giá chương trình và việc thực hiện chương 

trình giáo dục cá nhân TKT 30 27,28

Khối kiến thức chuyên ngành 1175

1 Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ 250 21.28

2 Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân 395 33.61

3 Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân 100 8.51

4

Kỹ năng phân tích chương trình và thiết kế hoạt động dạy học 

phù hợp với từng trẻ 300 25.53

5

Kỹ năng đánh giá chương trình và việc thực hiện chương 

trình giáo dục cá nhân TKT 130 11.06

B Thực hành bộ môn, kiến tập 130

1 Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ 30 27.27

2 Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân 20 18.18

3 Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân 20 18.18

4

Kỹ năng phân tích chương trình và thiết kế hoạt động dạy học 

phù hợp với từng trẻ 20 18.18

5

Kỹ năng đánh giá chương trình và việc thực hiện chương 

trình giáo dục cá nhân TKT 20 18.18

C Thực hành thực tập 280

1 Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ 30 10.71

2 Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân 60 21.42

3 Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân 90 32.14

4

Kỹ năng phân tích chương trình và thiết kế hoạt động dạy học 

phù hợp với từng trẻ 50 17.85

5

Kỹ năng đánh giá chương trình và việc thực hiện chương 

trình giáo dục cá nhân TKT 50 17.85

Tương tự chúng tôi cũng xem xét chương trình của trường Nha Trang và Hồ 

Chí Minh cho thấy các nhóm kỹ năng cũng tập trung vào khối kiến thức cơ sở 
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ngành và chuyên ngành. Cụ thể tỷ lệ cao nhất vẫn là các kỹ năng dạy học (32% đối 

với CĐSP TW HCM và 30% với CDDSPTW NT), các kỹ năng Đánh giá khả năng 

nhu cầu và Tìm hiểu trẻ, phân tích nhu cầu cá nhân cũng có tỷ lệ khá cao (22,3% và 

25% đối với trường CDDSPTW Hồ Chí Minh và 20,01% và 23,7% đối với trường 

CĐSP TW Nha Trang), các kỹ năng Đánh giá chương trình khối kiến thức thực 

hành thực tập sư phạm đặc biệt là thực tập chuyên biệt.

2.2. NHỮNG ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TẠI 

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GDĐB BẬC MN  TRONG TỔ CHỨC RÈN 

LUYỆN KN PTCT GDCN CHO SINH VIÊN.

2.2.1. Về chương trình đào tạo

Về chương trình đào tạo, tại 3 trường đều có những phần kiến thức liên quan 

đến nội dung rèn luyện KN PTCT GDCN cho TKT , được sắp xếp và phân bổ trong 

khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, thực hiện đào tạo trong năm thứ 2 và 

thứ 3

Tuy nhiên nhìn tổng thể và so sánh quá trình đào tạo để rèn luyện các kỹ năng 

này còn chưa đồng đều do nội dung phân bổ các kiến thức chuyên nghiệp khác nhau 

giữa các trường: Trường CĐSP Trung Ương, kiến thức cơ sở có 14 học phần với 48 

đvht, tập trung chủ yếu vào năm thứ 2, còn lại là kiến thức chuyên ngành với 11 học 

phần (34 đvht) trong năm thứ 3; và 4 đợt thực hành thực tập trong 3 năm với 22 

tuần làm việc trực tiếp với trẻ tại các cơ sở hòa nhập và chuyên biệt. Trường CĐSP 

TƯ Nha Trang, kiến thức cơ sở là 5 học phần với 27 đvht dạy trong năm thứ nhất; 

trong khối kiến thức chuyên ngành là 49 đvht với 13 học phần dạy trong năm thứ 2 

và thứ 3; và 4 đợt thực hành thực tập sư phạm với tổng số 16 tuần làm việc trực tiếp 

với trẻ tại các cơ sở hòa nhập và chuyên biệt trong cả 3 năm. Với trường CĐSP TƯ 

Thành phố Hồ Chí Minh, trong phần kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào 

tạo có 13 đvht với 3 học phần liên quan đến việc hình thành kỹ năng PTCT GDCN 

cho sinh viên, dạy trong năm thứ nhất; phần kiến thức chuyên ngành có 28 học phần 

liên quan với 60 đvht dạy trong năm thứ 2 và thứ 3; và có 24 tuần thực hành thực 

tập, làm việc trực tiếp với trẻ tại các cơ sở dạy TKT hòa nhập và chuyên biệt trong 

6 đợt diễn ra ở cả 3 năm. 
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Bảng 2.4. Chương trình đào tạo và kỹ năng PTCT GDCN 1 cho sinh viên

Thời điểm và
          thời lượng (đvht)     

Trường đào tạo

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3

Cơ 
sở

C
N

TH
TT

Cơ 
sở

C
N

TH
TT

Cơ 
sở

CN
TH
TT

CĐSP Trung Ương 12 0 2 23 18 5 13 16 15

CĐSP TƯ Nha Trang 21 19 1 6 31 5 0 8 10

CĐSP TƯ Hồ Chí Minh 10 3 1 3 34 13 0 24 10

Các nội dung của kỹ năng PTCT GDCN trong chương trình đào tạo của 3 

trường tập trung vào các mảng: (xem thêm phụ lục 3)

- Nhận biết đặc điểm phát triển, dấu hiệu đặc trưng của đối tượng (trẻ 

mầm non và TKT ) tập trung ở các học phần: tâm lý học trẻ em/ tâm lý học phát 

triển; Tâm lý học và chẩn đoán tâm lý TKT; Tâm bệnh học; Nhập môn/đại cương 

GD trẻ có nhu cầu đặc biệt; Giáo dục trẻ khiếm thính, khiếm thị, chậm PTTT; 

- Cách thức tổ chức các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ MN: 

phương pháp tổ chức các hoạt động cho trẻ trong trường MN; Phương pháp giáo 

dục trẻ khiếm thính, khiếm thị, chậm PTTT...

-Lập kế hoạch giáo dục: Kế hoạch giáo dục cá nhân; Tổ chức thực hiện chương 

trình chăm sóc – giáo dục trẻ MN; lập kế hoạch bài học cho trẻ (MN và ĐB)...

Chúng tôi đi nghiên cứu và phân tích chương trình đào tạo của 3 cơ sở với việc 

rèn luyện kỹ năng này cho sinh viên và đều nhận thấy các kỹ năng cụ thể trên được 

rèn luyện trong các khâu: Giảng dạy; Kiến tập, Thực hành thực tập và Thực tế.

* Kỹ năng hiểu trẻ và phân tích nhu cầu cá nhân. 

Đây là  một kỹ năng nghiệp vụ tổng hợp. Hiểu trẻ hay hiểu đối tượng giáo dục 

là một trong những yêu cầu quan trọng của bất cứ người giáo viên ở cấp bậc nào. 

Tuy nhiên, với giáo viên dạy TKT thì kỹ năng này lại quan trọng hơn bao giờ hết. 

Để hiểu được trẻ bình thường đã khó, hiểu được TKT lại càng khó hơn. Nó đòi hỏi 

giáo viên phải có kiến thức chuyên môn về tâm lý trẻ em nói chung và tâm lý trẻ ở 

các dạng khuyết tật khác nhau. Khi hiểu được trẻ, năm bắt được các đặc điểm tâm 

lý của trẻ, giáo viên mới có thể xem xét, phân tích những nhu cầu cá nhân. Xét ở 

khía cạnh đó, chương trình đào tạo ở các cơ sở này phải cung cấp được:
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- Kiến thức tâm sinh lý trẻ em mầm non

- Kiến thức tâm sinh lý TKT 

- Kỹ năng nhận biết, phát hiện đặc điểm và nhu cầu cá nhân của trẻ

Kết quả rèn luyện các kỹ năng này ở các trường được phân bổ trong chương 

trình đào tạo như sau:

Bảng 2.5 Phân bổ việc rèn kỹ năng PTCTGDCN 2 trong chương trình đào tạo tại 

các trường CĐSP ngành GDĐB bậc mầm non

CĐSP Trung Ương ĐSP TƯ Nha Trang ĐSP TƯ Hồ Chí Minh

Lên 
lớp 
(tiết)

Băng 
hình 
(tiết)

QS 
trên 
trẻ
(buổi)

TH 
trên 
trẻ
(tuần)

Lên 
lớp 
(tiết)

Băng 
hình 
(tiết)

QS 
trên 
trẻ
(buổi)

TH 
trên 
trẻ

(tuần)

Lên 
lớp 
(tiết)

Băng 
hình 
(tiết)

QS 
trên 
trẻ
(buổi)

TH 
trên 
trẻ
(tuần)

Kiến thức 

tâm sinh lý 
trẻ em mầm 

non

90 5 5 2 45 1 3 2 90 5 1 2

Kiến thức 

tâm sinh lý 
TKT 

30 5 5 5 90 5 3 5 90 5 1 5

Kỹ năng 

nhận biết, 
phát hiện 

đặc điểm và 
nhu cầu cá 

nhân của trẻ

60 5 30 5 60 5 3 5 90 5 5 5

Tổng số 180 15 40 12 195 11 9 12 180 15 7 12

Như vậy, ở cả 3 trường kỹ năng hiểu trẻ và phân tích nhu cầu cá nhân được 

dạy trên lớp là chủ yếu; bên cạnh đó các hoạt động thực hành bộ môn cũng được 

thiết kế như xem băng hình, tiếp xúc trực tiếp với trẻ để tìm hiểu đặc điểm tâm lý 

trẻ; yêu cầu này cũng được các trường xây dựng trong các đợt thực hành, thực tập 

thường xuyên

* Đánh giá trẻ

Ở đây là đánh giá xác định: nhằm xác định vấn đề (khuyết tật) của trẻ và xác 

định các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Quyết định này không thể đưa ra trên cơ sở kết 
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quả đánh giá chỉ sử dụng một trắc nghiệm nào đó. Kết quả đánh giá xác định  phải 

là sự tổng hợp thông tin thu được từ các nguồn khác nhau.

Như vậy các kỹ năng thuộc nhóm này bao gồm:

- Kiến thức về dạng tật, các mức độ, phân loại TKT 

- Các công cụ, cách thức xác định TKT và mức độ khuyết tật

Bảng 2.6. Chương trình đào tạo và kỹ năng PTCT GDCN 3 cho sinh viên

CĐSP Trung Ương ĐSP TƯ Nha Trang ĐSP TƯ Hồ Chí Minh

Lên 
lớp
(tiết)

Băng 
hình 
(tiết)

Tập 
đánh 
giá
(buổi)

TH 
trên 
trẻ
(tuần)

Lên 
lớp 
(tiết)

Băng 
hình 
(tiết)

Tập 
đánh 
giá
(buổi)

TH 
trên 
trẻ

(tuần)

Lên 
lớp 
(tiết)

Băng 
hình 
(tiết)

Tập 
đánh 
giá
(buổi)

TH 
trên 
trẻ
(tuần)

Kiến 
thức về 
dạng tật, 
các mức 
độ, phân 
loại TKT 

150 60 5 5 240 5 3 5 240 5 1 5

Các công 
cụ, cách 
thức xác 
định 
TKT và 
mức độ 
khuyết 
tật

90 5 30 5 120 0 3 5 120 5 5 5

Tổng số 240 65 35 10 360 5 6 10 360 10 6 10

Như vậy, trong chương trình, cả 3 cơ sở đào tạo này đều dành thời lượng rèn 

luyện kỹ năng cho sinh viên trong quá trình học tập trên lớp - được xem băng hình, 

được tập đánh giá và thực hành đánh giá trên trẻ tuy thời lượng phân bổ không 

giống nhau: trường CĐSP TƯ số thời lượng phân bố dành cho các hoạt động thực 

hành nhiều hơn hẳn.

* Phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với từng trẻ

Để có thể thiết kế được một chương trình GDCN hiệu quả, trước đó, người 

giáo viên cần biết “dự tính” được những nội dung, yêu cầu, những hoạt động, cách 

thức hay hình thức tổ chức các nội dung đó như thế nào cho hiệu quả đối với trẻ. Do 
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vậy, giáo viên các có những kỹ năng thuộc nhóm Phân tích dạy học và thiết kế các 

hoạt động dạy học gồm:

- Tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường mầm non

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học TKT 

- Dạy các kỹ năng đặc thù TKT .

Số liệu trong bảng dưới đây là kết quả tổng hợp trong phân bổ chương trình 

của mỗi trường liên quan đến những nội dung và nhóm kỹ năng trên:

Bảng 2.7. Chương trình đào tạo và kỹ năng PTCT GDCN 1 cho sinh viên

CĐSP Trung Ương ĐSP TƯ Nha Trang ĐSP TƯ Hồ Chí Minh

Lên 

lớp 
(tiết)

Băng 

hình 
(tiết)

Tập 

dạy
(buổi)

TH 

trên 
trẻ

(tuần)

Lên 

lớp 
(tiết)

Băng 

hình 
(tiết)

Tập 

dạy
(buổi)

TH 

trên 
trẻ

(tuần)

Lên 

lớp 
(tiết)

Băng 

hình 
(tiết)

Tập 

dạy
(buổi)

TH 

trên 
trẻ

(tuần)

PP tổ chức các 

hoạt động giáo
dục trong 

trường mầm 
non

300 60 60 5 240 5 5 5 240 5 5 3

PP tổ chức các 
hoạt động giáo 

dục, dạy học 
TKT

120 5 30 5 120 5 5 5 120 5 5 3

PP dạy các kỹ 
năng đặc thù 

TKT

90 5 5 5 90 5 5 5 120 5 5 3

Tổng số 510 70 95 15 360 15 15 15 480 10 15 9

Đây là những nội dung đào tạo thuộc phần phương pháp, vì vậy cả 3 trường 

trong phân bổ chương trình cũng đã tăng lượng thời gian thực hành thực tập nhằm 

nâng cao tay nghề cho sinh viên, tỷ lệ của trường CĐSP TƯ cao hơn cả, song 

trường CĐSP TƯ Hồ Chí Minh lại chú trọng rèn các kỹ năng liên quan đến dạy học 

cho TKT nhiều hơn hẳn so với 2 trường còn lại, nhưng thời lượng thực hành trên 

trẻ lại ít hơn.
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* Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình cho các giai đoạn

Mục đích là xác định một chương trình thích hợp cho cá nhân trẻ và bắt đầu 

lên kế hoạch về những dịch vụ nào cần cho trẻ? Thực hiện các dịch vụ này thế nào? 

Những kĩ năng nào, những lĩnh vực nào cần được chú trọng?

Đây là một kỹ năng tương đối tổng hợp. Nó đòi hỏi khả năng bao quát các 

vấn đề của trẻ ở người giáo viên; khả năng tích hợp lồng ghép các hoạt động cá 

nhân với các hoạt động chung trong dạy học hòa nhập cũng thể hiện ở đây.

Như vậy các kỹ năng thuộc nhóm này bao gồm:

- Tổ chức thực hiện chương trình GDMN

- Kế hoạch giáo dục cá nhân

- Quản lý trường lớp dạy TKT 

Với 3 nội dung này, khi tìm hiểu chương trình dạy của 3 trường, chúng tôi 

thấy duy nhất trường CĐSPTƯ là có 3 học phần tương ứng; trường CĐSPTƯ 

Nha Trang có học phần Quản lý trường lớp dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, song nội 

dung của học phần này lại quá rộng, đề cập tới việc quản lý cấp vĩ mô của toàn 

ngành nhiều hơn là cho TKT và chủ yếu thiên về cơ cấu, hồ sơ mà thôi. Cả 2 

trường CĐSPTƯ và CĐSP TƯ Nha Trang đều có học phần Kế hoạch giáo dục cá 

nhân. Đây là một học phần rất quan trọng của chuyên ngành, cung cấp cho sinh 

viên những kỹ năng lập kế hoạch chuyên biệt, dành riêng cho TKT . Hiện nay, 

theo quản lý chung và chỉ đạo của Bộ GD & ĐT đã yêu cầu tất cả các cơ sở giáo 

dục mầm non đều phải có kế hoạch giáo dục cá nhân cho từng TKT trong danh 

sách. Bộ GD cũng có những đợt tập huấn hướng dẫn giáo viên mầm non về kỹ 

năng lập kế hoạch GDCN song thực tế nhiều giáo viên phản ánh là nếu thực  sự 

triển khai theo yêu cầu của bản Kế hoạch GDCN TKT thì “mất quá nhiều thời 

gian cho 1 trẻ, trong khi nhiều trẻ khác có rất nhiều việc phải làm!”. Đây là một 

nhận định rất cụ thể, phản ánh phần nào thực tế  hiện nay, song chính vì khi 

chúng ta nhận định như vậy và chỉ tiếp cận ở góc đó thì những gì thuộc về “hiệu 

quả thực sự” lại chưa được nhìn nhận ra và chưa được áp dụng: đó là việc dung 

hòa, tích hợp, thực hiện 1 nhiệm vụ nhưng đồng thời lại giải quyết được nhiều 

yêu cầu của cả những trẻ bình thường và TKT trong lớp học hòa nhập – thiết kế 

và tổ chức thực hiện chương trình Mn có TKT học hòa nhập. Đây là mảng nội 
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dung mà trong học phần Tổ chức thực hiện chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ 

mầm non của trường CĐSP TƯ xây dựng. Đây là những kỹ năng quan trong và 

cần phải có của cô mầm non, và nếu thực hiện theo “chương trình đổi mới” caủ 

Vụ Mầm non thì chương trình sẽ được xuất phát từ chính trẻ, từ cơ sở, từ thực 

tiễn những gì diễn ra hàng ngày xung quanh trẻ. Giáo viên chỉ cần có ý tưởng và 

những mục tiêu giáo dục rõ ràng, đặc biệt là có kỹ năng lồng ghép tích hợp giữa 

trẻ bình thường và trẻ  khuyết tật là có thể xây dựng nên một chương trình 

chung, khả thi và rất hiệu quả. Tất nhiên đề có thể thực sự hiệu quả thì những kỹ 

năng đánh giá, xác định vấn đề của trẻ giáo viên phải rất thành thạo.

* Điều chỉnh nội dung chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức 

cho phù hợp với cá  nhân trẻ. 

Mục đích là xác định xem chương trình được thực hiện đối với trẻ như thế 

nào? Những thông tin từ việc giám sát các hoạt động sẽ được sử dụng để điều 

chỉnh chương trình cho trẻ. Nội dung này được đề cập trong các học phần: Giáo 

dục hòa nhập; Tổ chức thực hiện chương trình; các học phần phương pháp tổ 

chức các hoạt động trong trường mầm non. Khi xem xét và phân tích chương 

trình của 3 trường, chúng tôi nhận thấy cả 3 trường đều đề cập đến việc rèn kỹ 

năng này cho sinh viên qua các học phần phương pháp tổ chức các hoạt động dạy 

TKT (hoặc là hòa nhập, hoặc là chuyên biệt.). Riêng có 2 trường Trung Ương và 

Trung Ương Nha Trang dạy học phần Giáo dục hòa nhập thì đề cập tới sâu hơn 

vấn đề điều chỉnh trong môi trường lớp học bình thường có TKT học hòa nhập. 

Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng về nội dung điều chỉnh, phương 

pháp, hình thức tổ chức điều chỉnh...

* Đánh giá chương trình giáo dục: 

Mục tiêu của công việc này là để đưa ra quyết định về tính hiệu quả của 

chương trình can thiệp cho cỏ nhõn mỗi trẻ. Những quyết định đưa ra có thể là 

những hoạt động đặc thù, những điều chỉnh cụ thể hoặc toàn bộ chương trình.

Kĩ năng “Đánh giá chương trình giáo dục” là kĩ năng rất quan trọng trong 

giảng dạy giáo dục học sinh. Đây là một trong những kĩ năng có tính chất vĩ mô, kĩ 

năng này giúp người quản lý giáo dục nhận ra được những ưu điểm, hạn chế trong 
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chương trình giáo dục mà giáo viên đó xây dựng, đồng thời tìm ra hướng điều chỉnh 

phù hợp để chương trình giáo dục thực sự hiệu quả đối với trẻ.

Để thực hiện được kĩ năng này, yêu cầu người đánh giá phải có hệ thống các 

kĩ năng cơ bản sau đây:

-Kĩ năng quan sát các hoạt động của giáo viên và trẻ trong từng giai đoạn, rút 

ra những vấn đề tồn tại, ưu điểm của chương trình và thực tế việc tổ chức cỏc hoạt 

động chăm sóc - giáo dục trẻ.

-Kĩ năng xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn phụ huynh của trẻ, giáo viên và 

cộng đồng về tính hợp lý, hiệu quả của chương trình giáo dục và sự phát triển của 

trẻ.

-Kĩ năng xây dựng phiếu điều tra và các bài trắc nghiệm để kiếm tra khả 

năng của trẻ cũng như kết quả đạt được sau khi tổ chức thực hiện chương trình.

-Nghiên cứu sản phẩm từ các hoạt động của trẻ để đánh giá kết quả thực hiện 

chương trình giáo dục

-Thảo luận nhóm giáo viên và các nhóm liên quan đến việc chăm sóc – giáo 

dục trẻ để trao đổi và chia sẻ, rút kinh nghiệm về việc triển khai tổ chức thực hiện 

chương trình

-Kĩ năng điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện cho phù 

hợp với đối tượng trẻ

Mặc dù kĩ năng này rất hữu ích cho giáo viên dạy hòa nhập. Tuy nhiên trong 

phân bố chương trình đào tạo thì thời lượng này dành cho việc hình thành kĩ năng 

này ở các trường là rất hạn chế. Có chăng chỉ là một phần nhỏ trong học phần giáo 

dục mầm non, chẩn đoán – đánh giá TKT , kế hoạch giáo dục cá nhân TKT . Vì thế, 

sinh viên ra trường chưa thể có kĩ năng đánh giá chương trình giáo dục mà chỉ cú 

một số hiểu biết nhất định về đánh giá chương trình giáo dục mà thôi.

Như vậy có thể thấy: nhìn chung trong kết cấu của chương trình đào tạo của 

cả 3 trường, đều có một phần lượng kiến thức không nhỏ liên quan đến phát triển 

chương trình giáo dục cá nhân TKT và hình thành nên kỹ năng/ tay nghề của người 

giáo viên Giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, thực tế lại có sự khác biệt về sự phân bố và 

thời lượng dành cho các kiến thức liên quan đến kỹ năng này giữa 3 trường: 
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Trường CĐSP TƯ Hồ Chí Minh, tiếp cận theo hướng đào tạo chuyên sâu các 

kiến thức, kỹ năng cho 3 dạng TKT là khiếm thính, khiếm thị và chậm phát triển trí 

tuệ. Do vậy mà các nội dung học phần, khi xem xét các kiến thức liên quan đến phát 

triển chương trình giáo dục cá nhân thì chúng tôi thấy: ở đây khi triển khai, Khoa 

chú trọng đến các kỹ năng chuyên biệt, đặc trưng cho 3 dạng khuyết tật: khiếm 

thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ. Các học phần liên quan đến kỹ năng đánh 

giá, tìm hiểu khả năng nhu cầu cho 3 đối tượng này cũng được cung cấp trong các 

học phần thuộc khối kiến thức cơ sở: Tâm lý trẻ em và TKT ; Chẩn đoán tâm lý 

TKT . Các học phần liên quan đến kỹ năng phân tích dạy học và thiết kế các hoạt 

động dạy học nằm trong khối kiến thức chuyên ngành. Mỗi dạng khuyết tật đều 

được xây dựng những nội dung liên quan đến phương pháp tổ chức các hoạt động 

giáo dục cho dạng TKT này ở tuổi mầm non.

Các kỹ năng về lập kế hoạch, phát triển chương trình hay đánh giá chương 

trình giáo dục không thấy trong các học phần kể cả khối kiến thức cơ sở hay chuyên 

ngành. Chúng tôi sẽ xem mảng kỹ năng này của Khoa khi triển khai như thế nào 

trong các đợt thực hành, thực tập.

Trường CĐSP Nha Trang, chương trình cũng tiếp cận theo hướng chuyên 

biệt nhưng lại mở rộng hơn về đối tượng (ngoài 3 đối tượng chính là khiếm 

thính, khiếm thị và chậm phát triển) Khoa còn có những nội dung học phần 

chuyên ngành  dành cho đối tượng là “trẻ có nhu cầu đặc biệt”. Các học phần cơ 

sở liên quan chủ yếu đến kỹ năng hiểu biết về đối tượng khuyết tật; những đặc 

điểm tâm sinh lý, cách thức nhận dạng/đánh giá như Tâm bệnh học, Tâm lý trẻ 

em, Tâm lý phát triển…bên cạnh đó khối kiến thức chuyên ngành như Kế hoạch 

giáo dục cá nhân; Phát triển nhận thức trẻ có nhu cầu đặc biệt;  Giáo dục hành vi 

và tình cảm trẻ có nhu cầu đặc biệt; Can thiệp sớm trẻ có nhu cầu đặc biệt; Phát 

triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt… là những nội dung liên 

quan đến những kỹ năng Đánh giá, tìm hiểu chức năng hiện tại hay nhu cầu của 

trẻ; kỹ năng phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động dạy học trẻ có nhu cầu 

đặc biệt; lập kế hoạch giáo dục cá nhân TKT … Chương trình có đề cập đến các 

học phần phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục cho 3 đối tượng khiếm

thính, khiếm thị, khuyết tật thể chất, tinh thần… tuy nhiên thời lượng lại quá ít 
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tổng cộng là 6 đvht; các học phần liên quan đến thiết kế chương trình; đánh giá 

chương trình còn chưa thấy đề cập trong chương trình đào tạo. Đặc biệt Khoa 

còn dành thời lượng là 6 đvht cho nội dung tổ chức hoạt động giáo dục bậc Tiểu 

học, trong khi chương trình đào tạo giáo viên bậc mầm  non thì đây là một vấn 

đề mà khoa nên điều chỉnh. Chúng tôi sẽ xem xét việc rèn luyện những kỹ năng 

này thế nào trong các đợt thực hành, thực tập của khoa.

Trường CĐSPTƯ, chương trình lại tiếp cận theo hướng hòa nhập. Các nội 

dung học phần được thiết kế chia thành 2 mảng chính: khối kiến thức liên quan 

đến giáo dục mầm non và khối kiến thức liên quan đến giáo dục đặc biệt. Các kỹ 

năng liên quan đến phát triển chương trình giáo dục cá nhân, khi chung tôI tìm 

hiểu và phân tích thì thấy đều rất đầy đủ và được phân bố từ khối kiến thức cơ 

sở, chuyên ngành, tự chọn và thực hành bộ môn cũng như thực hành thường 

xuyên rất rõ, tuy nhiên cũng chưa có những phần kiến thức đứng độc lập để sinh 

viên dễ dàng tiếp nhận hay ý thức rèn luyện mà nó được phân bố trong nhiều học 

phần khác nhau. Đây cũng là điểm bất lợi cho người học nếu không có kỹ năng 

nhận biết các nội dung kiến thức cũng như kỹ năng cần có để cá nhân tự ý thức 

rèn luyện!

Các học phần cơ sở của khoa thiết kế tương đối phong phú và đảm bảo các 

kiến thức cơ sở để tổ chức rèn luyện các kỹ năng chuyên ngành cho sinh viên vào 

năm thứ 2 và thứ 3. Song đó chỉ là những phân tích chúng tôi có được sau khi xem 

xét chương trình đào tạo. Kỹ năng của sinh viên thực sự được hình thành 1 phần 

phụ thuộc vào chương trình đào tạo song phần quan trọng hơn lại phụ thuộc vào quá 

trình triển khai, trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên, đặc biệt là quá 

trình rèn tay nghề cho sinh viên qua các đợt thực hành thực tập - đó mới là chất 

lượng thực sự, là kết quả cuối cùng của sản phẩm đào tạo tại mỗi cơ sở.

2.2.2 Về đội ngũ

Có thể nói, chất lượng của sản phẩm đào tạo phụ thuộc nhiều vào đội ngũ 

giảng viên, vào trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm giảng dạy. Trong 

phần tìm hiểu thực trạng, chúng tôi cũng tìm hiểu những thông tin về giảng viên, số 

liệu thống kê cho thấy:
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Bảng 2.8. Thực trạng trình độ đội ngũ giảng viên tại các cơ sở

đào tạo giáo viên GDĐB  hệ Cao đẳng MN

Trường

Thâm niên công tác Trình độ được đào 
tạo

Chuyên ngành được đào 
tạo

<5 
năm
%

5 -
9 
nă
m
%

10-
15 

năm
%

>15 
năm
%

CĐ
(%)

ĐH
(%)

SĐ
H

(%)

GD 
ĐB
(%)

GDM
N

(%)

Khác
(%)

CĐSPTƯ 6 81 13 0 0 26 74 87 13 20

CĐSP TƯ 

Nha Trang
0 72 14 14 0 71 29 86 14 0

CĐSP TƯ 

Hồ Chí 

Minh

0 63 12 25 0 75 25 100 0 0

Như vậy có thể thấy đa số cán bộ giảng viên có thâm niên từ 5-9 năm : đây 

cũng là những thành viên gắn với việc thành lập ngành đào tạo của các cơ sở này từ 

những năm 2003, 2004. Số ít có thâm niên cao (trên 15 năm, thậm chí như trường 

thành phố Hồ Chí Minh còn trên 20 năm), thì đây là những giảng viên được chuyển 

sang từ một ngành đào tạo khác (thường là Tâm lý giáo dục hoặc Giáo dục mầm 

non...).

Các số liệu tìm hiểu về chuyên ngành đào tạo cũng cho thấy tỷ lệ giảng viên 

được đào tạo Giáo dục đặc biệt gần như toàn bộ chiếm từ 86% đến 100%. 100% cán 

bộ giảng viên đều có trình độ Đại học trở lên, trong đó có tới 31% đang học Cao 

học ; đặc biệt số giảng viên có trình độ sau đại học cũng chiếm 25% (trường HCM) 

29% (trường Nha Trang) riêng CĐSP TƯ có tới 11 giảng viên (chiếm 36% tổng số 

GV cả 3 trường) trong đó có 1 TS, 03 NCS, còn lại là Thạc sỹ ; Trường CĐSP TƯ 

Hồ Chí Minh có 2 TS ; 3 Cao học; trường CĐSP TƯ Nha Trang có 02 thạc sỹ.

Như vậy có thể nói, về trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, các cơ sở 

đào tạo đều đảm bảo yêu cầu về cơ cấu và đội ngũ phục vụ đào tạo.

Chúng tôi cũng tìm hiểu về số lượng học phần mà mỗi giảng viên của mỗi 

khoa đảm nhận, cụ thể được tổng hợp qua bảng dưới đây :
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Giáo viên khoa Trung bình Độ lệch chuẩn

CĐSP TƯ 2.70 1.160

CĐSP TƯ Nha Trang 2.04 1.045

CĐSP TƯ Hồ Chí Minh 2.00 0.816

Tổng cộng 2.24 1.007

Mỗi giảng viên tham gia giảng dạy trong các Khoa GDĐB này tính tới thời 

điểm khảo sát là 2,24 môn. Với độ lệch chuẩn 1,007 cho thấy có sự khác nhau giữa 

các học phần giảng viên đảm nhận giữa các khoa cũng như trong cùng một khoa. Đây 

cũng phản ảnh một thực tế đó là các khoa này đều là những khoa trẻ, đội ngũ còn 

mỏng và không trải đều giữa các chuyên môn hay chuyên ngành phụ trách. Hơn nữa, 

Giáo dục đặc biệt là một ngành học mà ở đó có sự tích hợp giữa các chuyên ngành 

khác nhau: Giáo dục mầm non; Giáo dục đặc biệt; Tâm lý giáo dục... Trong khi tổng 

số các học phần chuyên ngành của các khoa từ 151 đvht của trường CĐSP TƯ; 

trường CĐSP TƯ Nha Trang là 118 đvht và CĐSP TƯ Hồ Chí Minh là 131 đvht

Riêng CĐSP TƯ số môn trung bình giảng viên đảm  nhận cao nhất vì cơ sở 

này, chương trình đào tạo song hành (cả giáo dục mầm non và GDĐB). Hai 

trường còn lại, tuy đội ngũ giáo viên ít, song  chương trình lại tập chung chính 

vào các chuyên môn về giáo dục đặc biệt: khiếm thính, khiếm thị, Chậm phát 

triển trí tuệ; các học phần khác chuyên ngành, các khoa vẫn chọn giải pháp là sử 

dụng “giáo viên mời” tại các khoa khác trong trường nên số môn học giảng viên 

đảm nhận và độ lệch chuẩn của 2 trường này ít hơn trường CĐSP TƯ đã phản 

ánh đúng thực tế. Việc đảm trách 2 chuyên ngành MN và ĐB cũng là những 

thách thức cho giáo viên khi tham gia hướng dẫn thực hành thực tập cho sinh 

viên trong khi chuyên ngành chính giảng viên được đào tạo lại chỉ là chuyên về 

MN hoặc chuyên về ĐB hay thậm chí chỉ là chuyên ngành Tâm lý giáo dục. Đây 

cũng là những khó khăn và thách thức đặt ra cho các cơ sở đào tạo này song các 

khoa hiện nay song họ cũng đang từng bước tháo gỡ bằng cách tập huấn nâng 

cao năng lực; tiếp nhận các tình nguyện viên chuyên ngành; tăng cường các hoạt 

động trải nghiệm thực tế...
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2.2.3. Cơ sở thực hành – các trường, trung tâm can thiệp TKT mầm non

Hiện nay cả 3 cơ sở đều có các cơ sở, trung tâm can thiệp TKT trực thuộc, 

phục vụ trực tiếp nhiệm vụ đào tạo vì thế sinh viên có cơ hội được tiếp cận với trẻ 

cũng như thực hành các hoạt động can thiệp ngay trong quá trình học tập hay thực 

hiện các nhiệm học tập liên quan đến trẻ. Tuy nhiên đây cũng lại là những thách thức 

vì các dạng tật cũng chưa phong phú và tuổi của trẻ cũng thường bị giới hạn. Việc

xây dựng được mạng lưới các cơ sở rèn luyện tay nghề cho sinh viên nói chung và 

rèn luyện cho sinh viên KN PTCT GDCN cho TKT nói riêng hiện rất khó khăn.Vì 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hòa nhập tại các Trường mầm non trên 

địa bàn còn chưa đồng bộ do trình độ và năng lực đội ngũ giáo viên mầm non còn có 

nhiều bất cập; Cơ sở vật chất tại nhiều Trường Mầm non chưa đáp ứng yêu cầu cho 

TKT được tham gia học tại các trường mầm non bình thường; nhiều phụ huynh của 

trẻ bình thường chưa chấp nhận trẻ khề yết tật học chung với con em mình…

Vấn đề các cơ sở mầm non với mô hình hòa nhập hiện nay không đảm bảo 

được các điều kiện của một cơ sở hòa nhập: vấn đề về trẻ (dạng khuyết tật, mức độ 

khuyết tật); vấn đề chuyên môn dạy TKT ; vấn đề hướng dẫn sinh viên thực hành... 

Vì vậy, việc xây dựng một mạng lưới cơ sở thực hành phù hợp với mục tiêu đào 

tạo, đảm bảo những yêu cầu cũng như tiêu chí, đặc biệt là kỹ năng tay nghề của giáo 

viên và cách thức tổ chức chăm sóc giáo dục TKT tại cơ sở đảm bảo những yêu cầu 

tối thiểu là vấn đề mà các cơ sở đào tạo này đang hướng tới.

2.3. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

2.3.1. Mục tiêu khảo sát

Tiến hành nghiên cứu, đánh giá kỹ năng PTCT GDCN của sinh viên, 

đánh giá việc tổ chức rèn luyện KN PTCT GDCN cho sinh viên khoa giáo 

dục đặc biệt tại các trường CĐSP làm cơ sở thực tiễn để đề ra những biện 

pháp rèn luyện kỹ năng này cho sinh viên tại các cơ sở đào tạo.

2.3.2. Nội dung và đối tượng khảo sát

Để đạt mục tiêu khảo sát trên đây, chúng tôi đã xây dựng và tiến hành khảo 

sát những nội dung cơ bản sau: 

- Nhận thức và đánh giá của giáo viên dạy TKT, GVSP và sinh viên về KN 

PTCTGDCN và vai trò của nó với người giáo viên dạy TKT .
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- Đánh giá kỹ năng PTCT GDCN TKT của sinh viên

- Thực trạng việc tổ chức rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN cho SV CĐSP MN 

ngành GDĐB

- Ý kiến của sinh viên về việc rèn luyện kỹ năng PTCTGDCN của bản thân 

mình trong quá trình học tập

Các nội dung khảo sát được thể hiện trong bảng 2.4. dưới đây

Bảng 2.9. Nội dung và đối tượng khảo sát

Nội dung khảo sát ĐT KS

Vấn đề Nội dung cụ thể

1. Nhận thức về 

CTGDCN và kỹ 

năng PTCT 

GDCN

- Nhận thức của giáo viên dạy TKT và sinh viên 

về CTGDCN, kỹ năng PTCT GDCN

- Quan niệm của giáo viên, sinh viên và giảng 

viên trong đánh giá vai trò của CTGDCN TKT và 

kỹ năng PTCT GDCN TKT 

- GV MN 

dạy TKT

- SV GD 

ĐB

- GV GD 

ĐB

2. Đánh giá thực 

trạng kỹ năng  

PTCT GDCN của 

SV và việc tổ 

chức rèn luyện kỹ 

năng này tại các 

trường CĐ, khoa 

GDĐB

- Thực trạng KN PTCT GDCN cho TKT của SV

- Thực trạng tổ chức rèn luyện CTGDCN TKT tại 

các trường CĐ, khoa GDĐB

- Đánh giá nội dung rèn luyện kỹ năng PTCT 

GDCN trong quá trình đào tạo

- Đánh giá hiệu quả của việc tổ chức rèn luyện các 

kỹ năng này trong quá trình đào tạo

- GV GD 

ĐB

- SV khoa 

GD ĐB

- Chúng tôi tiến hành khảo sát trên 300 giáo viên  dạy TKT mầm non 

(hòa nhập và chuyên biệt) tại các tỉnh: Hà nội, Bắc Cạn; Nha Trang và Hồ Chí Minh

- 200 sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 các khoa GDĐB của trường CĐSP 

Trung Ương, CĐSP Trung Ương Nha Trang và CĐSP TƯ Hồ Chí Minh và tất cả 

giảng viên của các khoa này.
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2.3.3. Bộ công cụ khảo sát.

Để thu thập thông tin cho các nội dung nghiên cứu thực trạng trên đây, chúng 

tôi đã thiết kế các bộ công cụ khảo sát sau:

Thứ nhất, đối với nội dung khảo sát số 1 - Nhận thức về CTGDCN, kỹ năng 

PTCT GDCN và Thực trạng kỹ năng PTCT GDCN của người giáo viên dạy TKT 

cũng như SV, chúng tôi thiết kế Phiếu tìm hiểu thực trạng KN PTCT GDCN cho 

TKT (Dành cho cả 3 đối tượng: GVMN, GVSP và SV khoa GDĐB) 

Bộ câu hỏi khảo sát (phụ lục 1.1 gồm 15 câu hỏi; phụ lục 1.2 gồm 9 câu hỏi và 

phụ lục 1.3 gồm 24 câu hỏi; gồm các câu hỏi chính và một số câu hỏi phụ thu thập 

thêm thông tin về người được hỏi. Tất cả tập trung vào các  lĩnh vực chính: 

1) Đánh giá sự hiểu biết của giáo viên, giảng viên, sinh viên về CT GDCN cho 

TKT và sự hiểu biết về kỹ năng PTCT GDCN 

3) Tìm hiểu nhận định của GV, GVSP, SV về vai trò của việc PTCT GDCN  

đối với trẻ và hiệu quả của nó trong dạy học.

4) Đánh giá thực trạng về kỹ năng  PTCT GDCN của SV bao đánh giá về tính 

đầy đủ của của kĩ năng; tính hợp lí về logic của kĩ năng 

5) Đánh giá thực trạng tổ chức rèn luyện kỹ năng phát triển CTGDCN cho 

SVMN ngành GDĐB

Đồng thời, để khẳng định và làm sáng tỏ thêm nội dung của phiếu điều tra  

trên, đặc biệt các tiêu chí đánh giá kỹ năng này của giáo viên như mức độ thành 

thạo của kỹ năng; tính hợp lý của các kỹ năng và mức độ linh hoạt của kỹ năng…

Chúng tôi thiết kế Phiếu phỏng vấn giáo viên về CTGDCN cho TKT cũng như  

đánh giá kỹ năng PTCT GDCN của giáo viên  (Phụ lục 1.4) và Phiếu quan sát kỹ 

năng PTCTGDCN (Phụ lục 1.5)

Đánh giá mức độ: Các câu hỏi được thiết kế theo dạng câu hỏi đóng với 5 

mức độ lựa chọn thể hiện 5 mức độ từ thấp đến cao với các hình thức chủ yếu sau:

- Mức độ tần xuất: 

+ Không bao giờ: Trong mọi tình huống học tập hay trong các hoạt động GD, 

giáo viên/SV không thực hiện bất cứ thao tác nào liên quan đến kỹ năng phát triển 

CTGDCN
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+ Hiếm khi: Chỉ thực hiện 1 đến 2 lần trong quá trình dạy TKT, có thể là theo 

yêu cầu và cố gắng thực hiện theo yêu cầu của cơ sở dạy trẻ đó, bao gồm cả việc 

điều chỉnh từ chương trình chung, nhưng không hoàn thiện theo tiến trình từ đầu 

đến cuối

+ Thỉnh thoảng: Chỉ thực hiện 2 đến 3 lần trong quá trình dạy trẻ, bao gồm cả 

việc điều chỉnh từ chương trình chung, sở dạy trẻ đó nhưng không hoàn thiện theo 

tiến trình từ đầu đến cuối, các hoạt động chỉ là thủ tục, không gắn với trẻ.

+ Thường xuyên: thực hiện đều đặn theo yêu cầu của cơ sở chăm sóc trẻ song 

các hoạt động chỉ là thủ tục, không gắn với trẻ.

+ Luôn luôn: thực hiện đều đặn chương trình là căn cứ để hỗ trợ trẻ, các hoạt 

động đã gắn với trẻ.

- Thể hiện quan điểm của mình

+ Phản đối: không đồng ý về vấn đề được hỏi và không chấp nhận ý kiến, quan 

điểm đó với bất cứ lý do gì .

+ Không đồng ý: không đồng ý về vấn đề được hỏi.

+ Phân vân: lưỡng lự khi đưa quan điểm của mình về vấn đề được hỏi có thể 

bao gồm cả không có ý kiến (trung lập)

+ Đồng ý: đồng ý với những quan điểm đưa ra, cũng có thể có vài thắc mắc 

hoặc băn khoăn xung quanh vấn đề được hỏi.

+ Hoàn toàn đồng ý: đồng ý 100%, không có điều gì băn khoăn, thắc mắc.

- Mức độ khả năng

+ Kém: không thực hiện được những thao tác của kỹ năng

+ Yếu: thực hiện được 1 hoặc 2 thao tác, nhưng chưa thấy hiệu quả cụ thể

+ Trung bình: thực hiện được đa số thao tác của kỹ năng song chỉ mới dừng lại 

ở hình thức tái hiện.

+ Khá: thực hiện được hầu hết các kỹ năng và bước đầu đạt hiệu quả trên trẻ 

song vẫn còn 1-2 thao tác chưa hoàn thiện

+ Tốt: thực hiện thành thạo các thao tác của kỹ năng, có hiệu quả rõ rệt trên 

trẻ.

- Mức độ cần thiết:
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+ Rất không cần thiết: giáo viên hoàn toàn không nhận thấy hiệu quả của 

chương trình GDCN và không muốn mất thời gian vào công việc này

+ Không cần thiết: GV hoàn toàn không nhận thấy hiệu quả của chương trình 

GDCN song có lẽ giáo viên vẫn phải làm theo yêu cầu, và làm đối phó.

+ Có cũng được, không có không sao: GV cũng đã nhận thấy hiệu quả của 

chương trình GDCN song không thường xuyên xây dựng chương trình GDCN cho 

trẻ

+ Cần thiết: GV nhận thấy hiệu quả của chương trình GDCN và đã thường 

xuyên xây dựng chương trình GDCN cho trẻ, tuy nhiên hiệu quả của chương trình 

chưa rõ do giáo viên còn thiếu kỹ năng.

+ Rất cần thiết: giáo viên không thể dạy trẻ nếu không có chương trình GDCN, 

100% số TKT được giáo viên xây dựng CTGDCN và có sự phát triển tốt từ chương 

trình này.

2.3.4. Phương pháp khảo sát

- Điền phiếu khảo sát: hướng dẫn giáo viên, giảng viên và sinh viên điền 

phiếu khảo sát, chỉ dừng lại khi họ đã hiểu đầy đủ nội dung của phiếu và không có 

câu hỏi/thắc mắc về những nội dung được hỏi trong phiếu. Tất cả các item trong 

phiếu hỏi đều là các câu hỏi đóng với tối đa là 5 khả năng lựa chọn, giáo viên, giảng 

viên và sinh viên chỉ việc đánh dấu (x)  hoặc sắp xếp các thứ tự của các tiêu chí  

phù hợp với suy nghĩ và lựa chọn của mình. Ở một số câu hỏi mở, người cung cấp 

thông tin cần ghi lại các ý kiến cụ thể ở mỗi ý hỏi dựa trên những thực tiễn.  Sau khi 

được người khảo sát giải thích về cách làm, cá nhân mỗi giảng viên sẽ hoàn thành 

việc trả lời bộ câu hỏi trong 45 phút.

- Dự giờ quan sát: Sử dụng quan sát để tiến hành dự giờ, quan sát, ghi chép 

đầy đủ các thông tin của việc giáo viên, sinh viên xây dựng và thực hiện CTDCN  

cho TKT trong các hoạt động giảng dạy, thực hành, thực tập. (Phụ lục 6)

- Phỏng vấn sâu: Chúng tôi tiến hành phỏng vấn GV, sinh viên và giảng 

viên nhằm bổ trợ cho phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, quan sát tiết dạy 

- Nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu chương trình đào tạo giáo viên ngành 

GDĐB bậc mầm non; nghiên cứu chương trình GDCN do giáo viên, sinh viên xây 

dựng và thực hiện trên TKT cụ thể.
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2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu

Kết quả điểm được tính toán và xử lý bằng toán thống kê. Từ các kết quả định 

lượng rút ra các nhận xét, kết luận định tính. 

Độ tin cậy của phép đo

Sau một số khảo sát thử ở diện hẹp để hiệu chỉnh lại hình thức, nội dung một số 

câu hỏi, chúng tôi tiến hành đo với toàn mẫu nghiên cứu. Sau đó, lấy ngẫu nhiên 

100 phiếu dành cho GV và 100 phiếu dành cho SV và 10 phiếu cho giảng viên để 

kiểm nghiệm lại độ tin cậy của bộ câu hỏi khảo sát bằng phương pháp dùng hai nửa 

bộ câu hỏi tách đôi: một nửa gồm các câu hỏi lẻ, một nửa gồm các câu hỏi chẵn, rồi 

tính hệ số tương quan giữa điểm số hai nửa. Hệ số tương quan này cho độ tin cậy 

của nửa bộ câu hỏi. Độ tin cậy của cả bộ câu hỏi được tính theo công thức 

Spearman - Brown: r1/1 = 2r1/2 / (1 + r1/2 ). Trong đó, r1/2 là hệ số tương quan 

giữa điểm số hai nửa bài trắc nghiệm, và r11 là độ tin cậy của toàn bài. Độ tin cậy 

của bộ câu hỏi cho GV qua tính toán thực tế là 0,8635 và cho SV là 0,8654 và giảng 

viên là 0,7566 cho thấy các kết quả từ khảo sát này là đáng tin cậy. Quá trình và kết 

quả kiểm nghiệm được thể hiện ở bảng tính toán trong phần phụ lục 7.

2.4.THỰC TRẠNG VỀ NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN, GIẢNG VIÊN VÀ 

GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ KN PTCT GDCN.

2.4.1. Nhận thức của giáo viên mầm non về kỹ năng phát triển chương 

trình giáo dục cá nhân và kỹ năng kỹ năng phát triển chương trình GDCN

Chỉ số trung bình là 4,60 (xem bảng 2.1) trong items khảo sát GVMN về 

CTGDCN cho thấy GV nhận biết về CTGDCN  khá tốt, và tỷ lệ GV hiểu về các kỹ 

năng đặc trưng của việc PTCT GDCN cũng khá cao (M=3,97). Qua đây có thể nói 

rằng mặc dù GV ở các địa phương này phần lớn chỉ qua các lớp bồi dưỡng chuyên 

môn, song họ có sự hiểu biết về CT GDCN và kỹ năng PTCT GDCN khá tốt. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng khảo sát hiểu biết của giáo viên về những kỹ năng 

PT CTGDCN qua những phát biểu và yêu cầu lựa chọn Đúng hoặc Sai, kết quả cho 

thấy: Nhìn chung, giáo viên đã xác định được những yếu tố bản chất của CT GDCN 

bao gồm:

- CT GDCN là chương trình dành riêng cho mỗi cá nhân TKT 
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- Xây dựng CTGDCN sẽ giúp cho giáo viên biết hỗ trợ trẻ cái gì, khi nào và 

bằng cách nào

- Việc đánh giá và tìm hiểu nhu cầu cá nhân là kỹ năng tiên quyết, GV có thể 

căn cứ dựa trên các mốc phát triển trẻ bình thường để nhận diện những “vấn 

đề” của trẻ

- Bất kể TKT  nào cũng có thể học được nếu giáo viên xây dựng được chương 

trình giáo dục cá nhân cho trẻ

- GV dạy hòa nhập cần có kỹ năng điều chỉnh (mục tiêu, nội dung, phương 

pháp, hình thức tổ chức)

- Để có một CT GDCN hiệu quả giáo viên cũng cần có kỹ năng phân tích dạy 

học và thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với mỗi đối tượng trẻ

- Các nhận định đúng về PTCT GDCN của giáo viên khi được hỏi đều chiếm 

từ 46 – 88% tuy nhiên vẫn có một số ý kiến cũng cần phải xem xét lại một 

cách cẩn thận như: “Dạy hòa nhập không cần chương trình GDCN, 

CTGDCN chỉ dành cho dạy chuyên biệt” – ý kiến này có tỷ lệ phiếu 

chiếm 17% tuy không nhiều nhưng đây là những nhận định hết sức sai 

lầm, cần phải thay đổi đặc biệt trong môi trường hòa nhập. 

Bảng 2.1. Nhận thức của GV về CT GDCN và kỹ năng PT CT GDCN

Item Tốt Khá
Trung 
bình Yếu Kém n M SD

Nhận ra bản chất của CT 

GDCN 68,84 22,46 8,70 0,00 0,00 300 4,60 0,64

Hiểu các kỹ năng cơ bản 

của việc PTCT GDCN 27,34 48,92 17,27 6,47 0,00 300 3,97 0,84

Nói về nhận thức của GVMN về CTGDCN, chúng tôi cũng quan tâm đến việc 

GVMN đánh giá vai trò của CTGDCN cũng như kỹ năng PTCT GDCN của người 

GV dạy TKT. Kết quả cho thấy: Các giáo viên đều đánh giá cao vai trò cũng như 

hiệu quả của CT GDCN với sự tiến bộ, phát triển của trẻ cũng như ý nghĩa đối với 

hoạt động dạy học của giáo viên nói chung, thể hiện M  đều trên 4,0 (từ 4,07 đến 

4,64) và chỉ số SD đều sấp xỉ đạt 0,5 chứng tỏ các ý kiến rất đồng nhất và cho rằng 
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CT GDCN đều rất thiết thực và ý nghĩa với trẻ, với sự tiến bộ của trẻ, đặc biệt là trẻ 

có thể tham gia các hoạt động và thực sự hòa nhập (xem phụ lục 2.1)

Riêng tiêu chí trẻ thực hiện được những nhiệm vụ phù hợp với khả năng và 

nhu cầu của mình thì ý kiến không đồng nhất (SD = 1,10) phản ánh kỹ năng thiết kế 

chương trình của giáo viên vẫn còn hạn chế. Thực tế, khi tự đánh giá KN PTCT 

GDCN của mình, chúng tôi cũng thu được, hầu hết GVMN đều đánh giá cao kỹ 

năng phát hiện nghi ngờ trẻ “có vấn đề” hay kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động 

DH đều thể hiện M  đều trên 4,0 (từ 4,07 đến 4,64) và chỉ số SD đều sấp xỉ đạt 0,5 

đến 0,65. Điều này có lẽ phản ánh đúng thực tế: xuất phát từ kiến thức nền tảng về 

sự phát triển của trẻ và sự đối chiếu với các trẻ khác trong lớp GV có thể dễ dàng 

nhận thấy “trẻ bất thường” hơn nữa GVMN được khảo sát đều có thâm niên công 

tác. Tuy vậy, các kỹ năng đòi hỏi thiên về các kỹ thuật mang tính “chuyên biệt” như 

Lập KH quan sát, sử dụng công cụ QS, đánh giá; tổ chức dạy học với PP đặc thù 

liên quan đến dạng KT...là những kỹ năng mà GV tự đánh giá là thấp thể hiện ở các 

mức: M = 2,3 đến 2,5

2.4.2. Nhận thức của giảng viên khoa GDĐB về CTGDCN và kỹ năng 

PTCT GDCN của sinh viên

Để tìm hiểu kỹ hơn những KN cụ thể cần có, chúng tôi cũng hỏi ý kiến 

GVSP, kết quả cho thấy ở bảng 2.2 (mức 1: Rất không cần thiết; mức 2: Không cần 

thiết; mức 3: Bình thường; mức 4: Cần thiết và mức 5: Rất cần thiết).

Bảng 2.2 Nhận định của giảng viên về các kỹ năng cần có của sinh viên 

sau khi tốt nghiệp

Xếp 
TT Các KN Tỷ lệ theo mức độ đánh giá (%) M Sd

1 2 3 4 5

2 Lập kế hoạch và thực hiện theo 
chương trình GDCN

0,00 22,00 54,00 24,00 0,00 3,02 0,68

1 KN đánh giá, phát hiện nguy 
cơ trẻ bị KT

0,00 0,00 5,00 40,00 55,00 4,50 0,59

3 Phân tích DH và thiết kế các 
hoạt động dạy

0,00 10,00 56,00 34,00 0,00 3,24 0,62

4 Điều chỉnh và sử dụng kỹ năng 
đăc thù

0,00 15,00 51,00 33,00 1,00 3,20 0,69

8 KN phát hiện và giải quyết 
tình huống

0,00 18,00 51,00 29,00 2,00 3,15 0,73
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5 KN chăm sóc – giáo dục 0,00 19,00 51,00 29,00 1,00 3,12 0,71

6 Tư vấn phụ huynh, cộng đồng 0,00 22,00 54,00 24,00 0,00 3,02 0,68

7 Phân tích và đánh giá chương 
trình giáo dục

3,00 3,00 22,00 48,00 24,00 3,87 0,91

Kết quả thống kê cho thấy: nhận định chung của tất cả giảng viên khoa Giáo dục 

đặc biệt cho rằng: các kỹ năng thuộc nhóm KN PTCT GDCN đều được xếp trong 5 

kỹ năng đầu, riêng kỹ năng Phân tích và đánh giá chương trình giáo dục cũng chỉ 

xếp thứ 7, có thể do giáo viên mầm non cho rằng SV chưa cần thiết phải có kỹ năng 

này ngay sau khi tốt nghiệp. Như vậy có thể khẳng định ban đầu, những kỹ năng 

thuộc nhóm kỹ năng xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục cá nhân có vai trò 

quan trọng trong việc rèn luyện tay nghề cho sinh viên. 

* Nhận định của giảng viên về kỹ năng PTCT GDCN của sinh viên

Để tìm hiểu kỹ hơn những kỹ năng cụ thể cần có, chúng tôi cũng hỏi ý kiến 

giảng viên, kết quả cho thấy: 

Bảng 2.4. Nhận định của GVSP về các kỹ năng nghề GDĐB

Items

Hoàn 
toàn
đồng 

ý

Đồng 
ý

Phân 
vân

Không
đồng 

ý

Phản 
đối

n M SD

- Xác định được đặc 

điểm tâm sinh lý của 

trẻ tuổi MN

21,64 37,11 36.08 5,15 0,00 97 3,75 0,70

- Hiểu trẻ, nắm bắt và 

xác định được đặc 

điểm tâm sinh lý của 

TKT tuổi mầm non

42,26 64,94 0,00 0,00 0,00 97 4,27 0,59

- Lên kế hoạch đánh 

giá trẻ để xác định rõ 

vấn đề của trẻ

46,93 30,63 23,46 0,00 0,00 98 4,14 0,74

- Thực hiện tốt kế 

hoạch đánh giá và có 

báo cáo về kết quả thu 

21,42 57,14 13,26 0,00 0,00 98 4,42 0,49
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được

- Xác định nội dung 

chính và chương trình 

cần hỗ trợ trẻ.

55,10 44,89 0,00 0,00 0,00 98 4,64 0,54

- Có kỹ năng xây dựng 

các mục tiêu khả thi, 

phù hợp với trẻ.

21,42 47,95 31,63 0,00 0,00 98 3,98 1,01

- Xác định các hoạt 

động phù hợp với nội 

dung chương trình cho 

cá nhân trẻ 

27,55 39,79 33,67 0,00 0,00 98 3,85 0,56

- Có kỹ năng lập kế 

hoạch thực hiện 

chương trình cho trẻ  

theo từng giai đoạn

13,26 62,24 24,48 0,00 0,00 98 3,88 1,12

- Có kỹ năng đánh giá 

chương trình và việc  

thực hiện chương trình 

cho trẻ  

9,18 35,71 35,71 19,40 0,00 98 3,34 1,20

- Có kỹ năng dạy TKT 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 100 5,33 0,68

Nhìn chung các giảng viên đều đồng ý với các kỹ năng cần có của sinh viên 

sau khi ra trường bao gồm: : 1/Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu nghi 

ngờ ở trẻ; 2/Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân; 3/Kỹ năng lập kế 

hoạch, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân; 4/Kỹ năng phân tích chương trình và 

thiết kế hoạt động dạy học phù hợp với từng trẻ và 5/Kỹ năng đánh giá chương trình 

và việc thực hiện chương trình giáo dục cá nhân TKT.

Các kỹ năng này đều có điểm chung bình cao M từ 4,14 đến 4,64. Các câu trả 

lời tương đồi nhất quan thể hiện chỉ số SD đều dưới 1 (từ 0,49; 0,54; … đến 0,87).

Tuy nhiên các kỹ năng như Lập kế hoạch thực hiện chương trình cho trẻ theo 

từng giai đoạn và Kỹ năng xây dựng các mục tiêu khả thi, phù hợp cho trẻ hay Kỹ 
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năng đánh giá chương trình và việc thực hiện chương trình cho trẻ có điểm trung 

bình chung thấp so với các kỹ năng còn lại (chỉ đạt từ 3,3 đến 3,8) và chỉ số SD 

cũng lên tới 1,2; 1,1. Điều này chứng tỏ các ý kiến cũng rất khác nhau và việc xếp 

các kỹ năng này không quan trọng và cần thiết cho sinh viên ngay sau  khi ra 

trường. Nguyên nhân được nhận định do các giảng viên đánh giá mức độ ứng dụng 

ngay các nhóm kỹ năng  này của sinh viên sau khi ra trường chưa thể có được mà 

hầu hết các kỹ năng này cần có thời gian và sự trải nghiệm thực tế của mỗi giáo 

viên trong quá trình công tác sau này. Đây có vẻ cũng là những nhận định hợp lý.

Riêng kỹ năng Dạy học TKT được hầu hết các giảng viên nhận định đây là kỹ 

năng cần thiết thể hiện M = 5,33 và SD = 0,68. 

Chúng tôi cũng tìm hiểu về việc GV đảm nhiệm và tổ chức rèn luyện các kỹ 

năng PTCT GDCN trong quá trình đào tạo tại các khoa cho thấy các Nội dung 

thuộc kỹ năng PTCT GDCN có liên quan đến các học phần: Tâm lý học trẻ em; 

Tâm lý học trẻ khuyết tật; Tổ chức thực hiện CT, Kế hoạch GDCN và thực hành 

thực tập. Trong đó học phần Tổ chức THCT, KHGDCN chiếm nhiều nội dung liên 

quan nhiều nhất.

2.4.3. Nhận thức của sinh viên về phát triển chương trình giáo dục cá

nhân và kỹ năng kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân

Chúng tôi thiết kế bộ công cụ khảo sát để tìm hiểu nhận thức và kỹ 

năng PTCT GDCN, chi tiết thể hiện bảng dưới đây: 

Bảng 2.5. Hiểu biết của sinh viên về chương trình GDCN 

Item Tốt Khá TB Yếu Kém n M SD

- Hiểu thế nào là CT GDCN 68,84 22,46 8,70 0,00 0,00 200 4,60 0,64

- Xác định các yếu tố đảm 

bảo cho  CTGDCN hiệu quả 27,34 48,92 17,27 6,47 0,00 200 3,97 0,84

- Nhận ra các dấu hiệu và 

đặc điểm cơ bản của 

CTGDCN 21.20 62.40 23.00 9.60 0.00 200 3.83 0.80

- Hiểu về PTCT GDCN 2.82 40.85 47.89 4.93 3.52 200 3.44 0.76

- Xác định được các kỹ năng 0.00 2.14 67.14 24.29 6.43 200 4.56 0.71
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PTCT GDCN

- Hiểu biết về KN nghiên 

cứu, hiểu trẻ và hiểu nhu cầu 

CN

9.60 12.80 62.40 15.20 0.00 197 3.83 0.80

- Hiểu biết về KN đánh giá 

trẻ 3.20 11.20 56.80 18.40 10.4 196 3.22 0.89

- Hiểu biết về kỹ năng phân 

tích dạy học và thiết kế các 

hoạt động DH

5.13 9.40 36.75 38.46 10.26 197 3.39 0.97

- Hiểu biết về kỹ năng lập kế 

hoạch giáo dục 10.79 5.04 66.91 8.63 8.63 196 3.58 1.08

- Hiểu biết về kỹ năng đánh 

giá chương trình giáo dục 7.04 14.08 42.96 26.76 9.15 196 3.17 1.01

Kết quả ở bảng trên cho thấy: hiểu biết của sinh viên về chương trình giáo 

dục cá nhân tương đối tốt M = 4,60 và các ý kiến rất tập trung SD = 0,64. Tuy 

nhiên, các ý kiến đều nhìn nhận ở góc độ hẹp về chương trình đó là CTGDCN liên 

quan đến nội dung cụ thể, môn học, các hoạt động trong nhà trường hay là những kế 

hoạch, dự định cụ thể cho trẻ - đó là hiểu đúng nhưng còn khá đơn giản, và chưa đặt 

nó trong một bối cảnh thực tế của trẻ mà nó vượt ra khỏi nhà trường.

Về  phát triển chương trình GDCN, cách nhìn nhận của sinh viên lại không 

tốt bằng với M = 3,44 và các ý kiến khá thuận SD = 0,76.

Khi được yêu cầu xác định các yếu tố nói lên những dấu hiệu bản chất hay 

các yếu tố đảm bảo để có một chương trình GDCN hiệu quả thì các câu trả lời được 

xác nhận ở mức M = 3,8 và 3,9 với chỉ số SD là 0,80 và 0,84. Các yếu tố thuộc “cá 

nhân” nghĩa là riêng cho từng trẻ, sinh viên đều xác định được, ngay cả ý kiến mà 

đa số sinh viên đồng nhất đó là “không có một chương trình giáo dục chung cho 

mọi TKT”. Tuy vậy, cũng còn một số ý kiến cho rằng “Dạy hòa nhập không cần 

chương trình GDCN, nó chỉ dành cho chuyên biệt” hay không công nhận ý kiến “ 

mọi TKT đều có thể học được nếu giáo viên biết xây dựng một chương trình 

GDCN phù hợp cho trẻ đó” rồi đánh đồng kế hoạch giáo dục cá nhân và chương 
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trình GDCN. Về các kỹ năng PTCT GDCN, sinh viên xác định được các kỹ năng 

thuộc  kỹ PTCT  GDCN bao gồm:

- Quan sát, phát hiện những vấn đề nghi ngờ ở trẻ.

- Đánh giá, xác định hiểu nhu cầu hỗ trợ cá nhân.

- Phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với từng trẻ

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình theo các giai đoạn

- Điều chỉnh nội dung chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức cho 

phù hợp với cá  nhân trẻ.

- Đánh giá chương trình giáo dục

* Nhận định của  sinh viên về vai trò CTGDCN 

Khi được hỏi về vai trò của CTGDCN và kỹ năng PTCT GDCN đối với nhiệm 

vụ của một giáo viên mầm non, đa số ý kiến đều xác định và đánh giá vai trò quan 

trọng, đặc biệt với tiêu chí liên quan đến vai trò của CTGDCN với bản thân TKT, 

các ý kiến lựa chọn thể hiện vai trò “rất quan trọng” do CTGDCN sẽ  hỗ trợ trẻ 

đúng nhu cầu, có kế hoạch và theo mục đích xác định thể hiện ở các chỉ số M = 

4,56 và 4,28 và độ lệch chuẩn giữ từ 0,7 đến 0,8. Riêng chỉ có lý do “Giúp GV dễ 

dàng thiết kế và thực hiện được những hoạt động GD hiệu quả” và “Giúp GV rèn 

luyện kỹ năng dạy học đa dạng, đáp ứng nhu cầu cá biệt trong lớp”, với M = 3,05 và 

3,58 song chỉ số SD lại thể hiện có sự khác biệt trong câu trả lời SD = 1,08 và 1,11 

do các ý kiến không cho rằng CTGDCN giúp GV dễ dàng thiết kế và thực hiện được 

những hoạt động GD hiệu quả. (xem thêm phụ lục 2.2)

2.5. THỰC TRẠNG  VIỆC TỔ CHỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÁT 

TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN TKT CHO SINH VIÊN

2.5.1. Thực trạng kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ 

khuyết tật

2.5.1.1. Thực trạng kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân cho TKT 

của GVMN

Thông qua phiếu hỏi, yêu cầu GVMN tự đánh giá kỹ năng PTCT GDCN của 

mình, kết quả cho thấy:
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Với kỹ năng quan sát, phát hiện các dấu hiệu “nghi ngờ” ở trẻ, việc xác 

định được các mốc phát triển của trẻ giúp GVMN dễ dàng nhận thấy, phát hiện 

những dấu hiệu nghi ngờ trẻ khuyết tật trong quá trình đối chiếu với đa số trẻ khác 

cùng độ tuổi trong lớp, thể hiện  với M = 4,12 và các ý kiến rất tập trung SD = 0,64. 

Tuy nhiên các thao tác khác lại rất hạn chế như GVMN chưa có thói quen lập kế 

hoạch quan sát cũng như quan sát theo những công cụ để nhận diện TKT. Có thể 

nói đặc thù công việc của người GVMN khó có thể thực hiện một cách bài bản, 

chuyên nghiệp ở công đoạn này. Các tiêu chí được xác định với M = 2,59 và SD =

0,77. Ngược lại, với kỹ năng Thiết kế chương trình và tổ chức các hoạt động dạy 

học lại được GVMN tự đánh giá ở mức độ cao hơn hẳn với M = 4,34 song các ý 

kiến lại thiếu tập trung thể hiện SD 0,87.

Các KN Lập KH, xây dựng CTGDCN và Đánh giá CT và việc thực hiện 

CTGDCN hầu như GVMN còn hạn chế (xem bảng 2.6) và hiện nay GVMN mới chỉ 

chú ý nhiều đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục và cho rằng đây là là một kỹ 

năng quan trọng và cần thiết (M = 4,04), ý kiến tương đối tập trung SD = 0,71; các 

kỹ năng như quan sát, ghi chép các biểu hiện của trẻ và phân tích những gì quan 

sát được có tỷ lệ không cao (M = 1,12 và 1,41). Điều đó chứng tỏ các giáo viên 

thường xem nhẹ hoặc không có thói quen thực hiện những kỹ năng này và các ý 

kiến cũng rất khác nhau, không tập trung (SD = 1,12 và 1,41).

2.5.1.2. Đánh giá của giảng viên sư phạm về thực trạng kỹ năng phát triển 

chương trình giáo dục cá nhân của sinh viên

Có thể thấy, thực tế tại các trường CĐSP ít nhiều đều tổ chức RLKN PTCT 

GDCN TKT cho SV, đánh giá cho thấy M = 3,23 nghĩa là mức độ vẫn còn chưa 

cao, chưa thường xuyên.

 Kỹ năng Quan sát, phát hiện những dấu hiệu “nghi ngờ” ở  trẻ

Đòi hỏi của kỹ năng này mà SV phải có thể hiện ở việc SV có kế hoạch, mục 

đích quan sát, biết lựa chọn công cụ, phương tiện hỗ trợ quan sát, đặc biệt biết 

tương tác với trẻ. Tuy nhiên GVSP đánh giá chung, các kỹ năng này ở SV còn hạn 

chế với M đạt được quanh mốc trung bình (từ 3,12 đến 3,17) 
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 Đánh giá và xác định nhu cầu cần hỗ trợ cá nhân

Qua sự nhìn nhận của các thầy cô trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn SV của mình 

về kỹ năng này, các ý kiến đều xác định: SVMN ngành GDĐB có kiến thức và kỹ 

năng cơ bản về việc xác định nhu cầu cá nhân, tuy nhiên các ý kiến đánh giá lại 

thiếu đồng nhất với SD = 0,88. Vì vậy chúng tôi cũng tìm hiểu thêm thực tế này qua 

quan sát cũng như phỏng vấn GVMN, GVSP xem sản phẩm của SV thì thấy việc 

xác định được “nhu cầu cá nhân” thường SV mới xác định được các kỹ năng của trẻ 

chưa đạt được so với độ tuổi chứ chưa thực sự trở thành “nhu cầu cá nhân” của 

TKT, các thao tác liên quan đến việc xác định kỹ năng đặc thù còn hạn chế.

 Lập kế hoạch, thiết kế chương trình GD cho cá nhân TKT

Chính ảnh hưởng từ việc chưa xác định rõ “nhu cầu cá nhân” của TKT theo 

những “vấn đề” vì vậy chương trình cá nhân mà SV xây dựng, thiết kế cho TKT 

chưa thực sự đạt yêu cầu mặc dù các kết quả cho thấy ý kiến hoàn toàn đồng nhất 

SD = 0,66 nhưng M chỉ đạt từ 3,0 đến 3,38

 Kỹ năng phân tích dạy học và thiết kế hoạt động dạy học

Nhóm kỹ năng này có vẻ như là khá hơn cả so với đánh giá của GVSP. Có lẽ 

trong nội dung chương trình đào tạo, đặc biết trong các đơt thực hành, thực tập 

được các trường chú trọng hơn với M = 4,44 

 Kỹ năng đánh giá CT và việc thực hiện

Các ý kiến đều đồng thuận cao với chỉ số SD = 0,68 trong khi điểm số trung 

bình M chưa vượt 3,0. Khi chúng tôi tìm hiểu thông tin thêm qua phỏng vấn thì đã có 

câu trả lời: hầu hết GVSP đều cho rằng KN này trong giai đoạn đào tạo, SV chưa thể 

giỏi ngay được, các em sẽ có thể hoàn thiện và trải nghiệm hơn sau khi hành nghề và 

các trường đều xếp thứ tự KN này gần như cuối trong nhóm các KN nghề.

2.5.1.3. Sinh viên tự đánh giá về kỹ năng phát triển chương trình GD cá nhân

Chúng tôi muốn tập trung vào sinh viên năm thứ 3 trong đợt thực tập tốt 

nghiệp – giai đoạn cuối cùng trước khi các em ra trường với mục đích qua đánh giá 

cụ thể của chính các giảng viên của khoa và các giáo viên tại các cơ sở thực tập, 

trên những đối tượng trẻ cụ thể và những nhiệm vụ, thao tác của các em trong thời 
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gian là 10 tuần (với 2 trường Hà nội và Hồ Chí Minh, riêng trường CĐSP TƯ Nha 

Trang, không có thực tập cuối khóa, chúng tôi vẫn đánh giá sinh viên năm 3 trong 

đợt thực hành chuyên biệt cuối cùng)

Các kết quả thu được chúng tôi nhóm theo các kỹ năng như sau:

* Đánh giá trẻ và tìm hiểu nhu cầu cá nhân.

Chúng tôi tìm hiểu về tần xuất thực hiện các kỹ năng thuộc nhóm kỹ năng 

Đánh giá trẻ và tìm hiểu nhu cầu cá nhân của sinh viên, kết quả cho thấy, thực tế tại 

các cơ sở đào tạo  này đều tổ chức rèn luyện kỹ năng quan sát và tìm hiểu nhu cầu 

cá nhân cho sinh viên, đánh giá cho thấy M = 3,70 nghĩa là mức độ vẫn còn chưa 

cao, chưa thường xuyên. (xem phụ lục 2.3.1)

Kỹ năng cơ bản như là một thói quen cần phải có đó là lên được một kế hoạch 

quan sát tìm hiểu, nghĩa là khi quan sát, tìm hiểu trẻ cần có mục đích, nội dung 

nhiệm vụ cũng như cách thức thực hiện với trẻ đó như thế nào. Tuy nhiên kết quả 

lại cho thấy chỉ số này không cao và các ý kiến cũng tản mạn, không thống nhất SD 

= 1,16 và M = 1,48). Thực tế cũng cho thấy, mặc dù là sinh viên năm cuối, nhưng 

khi làm việc với trẻ (đặc biệt là lần đầu tiên), sinh viên vẫn còn lúng túng và không  

biết phải làm thế nào với trẻ. Đây là một điều đáng bàn, cần phải thay đổi trong đào 

tạo đặc biệt là hình thành thói quen và kỹ năng làm việc có kế hoạch, một trong 

những biện pháp hữu hiệu giúp sinh viên tránh lúng túng khi thực hiện hỗ trợ trẻ.

Các kỹ năng như giám sát tiến trình và đánh giá chương trình GDCN của sinh 

viên cũng còn hạn chế (chỉ số M = 2,29 và 2,70)

Bên cạnh việc tìm hiểu tần xuất thực hiện, chúng tôi cũng tìm hiểu mức độ đạt 

được ở mỗi kỹ năng và được đánh giá với thang điểm: 5 là cao nhất và 1 là thấp 

nhât. Cụ thể: các kỹ năng tìm hiểu trẻ của sinh viên chỉ chiếm trên dưới 30% đạt 

mức trung bình, còn lại được đánh giá là Yếu và Kém. Một trong các lý do cơ bản 

nhận định khi tìm hiểu thông tin trẻ, sinh viên mới chỉ khai thác tập trung chủ yếu 

từ trẻ, chưa tính tới các thông tin từ phía gia đình hay hồ sơ của trẻ. Điều này cũng 

có những lý do khách quan: tại các cơ sở trường mầm non hòa nhập, sinh viên khó 

tiếp cận với những nguồn thông tin từ hồ sơ, phần vì khâu quản lý hồ sơ tại các cơ 

sở còn kém, phần vì do những quy định về tính bảo mật thông tin, các em khó có 

thể tiếp cận với nguồn thông tin này khi là giáo sinh thực tập. Một lý do nữa liên 
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quan đến nhiệm vụ của sinh viên. Các nhiệm vụ trong đợt thực hành của các trường, 

thường tập trung nhiều vào việc yêu cầu sinh viên soạn giảng giáo án và lên tiết 

dạy, chứ chưa chú ý đến các kỹ năng nhỏ nhưng lại hết sức ý nghĩa này. Một số 

nguyên nhân chúng tôi xác định thực trạng này của sinh viên  thông qua phiếu hỏi 

giáo viên cho thấy: (xem phêm phụ lục2 .3.2; 2.3.3 và 2.3.4)

* Lập kế hoạch và thiết kế chương trình GDCN cần thực hiện cho trẻ.

Đây là một kỹ năng khó song lại rất cơ bản, đòi hỏi sự tổng hợp phân tích 

những thông tin thu  được nhờ đánh giá. Chương trình sau này xây dựng cho trẻ có 

hiệu quả hay không chính nhờ việc xác định những “vấn đề” của trẻ và việc sắp xếp 

để giải quyết theo một trình tự, lôgic nhất định. Từ những vấn đề đó, việc đặt ra 

những nội dung và những yêu cầu cần đạt (hay chính là những mục tiêu của chương 

trình GDCN) là một kỹ năng quan trọng. Chúng tôi cũng lấy ý kiến của giảng viên 

kết quả cho thấy kỹ năng của sinh viên về Phân tích nhu cầu cá nhân và xác định 

“vấn đề” của trẻ chỉ đạt trên 20% mức Khá, như vậy nói chung còn thấp chỉ số M = 

2,58 cũng nói lên điều đó. Đây là một kỹ năng mà các cơ sở đào tạo này cần phải 

chú ý để rèn luyện cho sinh viên hơn nữa.

Trong các kỹ năng thuộc nhóm kỹ năng này thì kỹ năng hệ thống hóa, sắp xếp 

theo thứ tự ưu tiên các vấn đề của trẻ được giảng viên đánh giá là cao hơn hẳn M = 

3,06 và các ý kiến cũng tập trung SD = 0,67. Với chỉ số SD = 1,13 thể hiện sự phân 

tán trong các ý kiến đánh giá về Kỹ năng xây dựng mục tiêu cho một chương trình 

GDCN của sinh viên. Nguyên nhân chính là do có sự khác biệt giữa 3 cơ sở đào tạo 

này. Tuy nhiên điểm chung bình chung cũng không cao M = 2,12, cần phải xem xét 

việc chú trọng rèn luyện hơn nữa kỹ năng này vì có thể nói hiệu quả của một 

chương trình GDCN thể hiện ở việc người giáo viên biết đề ra những yêu cầu cần 

phải thực hiện cho trẻ một cách phù hợp, khả thi, và nó cũng chính là dự kiến kết 

quả đạt được của giáo viên trên trẻ.

Tìm hiểu các nguyên nhân của những tồn tại khâu xác định những nội dung 

cho chương trình GDCN trẻ ở trên, chúng tôi cũng đưa các lý do và yêu cầu giáo 

viên đánh giá, kết quả cho thấy: các giáo viên cũng đồng ý với những nguyên nhân: 
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do khâu đánh giá ban đầu còn hạn chế, thiếu tính bao quát; Kỹ năng phân tích thông 

tin; Kỹ năng lượng hóa những mục tiêu đề ra còn hạn chế thể hiện điểm chung bình 

chung từ 3,7 và 3,8 các chỉ số SD thấp, đáng tin cậy dao động trong 0,4 và 0,6. (xem 

thêm phụ lục 2.3.5)

Để có được một bức tranh tổng thể về kỹ năng PTCT GDCN, chúng tôi  tổng 

hợp lại các đánh giá của GVMN, GVSP và của chính SV chúng tôi nhận thấy: hầu 

hết các ý kiến đánh giá cho từng loại kỹ năng ở trên 3 đối tượng không có sự khác 

biệt, chênh lệch ý kiến nhiểu giữa 3 đối tượng khảo sát cụ thể thấp nhất là 0,02 và 

cao nhất là 0,22 (xem thêm số liệu phụ lục 2.3.7)

Biểu đồ 2.1. Đánh giá kỹ năng phát triển chương trình GDCN theo ý kiến đánh giá 

của GVMN, GVSP, SV

Qua khảo sát thực tiễn cho thấy, nhìn chung KN PTCT GDCN trẻ khuyết tật 

của GVMN và của SV còn tập trung ở mức độ trung bình, một số KN còn ở mức độ 

tương đối thấp và chưa đồng đều. KN phân tích chương trình và thiết kế hoạt động 

dạy học là tương đối đạt yêu cầu, các KN thiết chương trình GDCN, KN đánh giá 
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chương trình và thực hiện CTGDCN còn ở mức độ chưa cao, đòi hỏi phải có sự 

thay đổi và rèn luyện tốt hơn. Bước đầu có thể xác định một số nguyên nhân dẫn 

đến thực trạng đó như sau:

Một là, chương trình đào tạo GVMN trình độ CĐ chưa chú trọng các yêu cầu 

về KN PTCT GDCN trẻ khuyết tật trong giảng dạy, thực hành, thực tập và chưa có 

những điều kiện giúp cho SV thực hiện các bài tập QS trẻ tích cực hơn. 

Hai là, nguyên nhân từ phía GVSP với trình độ chuyên môn còn hạn chế, 

phương pháp giảng dạy cũng như cách thức tổ chức hoạt động dạy học còn chưa 

phát huy được tính tích cực và sáng tạo cho SV, chưa chú trọng vào những kỹ năng 

này theo cách cầm tay chỉ việc

Ba là, bản thân SV cũng có những hạn chế như ý thức nghề nghiệp chưa tốt, 

khả năng quan sát, phát hiện ra các vấn đề cũng như giải quyết các vấn đề trẻ còn 

bộc lộ những yếu kém, cáck ỹ năng chuyêt biệt còn hạn chế

Bốn là, Trường CĐSP và trường mầm non chưa có sự kết hợp chặt chẽ và 

thống nhất trong việc RLKN PTCT GDCN trẻ khuyết tật cho SV. Vì vậy, việc 

nghiên cứu, xác định các biện pháp tổ chức RLKN này để khắc phục những hạn chế 

nhằm đào tạo GVMN có KNNN tốt hơn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao 

của của xã hội là việc làm cần thiết và phải được  triển khai kịp thời.

2.5.2. Thực trạng tổ chức rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT của SV

2.5.2.1. Chương trình và các hoạt động giảng dạy

Khi xem xét chương trình cũng như xây dựng phiếu hỏi để tìm hiểu thực trạng  

RLKN PTCT GDCN trẻ khuyết tật, chúng tôi nhận thấy kết quả thể hiện như sau 

(xem thêm phụ lục 2.1 và 2.2 và 2.4) 

Hầu hết các KNPTCT GDCN cho TKT đều được GVSP xác nhận là có lồng 

ghép trong chương trình đào tạo, liên quan trực tiếp đến các học phần do các GVSP 

đảm nhận, sự  nhất trí cao, chiếm tỉ lệ là 85,4 %. Trong đó nội dung PTCT GDCN 

nhìn chung có sự đánh giá tương đối cao trong các trường CĐSP đó là KN thiết kế 

chương trình GDCN 90,2% nhất so với các KN khác.
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Riêng đối với KN đánh giá chương trình và việc tổ chức thực hiện GDCN và

KN đánh giá, xác định nhu cầu cá nhân, các ý kiến đều cho thấy nhận định về nội 

dung trang bị KN này trong quá trình đào tạo chưa  được chú trọng với tỉ lệ là 

40,2% và 32,3 %

2.5.2.2. Thực trạng các biện pháp rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình 

giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật của sinh viên

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ các biện pháp SV tự rèn luyện KNPTCT 

GDCN của SV ở mức độ tương đối thấp, điểm trung bình m=2,80; 2,86; 2,89 và độ 

phân tán Sd là 0,88; 0,86 và 0,89. Mặc dù nhận thức về tầm quan trọng của các KN 

này khá tốt nhưng đến khi thực hiện thì kết quả không được như mong đợi. SV chưa 

thật chủ động tự rèn luyện KNPTCT GDCN trẻ của mình và công tác đào tạo cũng 

chưa chú ý giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ này của SV

(xem thêm phụ lục 2.4.2)

Khảo sát GVSP về thực hiện rèn KN PTCT GDCN cho SV liên quan đến bộ 

môn của mình và chiểm tỉ lệ là 89,8%, 45,9 % số GV lồng ghép nhiệm vụ PTCT 

GDCN trong khi TH ở trường mầm non. Tuy nhiên vì không có điều kiện nên chỉ 

có 25,2 % số GV là trực tiếp hướng dẫn rèn KN này tại trường mầm non. GV giảng 

dạy trên lớp còn một số hạn chế, Phương pháp sử dụng chủ yếu trong giờ học vẫn 

mang tính truyền thống (thuyết trình và đàm thoại).

Nội dung giảng dạy chưa phong phú; GV chưa đầu tư nhiều cho việc tích cực 

thực hiện các hoạt độngtìm hiểu trẻ, thực hành quan sát đánh giá hay thực hạnh lập 

KH GDCN trên các TKT cụ thể...nói chung chưa được đề cập nhiều trong giờ học

với yêu cầu bắt buộc. Cũng có thể là GVSP do áp lực về công tác giảng dạy nên họ 

không thiết tha thay đổi phương pháp dạy học. Công tác chấm và hướng dẫn TH tại 

trường mầm non cũng không được GVSP quan tâm nhiều do thiếu cơ chế động viên 

như kinh phí thanh toán giờ dạy, hoặc những biện pháp khuyến khích khác. Các yêu 

cầu đối với các nội dung RLKN PTCT GDCN trong các bài tập TH chưa rõ ràng và 

chưa tiến hành thường xuyên đánh giá nên GVSP ít chú ý lồng ghép khi chấm điểm 

TH cho SV. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Qua quá trình tìm hiểu thực trạng việc tổ chức rèn luyện KN PTCT GDCN

cho sinh viên tại 3 cơ sở đào tạo giáo viên Giáo dục đặc biệt trình độ cao đẳng bậc 

mầm non, chúng tôi nhận thấy:

Thứ nhất, từ giáo viên dạy mầm non, sinh viên và các giảng viên đều có nhận 

thức cơ bản về KN PTCT GDCN TKT. Họ đều cho rằng: PTCT GDCN là một KN

cơ bản, quan trọng của người giáo viên GDĐB MN

Thứ hai, trong chương trình đào tạo của mình, các cơ sở đào tạo này đều có 

những nội dung học phần liên quan đến các nhóm kỹ năng phát triển chương trình 

GDCN tuy nhiên còn khá chung chung và chưa thể hiện rõ trong chương trình chi 

tiết. Thời lượng thực hành thực tập được dành phần lớn thời gian cho rèn luyện tay 

nghề để sinh viên dạy TKT, trong đó có những nội dung liên quan đến việc rèn 

luyện KN PTCT GDCN

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy trong quá trình rèn luyện  KN PTCT GDCN

cho sinh viên tại các cơ sở này còn tồn tại những vấn đề sau:

- Chưa xác định rõ những kỹ năng phát triển chương trình cá nhân được 

phân bổ trong những nội dung học phần nào; chuẩn kiến thức, kỹ năng của nó là gì, 

được biên chế trong chương trình đào tạo như thế nào. 

- Chưa xác định và thực hiện được theo quy trình xây dựng chương 

trình GDCN hoàn chỉnh.

- Các đợt thực hành còn chưa bám sát với các học phần được biên chế 

trong từng năm học, đặc biệt chưa phân định rõ yêu cầu, mức độ rèn luyện về các 

kỹ năng PTCT GDCN. Mục tiêu và nội dung rèn  luyện quá tập trung vào hoạt động 

soạn giảng, thiết kế giờ học trong môi trường hòa nhập/chuyên biệt ở các dạng 

khuyết tật khác nhau. Tiêu chí đánh giá mức độ rèn luyện kỹ năng này còn hạn chế; 

Quy trình rèn luyện chưa thực sự hướng đến việc hình thành các kỹ năng này. 

- Đánh giá là một trong những kỹ năng tiên quyết giúp giáo viên có thể 

xây dựng được một chương trình GDCN hiệu quả cho trẻ song thực tế kỹ năng này 

của sinh viên chưa thực sự hoàn thiện
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- Kỹ năng phân tích và xác định nhu cầu cá nhân của sinh viên cũng 

còn hạn chế, các kỹ năng như xác định mục tiêu ưu tiên cho trẻ sinh viên chưa được 

rèn luyện

- Lập kế hoạch GDCN là một kỹ năng mà hầu hết sinh viên đều nắm 

vững do một học phần dạy về kỹ năng này song các nội dung hoạt động cần phải 

được thiết kế tính tới sự tham gia tối đa của cá nhân trẻ là một kỹ năng mà sinh viên 

các cơ sở đào tạo này cần phải tập trung hơn nữa trong việc rèn luyện cho sinh viên 

đặc biệt trong các đợt thực hành, thực tập.

- Đánh giá chương trình giáo dục cũng là nội dung còn thiếu trong 

chương trình đào tạo ở các cơ sở, chính vì vậy sinh viên cũng còn yếu, chưa ở kỹ 

năng này mà một trong những nhận định từ phía giảng viên cho rằng đây là kỹ năng 

mà sinh viên sẽ có được sau một thời gian công tác. Xây dựng chương trình và đánh 

giá việc thực hiện cũng như đánh giá chương trình là 2 yếu tố của một vấn đề, vì 

vậy việc rèn luyện kỹ năng này cung không thể bỏ qua ngay khi họ vẫn trên ghế nhà 

trường.

- Đội ngũ giáo viên cũng như việc biên chế giáo viên cũng là môt vấn 

đề cần bàn tại các cơ sở đào tạo. Việc giáo viên phụ trách quá nhiều học phần cũng 

như chuyên ngành được đào tạo trong hỗ trợ các kỹ năng cho sinh viên cũng cần 

các cơ sở nên xem xét lại cho hợp lý hơn. Một trong những nguyên nhân mà chúng 

tôi nhận được từ sinh viên và các Khoa đào tạo liên quan đến năng lực hướng dẫn 

các kỹ năng thực hành của giảng viên, giáo viên.
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Chương 3

BIỆN PHÁP GIÚP SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON NGÀNH 

GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ KHUYẾT TẬT

3.1. THIẾT KẾ NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÁT 

TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO SINH VIÊN CĐSP MẦM 

NON NGÀNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

3.1.1. Mục đích

Xây dựng nội dung rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình GDCN trong 

đó tích hợp giữa lý thuyết và thực hành hợp lý, khoa học góp phần nhanh chóng 

hình thành, phát triển kỹ năng này của sinh viên đặc biệt là trong TTSP, đáp ứng

mục tiêu nâng cao chất lượng rèn luyện tay nghề cho sinh viên ngành GDĐB.

3.1.2. Xây dựng mục tiêu rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình  

giáo dục cá nhân

Mục tiêu rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN cho sinh viên CĐSP ngành GDĐB 

là hướng đến việc xác định kỹ năng này một cách cụ thể để từ đó làm cơ sở cho việc 

xây dựng nội dung, quy trình và tiêu chí, chuẩn, công cụ đánh giá kết quả rèn luyện 

kỹ năng PTCT GDCN như một kỹ năng nghề cho giáo  viên dạy TKT mầm non.

* Phân tích và xác định mục tiêu rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN 

Mục tiêu rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN cho sinh viên ngành GDĐB đã

được thể hiện trong chương trình khung. Do vậy rất khó để thiết kế nội dung rèn 

luyện kỹ năng PTCT GDCN một cách khoa học. Tuy nhiên, đây cũng lại là cơ sở 

thực tiễn quan trọng cho việc kế thừa những mặt được, khắc phục các nhược điểm 

để thiết kế, xây dựng mục tiêu hợp lý hơn. Cụ thể:[11]

Về kiến thức:

- Sinh viên cần nắm vững kiến thức cơ bản về tâm sinh lý trẻ em, đặc điểm 

tâm lý trẻ khuyết tật; nắm vững kiến thức về nội dung, phương pháp và hình thức xây 

dựng chương trình GDCN cho TKT để áp dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn.

Về kĩ năng

- Có kỹ năng phát hiện TKT, đánh giá xác định khả năng và nhu cầu giáo 
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dục đặc biệt của TKT . 

- Có kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đáp ứng các nhu cầu 

cá nhân đa dạng của TKT  trong các môi trường giáo dục khác nhau. 

- Có kĩ năng điều chỉnh chương trình giáo dục chung phù hợp với nhu cầu giáo 

dục đặc biệt của TKT .

- Có các vấn đề trong thực tiễn giáo dục TKT , hỗ trợ các chương trình giáo 

dục trẻ có nhu cầu đặc biệt tại địa phương.

Về thái độ

- Có quan điểm đúng đắn khi xác định nhu cầu và đáp ứng nhu cầu cá nhân 

của TKT  khi xây dựng và phát triển chương trình GDCN cho trẻ

3.1.3. Xây dựng nội dung và yêu cầu rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN.

Theo cách hiểu về CTGDCN, kỹ năng phát triển chương trình là việc người 

giáo viên dạy TKT  thực hiện thành thạo việc xây dựng các chương trình, kế hoạch 

giáo dục phù hợp cho từng trẻ. Do vậy, nội dung của rèn luyện PTCT GDCN chính 

là từng công việc mà người GV dạy TKT  phải thực hiện trong quá trình dạy học 

như trình bày ở Bảng 3.1 dưới đây:

Bảng 3.1. Các nhiệm vụ và công việc  người GVdạy TKT  phải thực hiện khi 

PTCT GDCN

TT Nhiệm vụ Công việc

1 A. Quan sát, phát hiện 
những dấu hiệu “nghi 

ngờ” ở  trẻ

A01. Lập kế hoạch quan sát

2
A02. Phỏng vấn/tương tác với trẻ và những người 
liên quan

3 A03. Nghiên cứu hồ sơ của trẻ

4 A04. Quan sát trẻ qua các hoạt động

5 A05. Tổng hợp kết quả quan sát, nghiên cứu

6 B. Đánh giá và xác định 
nhu cầu hỗ trợ cá nhân

B01. Xác định công cụ đánh giá

7
B02. Xác định nội dung, yêu cầu cụ thể trong buổi 

đánh giá 

8 B03. Xác định các điều kiện để đánh giá 

9 B04. Tiến hành đánh giá

10
B05. Tổng hợp kết quả đánh giá và xác định cụ thể
các nhu cầu cần hỗ trợ trẻ

16 C. Lập kế hoạch, thiết C01. Xác định cơ sở, nguyên tắc xây dựng CT
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17
kế chương trình GD cho 

cá nhân TKT

C02. Xác định những nội dung, hoạt động cụ thể

trong kế hoạch và phân phối nội dung CT

18
C03. Xác định những đối tượng tham gia theo từng 

nhiệm vụ cụ thể trong CT

19
C04. Xác định những điều kiện cụ thể để triển khai 
CT

20
C05. Xác định phương pháp, hình thức tổ chức 
thực hiện CT

21 C06 Xác định hình thức thiết kế của CT

22

D. Phân tích dạy học và 

thiết kế hoạt động dạy 
học

D01. Xác định đặc điểm đối tượng DH

23
D02. Xác định trọng tâm nội dung DH, mục đích –

yêu cầu dạy học và “can thiệp”

24 D03. Xác định hình thức tổ chức dạy học

25 D04. Xác định phương pháp dạy học

26 D05. Xác định các phương tiện, điều kiện DH

27

E. Đánh giá chương 

trình và việc thực hiện 
chương trình GDCN 

cho TKT

E01. Ghi nhận hiện trạng việc thực hiện chương 
trình ở một giai đoạn nào đó

28 E02. Phân tích nguyên nhân của thực trạng 

29
E03. Đề xuất được những biện pháp để  cải thiện 
thực trạng làm cho nó tốt hơn 

30
E04. Xác định cơ sở thực tiễn quan trọng để phát 
triển và tổ chức thực hiện chương trình ở giai 

đoạn tiếp theo.

A.  Rèn luyện kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu “nghi ngờ” ở  trẻ

* Nội dung

Đây là một kỹ năng nền tảng, là điều kiện tiên quyết để có định hướng phù 

hợp khi phát triển chương trình GDCN cho trẻ. Để có được kỹ năng này, SV cũng 

cần được trang bị vốn hiểu biết về sự phát triển trẻ em qua các giai đoạn. Đây là 

một kỹ năng có tính tiền đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi lẽ có nắm vững đặc 

điểm phát triển của trẻ em nói chung cũng như các đặc điểm của mỗi nhóm TKT sẽ 

giúp cho người quan sát định hướng được quá trình quan sát của mình cũng như lý 

giải được những thông tin thu được từ quan sát, thậm chí có những tác động phù 

hợp để khai thác thêm những thông tin trong quá trình quan sát.
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Các kỹ năng cơ bản cần hình thành cho sinh viên bao gồm: [106; tr 212 ]

1) Lập kế hoạch quan sát: Cũng giống như các loại kế hoạch khác, việc lập 

kế hoạch quan sát giúp cho người quan sát thực hiện các hoạt động của mình có chủ 

ý hơn, đem lại hiệu quả cao trong quá trình thu nhận thông tin. Một bản kế hoạch 

quan sát đầy đủ sẽ bao gồm các phần: mục đích quan sát; địa điểm quan sát, thời 

gian quan sát; các nội dung và phương pháp tiến hành quan sát; các công cụ, điều 

kiện thực hiện quan sát. Tùy từng dạng khuyết tật và mức độ biểu hiện, SV cần xác 

định các mục đích quan sát dựa vào dấu hiệu nhận biết các dạng khuyết tật. Tiêu chí 

đo ở kỹ năng này là việc sinh viên xác định được quan sát ai/cái gì? ở đâu, khi nào 

và bằng cách nào?

2) Quan sát: là việc trực tiếp nhìn thậm chí là cả sự tác động của chủ thể vào 

đối tượng quan sát nhắm thu thập những thông tin. Các mức độ quan sát có thể là:  

Tham gia hoàn toàn - vai trò người quan sát nghiên cứu được giữ kín; Quan sát đồng thời 

tham gia - vai trò quan sát là chính, tham gia chỉ là phụ; Tham gia đồng thời là quan sát -

tham gia là chính, quan sát là thứ yếu; Quan sát hoàn toàn - người nghiên cứu quan sát 

mà không tham gia.

Kỹ năng quan sát thể hiện ở việc sinh viên có được thông tin câu trả lời về những 

“nghi ngờ” ở trẻ qua việc nhìn

* Điều kiện thực hiện và tổ chức rèn luyện

Quan sát là một kỹ năng đòi hỏi sự rèn luyện thường xuyên, liên tục, gắn 

trực tiếp trên những đối tượng trẻ trong các tình huống, bối cảnh xác định, vì vậy 

trong quá trình tổ chức, rèn luyện kỹ năng này cần tính tới:

- Những kiến thức/hiểu biết của người quan sát về đặc điểm phát triển tâm sinh lý 

của trẻ mầm non

- Kiến thức/ hiểu biết của người quan sát về đặc điểm phát triển tâm sinh lý của 

TKT  mầm non

- Sự thống nhất, liên tục khi thực hành kỹ năng này trong khi giảng dạy tại tất cả 

các học phần bộ môn và trong các đợt kiến tập, thực hành, thực tập sư phạm hay 

ngay cả các hoạt động dã ngoại.

* Tiêu chí đánh giá
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Đánh giá mức độ rèn kỹ năng  quan sát trẻ, phát hiện ra những  nghi ngờ 

chính là việc xây dựng chuẩn cụ thể cho từng item. Khi sinh viên đạt tất cả những 

tiêu chí đó đồng nghĩa với việc sinh viên đã có kỹ năng. Ngược lại, nếu không 

đạt bất kỳ tiêu chí nào, SV cần được luyện tập lại. Tiêu chí này được thể hiện ở 

bảng 3.2:

Bảng 3.2: Tiêu chí đánh giá kỹ năng quan sát và phát hiện 

những nghi ngờ của trẻ

TT
Bước thực hiện 

công việc
Tiêu chí và chuẩn đánh giá

Đánh giá

Đạt
Không 

đạt

1.

Lập kế hoạch quan 

sát

Một kế hoạch quan sát trong đó xác 

định cụ thể mục đích, nội dung, các 

hoạt động cụ thể quan sát trên trẻ

cũng như các công cụ, phiếu QS

2. Phỏng vấn, tương tác 

với trẻ và những 

người liên quan để 

thu thập TT

Xác định được một bảng hỏi và các 

hoạt động cụ thể phù hợp với đối 

tượng và mục đích thu thập thông 

tin

3.
Nghiên cứu hồ sơ của 

trẻ

Xác định được những thông tin có 

giá trị và phân tích, phán đoán logic 

liên quan đến “vấn đề” của trẻ

4.

Quan sát trẻ qua các 

hoạt động

Vận dụng được các kỹ thuật khi tiến 

hành QS: ghi chép, lưu giữ, phát 

hiện, so sánh, đối chiếu và  xử lý 

thông tin trong quá trình QS

5. Tổng hợp kết quả QS, 

nghiên cứu

Bản tổng hợp thông tin đầy đủ, 

khách quan về những vấn đề của trẻ

B. Rèn luyện kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ

* Nội dung
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Đây là nhóm công việc then chốt trong khi tiến hành  PTCT GDCN cho

TKT. Nếu quan sát chỉ dừng lại ở những phát hiện, nghi ngờ những vấn đề của trẻ 

thì Đánh giá sẽ giúp việc PTCT GDCN xác định rõ vấn đề của trẻ để hướng các nội 

dung chương trình tập trung giải quyết các vấn đề đó. Các nhiệm vụ chính cần thực 

hiện ở giai đoạn này bao gồm:

1). Xác định công cụ đánh giá: Dù đánh giá được thực hiện theo hình thức 

nào (chính thức hay không chính thức) thì vẫn nhất thiết cần có công cụ đánh giá 

phù hợp cho mỗi đối tượng. Công cụ ở đây có thể là những Bảng hỏi, Bảng sàng 

lọc, Bảng kiểm tra hay cũng có thể là những trắc nghiệm cụ thể, chương trình với 

những “chuẩn độ tuổi” … dành cho các đối tượng TKT.

2) Xác định nội dung, yêu cầu cụ thể trong buổi đánh giá: Để thực hiện đánh 

giá được trẻ, có thể phải trải qua rất nhiều buổi làm việc, đánh giá trực tiếp. Song 

mỗi buổi, người đánh giá cũng cần xác định rõ những mong muốn trong buổi đánh 

giá cũng như cụ thể từng công việc mình làm với trẻ hay thậm chí với cả những 

người liên quan đến trẻ… nhằm đảm bảo những tác động đi theo một chiều hướng 

xác định, nâng cao chất lượng của thông tin thu nhận được từ đánh giá.

3). Xác định các điều kiện để đánh giá: xác định rõ những điều kiện để thực 

hiện buổi đánh giá, đảm bảo mọi việc được chuẩn bị thật tốt cho buổi đánh giá  

chính thức kể cả môi trường vật chất (bao gồm cả những phương tiện lưu giữ thông 

tin như máy ảnh, may quay…); đảm bảo về các điều kiện tâm lý, các công cụ sử 

dụng (chính thức hay không chính thức) thậm chí là những con người cùng tham gia 

đánh giá…

4). Tiến hành đánh giá:  Là  khâu thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm tổng hợp: 

từ khả năng tương tác với trẻ, đến việc thực hiện bài bản theo các công cụ đánh giá 

đã được xây dựng và sử dụng; khả năng linh hoạt trong việc thực hiện các hoạt 

động đánh giá trên trẻ giữa kế hoạch và thực tiễn khi đánh giá trẻ; là khả năng ghi 

chép, lưu giữ thông tin; là khả năng phân tích những yếu tố của trẻ và ứng xử phù 

hợp trong quá trình thao tác trên trẻ.

5). Tổng hợp kết quả đánh giá và xác định cụ thể các nhu cầu cần hỗ trợ trẻ:

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, phản ánh kết quả cuối cùng của hoạt động đánh giá. 

Việc đánh giá có thể kéo dài và diễn ra trong nhiều buổi làm việc cụ thể trên trẻ, 
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song những thông tin thu được từ mỗi buổi phải cần được “đọc” ra  nghĩa là làm 

cho số liệu “biết nói”, có sức thuyết phục người đọc. Làm được điều này đòi hỏi 

người đánh giá phải thực hiện rất nhiều công đoạn: từ việc rà soát tất cả các thông 

tin thu được (bằng con đường đánh giá hay bằng quan sát, tìm hiểu thông tin ở giai 

đoạn 1…) từ đó tổng hợp lại qua việc xử lý và phân tích các số liệu có được từ quan 

sát và đánh giá trên trẻ. 

* Điều kiện thực hiện

Để thực hiện tốt kỹ năng đánh giá, đòi hỏi sinh viên phải được trang bị các 

kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học trẻ tuổi mầm non; được trang bị về kiến thức 

và kỹ năng làm việc với các nhóm TKT ; xây dựng và sử dụng các bộ công cụ đánh 

giá khả năng, nhu cầu TKT . Hơn nữa, quá trình giảng dạy bộ môn cũng cần được 

tổ chức để sinh viên có cơ hội được trải nghiệm, đánh giá trực tiếp trên trẻ qua các 

trường hợp điển hình.

* Tiêu chí đánh giá

Để đánh giá kỹ năng  đánh giá và xác định khả năng và nhu cầu của TKT, 

chúng tôi xây dựng chuẩn cụ thể cho từng item. Khi sinh viên đạt tất cả những tiêu 

chí đó đồng nghĩa với việc sinh viên đã có kỹ năng. Ngược lại, nếu không đạt bất kỳ 

tiêu chí nào, SV cần được luyện tập lại. Tiêu chí này được thể hiện ở bảng 3.3:

Bảng 3.3: Tiêu chí đánh giá kỹ năng xác định khả năng và nhu cầu  của TKT

TT
Bước thực hiện 

công việc
Tiêu chí và chuẩn đánh giá

Đánh giá

Đạt
Không 

đạt

1. Xác định công cụ 

đánh giá

Bộ công cụ ĐG được xây dựng hoặc 

lựa chọn phù hợp với trẻ

2. Xác định nội dung, 

yêu cầu cụ thể 

trong buổi đánh giá 

Xác định rõ các lĩnh vực ĐG và các 

nhiệm vụ cần tiến hành

3.

Xác định các điều 

kiện để đánh giá 

Các điều kiện được chỉ định rõ bao 

gồm những yêu cầu của Bộ công cụ 

đánh giá cũng như đảm bảo tính 

chính xác, khách quan trong đánh giá 
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nói chung

4.

Tiến hành đánh giá

Đảm bảo theo đúng kKH đánh giá, 

đạt mục đích cần đánh giá đã xác 

định

5.
Tổng hợp kết quả 

đánh giá và xác 

định cụ thể các nhu 

cầu cần hỗ trợ trẻ

Bản tổng hợp, báo cáo kết quả đã 

được xử lý về mặt định tính và định 

lượng sau khi đánh giá và những 

định hướng cho việc giải quyết các 

“vấn đề” được tìm thấy ở trẻ

C. Rèn luyện kỹ năng thiết kế chương trình GD cho cá nhân TKT

* Nội dung

Như ở chương 1 đã trình bày, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân  là một 

công đoạn trong PTCT GDCN, được hiểu là việc người hỗ trợ trẻ (giáo viên) xây 

dựng một bản chương trình cụ thể, nó cho biết mục tiêu, nội dung, phương pháp và 

các điều kiện và phương tiện hỗ trợ trẻ, cách thức hay phương pháp kiểm tra đánh 

giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ dạy học, giáo dục cũng như việc phân phối thời 

gian cho những hoạt động cụ thể. Như vậy, các nhiệm vụ trọng tâm cần rèn luyện 

cho sinh viên sẽ bao gồm:

1). Xác định cơ sở, nguyên tắc xây dựng chương trình: Việc xác định cơ sở, 

nguyên tắc xây dựng chương trình sẽ quyết định chiều hướng cho một chương trình 

GDCN được xây dựng cho TKT. Các chương trình GDCN được xây dựng cho 

TKT thường tập trung vào:

- Chương trình chung, phổ thông, điều chỉnh lại cho phù hợp với  cá nhân TKT

- Chương trình dùng để đánh giá ban đầu cho trẻ: tiếp cận theo các mặt phát 

triển của trẻ và chuẩn độ tuổi và chương trình tiếp cận nội dung, các lĩnh vực của 

đời sống, xã hội theo mức độ chức năng cũng như nhu cầu thực tiễn của mỗi trẻ

2). Xác định những nội dung, hoạt động cụ thể trong chương trình và phân 

phối nội dung CT

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong nhóm kỹ năng này cần rèn cho sinh 

viên. Việc xác định các vấn đề ở giai đoạn trước sẽ được giáo viên cụ thể hóa các 
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công việc để giải quyết vấn đề cho trẻ. Ví dụ, để giải quyết vấn đề trẻ không có 

ngôn ngữ (do chậm ngôn ngữ), giáo viên có thể thiết kế các hoạt động như các trò 

chơi tăng cường các kỹ năng giao tiếp sớm để để giúp trẻ có cơ hội phát triển ngôn 

ngữ, đó là chương trình mức độ 1; chương trình mức độ 2, 3, 4… sẽ hướng tới các 

hoạt động nhằm giúp trẻ phát âm, rồi hình thành từ loại, sử dụng và phát triển vốn 

từ, rồi Ngữ pháp và phát triển lời nói mạch lạc…. Đó là một hệ thống các nội dung 

mà giáo viên có thể chủ động xây dựng và phát triển dựa trên lôgic của sự phát triển 

ngôn ngữ trẻ em nói chung cũng như mức độ xuất phát của đối tượng trẻ cần thiết 

kế CTGDCN. Tùy từng khả năng của trẻ mà thời lượng của chương trình được phân 

bổ vào các phần cho hợp lý trên cơ sở các kỹ năng yếu của trẻ cần được hỗ trợ một 

cách tốt nhất. Đó chính là kỹ năng “xây dựng mạng nội dung” cần thiết phải rèn 

luyện cho sinh viên.

3). Xác định những đối tượng tham gia theo từng nhiệm vụ cụ thể trong 

chương trình 

Việc phối kết hợp các thành viên tham gia vào chương trình là vô cùng cần 

thiết. Song điều quan trọng là việc thiết kế các hoạt động trong chương trình có tính 

tới sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là gia đình trẻ hay những nội dung 

liên quan đến các lĩnh vực cần chuyên môn sâu (phục hồi chức năng). Ví dụ: cũng 

là mảng nội dung phát triển vốn từ cho trẻ: các nội dung liên quan đến phát âm, trị 

liệu ngôn ngữ thì các hoạt động được thiết kế dành cho các nhà chuyên môn về âm 

ngữ trị liệu; hay việc phát triển vốn từ (cung cấp vốn từ, ứng dụng từ vựng trong các 

hoạt động giao tiếp hàng ngày thì nội dung chương trình phải được thiết kế thiên về 

các chủ đề gần gũi trong cuộc sống, tại gia đình, cộng đồng nơi trẻ sống thì sẽ hiệu 

quả hơn nhiều nếu chỉ có một mình giáo viên dạy trẻ, bởi lẽ khoảng thời gian cũng 

như điều kiện, môi trường học ngôn ngữ cho trẻ sẽ có nhiều hơn vì phần lớn thời 

gian của trẻ đều gắn với các hoạt động của gia đình.

4). Xác định những điều kiện cụ thể để triển khai chương trình

Chương trình được xây dựng nên cũng cần tính tới những yếu tố khả thi của 

nó, mà ở đây liên quan đến các điều kiện thực hiện, ví dụ như cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, môi trường sống. Chẳng hạn ta có thể thay vì dạy nội dung vệ sinh cho trẻ 

trong điều kiện nhà vệ sinh của thành phố bằng cách cắt bỏ nội dung dạy đi vệ sinh 
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ở “xí bệt”, tắm vòi sen… mà thay thế vào những điều kiện thực tế của nơi trẻ sống 

hoàn toàn không có những thứ này.

Hay ngay cả về lực lượng tham gia, giáo viên có thể thiết kế chương trình và 

các hoạt động liên quan đến các lực lượng tham gia nhưng trong thực tế nếu các lực 

lượng này chẳng bao giờ có sự phối kết hợp với nhau cả thì những hoạt động ấy sẽ 

mãi “nằm trên giấy” mà thôi. 

5). Xác định phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện chương trình

Các nội dung  khi đã được thiết kế cần định hình sẵn các phương thức thực 

hiện hay chính là kỹ năng “xây dựng mạng hoạt động”. Mạng hoạt động là tất cả 

những hoạt động có thể thực hiện mà giáo viên lựa chọn nhằm cung cấp cho trẻ 

những kiến thức và kỹ năng xác định. Kỹ năng này chỉ thực sự hoàn thiện khi sinh 

viên có kinh nghiệm dạy trẻ trên thực tế, có một “vốn kiến thức và kỹ năng” nhất 

định. Nội dung chương trình có thể giống nhau nhưng cách thức tổ chức của mỗi 

giáo viên lại không giống nhau. Vì thế hiệu quả của 1 chương trình tác động đến trẻ 

cũng cần tính đến vào năng lực tổ chức thực hiện chương trình của người giáo viên 

và như vậy, việc rèn kỹ năng PTCT GDCN cũng bao hàm cả việc rèn kỹ năng tổ 

chức thực hiện chương trình cho sinh viên

6). Xác định hình thức thiết kế của CT.

Hình thức thiết kế của chương trình cũng là một nhiệm vụ cần được thực 

hiện. Nó là bản mô tả những nội dung, mục đích cũng như các hoạt động cụ thể làm 

trên trẻ trong từng giai đoạn nhất định. Tùy từng loại chương trình cũng như mục 

đích của chương trình đó dành cho cá nhân trẻ sẽ có sự khác biệt cơ bản về nội dung 

cũng như hình thức thiết kế. Không có một chương trình chung hay một quy chuẩn 

chung về CTGDCN cho TKT

* Điều kiện thực hiện

Sau khi chương trình đã được ban hành chính thức các cơ sở chăm sóc, giáo 

dục trẻ cần nghiên cứu đặc điểm tình hình phát triển kinh tế, xã hội văn hóa của  

địa phương nơi trường đóng, điều kiện thực tế của trường, lớp về cơ sở vật chất, 

điều kiện, năng lực, kinhg nghiệm của giáo viên, điều kiện về tài chính, nhu cầu 

cũng như sự quan tâm của gia đình và cộng đồng đối với công tác chăm sóc giáo 

dục trẻ ở trường mầm non, và đặc biệt là nhu cầu và sự phát triển của trẻ…
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* Tiêu chí đánh  giá

Bảng 3.4: Tiêu chí đánh giá kỹ năng thiết kế chương trình GD cho cá nhân TKT

TT
Bước thực hiện 

công việc
Tiêu chí và chuẩn đánh giá

Đánh giá

Đạt
Không 

đạt

1.

Xác định cơ sở, 

nguyên tắc xây 

dựng CT

Đảm bảo 3 tiêu chí: dựa trên khả 

năng, nhu cầu của chính trẻ; theo yêu 

cầu, mục tiêu của chương trình độ 

tuổi có điều chỉnh và theo điều kiện 

thực hiện CT của GV/cơ sở dạy trẻ

2.

Xác định những 

nội dung, hoạt 

động cụ thể trong 

kế hoạch và phân 

phối nội dung CT

Các hoạt động giải quyết được mục 

tiêu của chương trình, được sắp xếp 

theo hệ thống có tính tới mức độ từ 

dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp

3.

Xác định những 

đối tượng tham gia 

theo từng nhiệm vụ 

cụ thể trong CT 

Phải có sự phối hợp giữa các lực 

lượng; có sự tham gia vào chương 

trình của các bên: Giáo viên, gia 

đình, y tế, thể hiện đúng chức năng 

và nhiệm vụ mỗi bên

4.

Xác định những 

điều kiện cụ thể để 

triển khai kế hoạch

Liệt kê được hệ thống các điều kiện 

để triển khai chương trình và đảm 

bảo các điều kiện đó được đáp ứng

5.

Xác định phương 

pháp, hình thức tổ 

chức thực hiện CT

Một “mạng hoạt động” được xác 

định trong toàn bộ chương trình

6.
Xác định hình thức 

thiết kế của CT

Không quy định về form mẫu những 

đảm bảo đầy đủ các yếu tố thành 

phần: mục đích, nội dung, phương 
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pháp, người thực hiện/chịu trách 

nhiệm, thời gian.

D. Rèn luyện kỹ năng phân tích DH và thiết kế hoạt động dạy học

* Nội dung

Phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động dạy học là một nhiệm vụ rất quan 

trọng và đặc trưng của nghề sư phạm. Đây cũng chính là một trong những trọng tâm 

của nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của các cơ sở đào tạo giáo viên. Phân 

tích dạy học và thiết kế các hoạt động dạy học là một nội dung rèn luyện phức tạp, 

liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau mà trọng tâm là việc cụ thể hóa chương trình 

đã được xây dựng, cụ thể là các bài học, tiết học và việc dạy học. Với các hoạt động 

giáo dục cho trẻ mầm non, TKT  tuổi mầm non bao gồm cả việc dạy học, việc phân 

tích, xác định đúng đặc điểm của đối tượng, của nội dung chương trình dạy từ đó có 

những quyết định hợp lý về cách thức tổ chức các hoạt động giúp trẻ lĩnh hội tri 

thức mới luôn được chú ý  và rèn luyện trong các học phần phương pháp của bộ 

môn. Như vậy, để đáp ứng được các yêu cầu về giảng dạy và giáo dục, giáo sinh 

cần giải quyết các yêu cầu của nghề sư phạm nói chung và đặc thù ngành giáo dục 

đặc biệt bậc mầm non mà cụ thể là:

+ Quán triệt mục tiêu của bài giảng về kiến thức, kỹ năng và thái độ, trong 

đó đặc biệt chú ý đến “mục tiêu can thiệp cho trẻ”

+ Nắm được các yêu cầu đổi mới trong việc thiết kế bài giảng; tận dụng 

những phương tiện, thiết bị dạy học giúp TKT dễ dàng tiếp nhận những nội dung từ 

bài học

+ Có khả năng hiểu biết sâu sắc đối với nội dung bài giảng trên cơ sở đó xác 

định đúng đắn phần trọng tâm của bài

+ Biết lựa chọn các phương pháp dạy học tích cực theo tinh thần đổi mới để 

trình bày nội dung tương ứng; đặc biệt biết vận dụng các phương pháp dạy học đặc 

thù phù hợp với từng dạng khuyết tật.

+ Nắm chắc đặc điểm tâm lý của tựng đối tượng trẻ trong quá trình nhận 

thức để có những tác động phù hợp, đặc biệt chú ý với những trẻ có biểu hiện về 

hành vi.
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+ Biết vận dụng và sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học đặc biệt là 

những phượng tiện, đồ dùng dạy học dành cho TKT

+ Cấu trúc giờ học, phân bổ thời  gian hợp lý

* Điều kiện thực hiện

Việc rèn luyện kỹ năng phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động dạy học 

cần được thực hiện trong chương trình đào tạo thuộc khối kiến thức ngành, cần 

dành khối lượng lớn thời gian cho thực hành bộ môn.

* Tiêu chí đánh  giá

Bảng 3.5: Tiêu chí đánh giá kỹ năng phân tích DH và thiết kế hoạt động dạy học

TT
Bước thực hiện 

công việc
Tiêu chí và chuẩn đánh giá

Đánh giá

Đạt
Không 

đạt

1.
Xác định đặc điểm 

đối tượng DH

Xác định được đặc điểm phát triển 

cũng như những khó khăn và nhu cầu 

được đáp ứng trong các hoạt động 

dạy học

2.

Xác định trọng tâm 

nội dung DH, mục 

đích – yêu cầu dạy 

học và “can thiệp”

Tích hợp được mục đích dạy học nói 

chung và thực hiện mục tiêu can 

thiệp

3.
Xác định hình thức 

tổ chức dạy học

Một hoặc một vài hình thức DH được 

xác định: có thể là CN hoặc nhóm

4.
Xác định phương 

pháp dạy học

Sử dụng linh hoạt các phương pháp 

dạy học, có tính tới việc sử dụng các 

PP dạy học đặc thù cho TKT

5.

Xác định các 

phương tiện, điều 

kiện DH

Danh mục các phương tiện cần chuẩn 

bị cho các hoạt động dạy học

E. Rèn luyện kỹ năng đánh giá chương trình và việc thực hiện chương trình giáo 

dục cá nhân cho trẻ
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* Nội dung

Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả  

của công việc dựa vào sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với những 

mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải 

thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục cá nhân là quá trình thu 

thập thông tin về hiện trạng về việc thực hiện chương trình phân tích và so sánh nó 

với mục tiêu chương trình nhằm định hướng, điều chỉnh chương trình chăm sóc 

giáo dục cho phù hợp với trẻ.

Rèn luyện kỹ năng đánh giá chương trình và việc thực hiện chương trình cho 

sinh viên, cần thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất là sinh viên cần biết ghi nhận hiện trạng việc thực hiện chương 

trình ở một giai đoạn nào đó.

Thứ hai sinh viên biết phân tích nguyên nhân của thực trạng đó (nguyên 

nhân của những thành công hay thất bại, mặt được và chưa được,… ) của chất 

lượng hiệu quả thực hiện chương trình và chất lượng giáo dục trẻ. 

Thứ ba trên cơ sở thực hiện hai mục tiêu đã nêu, sinh viên phải đề xuất 

được những biện pháp để cải thiện thực trạng làm cho nó tốt hơn lên nhằm nâng 

cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.

Thứ tư là đánh giá việc thực hiện chương trình cần phải rèn cho sinh viên 

kỹ năng xác định cơ sở thực tiễn quan trọng để phát triển và tổ chức thực hiện tiễn 

quan trọng để phát triển và tổ chức thực hiện chương trình ở giai đoạn tiếp theo.

Như vậy, các nội dung cụ thể cần đánh giá là:

+ Đánh giá phát triển của trẻ.

+ Đánh giá hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên.

+ Đánh giá hoạt động quản lý 

+ Đánh giá cơ sở vật chất, điều kiện thực hiện chương trình

Trong các vấn đề trên việc đánh giá sự phát triển của trẻ là vấn đề cơ bản 

nhất để xác định việc thực hiện chương trình giáo dục chăm sóc, giáo dục trẻ của 

một trường, một lớp là tốt hay chưa tốt. Ba vấn đề còn lại nhằm xác định các yếu 

tố ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, từ đó giúp nhà trường và giáo 
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viên tìm ra các biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục 

cho trẻ.

* Phương pháp và hình thức đánh giá

Để đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục cá nhân có thể sử dụng 

các phương pháp sau:

- Quan sát: để đánh giá giáo viên, đánh giá trẻ, đánh giá môi trường giáo dục 

trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Điều tra bằng phiếu hỏi (anket): để  đánh giá hoạt động quản lí trường, cơ 

sở vật chất trường lớp, việc tổ chức các hoạt động của giáo viên.

- Sử dụng bảng kiểm (or trắc nghiệm): đánh giá giáo viên, đánh giá trẻ.

- Nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo dục của giáo viên, của trẻ, của cán bộ 

quản lí để đánh giá việc thực hiện chương trình và kết quản hoạt động của giáo 

viên và trẻ, hoạt động quản lí trường,…

- Phỏng vấn: để tham khảo ý kiến của phụ huynh, cộng đồng giáo viên.

Và các phương pháp khác.

Về hình thức đánh giá, có thể lựa chọn, hoặc kết hợp 1 trong nhiều hình 

thức: Đánh giá thường xuyên; Đánh giá định kì; Đánh giá quá trình; Đánh giá kết 

quả; Đánh giá từng phần; Đánh giá toàn diện…

* Tiêu chí đánh giá

Bảng 3.6: Tiêu chí đánh giá chương trình và thực hiện CTGDCN

TT
Bước thực hiện 

công việc
Tiêu chí và chuẩn đánh giá

Đánh giá

Đạt
Không 

đạt

1.

Xác định hiện 

trạng việc thực 

hiện chương trình 

ở một giai đoạn 

nào đó

Bộ công cụ đánh giá được xây dựng 

trên căn cứ là các mục tiêu và yêu 

cầu của chương trình

2.

Phân tích nguyên 

nhân của thực 

trạng 

Bản phân tích nguyên nhân trên với 

các các kết quả  định tính và định 

lượng
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3.

Đề xuất được 

những BP để  cải 

thiện thực trạng 

Hệ thống các biện pháp mang tính 

khả thi cao

4.

Xác định cơ sở 

thực tiễn quan 

trọng để phát triển 

và TCTHCT ở giai 

đoạn tiếp theo

Dựa trên các kết quả đạt được trên 

trẻ cũng như các điều kiện, cụ thể 

hóa các yêu cầu, nhiệm vụ cần đạt 

trong giai đoạn tiếp theo.

3.1.4. Thiết kế  mô đun rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo 

dục cá nhân

3.1.4.1. Thiết kế nội dung và cầu trúc mô đun

Sau khi xây dựng được nội dung rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN của sinh 

viên CĐSP ngành GDĐB chuyên ngành GDĐB mầm non trong TTSP, việc quan 

trọng là thiết kế nội dung rèn luyện kỹ năng này theo hướng mô đun hóa tích hợp 

giữa lý thuyết với thực hành kỹ năng hướng tới năng lực thực hiện các công việc 

dạy học. Mỗi một mô đun rèn luyện là đơn vị dạy học tương đối độc lập, được cấu 

trúc một cách logic, chứa đựng cả mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức rèn 

luyện và hệ thống công cụ đánh giá kết quả rèn luyện, chúng gắn bó với nhau như 

một chỉnh thể. 

Để làm được điều này, cần phân tích các nhiệm vụ và công việc mà người GV 

dạy TKT phải thực hiện khi PTCT GDCN, sau đó nhóm các công việc có liên quan 

thành một mô đun, tiếp theo là xây dựng nội dung mô đun,  tích hợp giữa lý thuyết và 

thực hành, cuối cùng là thiết kế cấu trúc của từng mô đun rèn luyện kỹ năng PTCT 

GDCN. 

Với cách làm như trên, tác giả đã thiết kế được nội dung rèn luyện kỹ năng 

PTCT GDCN với 2 mô đun: Mô đun Đánh giá khả năng và nhu cầu TKT (tạm gọi 

là I.E.P 01); Mô đun thiết kế chương trình GDCN TKT (tạm gọi là I.E.P 02)
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Mỗi mô đun đều bao gồm một số công việc của các nhiệm vụ khác nhau. Mô 

đun Xác định khả năng và nhu cầu cá nhân TKT (IEP01) được cấu trúc bởi 11 công 

việc, trong đó có 5 công việc thuộc nhiệm vụ tìm hiểu thông tin về khả năng, nhu 

cầu của TKT, 2 công việc thuộc nhiệm vụ thực hiện các hoạt động can thiệp/dạy trẻ 

và 3 công việc thuộc nhiệm vụ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Mô đun Thiết kế 

chương trình GDCN TKT (IE02) gồm 13 công việc, trong đó có 3 công việc thuộc 

nhiệm vụ xác tiêu chí đạt được của các kỹ năng, 7 công việc thuộc nhiệm vụ Thiết 

kế chương trình GDCN và 1 công việc thuộc nhiệm vụ Đánh giá kế hoạch như mô 

tả ở Bảng 3.7.

Bảng 3.7. Các mô đun nội dung rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN

Mã 
mô đun

Tên mô đun Các công việc của mô đun 

IEP01
Đánh giá khả năng nhu cầu 
TKT

A01, A02, A03, A04, A05
D01, D02, E01, E02, E03, E04

IEP02
Thiết kế chương trình GDCN 
TKT

B02, B03, B04, 1, C02, C03, C04, 
C05, C06, C07, E02

Để việc dạy học các mô đun có hiệu quả, cần xác định được thời lượng luyện 

tập việc thực hiện các công việc của từng mô đun. Căn cứ vào mức độ phức tạp của 

các công việc của từng mô đun cũng như thời lượng TTSP của sinh viên, tác giả 

phân bố thời gian luyên tập của các mô đun như sau: Mô đun IEP01: 200 giờ; Mô 

đun IEP02: 100 giờ; Tổng thời gian luyện tập: 300 giờ.

* Thiết kế cấu trúc mô đun

 Để định hướng cho việc luyện tập các công việc của từng mô đun, tác giả đã 

thiết kế nội dung và cấu trúc của từng mô đun như ở Bảng 3.8 và 3.9

Bảng 3.8. Cấu trúc mô đun Đánh giá khả năng, nhu cầu TKT (IEP01)

MÃ MÔ ĐUN

IEP 01

TÊN MÔ ĐUN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG 
NHU CẦU TKT 

THỜI GIAN (GIỜ)

CHUNG
THỰC 
HÀNH

TỔNG 
SỐ

25 175 200
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MỤC TIÊU 
MÔ ĐUN

Sau khi thực hiện xong mô đun, sinh viên có năng lực:

- Xây dựng được mẫu quan sát khả năng và nhu cầu của TKT
- Lựa chọn và xác định công cụ phù hợp để đánh giá khả năng 
và nhu cầu của TKT
- Lựa chọn và bố trí được môi trường phù hợp để đánh giá
- Có kỹ năng thiết kế và thực hiện được các hoạt động thực 
hiện mục đích đánh giá

- Xác định được rõ các nhu cầu CN của TKT cần được hỗ trợ.

ĐIỀU KIỆN
ĐẦU VÀO

Các mô đun, môn học cần phải học trước mô đun này:

+ Tâm lý học
+ Giáo dục học
+ Tâm lý trẻ em
+ Giáo dục học mầm non
+ Tâm lý trẻ khuyết tật và chẩn đoán Tâm lý TKT

+ Dự giờ/thực hành bộ môn về quan sát và đánh giá TKT

THỨ TỰ
THỰC HIỆN 

MÔ ĐUN

 Mô đun Đánh giá khả năng, nhu cầu TKT

 Mô đun Thiết kế chương trình GDCN TKT

ĐỀ CƯƠNG 
NỘI DUNG
MÔ ĐUN

1. Xây dựng mẫu phiếu quan sát
2. Lập kế hoạch quan sát
3. Xây dựng và lựa chọn công cụ đánh giá
4. Xác định nội dung đánh giá
5. Lập kế hoạch đánh giá
6. Tiến hành các hoạt động đánh giá
7. Thực hiện ghi chép và lưu giữ thông tin
8. Viết báo cáo

ĐÁNH GIÁ 
KẾT QUẢ

RÈN LUYỆN

1. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

        - Tự đánh giá của sinh viên;

        - Đánh giá của giảng viên hướng dẫn;

2. Tiêu chí đánh giá: Đánh giá theo tiêu chí của từng công 
việc, thông qua các phiếu đánh giá:

a) Bảng kiểm đánh giá quy trình tìm hiểu khả năng và nhu 
cầu của trẻ

1 2
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b) Phiếu đánh giá chất lượng quan sát

c) Phiếu đánh giá khả năng tương tác thực hiện các hoạt 
động tìm hiểu khả năng, nhu cầu của trẻ

d) Phiếu đánh giá chuẩn bị đồ dùng, môi trường, điều kiện 
để tìm hiểu khả năng, nhu cầu của trẻ

đ) Phiếu đánh giá tính phù hợp của công cụ tìm hiểu

3. Thời điểm đánh giá:

Được thực hiện vào cuối mỗi công việc

CÁC 
NGUỒN LỰC 
CẦN THIẾT 
ĐỂ THỰC 

HIỆN 
MÔ ĐUN

- Giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Sổ ghi chép,các mẫu phiếu;

- Chương trình, kế hoạch GD;

- Kế hoạch lượng giá lý thuyết;

- Danh sách trẻ lớp dạy;

- Địa điểm thực hiện đánh giá

- Danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học đã được lập;

- Máy móc thiết bị khác cho cô/trẻ (nếu cần)

NGUỒN LỰC KHÁC:

- Tài liệu công cụ đánh giá TKT (tham khảo)

Bảng 3.9. Cấu trúc mô đun Dạy học (IEP02)

MÃ MÔ ĐUN

IEP 02

TÊN MÔ ĐUN

THIẾT KẾ CHƯƠNG 
TRÌNH GDCN

THỜI GIAN (GIỜ)

CHUNG
THỰC 
HÀNH

TỔNG 
SỐ

5 95 100

MỤC TIÊU 
MÔ ĐUN

Sau khi thực hiện xong mô đun, sinh viên có năng lực:

-  Xác định rõ những kiến thức, kỹ năng cần đạt cho trẻ trong 
khoảng thời gian xác định

- Biết cách XD mục tiêu phù hợp với khả năng của trẻ với các 
tiêu chí cụ thể và những động từ, điều kiện có thể biểu hiện 

- Xây dựng được mạng nội dung nhằm đạt được mục tiêu

- Xây dựng được mạng hoạt động nhằm đạt được mục tiêu

- Xác định những lực lượng cùng tham gia trong quá trình can 
thiệp trẻ với những nhiệm vụ cụ thể.

- Xác định những điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình 
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KHGDCN

- Có kỹ năng thực hành thiết kế văn bản, chương trình

ĐIỀU KIỆN 
ĐẦU VÀO

Các mô đun, môn học cần phải học trước môđun này:

- Giáo dục trẻ khuyết tật

- Các học phần về phương pháp dạy học TKT

- Dự giờ trao đổi kinh nghiệm của giáo viên;

- Mô đun IEP 01 (Đánh giá khả năng, nhu cầu TKT)

THỨ TỰ
THỰC HIỆN

MÔ ĐUN

     
 Mô đun Đánh giá khả năng, nhu cầu TKT

 Mô đun Thiết kế chương trình GDCN TKT

ĐỀ CƯƠNG 
NỘI DUNG
MÔ ĐUN

1. Xác định các vấn đề của trẻ cần can thiệp

2. Xây dựng mục tiêu

3. Lập mạng nội dung

4. Lập mạng hoạt động

5. Xây dựng ND, hình thức đánh giá việc thực hiện CT

6. Viết CT

ĐÁNH GIÁ 
KẾT QUẢ

RÈN LUYỆN

1. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức kiểm tra, đánh giá là đánh giá kết quả thực hiện 
công việc (sau khi hoàn thành công việc) ở 2 vòng đánh giá:

- Tự đánh giá của sinh viên;

- Đánh giá của giảng viên hướng dẫn;

2. Tiêu chí đánh giá

Đánh giá theo tiêu chí của từng công việc, thông qua các 
phiếu đánh giá:

a) Phiếu đánh giá tính  phù hợp, hiệu quả của kế hoạch

b) Phiếu đánh giá hướng dẫn tổ chức luyện tập;

3. Thời điểm đánh giá:

Được thực hiện vào cuối mỗi công việc

CÁC 
NGUỒN LỰC 
CẦN THIẾT 

- Bản báo cáo kết quả đánh giá khả năng nhu cầu

- Phấn, bút, bảng, giấy….

1 2
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ĐỂ THỰC 
HIỆN 

MÔ ĐUN

- Thiết bị, đồ dùng luyện tập thực hành

NGUỒN LỰC KHÁC:

- Tài liệu thiết kế chương trình giáo dục cá nhân;

- Tài liệu Kỹ năng lập kế hoạch giáo dục;

3.1.4.2. Biên soạn nội dung chi tiết của mô đun

Với thiết kế đề cương cho các mô đun như trên, kết hợp với các phiếu phân 

tích công việc, nội dung chi tiết của của mô đun đã được biên soạn (xem phụ lục 3.1 

và 3.2 và 3.3). Nội dung chi tiết của mô đun được thực hiện theo cấu trúc:

- Tên, mã công việc; thời gian thực hiện công việc;

- Mục tiêu thực hiện công việc;

- Nội dung công việc;

- Kiến thức cần thiết.

3.1.4.3. Tri thức về bản chất kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân 
trẻ khuyết tật

SV phải hiểu được bản chất của KN PTCT GDCN trẻ gồm những thành phần như: 

1/Kỹ năng quan sát, phát hiện dấu hiệu nghi ngờ trẻ bị khuyết tật. Ở đây SV 

phải có những hiểu biết về đặc điểm phát triển của trẻ theo các giai đoạn ở từng độ 

tuổi, thuộc các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, phát hiện, nhận diện được những dạng TKT

(theo tiêu chí, dấu hiệu nhận biết TKT) cùng với những nhu cầu cần hỗ trợ thông 

qua việc sử dụng các công cụ đánh giá

2/ KN đánh giá, phát hiện những nhu cầu cá nhân: xác định được khó khăn 

đặc thù trên cơ sở mỗi dạng TKT và mức độ chức năng hiện tại về các vấn đề đó ở 

mỗi cá nhân TKT được đưa vào chương trình.

3/ SV cũng cần phải nắm được các kiến thức về thiết kế chương trình, lập kế 

hoạch giáo dục (trong đó bao gồm KHGDCN); nắm được các bước/khâu của việc 

rèn luyện kỹ năng này

4/ KN phân tích chương trình, thiết kế các hoạt động dạy học: liên quan trực 

tiếp đến phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp cho mỗi một dạng tật thậm chí là 

từng trẻ.
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5/ Đánh giá chương trình, đánh giá việc tổ chức thực hiện CT: so sánh, đối 

chiếu với kết quả đạt được trên trẻ với kế hoạch/ chương trình; quá trình tổ chức 

thực hiện của cô

Như vậy, những tri thức về KN PTCT GDCN TKT là rất quan trọng và tạo 

tiền đề cho việc rèn luyện KN của SV. Đây là yếu tố cơ bản để SV rèn luyện KN 

đạt được đến mức độ thành thục đến trở thành kỹ năng, kỹ xảo.

3.1.2.2. Các điều kiện của kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân

- Điều kiện về tâm lí: Nhu cầu của SV ngành GDĐB được thể hiện trong quá 

trình làm việc với trẻ: mong muốn tìm hiểu các biểu hiện, các thông tin mới về trẻ, 

mong muốn xác nhận SV  thể hiện trách nhiệm của mình trước những thông tin thu 

rõ “vấn đề” của trẻ cũng như tìm cách xây dựng được 1 chương trình hợp lý, hỗ trợ 

hiệu quả nhu cầu cá nhân của chúng từ đó chủ động đề xuất cách thức thực hiện các 

nhiệm vụ đó cũng như sáng tạo trong tìm những giải pháp hiệu quả trong việc đưa 

ra kế hoạch tác động nhằm giúp trẻ phát triển tối đa khả năng của mình. 

- Ý chí: Việc kiên nhẫn làm việc với những TKT với những khó khăn, áp lực 

khi hỗ trợ những trẻ này, SV phải biết dành thời gian để quan sát và suy xét về 

những gì mà mình đã nhìn thấy ở trẻ. SV phải biết kiên trì chờ đợi các trong khi 

hành vi không mong của trẻ xuất hiện, kiên trì trong việc tương tác, hỗ trợ để muốn 

xuất hiện nhiều hơn hành vi mong muốn kiên trì tác động, chờ đợi những thay đổi 

dù nhỏ ở trẻ. Khi đã có thông tin về trẻ, SV phải biết nỗ lực trong việc xử lí các dữ 

liệu về trẻ để có thể có những kết quả như mong đợi.

- Tình cảm: SV thể hiện sự tâm huyết với nghề nghiệp, có tình yêu thương 

đối với trẻ. Trẻ mầm non còn non nớt về mọi mặt, chưa tình nói đến các hành vi 

của TKT, mọi sự thay đổi của trẻ là phụ thuộc ở người GV. Vì vậỵ, sự gần gũi, tận 

tụy, nhân văn trách nhiệm và thực sự hiểu trẻ yêu trẻ, yêu công việc mình làm thì 

khi  đánh giá, can thiệp, hỗ trợ trẻ, SV mới mong hoàn thành tốt được nhiệm vụ 

của mình. 

- Tâm vận động: Đây là một điều kiện có vai trò quyết định đến mức độ 

thành thạo của KN PTCT GDCN TKT của SV. Tức là SV biết thực hiện chính xác 

các thao tác với nhịp độ phù hợp khi quan sát, đánh giá, lập kế hoạch, thiết kế và tổ 

chức các nội dung chương trình. Đó chính là các thao tác sử dụng các giác quan 



120

trong thu thập, xử lý thông tin về trẻ một cách hiệu quả nhất.Các điều kiện sinh học 

bao gồm: sức khỏe, khả năng vận động, các giác quan cũng tạo nên sức bền, sự linh 

hoạt, tính thích ứng với tính chất công việc của nghề GVGDĐB mầm non: đòi hỏi 

sự chịu đựng vất vả nên SV phải có một thể lực tốt, có khả năng linh hoạt trong ứng 

phó, giải quyết các hành vi, tình huống của trẻ. một cách tốt nhất.

- Những đặc điểm văn hóa cá nhân: 

Định hướng giá trị của SV: SV có hệ thống tri thức lý luận và thực tiễn về 

GDĐB và GDMN, ý thức trách nhiệm, nhân văn khi chăm sóc-giáo dục trẻ; có lối 

sống lành mạnh, khả năng sáng tạo trong việc tạo lập môi trường hoạt động học tập, 

thích ứng nhanh với những vấn đề đổi mới của ngành, ngoài công tác chăm sóc-

giáo dục trẻ còn biết thực hiện các công việc khác gần với ngành GDMN, có ý thức 

tự nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học để cập nhật những thông tin về trẻ và 

phương pháp giáo dục trẻ.

Thói quen hành vi xã hội: SV có khả năng giao tiếp ứng xử tốt với bạn bè, 

thầy cô giáo, phụ huynh và trẻ. SV ngành GDĐB cần tự rèn luyện cho mình những 

hành vi ứng xử phù hợp với từng hoàn cảnh, nhất là trong cách ứng xử với trẻ thơ. 

Biết yêu thương, chăm sóc, vỗ về, nâng niu trẻ và luôn tạo cho trẻ cảm giác an toàn 

thì trẻ sẽ luôn bộc lộ những đặc điểm tự nhiên vốn có cũng như nỗ lực, hợp tác.

3.1.2.3 Tiêu chí đánh giá kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ 

khuyết tật

Ở đây, KN PTCT GDCN trẻ KT được đánh giá dựa trên các tiêu chí: tính 

đầy đủ, tính linh hoạt, tính thành thạo, tính lôgic và tính hiệu quả của KN 

Tính đầy đủ của KN PTCT GDCN TKT: là số lượng những thao tác cần thiết 

của mỗi KN mà SV thực hiện. Ví dụ như KN thiết kế nhiệm vụ Quan sát, phát hiện 

những nghi ngờ ở trẻ gồm 07 thao tác; KN Lập kế hoạch, thiết kế chương trình GD 

gồm 7 thao tác; Đánh giá chương trình và việc thực hiện CT GDCN gồm 4 thao tác 

(xem phụ lục 3.4)... Tuy nhiên việc số lượng các thao tác mà SV thực hiện không 

thực sự quan trọng mà vấn đề cần thấy rõ ý nghĩa của mỗi thao tác.  

Tính hợp lí về lôgic của KN PTCT GDCN TKT: được thể hiện ở trật tự sắp 

xếp các thao tác PTCT trẻ từ khâu phát hiện nghi ngờ đến việc đánh giá xác định 

cũng như tìm kiếm các biện pháp chiến lược hỗ trợ để có được kết quả thay đổi ở 
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trẻ. Tính hợp lí của việc phân chia thời gian cho từng thao tác cũng như cả KN

PTCT GDCN TKT.     

Tính thành thạo của kỹ năng PTCT GDCN TKT: là sự phù hợp của KN tìm 

kiếm thông tin, sử dụng công cụ đánh giá cũng như biện pháp hỗ trợ có tính tới 

những đặc điểm nhu cầu cá nhân để thực hiện hoạt động đánh giá, lập kế hoạch, 

PTCT…. Mức độ thành thạo của KN PTCT GDCN TKT  được thể hiện ở tần số 

những thao tác không đúng chuẩn của mỗi KN PTCT GDCN trong hệ thống các kỹ 

năng đã định, tỉ lệ lặp lại của các thao tác thực hiện đúng. Ví dụ như: tần số những 

thao tác xác định mục tiêu, phạm vi, phương pháp, phương tiện quan sát, đánh giá, 

lựa chọn xây dựng được công cụ đánh giá cũng như những phương pháp can thiệp 

phù hợp với đặc điểm mỗi dạng tật cũng như mỗi cá nhân trẻ. 

Tính linh hoạt của kỹ năng: là sự biến đổi trình tự và nội dung thao tác các 

KN này. Ví dụ như thao tác xác định “dấu hiệu nghi ngờ” trong ghi chép, suy xét 

các thông tin về trẻ có thể thay thế cho nhau trong một số hoàn cảnh hay cả việc áp 

dụng các phương pháp đặc thù phù hợp, thích ứng với từng cá nhân, hoàn cảnh.

Tính hiệu quả của kỹ năng: là kết quả của KN PTCT GDCN TKT đã đem lại 

sự tiến bộ gì ở chính nhận thức của SV thậm chí là hiệu quả trên trẻ cho trẻ sau mỗi 

thao tác của KN. Các điều kiện thực hiện thao tác ở mức độ đơn giản, ít tốn kém, cụ 

thể, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện trường, lớp mầm non dạy TKT và các điều 

kiện học tập khác  của SV.

Như vậy cách đánh giá KN PTCT GDCN TKT của SV có thể dựa vào các 

tiêu chí và các chỉ số trên để đánh giá và không thể bỏ qua những dấu hiệu bản chất 

của KN PTCT GDCN TKT (xem thêm phụ lục 3.4; 3.5; 3.6; 3.7)

3.1.3 Thiết kế quy trình rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo 

dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên

3.1.3.1. Mục đích

Thiết kế quy trình rèn luyện luyện KN PTCT GDCN TKT cho SV ngành 

GDĐB rèn luyện kỹ năng này một cách hợp lý để thực hiện mục tiêu, nội dung đã 

được thiết kế giúp cho sinh viên rèn luyện tay nghề một cách hiệu quả. 

3.1.3.2. Nội dung và cách thức hiện
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3.1.3.2.1. Nghiên cứu nội dung rèn luyện KN PTCT GDCN cho TKT 
Xây dựng quy trình rèn luyện KN PTCT GDCN cần xác định rõ sinh viên phải 

tập trung rèn luyện kỹ năng gì và rèn luyện theo trình tự nào để thành thạo năng lực 

đó theo đúng cơ chế: Thao tác - hành động - hoạt động. Trong quy trình rèn luyện 

phải xác định rõ chuẩn của các kỹ năng, chuẩn của các công việc làm cơ sở thống 

nhất cho việc kiểm soát và đánh giá chính xác, khách quan cũng như cho phép sinh 

viên tự kiểm tra, điều chỉnh, tự đánh giá năng lực của mình. 

Theo lý thuyết về kỹ năng PTCT GDCN, nội dung rèn luyện sẽ tập trung vào 

các KN:

1/Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ; 

2/Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân; 

3/Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân; 

4/Kỹ năng phân tích CT và thiết kế hoạt động dạy học phù hợp với từng trẻ 

5/Kỹ năng đánh giá CT và việc thực hiện chương trình giáo dục cá nhân TKT.

Nội dung rèn luyện KN PTCT GDCN đã được thiết kế thành các mô đun là 

điều kiện rất thuận lợi để thiết kế quy trình rèn luyện kỹ năng này. Các mô đun 

được cấu trúc từ các công việc cụ thể của yêu cầu kỹ năng đó trong quá trình làm 

việc với TKT, thể hiện tương đối logic, trong mỗi công việc lại thể hiện rõ quy trình 

bộ phận (các bước thực hiện công việc).

Các nội dung này sẽ được thực hiện trong các hình thức: 

- Rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN trong các hoạt động  Dạy – Học: Đây là 

phương thức cơ bản nhằm hình thành cho sinh viên những nội dung kiến thức cơ 

bản của các nhóm kỹ năng (từ nhóm A đến nhóm E)

- Rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN trong đợt thực hành, thực tập: là giai đoạn 

rèn tay nghề cho sinh viên theo nội dung đã được trang bị về kỹ năng PTCT GDCN; 

phân bổ theo các mức độ: từ kiến tập, thành hành thường xuyên, thực tập sư phạm 

và thực tập tốt nghiệp

- Rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN trong các hoạt động ngoại khóa: là hình 

thức rèn luyện mang tính thực tiễn rất cao nhằm giúp sinh viên có cơ hội kiểm 
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chứng các vấn đề đã được trang bị về kiến thức và kỹ năng, mở rộng phạm vi hiểu 

biết và các ứng dụng nghề nghiệp sau này.

3.1.3.2.2. Quy trình rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN

Giai đoạn 1: Xác định nội dung kỹ năng PTCT GDCN

Theo lý thuyết về kỹ năng PTCT GDCN, nội dung rèn luyện sẽ tập trung vào 

các kỹ năng:

1/Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ (KN PHNN)

2/Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu hỗ trợ cá nhân (KN XĐNCCN)

3/Kỹ năng lập KH, thiết kế chương trình giáo dục cá nhân (KN TKCT)

4/Kỹ năng phân tích CT và thiết kế hoạt động dạy học phù hợp với từng trẻ 

(KN PT&TKDH)

5/Kỹ năng đánh giá CT và việc thực hiện chương trình giáo dục cá nhân 

TKT (KN ĐG GDCN)

1.Xác định nội dung 
kỹ năng PTCT 

GDCN

3.1. Tổ chức rèn 
luyện trong học phần 

KHGDCN

3.2. Tổ chức rèn 
luyện trong học phần 

TCTHCT

3.3. Tổ chức rèn 
luyện trong THTT

2. Biên chế nội dung 
RLKN PTCT CN và tổ 

chức trong các hoạt động  
trong quá trình đào tạo

4. Đánh giá việc 
thực hành kỹ năng
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Giai đoạn 2: Biên chế nội dung RLKN PTCT CN và tổ chức rèn luyện ở các 

hoạt động  trong quá trình đào tạo

Chúng tôi tiến hành việc biên chế nội dung rèn luyện các kỹ năng PTCT 

GDCN cụ thể theo bảng dưới đây:

Bảng 3.7. Biên chế nội dung RLKN PTCT GDCN trong quá trình tổ chức đào tạo

Nội dung 

KN

Tổ chức thực hiện rèn luyện KN PTCT GDCN

Học phần

KHGDCN

Học phần TCTHCT TH TT

Kỹ năng 

1: KN 

PHNN

Chính khóa:

- Nhận diện dạng KT qua 

các dấu hiệu cho trước 

(case studies, băng hình)

Chính khóa:

- Những vấn đề cần lưu ý 

cho các dạng KT khi 

TCTH CT

Ngoại khóa

- Báo các về tình hình 

thực tiễn cần thảo gỡ của 

GV cơ sở khi dạy TKT 

(TCHĐ)

Thực hành bộ môn:

- Thực hành kỹ năng QS, 

nắm bắt các giai đoạn PT TE

- Thực hành kỹ năng QS phát 

hiện  dấu hiệu nhận diện 

TKT

Thực tập sư phạm

- Quan sát trẻ và các biểu 

hiện, xác định mốc phát triển

- Nhận diện TKT

Kỹ năng 

2:

KN 

XĐNCCN

Chính khóa:

- Xác định KNNC trên 

những trường hợp giả định

- Hiểu biết về các công cụ 

đánh giá KNNC trẻ

- Kết luận về những “vấn 

đề” của trẻ

Ngoại khóa:

- Thực hành đánh giá bằng 

công cụ

Chính khóa:

- Xây dựng mục tiêu nội 

dung chương trình cho 

trẻ 

Ngoại khóa:

- Thực hành XD nội 

dung DH dựa trên kết 

quả đánh giá KNNC 

Thực hành bộ môn:

- Đánh giá KNNC trẻ

- Lập KH (phần xác định 

MT, ND CT

Thực tập sư phạm

- Lập kế hoạch GD

Kỹ năng 

3: KN 

thiết kế 

CT 

GDCN

Chính khóa:

- Lập KHGDCN theo trẻ 

(giả định)

Ngoại khóa:

- Lập KHGDCN theo trẻ 

Chính khóa:

- Lập các loại KH

TCTHCT mầm non (giả 

định)

Thực hành bộ môn:

- Lập KHGDCN

- Lập KH TCTH CT

Thực tập sư phạm

- Lập KHGDCN
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(thực tế) Ngoại khóa:

- Lập các loại KH

TCTHCT (thực tế)

- Lập KH TCTH CT

(tại cơ sở)

Kỹ năng 

4:

KNPT&T

KDH

Chính khóa:

- Lập KHGDCN theo 

trường hợp cho sẵn

Ngoại khóa:

- Thực hành can thiệp (giả 

định/ trên trẻ thật)

Chính khóa:

- Tập dạy theo các hoạt 

động GD (có trẻ KT)

Ngoại khóa:

- Kiến tập các hoạt động 

TCTHCT

Thực hành bộ môn:

- Thực hành các kỹ năng DH 

(bộ môn trong đk có TKT)

- Tích hợp KHHĐ (cá nhân 

và chung)

Thực tập sư phạm

- TT KN dạy học, can thiệp

Kỹ năng 

5: 

KN ĐG 

GDCN

Chính khóa:

- Đánh giá hiệu quả trên 

trẻ (theo KHGDCN)

-

Ngoại khóa:

- TH SV tự đánh giá việc 

lập KH, tổ chức can thiệp

Chính khóa:

- Đánh giá trẻ tham gia 

HĐ

- Đánh giá việc cô tổ 

chức HĐ

Ngoại khóa:

Lập KH và TCTHCT (có 

TKT)

Thực hành bộ môn:

- Đánh giá lại KH và quá tình 

tổ chức

Thực tập sư phạm

- Thực hiện KHGD và đánh 

giá

Giai đoạn 3: Tổ chức rèn luyện KN PTCT GDCN trong quá trình đào tạo 

SV tại trường CĐSP

Nhóm nghiên cứu lựa chọn các học phần sau: 

 Tổ chức rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN qua học phần KHGDCN 

Đây là học phần mà trong chương trình chi tiết của các trường CĐSP đã có 

những nội dung liên quan đến việc rèn kỹ năng PTCT GDCN cụ thể:

1) Đánh giá, xác định nhu cầu cá nhân: mẫu, công cụ đánh giá

2) Thiết kế chương trình giáo dục cá nhân: có thể thực hiện bằng cách xây 

dựng mạng nội dung với hệ thống các chương, bài xuất phát từ việc xác định mục 

tiêu giải quyết các vấn đề cho trẻ

3) Biên chế chương trình theo các kế hoạch thực hiện (kế hoạch cá nhân, kế 

hoạch nhóm, kế hoạch tích hợp)

4) Xác định các PP đặc thù và hình thức thực hiện trong chương trình

5) Xác định các tiêu chí cần đạt trong chương trình
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6) Xác định các đối tượng tham gia xây dựng và thực hiện chương trình

 Tổ chức rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN qua học phần Tổ chức thực hiện 

chương trình: Đây là môn học thể hiện rất rõ các kỹ năng tổng hợp của PTCT 

GDCN gồm:

1) Phân tích tình hình: xác định khả năng nhu cầu của TKT thông qua quan 

sát, đánh giá; xác định các vẫn đề cần hỗ trợ cá nhân

2) Lập kế hoạch thực hiện chương trình: dự kiến hệ thống các mục tiêu cần 

đạt được trên trẻ, xác định lựa chọn nội dung, phương pháp chăm sóc – giáo dục 

trẻ để thực hiện mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định và lên kế hoạch 

đánh giá việc thực hiện chương trình trong khoảng thời gian đó

2.1. Xây dựng mục tiêu (theo từng loại kế hoạch: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn)

2.2. Xây dựng mạng nội dung

2.3. Xây dựng mạng hoạt động

2.4. Kế hoạch hóa việc tổ chức thực hiện chương trình

3) Tổ chức thực hiện chương trình

3.1. Chuẩn bị

3.2. Thiết kế các hoạt động của CT

3.3. Tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động theo thời gian biểu: bao gồm 

cả giảng dạy và can thiệp

3.4. Đánh giá việc thực hiện chương trình

4) Đánh giá chương trình và điều chỉnh CT

Tổ chức rèn luyện KN PTCT GDCN trong thực hành, thực tập sư phạm

1) Thực hành quan sát TKT, viết báo cáo

2) Thực hành đánh giá TKT, viết báo cáo

3) Thực hành thiết kế chương trình: xây dựng CTGDCN

4) Thực hành giảng dạy, can thiệp: soạn giáo án và tổ chức các hoạt động

5) Thực hành lượng giá: đánh giá chương trình và việc thực hiện chương 

trình, báo cáo lượng giá

3.2. TỔ CHỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO SINH VIÊN TRONG HỌC PHẦN KẾ HOẠCH GIÁO 

DỤC CÁ NHÂN

3.2.1. Mục đích – Ý nghĩa
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Việc lựa chọn học phần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi thông qua học 

phần này, SV sẽ được tích hợp rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN. Cụ thể:

- Về mặt kiến thức, sẽ trang bị cho sinh viên những hiểu biết thế nào là một 

bản KHGDCN, cấu trúc của bản kế hoạch giáo dục cá nhân; nắm được cách thức 

xây dựng bản kế hoạch giáo dục cá nhân từ khâu đánh giá khả năng và nhu cầu của 

trẻ; Xây dựng mục tiêu và lập KHGDCN; Thực hiện kế hoạch giáo dục và Đánh giá

việc thực hiện KHGDCN

- Về mặt kỹ năng, sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng về đánh giá, lập kế 

hoạch và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật.

- Sinh viên ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng một bản kế hoạch 

giáo dục cá nhân, tin tưởng vào khả năng của trẻ khuyết tật

3.2.2. Nội dung

Các nội dung của kỹ năng PTCT GDCN sẽ được tích hợp trong học phần này 

theo các hình thức: giờ trên lớp (tiết lý thuyết, tiết thực hành bộ môn giả định, việc 

giao bài tập học ngoại khóa, Xê mina…) cân đối giữa 02  Mô đun đã xây dựng tại 

mục 3.1.4 tập trung vào các nội dung chính như:

1. Xây dựng mẫu phiếu quan sát

2. Lập kế hoạch quan sát

3. Xây dựng và lựa chọn công cụ đánh giá

4. Xác định nội dung đánh giá

5. Lập kế hoạch đánh giá

6. Tiến hành các hoạt động đánh giá

7. Thực hiện ghi chép và lưu giữ thông tin

8. Viết báo cáo đánh giá

9. Xác định các vấn đề của trẻ cần can thiệp

10. Xây dựng mục tiêu

11. Lập mạng nội dung

12. Lập mạng hoạt động

13. Xây dựng ND, hình thức đánh giá việc thực hiện CT

14. Viết CT
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Chi tiết tham khảo tại Phụ lục 3.7 ; 3.8 ; 3.9 ; 3.10

3.2.3. Tổ chức thực hiện

3.2.3.1. Các hoạt động giảng dạy trên lớp

Căn cứ vào chương trình chi tiết và lịch trình giảng dạy môn học Kế hoạch 

giáo dục cá nhân, chúng tôi làm việc và thống nhất với giáo viên bộ môn để tích 

hợp các nội dung của Kỹ năng PTCT GDCN TKT đã xây dựng ở trên đưa vào 

thành các nhiệm vụ thực hiện trên lớp, tiến hành thực hiện như bình thường, theo 

thời khóa biểu. 

Với số tiết là 60 gồm cả lý thuyết và thực hành (trong đó thực hành là 25 tiết), 

môn KHGDCN cơ bản có các nội dung liên quan đến 02 mô đun đã xây dựng. Tuy 

nhiên chúng tôi cung cấp thêm tài liệu và thiết kế thêm các yêu cầu đánh giá “chuẩn 

đầu ra” môn học, yêu cầu GV cho SV tự học liên quan đến 2 mô đun I.E.P 01 và 

I.E.P 02. Cụ thể:

Chương 1: Phần lớn hướng dẫn tự đọc tài liệu; Giảng dạy: giới thiệu về các 

thành phần của KHGDCN (1 tiết)

Chương 2: Sau khi GV thuyết trình về Nội dung; Công cụ và hình thức đánh 

giá (mục 2.1.1 và 2.1.2) sẽ thực hiện tích hợp các ND của mô đun I.E.P 01 gồm: 

Xây dựng mẫu phiếu quan sát; Lập kế hoạch quan sát; Xây dựng và lựa chọn công 

cụ đánh giá; Xác định nội dung đánh giá; Lập kế hoạch đánh giá; Tiến hành các 

hoạt động đánh giá; Thực hiện ghi chép và lưu giữ thông tin; Viết báo cáo đánh giá

3.2.3.2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp và thực hành bộ môn

Với 14 tiết lý thuyết, khi triển khai, chúng tôi phân bổ thêm 25 tiết ngoại khóa 

và 10 tiết thực hành bộ môn và tiến hành theo các bài tập thực hành bộ môn, yêu 

cầu SV thực hiện ngay trên lớp, thao tác thử trên các tình huống giả định, xem băng 

và phân tích... (xem phụ lục 3.12 và 3.13). 

Vì không muốn ảnh hưởng đến chương trình và tiến độ đào tạo chung, chúng 

tôi chuyển hình thức tiến hành là ngoại khóa (ngoài giờ lên lớp, yêu cầu sinh viên 

hoạt động nhóm, thực hiện Bài tập lớn, có đánh giá)

Đối với nội dung mục 2.1.1 và 2.1.2 khi thực hiện, chính là nội dung của mô 

đun I.E.P 02 gồm các vấn đề: Xác định các vấn đề của trẻ cần can thiệp; Xây dựng 
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mục tiêu; Lập mạng nội dung; Lập mạng hoạt động; Xây dựng ND, hình thức đánh 

giá việc thực hiện CT và Viết CT. Tất cả nội dung này được tích hợp và thực hiện 

trong 16 tiết lý thuyết, 65 tiết ngoài giờ lên lớp và 2 tiết thực hành bộ môn

Việc xác định các vấn đề can thiệp cũng như mục tiêu có ý nghĩa then chốt 

trong mô đun này cũng như là khung kiến thức, kỹ năng cơ bản của KN PTCT 

GDCN. Mạng nội dung ở đây là các bài, chương trình cụ thể hướng đến việc giải 

quyết các “vấn đề” hay chính là các kỹ năng đặc thù ở trẻ

3.2.4. Yêu cầu khi thực hiện

- Các dạng khuyết tật cơ bản và dấu hiệu nhận diện cần được GV chú ý cho SV 

trải nghiệm và phân tích, thực hành; tận dụng tối đa số giờ trên lớp, và thực hành; thiết kế 

các hoạt động dạy học phát huy tính tích cực chủ động của SV; tăng cường kỹ năng hợp 

tác nhóm. Các bài báo cảo, thảo luận tại lớp học GVSP cần chỉ rõ các thao tác, kỹ năng: 

xác định mục tiêu, yêu cầu; xác định nội dung, biện pháp thực hiện, cách thức tổ chức, 

điều kiện cụ thể khi có từng dạng TKT

- Thực hành xây dựng các tiêu chí nhận diện, các bài tập kiểm chứng, xác định 

các đặc điểm khó khăn đặc thù cần tận dụng kênh hình (videos) và thực hành trực tiếp 

trên trẻ

- Các bài, chương cần được hệ thống hóa, thiết lập mỗi quan hệ của nó với 

những kiến thức và kỹ năng cần hình thành cho trẻ

- Cách tổ chức phải tính đến sự tham gia của TKT, tính đến sự rèn luyện các 

kỹ năng đặc thù

3.3. TỔ CHỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO SINH VIÊN TRONG HỌC PHẦN TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

3.3.1.Mục đích – Ý nghĩa

Cũng như học phần KHGDCN, chúng tôi dựa trên yêu cầu của bộ môn và tình 

tương thích của mô đun I.E.P 02 bởi học phần này hướng đến:

- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về: Chương trình, cấu trúc, hình thức 

thiết kế của CTGDMN; các bước phát triển chương trình GDMN; Lập Kế hoạch 

giáo dục (các loại kế hoạch); Tổ chức thực hiện thực hiện chương trình giáo dục 
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mầm non hiện hành và những đổi mới hiện nay; Cách thức đánh giá việc thực hiện 

thực hiện chương trình giáo dục mầm non 

- SV sẽ được học cách lập kế hoạch giáo dục: Các loại kế hoạch: năm, tháng, 

tuần, ngày...; Tổ chức thực hiện chương trình ở các cấp độ, lứa tuổi, các hoạt động 

GD; Xây dựng được môi trường giáo dục: cách thức thiết kế, tạo dựng và sử dụng; 

Tìm hiều mục đích, nội dung và phương pháp đánh giá một số chương trình chăm 

sóc giáo dục mầm non ở một số cơ sở thực hành

- Sinh viên ý thức được vai trò, trách nhiệm của giáo viên và những thành viên 

khác trong việc xây dựng, phát triển chương trình giáo dục mầm non với việc đảm 

bảo sự phát triển của trẻ; Xác định được quan điểm tiếp cận đúng đắn trong việc đổi 

mới thực hiện chương trình giáo dục mầm non có tính tới sự phù hợp với điều kiện, 

hoàn cảnh từng địa phương. (Chi tiết các nội dung RL KN PTCT GDCN TKT được 

tích hợp trong học phần TCTHCT xem thêm tại phụ lục 3.14).

3.3.2. Nội dung rèn luyện

Cũng giống học phần KHGDCN, chúng tôi trao đổi dựa trên cơ sở thống nhất 

2 mục tiêu của môn học và mô đun chúng tôi xây dựng. Cụ thể

- Quan sát xác định đặc điểm phát triển của trẻ, đối chiếu trẻ MN và trẻ khuyết 

tật, nhận diện ra những “vấn đề” của TKT

- Xây dựng mẫu phiếu quan sát; tiến hành quan sát và ghi chép thông tin theo 

mẫu phiếu hoặc những gì GV thấy trong các hoạt động hoặc chủ động kiểm tra

- Phân tích về chương trình mầm non, chương trình chuyên biệt
- Xác định mạng nội dung

- Xác định mạng hoạt động (cách tiến hành các ND)

- Lập kế hoạch (ngày, tháng, tuần, năm)

- Soạn giảng

- Thực hành tiết cá nhân

- Thực hành tiết nhóm

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình

3.3.3. Tổ chức thực hiện

3.3.3.1. Hoạt động trên lớp



131

Căn cứ vào chương trình chi tiết và lịch trình giảng dạy môn học Tổ chức thực 

hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, chúng tôi làm việc và thống nhất 

với giáo viên bộ môn để tích hợp các nội dung của Kỹ năng PTCT GDCN TKT đã 

xây dựng ở trên đưa vào thành các nhiệm vụ thực hiện trên lớp, tiến hành thực hiện 

như bình thường, theo thời khóa biểu. 

Với số tiết là 45 gồm cả lý thuyết và thực hành (trong đó thực hành là 20 tiết), 

môn TCTHCT CS-GD có các nội dung liên quan đến 02 mô đun đã xây dựng. Tuy 

nhiên chúng tôi cung cấp thêm tài liệu và thiết kế thêm các yêu cầu đánh giá “chuẩn 

đầu ra” môn học, yêu cầu GV cho SV tự học liên quan đến 2 mô đun I.E.P 01 và 

I.E.P 02. Cụ thể:

Chương 1: Phần lớn hướng dẫn tự đọc tài liệu; Khi giảng dạy, GV giới thiệu 

về các loại chương trình và hình thức thể hiện của nó, đặc biệt nhấn mạnh các 

nguyên tắc tiếp cận trong xây dựng chương trình; tích hợp về chương trình GDCN 

(tích hợp nhóm)

Chương 2:  Sau khi GV thuyết trình về chương trình tích hợp, giới thiệu các 

loại kế hoạch triển khai chương trình sẽ thực hiện tích hợp các ND của mô đun 

I.E.P 01 gồm: Xác định mạng nội dung; Xác định mạng hoạt động (cách tiến hành 

các ND); Lập kế hoạch (ngày, tháng, tuần, năm); Soạn giảng; Thực hành tiết cá 

nhân; Thực hành tiết nhóm và Đánh giá kết quả thực hiện chương trình

3.2.3.2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp và thực hành bộ môn

Với 14 tiết lý thuyết, khi triển khai, chúng tôi phân bổ thêm 25 tiết ngoại khóa 

và 10 tiết thực hành bộ môn và tiến hành theo các bài tập thực hành bộ môn, yêu 

cầu SV thực hiện ngay trên lớp, thao tác thực hành giả định, xem băng và phân 

tích... (xem phụ lục 3.12 và 3.13). 

Vì không muốn ảnh hưởng đến chương trình và tiến độ đào tạo chung, chúng 

tôi chuyển hình thức tiến hành là ngoại khóa (ngoài giờ lên lớp, yêu cầu sinh viên 

hoạt động nhóm, thực hiện Bài tập lớn, có đánh giá)

Đối với nội dung mục chương 2 và chương 3, khi thực hiện, chính là nội dung 

của mô đun I.E.P 02 gồm các vấn đề: Xác định các vấn đề của trẻ cần can thiệp; 

Xây dựng mục tiêu; Lập mạng nội dung; Lập mạng hoạt động; Xây dựng ND, hình 
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thức đánh giá việc thực hiện CT và Viết CT. Tất cả nội dung này được tích hợp và 

thực hiện trong 18 tiết lý thuyết, 60 tiết ngoài giờ lên lớp và 2 tiết thực hành bộ môn

Việc xác định các vấn đề can thiệp cũng như mục tiêu có ý nghĩa then chốt 

trong mô đun này cũng như là khung kiến thức, kỹ năng cơ bản của KN PTCT 

GDCN. Mạng nội dung ở đây là các bài, chương trình cụ thể hướng đến việc giải 

quyết các “vấn đề” hay chính là các kỹ năng đặc thù ở trẻ

3.4. TỔ CHỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 

GD CÁ NHÂN CHO SINH VIÊN TRONG THỰC HÀNH, THỰC TẬP SƯ PHẠM 

3.4.1. Mục đích – Ý nghĩa

Đây là biện pháp giải quyết triệt để vấn đề khuyến khích động cơ, hứng thú, 

nhu cầu tìm hiểu, giải quyết các vấn đề của trẻ thông qua chương trình GDCN. Sinh 

viên có ý thức trách nhiệm cao với những vấn đề tìm hiểu thu nhận được từ quan 

sát, ghi chép, đánh giá… và lập kế hoạch để hỗ trợ cá nhân TKT. Đây cũng chính là 

thời điểm SV thực sự có nhu cầu, mong muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về trẻ để làm 

sao hỗ trợ được một chút gì đó cho trẻ “tiến bộ”; Đây cũng là  giai đoạn mà có thể 

giúp SV thành thạo hơn trong việc rèn kỹ năng PTCTGDCN cho trẻ KT từ khâu 

thiết kế, lựa chọn, vận dụng bộ công cụ xác định các vấn đề của trẻ; xây dựng mục 

tiêu “can thiệp”; xác định nội dung, chương trình hỗ trợ và thực hiện các hoạt động 

tổ chức thực hiện chương trinh cá nhân đó cho TKT trong suốt thời gian thực tập 

khá dài (từ 1,5 tháng đến 2,5 tháng). Đây chính là thời gian SV được gắn bó với trẻ, 

hoạt động cùng trẻ, những tình cảm với trẻ và với nghề nghiệp được thể hiện đầy đủ 

và sâu sắc nhất; Có điều kiện tham gia hoạt động nhiều với trẻ, SV với vai trò là 

giáo sinh thực tập, một GV thực thụ đã có khả năng chủ động và tổ chức  tất cả các 

hoạt động cho trẻ trong lớp mình thực tập; Sau mỗi kết quả theo dõi, phát hiện, SV 

đã có thể học cách tác động đến trẻ và theo dõi tiếp những biểu hiện của trẻ. SV sẽ 

cảm thấy hứng thú, hạnh phúc khi những gì mình quan tâm đến TKT, những gì 

mình tác động đến chúng là rất có ý nghĩa, đem lại sự thay đổi, tiến bộ ở trẻ. Các 

hoạt động được tổ chức sẽ có hiệu quả hơn nhiều khi dựa trên những kết quả QS, 

ĐG, tìm hiểu được cũng như có hướng giải quyết một cách cụ thể thông qua các nội 

dung chương trình. SV sẽ hiểu và chủ động hơn trong việc lựa chọn giải quyết 

những vấn đề gì trước, xác định những nội dung giáo dục trẻ như thế nào thì đáp 
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ứng được yêu cầu  và đem lại hiệu quả, sự thay đổi ở trẻ, có ý nghĩa với cả cuộc đời 

sau này của trẻ. Ý nghĩa cả với chính SV khi mà những hoạt động giảng dạy trên lý 

thuyết khi các em còn học ở các giai đoạn trước, lúc này có cơ hội được trải 

nghiệm, thực tập, kiểm chứng.

3.4.2. Nội dung

Chương trình rèn luyện được thực hiện 15 giai đoạn, tích hợp trong 02 modul 

I.E.P 01 (từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 6) và I.E.P 02 (từ giai đoạn 7 đến giai đoạn 

15). Cụ thể:

- Giai đoạn 1: Tiếp cận và quan sát trẻ

- Giai đoạn 2: Xây dựng, lựa chọn công cụ để kiểm tra, lên kế hoạch đánh giá

- Giai đoạn 3: Kiểm tra, đánh giá việc lựa chọn, xây dựng công cụ và KH 

đánh giá. Nếu GV đánh giá chưa đạt, thì SV cần quay lại từ giai đoạn đầu, nếu đạt, 

tiếp tục bước sang giai đoạn 4

- Giai đoạn 4: Dự hoạt động quan sát và đánh giá: Trong quá trình thực 

hành, ngay từ thời gian đầu, sinh viên được dự hoạt động đánh giá TKT của giáo 

viên để học các kỹ năng đánh giá và xác định vấn đề của trẻ

- Giai đoạn 5: Tập quan sát, đánh giá: Sinh viên dưới sự hướng dẫn của GV 

được tập các hoạt động quan sát, đánh giá trên trẻ theo nhóm, cá nhân

- Giai đoạn 6: Kiểm tra, đánh giá: GV hướng dẫn kiểm tra các thao tác 

đánh giá TKT dựa trên các tiêu chí từ việc lựa chọn bộ công cụ, đến việc tiến hành 

thu thập thông tin qua việc quan sát, đánh giá cũng như xác định vấn đề của trẻ. 

Nếu SV đạt với các tiêu chí kiểm tra, tiếp tục chuyển sang giai đoạn 7, nếu không 

đạt, quay lại giai đoạn tập cá nhân 

- Giai đoạn 7: Viết báo cáo,  xác định vấn đề cần lập chương trình GDCN ở 

trẻ. Là giai đoạn sinh viên tổng hợp lại toàn bộ những thông tin của trẻ thu được từ 

hoạt động quan sát và đánh giá dựa trên những lý thuyết, kinh nghiệm về các dạng 

khó khăn cũng như việc lượng hóa các kết quả này để từ đó rút ra được những khó 

khăn của trẻ mà GV cần hỗ trợ

- Giai đoạn 8: Xây dựng mục tiêu giải quyết các vấn đề của trẻ. Trên cơ sở các 

kết quả có được từ việc quan sát, đánh giá, sinh viên cần biết cách xây dựng mục tiêu 
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để “giải quyết các vấn đề” của trẻ. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, có ý nghĩa 

quyết định cho việc xây dựng hiệu quả hay không chương trình GDCN cho trẻ

- Giai đoạn 9: Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng mục tiêu. Yêu cầu của những 

mục tiêu xây dựng phải đáp ứng cho việc giải quyết các vấn đề của trẻ (hay còn gọi 

các mục tiêu can thiệp). Các khó khăn tìm thấy có thể rất nhiều vấn đề song SV 

cũng cần biết cách xây dựng có hệ thống cũng như xác định mục tiêu ưu tiên. Nếu 

SV xây dựng và xác định các mục tiêu đung, tiếp tục chuyển sang giai đoạn 10, nếu 

không, cần quay trở lại giai đoạn 7, đọc kỹ lại báo cáo và tiến hanh xây dựng lại 

mục tiêu

- Giai đoạn 10: Kiến tập xây dựng chương trình GDCN cho trẻ. Sinh viên khi 

đi thực hành sẽ tìm hiểu về chương trình GDCN cũng như cách xây dựng CTGDCN 

tại cơ sở và tập xây dựng CTGDCN cho trẻ dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của GVHD 

đoàn và GV cơ sở

- Giai đoạn 11: Kiểm tra đánh giá lại hoạt động kiến tập xây dựng CTGDCN 

của SV. Nếu  tập hoàn hảo các thao tác XD CTGDCN theo yêu cầu GVHD, GV cơ 

sở,  SV sẽ tiế tục chuyển sang giai đoạn 12, nếu không, quay trở lại hoạt động tìm 

hiểu ở giai đoạn 10

- Giai đoạn 12: SV xây dựng CT GDCN cho trẻ. Chương trình này phải đảm 

bảo giải quyết được các vấn đề mà SV đã tìm hiểu được từ giai đoạn trước và được 

xác định thực hiện trong một giai đoạn nhất định

- Giai đoạn 13: Lựa chọn các nội dung trong chương trình GDCN để kế hoạch 

hóa trong các hoạt động tổ chức chăm sóc – GD trẻ. Việc lựa chọn này sinh viên 

cần chú ý việc vận dụng các kỹ năng phân tích chương trình, xác định các mục tiêu 

ưu tiên…

- Giai đoạn 14: SV tập dạy theo chương trình GDCN vừa lập. Đây là giai đoạn 

tổ chức thực hiện chương trình dựa trên các kế hoạch được xác định và lập ở giai 

đoạn trước. Sinh viên sẽ tiến hành tập dạy trong cả tiết cá nhân và tiết nhóm nhằm 

rèn luyện các kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học cho TKT

- Giai đoạn 15: Kiểm tra, đánh giá lại việc dạy tập. Nếu sinh viên thực hiện đạt 

yêu cầu so với kế hoạch đã lập, coi như đã hoàn thành toàn bộ quy trình rèn luyện, 

nếu chưa, quay lại rèn luyện tập dạy cá nhân, tập dạy nhóm ở giai đoạn 14
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3.4.3. Tổ chức thực hiện

Sinh viên được chia đoàn, chia nhóm, được thông báo về toàn bộ quy trình rèn 

luyện thực hiện trong suốt thời gian thực hành, thực tập, tiến hành bài bản từng giai 

đoạn, có sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn cũng như giáo viên tại cơ sở

Việc tổ chức theo đúng các đợt thực hành, thực tập của khoa đào tạo có đánh 

giá theo các tiêu chí và điểm số

3.4.4. Yêu cầu khi thực hiện

Việc rèn luyện kỹ năng xây dựng CT GDCN trong giai đoạn thực hành, thực 

tập GVHD cần sát sao đánh giá, kiểm tra và điều chỉnh kịp thời, nỗ lực thực hiện 

theo trình tự các giai đoạn, tránh làm tắt, đặc biệt các giai đoạn 3, 6, 9, 11 và 15

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

- Các biện pháp rèn luyện kỹ năng PTCTGDCN TKT được xây dựng dựa 

trên những nguyên tắc cơ bản và làm nền tảng định hướng cho quá trình can thiệp 

trẻ đạt hiệu quả cao.

- Các biện pháp trên có quan hệ mật thiết với nhau, tương tác lẫn nhau và bổ 

trợ cho nhau trong sự thống nhất của toàn bộ quá trình rèn luyện kỹ năng cho sinh 

viên sư phạm ngành GDĐB trình độ cao đẳng về PTCT GDCN trẻ KT. Nhìn chung 

các biện pháp tập trung vào việc thiết kế nhằm hỗ trợ việc giảng dạy của giảng viên 

trong quá trình hỗ trợ cho SV rèn luyện kỹ năng này. Đặc biệt, biện pháp 3,4 nhằm 

định hướng và tạo những cơ hội rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN trẻ KT cho SV, 

kích thích động cơ, hứng thú, tạo cho SV cơ hội suy xét về kết quả các hoạt động 

trên trẻ của mình, rút ra được những kinh nghiệm bổ ích. Tất cả các biện pháp này 

đều hướng tới việc rèn luyện PTCT GDCN cho TKT một cách tích cực và hiệu quả 

hơn. Kỹ năng PTCTGDCN là một trong những kỹ năng quan trọng, cơ bản, đảm 

bảo việc tác động có sự thay đổi tích cực trên TKT so với các KNNN khác. Can 

thiệp trẻ không thể căn cứ vào một chương trình chung, áp dụng đồng bộ được mà 

cần mang tính cá nhân hóa dựa trên những kết quả QS, đánh giá và xây dựng một 

chương trình GDCN cho mỗi cá nhân TKT. Đây chính là quan điểm mới của chúng 

tôi khi đề xuất các biện pháp rèn luyện PTCT GDCN TKT cho sinh viên  CĐSP 

ngành GDĐB bậc mầm non



136

Chương 4

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

4.1. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM

4.1.1. Mục đích thực nghiệm

Mục đích của thực nghiệm nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết đã 

nêu, đánh giá kết quả của việc thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình, quy trình 

và đánh giá kết quả biện pháp rèn luyện KN PTCT GDCN  của sinh viên CĐSP 

ngành GD ĐBĐ

Xử lý, phân tích kết quả thực nghiệm để đánh giá khả năng áp dụng các biện 

pháp rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo hai vòng:

TNSP vòng 1: Nhằm mục đích thử nghiệm ban đầu, vừa tiến hành vừa rút kinh 

nghiệm để triển khai thực nghiệm sư phạm  vòng 2.

TNSP vòng 2: Nhằm mục đích kiểm chứng, hoàn chỉnh việc thực nghiệm sư 

phạm của công trình nghiên cứu để khẳng định rõ hơn hiệu quả của các biện PTCT 

GDCN của SV CĐSP trong quá trình đào tạo. 

4.1.2. Nội dung thực nghiệm

Yêu cầu thực nghiệm

Chọn mẫu TN và ĐC tương đương nhau về số lượng, điều kiện học tập 

(GVSP, cơ sở chăm sóc – giáo dục TKT, trình độ nhận thức của SV, cơ sở vật chất 

phục vụ học tập). Tập huấn, hướng dẫn cho các GVSP, GVMN tham gia tổ chức 

thực nghiệm về các biện pháp, nội dung 02 Modul PTCT GDCN cũng như cách 

thức rèn luyện kỹ năng này cho sinh viên:

- GVSP được tập huấn về mục đích, nội dung, cách tiến hành tổ chức TN 

theo hướng nghiên cứu đã đặt ra.

- Tiến hành lập kế hoạch TN chi tiết, sau đó trao đổi về cách thức tiến hành TN.

- Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết cho GVSP, GV cơ sở thực 

hành, thực tập

Thực nghiệm các biện pháp rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT cho SV 

CĐSP ngành GDĐB theo tiến trình đã đề xuất trong luận án. Nội dung TN vận 
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dụng các biện pháp rèn luyện PTCT GDCN TKT trong cả quá trình đào tạo, đặc 

biệt giai đoạn thực hành, thực tập với các nội dung: 

- Quan sát, phát hiện những dấu hiệu “nghi ngờ” ở  trẻ
- Đánh giá và xác định nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ

- Lập kế hoạch, thiết kế chương trình GD cho cá nhân TKT
- Phân tích dạy học và thiết kế hoạt động dạy học

- Đánh giá chương trình và việc thực hiện chương trình GDCN cho TKT đã lập

4.1.3. Qui mô và địa bàn thực nghiệm

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành tại trường CĐSPTƯ. 

Thực nghiệm sư phạm vòng 1, gồm 1 nhóm TN và 1 nhóm ĐC (lớp 08 

CĐĐB, SV năm thứ hai, mỗi nhóm gồm 18 sinh viên. Thực nghiệm thực hiện trong 

năm học 2009-2010 ở diện hẹp nhằm bước đầu thăm dò tính phù hợp của các biện pháp.

Thực nghiệm sư phạm vòng 2: cũng chính là 2 nhóm TN vòng 1 (lớp 08 

CĐĐB năm thứ ba và lớp 09-CĐĐB năm thứ hai với tổng số mỗi nhóm gồm 45 SV, 

cũng đều đạt điểm TB học tập 7,0 trở lên). TN thực hiện trong năm học 2010-2011 

ở diện rộng tại trường CĐSPTW nhằm khẳng định tính khả thi và hiệu quả của các 

biện pháp 

Điều kiện tiến hành TN:

TN sư phạm được tiến hành trong điều kiện học tập bình thường của khoa 

GDĐB trường CĐSP và các cơ sở thực hành, thực tập. Nhóm TN và ĐC đều thực 

hiện chương trình đào tạo GV GDĐB hiện hành theo các học phần lý thuyết và TH 

tại trường CĐSP, các Trung tâm chuyên biệt và trường mầm non. Nội dung học tập 

học phần và TH ở cả 2 nhóm TN và ĐC là như nhau. Lớp ĐC thực hiện theo 

chương trình đào tạo bình thường. Nhóm TN GV được bồi dưỡng theo các nội dung 

của chuyên đề IEP 01 và IEP 02 tích hợp trong các nội dung rèn luyện các kỹ năng 

PTCT và tiến hành theo các biện pháp mà chúng tôi đã xây dựng trong quá trình 

học tập lý thuyết, TH tại trường CĐ, kiến tập, THSP. Vì điều kiện đặc thù về quy 

mô đào tạo tại cơ sở tiến hành thực nghiệm (mỗi năm tuyển sinh một lớp) nên 

chúng tôi không tiến hành thực hiện trên quy mô rộng ở các lớp trong cùng một 

khóa mà chỉ có thể là các nhóm và thực hiện cho 2 khóa là năm thứ hai và năm thứ ba.
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4.1.4. Các tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm

Đánh giá kỹ năng PTCT GDCN TKT của SV CĐSP GDĐB mầm non qua 

các bài tập (phụ lục 3).

4.1.5. Tiến trình thực nghiệm

Vòng 1 nhằm thăm dò, chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung, phương pháp TN. 

Vòng 2 nhằm đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các biện pháp mà chúng tôi đã 

xây dựng, khẳng định được tính đúng đắn của giả thuyết khoa học của đề tài.

Ở cả 2 vòng TN chúng tôi đều tiến hành theo các bước như sau:

- Tiến hành đo đầu vào về mức độ biểu hiện của KN PTCT GDCN TKT ở 2 

nhóm TN và ĐC bằng các bài tập đo, được thực hiện ở đầu năm học (phụ lục 3.1). 

- Tiến hành TN sư phạm tác động. Tác động các biện pháp KN PTCT GDCN 

TKT nhằm phát triển KN này cho SV đã được thể hiện ở các nội dung TN (Phụ lục 

5) ở lớp TN, còn lớp ĐC thì vẫn thực hiện theo nội dung cũ. Trong quá trình làm 

TN chúng tôi QS, ghi chép, điều chỉnh những hạn chế.

- Tiến hành đo đầu ra kết quả biểu hiện của KN PTCT GDCN TKT ở cả 2 

nhóm TN và ĐC sau thời gian TN theo các bài tập (phụ lục 3.2) được thực hiện đo 

vào cuối năm học. 

Trong quá trình TN, chúng tôi theo dõi các hoạt động của SV, tiến hành ghi 

chép thông tin để bổ sung số liệu giúp cho việc phân tích định tính kết quả KN 

PTCT GDCN TKT của SV qua các bài tập đo.

Tiến hành đo kết quả KN PTCT GDCN TKT của SV thông qua 5 bài tập đo. 

Các kết quả bài tập được ghi theo các mẫu biên bản (phụ lục 4.1; 4.2). Số liệu thu 

được sẽ tính toán như sau:

Mỗi KN chung và KN thành phần  tính điểm hệ số 10. Từ đó có cách tính 

điểm cho từng KN: KN Quan sát, phát hiện những dấu hiệu “nghi ngờ” ở  trẻ; KN 

đánh giá và xác định nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ; KN lập kế hoạch, thiết kế chương 

trình GD cho cá nhân TKT; KN phân tích dạy học và thiết kế hoạt động dạy học; 

KN đánh giá chương trình và việc thực hiện chương trình GDCN cho TKT

Chuẩn đánh giá cho từng KN thành phần được thể hiện ở phụ lục 2.2. Thực 

hiện tính điểm trung bình cộng của KN chung và KN thành phần.

Các mức độ đánh giá kỹ năng chung được yêu cầu như sau: 
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- Mức kém: (0,0 → 2,9 điểm): Thiếu hầu hết các thao tác. Không xác định 

được các dấu hiệu nhận biết, nghi ngờ TKT đó hoặc xác định chưa chính xác; 

Không biết cách lựa chọn và xây dựng công cụ đánh giá cũng như không biết cách 

đánh giá hoặc có biết tìm kiếm được công cụ phù hợp nhưng thao tác đánh giá còn 

lúng túng; Không biết cách lập KH, thiết kế CT GDGDCN cho trẻ hoặc lập được 

nhưng KH này không gắn với trẻ, không giải quyết được các vấn đề cá nhân của trẻ; 

Không biết cách phân tích dạy học, không biết vận dụng các phương pháp dạy học 

đặc thù trong quá trình tổ chức thực hiện CTGDCN hoặc biết nhưng khả năng vận 

dụng, thực hiện còn hạn chế; Nhìn chung các thao tác rất chậm chạp.

- Mức yếu: Thiếu 2-3 các thao tác. Không xác định được các dấu hiệu 

nhận biết, nghi ngờ TKT đó hoặc xác định chưa chính xác; Biết tìm kiếm được công 

cụ phù hợp nhưng thao tác đánh giá còn lúng túng; Biết cách lập KH, thiết kế CT 

GDGDCN cho trẻ nhưng KH này không gắn với trẻ, không giải quyết được các vấn 

đề cá nhân của trẻ; Bước đầu biết cách phân tích dạy học, vận dụng các phương 

pháp dạy học đặc thù trong quá trình tổ chức thực hiện CTGDCN nhưng còn hạn 

chế; Nhìn chung các thao tác rất chậm chạp.

- Mức trung bình: Thiếu 1-2 các thao tác. Không xác định các dấu hiệu 

nhận biết nghi ngờ TKT còn chưa chính xác; Biết tìm kiếm được công cụ phù hợp 

nhưng thao tác đánh giá còn lúng túng; Biết cách lập KH, thiết kế CT GDGDCN 

cho trẻ nhưng KH này không gắn với trẻ, không giải quyết được các vấn đề cá nhân 

của trẻ; Biết cách phân tích dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học đặc thù 

trong quá trình tổ chức thực hiện CTGDCN nhưng còn hạn chế; Nhìn chung các 

thao tác rất chậm chạp.

- Mức khá: Các thao tác đầy đủ. Xác định được các dấu hiệu nhận biết, 

nghi ngờ TKT; Biết tìm kiếm được công cụ phù hợp và đánh giá xác định chu cầu 

cá nhân trẻ; Biết cách lập KH, thiết kế CT GDGDCN giải quyết các khó khăn của 

trẻ; Biết cách phân tích dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học đặc thù trong 

quá trình tổ chức thực hiện CTGDCN; Tốc độ thao tác nhanh nhẹn nhưng chưa 

sáng tạo.
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- Mức tốt: Thực hiện đầy đủ các thao tác, nhanh nhẹn và đảm bảo tính 

chính xác, linh hoạt cao. Lập được một CTGDCN và biết cách tổ chức thực hiện 

cũng như đánh giá việc thực hiện chương trình đó.

Mức độ quan trọng của các KN chung tính  theo trọng số: Quan sát, phát hiện 

những dấu hiệu “nghi ngờ” ở  trẻ; Đánh giá và xác định nhu cầu cần hỗ trợ cá nhân; 

Lập kế hoạch, thiết kế chương trình GD cho cá nhân TKT tính trọng số 2, các KN 

còn lại tính trọng số 1.

Sau đây là các mức độ về tiêu chí của các KN thành phần được thực hiện hiện 

tương tự theo các mức điểm: Mức 1 - Kém (0,0 → 2,9 điểm); Mức 2 - Yếu (3,0 → 

4,9 điểm); Mức 3 - Trung bình (5,0 → 6,4 điểm); Mức 4 - Khá (6,5 → 7,9 điểm); 

Mức 5 - Tốt (8 → 10 điểm)

Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu “nghi ngờ” ở  trẻ

- Mức Kém (0,0 → 2,9 điểm): Thiếu hầu hết các thao tác. Không xác định 

được các dấu hiệu nhận biết, nghi ngờ TKT đó, kể tên được một vài dấu hiệu những 

chưa biết cách mô tả lại hay xác định dấu hiệu đó. Chưa biết cách tìm kiếm, kiểm 

tra thông tin liên quan đến các dấu hiệu nghi ngờ TKT. Không biết cách định hướng 

“vấn đề” của trẻ dự trên những dấu hiệu nghi ngờ hoặc còn nhầm lẫn khi định 

hướng. Thao tác rất chậm chạp.

- Mức yếu (3,0 → 4,9 điểm): Thiếu 2- 3 thao tác. Xác định  được một số 

dấu hiệu nhận biết, nghi ngờ TKT đó, chưa thuộc hết các dấu hiệu nhận biết loại 

TKT mình gặp  Biết cách tìm kiếm, kiểm tra thông tin liên quan đến các dấu hiệu 

nghi ngờ TKT những vẫn chưa triệt để, chưa ra thông tin. Không biết cách định 

hướng “vấn đề” của trẻ dự trên những dấu hiệu nghi ngờ hoặc còn nhầm lẫn khi 

định hướng. Thao tác còn chậm.

- Mức Trung bình (5,0 → 6,4 điểm): Thiếu 1-2 thao tác. Nắm được một số 

dấu hiệu nhận biết, nghi ngờ TKT đó nhưng chưa thuộc để có thể nhận diện TKT 

khi tiếp cận và những khó khăn thường gặp của trẻ này  Biết cách tìm kiếm, kiểm 

tra thông tin liên quan đến các dấu hiệu nghi ngờ TKT. Bước đầu biết cách định 

hướng “vấn đề” của trẻ dựa trên những dấu hiệu quan sát được. Tốc độ thao tác 

bình thường.
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- Mức Khá (6,5 → 7,9 điểm): Các thao tác đầy đủ. Nắm được các dấu hiệu 

nhận biết, nghi ngờ TKT đó dựa trên những khó khăn mà SV xác định được.  Biết 

cách tìm kiếm, kiểm tra thông tin liên quan đến các dấu hiệu nghi ngờ TKT. Biết 

cách định hướng “vấn đề” của trẻ dựa trên những dấu hiệu quan sát được. Tốc độ 

thao tác nhanh nhẹn nhưng chưa sáng tạo.

- Mức Tốt (8 → 10 điểm): Thực hiện đầy đủ các thao tác, nhanh nhẹn và 

đảm bảo tính chính xác, linh hoạt cao. Xác định tốt và nhìn nhận ra “vấn đề” khi 

quan sát và tiếp cận trẻ; Biết cách thu thập các thông tin hữu ích 

Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu cần hỗ trợ cá nhân

- Mức Kém (0,0 → 2,9 điểm): Thiếu hầu hết các thao tác. Không biết cách 

tìm kiếm hay không thiết kế được công cụ đánh giá, tìm hiểu khả năng của trẻ; 

không có kỹ năng thực hiện các thao tác đánh giá, tìm hiểu trẻ; chưa xác định rõ 

mục đích đánh giá cũng như cách thức tiến hành đánh giá (chuẩn bị những gì, thực 

hiện ra sao…); có thực hiện cũng chỉ dừng ở mức bắt chước nhưng vẫn chưa hiểu 

và nhớ từng thao tác thực hiện. Chưa xác định ra vấn đề cụ thể của trẻ sau khi tìm 

hiểu, đánh giá. Thao tác còn rất chậm chạp.

- Mức yếu (3,0 → 4,9 điểm): Thiếu 2- 3 thao tác. Bước đầu biết cách tìm 

kiếm hoặc thiết kế được công cụ đánh giá song còn chưa hợp lý, chưa có kỹ năng thực 

hiện các thao tác đánh giá, tìm hiểu trẻ; chưa xác định rõ mục đích đánh giá cũng như 

cách thức tiến hành đánh giá (chuẩn bị những gì, thực hiện ra sao…). Chưa xác định ra 

vấn đề cụ thể của trẻ sau khi tìm hiểu, đánh giá. Thao tác còn chậm.

- Mức Trung bình (5,0 → 6,4 điểm): Thiếu 1-2 thao tác. Lựa chọn và xây 

dựng công cụ đánh giá tương đối phù hợp; bước đầu có kỹ năng đánh giá (thực hiện 

trôi chảy các thao tác với công cụ đánh giá); xác định rõ mục đích đánh giá, nội 

dung và cách tiến hành; bước đầu biết cách tổng hợp, xác định được vấn đề của trẻ 

nhưng còn chưa đầy đủ, chính xác. Thao tác thực hiện ở tốc độ bình thường

- Mức Khá (6,5 → 7,9 điểm): Các thao tác đầy đủ. Lựa chọn và xây dựng 

được công cụ đánh giá phù hợp với từng dạng khuyết tật và thực hiện các thao tác 

đánh giá trẻ được theo các công cụ đó; có kỹ năng đánh giá (thực hiện trôi chảy các 

thao tác với công cụ đánh giá); xác định rõ mục đích đánh giá, nội dung và cách tiến 
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hành; bước đầu biết cách tổng hợp, xác định được vấn đề của trẻ. Tốc độ thao tác 

nhanh nhẹn nhưng chưa sáng tạo.

- Mức Tốt (8 → 10 điểm): Thực hiện đầy đủ các thao tác, nhanh nhẹn và 

đảm bảo tính chính xác, linh hoạt cao. Đánh giá và xác định được “vấn đề” của trẻ 

sau khi đánh giá. 

Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình GD cho cá nhân TKT

- Mức Kém (0,0 → 2,9 điểm): Thiếu hầu hết các thao tác. Chưa biết cách xác 

định cơ sở, nguyên tắc xây dựng CT; Chưa xác định được mục tiêu của CTGDCN cho 

trẻ; Các nội dung CT còn chung chung, chưa bám vào việc giải quyết các “vấn đề” của 

trẻ và việc phân phối CT còn chưa hợp lý; Bước đầu thiết kế được CT nhưng còn chưa 

đảm bảo về hình thức; xác định các điều kiện thực hiện CT cũng như các đối tượng 

tham gia CT nhưng còn chưa đầy đủ; Xác định các phương pháp và hình thức tổ chức 

thực hiện chương trình nhưng còn chưa tính tới đặc điểm nhu cầu cá nhân, thiếu các kỹ 

năng hỗ trợ đặc thù; Thao tác còn rất chậm chạp

- Mức yếu (3,0 → 4,9 điểm): Thiếu 3- 4 thao tác. Xác định được mục tiêu 

của CTGDCN cho trẻ nhưng còn “xa” với các vấn đề của trẻ; Các nội dung CT 

chưa giải quyết được các “vấn đề” của trẻ và việc phân phối CT còn chưa hợp lý; 

Xác định các điều kiện thực hiện CT cũng như các đối tượng tham gia CT nhưng 

còn chưa đầy đủ; Bước đầu xác định các phương pháp và hình thức tổ chức có tính 

tới đặc điểm nhu cầu cá nhân và các kỹ năng hỗ trợ đặc thù; Thao tác còn chậm.

- Mức Trung bình (5,0 → 6,4 điểm): Thiếu 1-2 thao tác. Xác định được 

mục tiêu của CTGDCN cho trẻ; Các nội dung CT bước đầu đã giải quyết được các 

“vấn đề” của trẻ và việc phân phối CT tương đối hợp lý; Đã xác định các điều kiện 

thực hiện CT cũng như các đối tượng tham gia CT; Bước đầu xác định các phương 

pháp và hình thức tổ chức có tính tới đặc điểm nhu cầu cá nhân và các kỹ năng hỗ 

trợ đặc thù; Thao tác thực hiện ở tốc độ bình thường

- Mức Tốt (8 → 10 điểm): Thực hiện đầy đủ các thao tác, nhanh nhẹn và đảm 

bảo tính chính xác, linh hoạt cao. Xây dựng được một CTGDCN phù hợp với trẻ.

Kỹ năng phân tích dạy học và thiết kế hoạt động dạy học

- Mức Kém (0,0 → 2,9 điểm): Thiếu hầu hết các thao tác. Chưa nắm bắt 

được mức độ chức năng hiện tại và sở thích của trẻ; Xây dựng mục đích yêu cầu bài 
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học còn chung chung, chưa gắn với mục tiêu can thiệp; Các phương pháp dạy học 

chưa thể hiện rõ tính chất đặc thù; các hình thức tổ chức dạy học còn chưa tính tới 

khả năng tham gia của trẻ;  Thao tác còn rất chậm chạp

- Mức yếu (3,0 → 4,9 điểm): Thiếu 2- 3 thao tác. Nắm bắt được mức độ 

chức năng hiện tại và sở thích của trẻ nhưng còn chưa biết cách vận dụng khi tổ 

chức DH; Xây dựng mục đích yêu cầu bài học còn chung chung, chưa gắn với mục 

tiêu can thiệp; Vận dụng được một số phương pháp dạy học đặc thù những còn chưa 

chính xác, mắc lỗi; các hình thức tổ chức dạy học còn chưa tính tới khả năng tham 

gia của trẻ; Thao tác còn chậm.

- Mức Trung bình (5,0 → 6,4 điểm): Thiếu 1-2 thao tác. Nắm bắt được 

mức độ chức năng hiện tại và sở thích của trẻ và bước đầu biết cách vận dụng khi tổ 

chức DH; Xây dựng mục đích yêu cầu bài học đã gắn với mục tiêu can thiệp; Vận 

dụng được một số phương pháp dạy học đặc thù; các hình thức tổ chức dạy học đã 

tính tới khả năng tham gia của trẻ; Thao tác thực hiện ở tốc độ bình thường

- Mức Tốt (8 → 10 điểm): Thực hiện đầy đủ các thao tác, nhanh nhẹn và 

đảm bảo tính chính xác, linh hoạt cao. Các hoạt động dạy học gắn với mục tiêu can 

thiệp; GV biết sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù phù hợp với dạng KT; các 

hình thức tổ chức dạy học phong phú giúp trẻ tham gia được các hoạt động 

Kỹ năng đánh giá chương trình và việc thực hiện chương trình GDCN cho TKT

- Mức Kém (0,0 → 2,9 điểm): Thiếu hầu hết các thao tác. SV không biết 

cách đánh giá mức độ đạt được ở trẻ ngay sau mỗi bài dạy và từng đợt sau mỗi 

chương trình CT; không biết suy xét từ những kết quả của trẻ sau khi thực hiện đặc 

biệt không biết việc xác định cho việc điều chỉnh chương trình trong giai đoạn tiếp 

theo. Thao tác còn rất chậm chạp

- Mức yếu (3,0 → 4,9 điểm): Thiếu 2- 3 thao tác. SV biết cách đánh giá 

mức độ đạt hay không đạt ở trẻ theo từng kỹ năng tuy nhiên lại thiếu khả năng khái 

quát hóa thành những nội dung chương trình cụ thể sau mỗi bài dạy và từng đợt sau 

mỗi chương trình CT; không xác định căn cứ cho những điều chỉnh chương trình 

trong giai đoạn tiếp theo. Thao tác còn chậm.

- Mức Trung bình (5,0 → 6,4 điểm): Thiếu 1-2 thao tác. SV đã biết cách 

đánh giá mức độ đạt được ở trẻ ngay sau mỗi bài dạy và từng đợt sau mỗi chương 
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trình CT; bước đầu biết suy xét từ những kết quả của trẻ sau khi thực hiện đặc biệt 

có liên quan đến việc điều chỉnh chương trình trong giai đoạn tiếp theo.Thao tác 

thực hiện ở tốc độ bình thường

- Mức Tốt (8 → 10 điểm): Thực hiện đầy đủ các thao tác, nhanh nhẹn và 

đảm bảo tính chính xác, linh hoạt cao. Biết cách ghi nhận hiện trạng việc thực hiện 

chương trình ở một giai đoạn cụ thể cho trẻ; Biết cách xác định cơ sở thực tiễn 

quan trọng để phát triển và tổ chức thực hiện chương trình ở giai đoạn tiếp theo

Sử dụng phần mềm SPSS để xử lí các số liệu (phụ lục …….). 

Dự giờ: Sử dụng phiếu dự, quan sát đánh giá các hoạt động thực hiện 

PTCTGDCN: hoạt động quan sát, đánh giá tìm hiểu khả năng nhu cầu của trẻ; hoạt 

động xây dựng CTGDCN; hoạt động tổ chức thực hiện CTGDCN thông qua các giờ 

hoạt động GD và can thiệp; hoạt động đánh giá việc thực hiện chương trình để ghi 

chép đầy đủ các thông tin của về việc SV xây dựng và PTCT GDCN cho TKT trong 

các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập (Phụ lục ………….).

Phỏng vấn sâu: Chúng tôi tiến hành phỏng vấn GVMN, SV và GVSP nhằm 

bổ trợ thông tin định tính về kỹ năng PTCT GDCN TKT và các biện pháp rèn 

luyện kỹ năng này cho sinh viên CĐSP GDĐB mầm non (Phụ lục 1.5).

4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.2.1. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm

4.2.1.1 Kết quả thực nghiệm vòng 1

TN được tiến hành với các nội dung về PTCT GDCN cho TKT trong các đợt 

học tập ở trường CĐSP và tại các cơ sở thực hành có TKT (Phụ lục 5).

Trước TN vòng 1 chúng tôi đã tiến hành đo đầu vào về mức độ biểu hiện kỹ 

năng PTCT GDCN TKT của nhóm thực nghiệm (TN) và nhóm đối chứng (ĐC). Kết 

quả như sau:

Kỹ năng PTCT GDCN TKT ở 2 nhóm TN và ĐC không có sự chênh lệch 

đáng kể. Tuy nhiên kết quả của các kỹ năng thành phần thì có sự chênh lệch, trong 

đó: kỹ năng đánh giá, xác định nhu cầu cá nhân là (MTN=5,58 và MĐC=5,43). Kỹ 

năng Đánh giá chương trình và việc thực hiện chương trình GDCN cho TKT (M-

TN= 5,33 và MĐC=5,31). Nhìn chung điểm trung bình cuả các KN còn lại là tương 
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đương đối giống nhau. Độ phân tán của các kỹ năng còn tương đối cao, thể hiện sự 

không đồng đều của các kỹ năng.

Kết quả ở bảng 4.21  cho thấy:

Kỹ năng quan sát, phát hiện những dấu hiệu “nghi ngờ” ở trẻ (PHNN): Ở cả 

2 nhóm TN và ĐC SV đều có biểu hiện về kỹ năng này nhưng tập trung chủ yếu ở 

mức độ trung bình (Nhóm TN là 40,6%, nhóm ĐC là 65,6%). Những SV này chỉ 

thực hiện lên kế hoạch quan sát khi có yêu cầu. SV chưa xác định được những dấu 

hiệu cơ bản về vấn đề của trẻ, kết quả mức độ tốt chưa nhiều (nhóm TN là 12,5, 

nhóm ĐC là 3,1 %) mức độ khá chiếm tỉ lệ 12,5% ở nhóm TN và 9,4% ở nhóm ĐC 

đây là những SV này đã nắm được các mốc phát triển của trẻ cũng như các dấu hiệu 

nhận biết theo dạng khuyết tật của trẻ; có ý thức xây dựng KH quan sát cụ thể và 

thực hiện đúng. Số SV ở mức độ yếu là 25%  ở  nhóm TN và 12,5% ở nhóm ĐC. 

Những SV này hầu như không xác định và được vấn đề của trẻ và ở mức độ kém ở 

cả 2 lớp đều là 9,4%. Đây là những SV yếu cả về các khâu xác định mốc phát triển 

trẻ bình thường, không xác định được dấu hiệu nhận biết dạng KT không có mục 

đích khi quan sát tìm hiểu trẻ, thao tác thì rất chậm chạp.

Bảng 4.1: Kết quả đo kỹ năng PTCT GDCN TKT của SV

trước và sau thực nghiệm

                                    

TT Các KN
Lớp

Mức độ (%)
M Sd

T

test SigTốt Khá TB Yếu Kém

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vòng 1 (n=18): Trước thực nghiệm 

1 Quan sát, phát hiện 

những dấu hiệu “nghi 

ngờ” ở  trẻ

TN 7,5 6,5 40,6 25,0 9,4 5,47 1,68

0,40
,690ĐC

3,1 9,4 65,6 12,5 9,4 5,43 1,46

2 Đánh giá và xác định 

nhu cầu cần hỗ trợ cá 

nhân

TN 9,4 9,4 40,6 12,5 9,4 5,58 1,71

1,93 ,063
ĐC

6,3 9,4 43,8 12,5 9,4 5,43 1,58

3 Lập kế hoạch, thiết kế

chương trình GD cho cá 

nhân TKT

TN 3,1 25,0 59,4 21,9 9,4 5,56 1,43

0,39 ,700
ĐC

6,3 21,9 62,5 25,0 3,1 5,52 1,39
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4 Phân tích dạy học và 

thiết kế hoạt động dạy 

học

TN 0 31,3 34,4 25,0 9,4 5,46 1,52

1,24 ,224
ĐC

0 28,1 43,8 15,6 12,5 5,32 1,57

5 Đánh giá chương trình 

và việc thực hiện 

chương trình GDCN 

cho TKT

TN 6,3 15,6 37,5 31,3 9,4 5,33 1,46

0,12 ,923

ĐC

3,1 18,8 37,5 34,4 6,3 5,31 1,55

6
Mức chung

TN 6,3 9,4 65,6 12,5 6,3 5,49 1,36

1,66 ,107ĐC 3,1 12,5 62,5 15,6 6,3 5,41 1,26

Vòng 1 (n=18): Sau thực nghiệm

7 Quan sát, phát hiện 

những dấu hiệu “nghi 

ngờ” ở  trẻ

TN 9,4 28,1 43,8 15,6 3,1 5,95 1,38

3,21
,003ĐC

6,3 9,4 62,5 12,5 9,4 5,44 1,55

8 Đánh giá và xác định 

nhu cầu cần hỗ trợ cá 

nhân

TN 12,5 25,0 53,1 6,3 3,1 6,16 1,39

2,77
,009ĐC

6,3 9,4 62,5 12,5 9,4 5,46 1,63

9 Lập kế hoạch, thiết kế

chương trình GD cho cá 

nhân TKT

TN 9,4 15,6 62,5 12,5 0 6,06 1,25

2,98
,006ĐC

6,3 25,0 43,8 15,6 9,4 5,54 1,47

10 Phân tích dạy học và 

thiết kế hoạt động dạy 

học

TN 6,3 25,0 46,9 18,8 3,1 5,93 1,32

2,88 ,007
ĐC

3,1 18,8 46,9 21,9 9,4 5,25 1,65

11 Đánh giá chương trình 

và việc thực hiện 

chương trình GDCN 

cho TKT

TN 15,6 28,1 34,4 18,8 3,1 6,07 1,55

2,58
,015

ĐC

6,3 12,5 43,8 31,3 6,3 5,30 1,52

12

Mức chung

TN 9,4 15,6 65,6 6,3 3,1 6,04 1,04

4,87
,000ĐC

3,1 9,4 65,6 12,5 9,4 5,41 1,28

Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình GDCN (TKCTCN)  KN này ở 

cả 2 lớp tập trung nhiều hơn ở mức độ trung bình (nhóm TN là 59,4%, nhóm ĐC là 

62,5%). Đây là nguyên nhân của việc cả 2 lớp sinh viên đều được học phần Xây 
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dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, đây cũng là những SV đã biết Xác định hình thức 

thiết kế của CT; Xác định những đối tượng tham gia theo từng nhiệm vụ cụ thể

trong CT cũng như Xác định phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện. Số sinh 

viên có kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu GDCN ở mức độ yếu đều là 12,5%, 

mức độ kém là 9,4%. Những SV này hầu như không nắm vững các giai đoạn cũng 

như đặc điểm phát triển của mỗi dạng khuyết tật  hứng thú để xây dựng và phát 

triển chương trình  kém, các thao tác chậm chạp.

Kỹ năng phát hiện ra những “dấu hiệu nghi ngờ” ở trẻ: KN này của SV ở 

mức độ  trung bình cũng chiếm nhiều hơn (nhóm TN là 40,6%, nhóm ĐC là 

65,6%). Những SV này bước đầu có khả năng nhìn nhận ra vấn đề của trẻ dựa trên 

những biểu hiện quan sát  biết vận dụng các công cụ xác định được vấn đề ở trẻ. 

Tuy vậy, số SV có này ở mức tốt chiếm tỉ lệ rất thấp (nhóm TN là 7,5%, nhóm ĐC 

là 3,1%).

Kỹ năng phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động dạy học (PTTK): Không 

có SV nào có kỹ năng này ở mức độ tốt. SV ở mức độ trung bình vẫn chiếm tỉ lệ 

cao hơn (nhóm TN là 34,4%, nhóm ĐC là 43,8%). SV đã có kế hoạch bài dạy song 

những nội dung, cách thức thực hiện không bám nhiều vào trình độ hiện tại của trẻ 

mà chỉ mới dùng lại ở nội dung và phương pháp dạy học bộ môn, chỉ là “cho” đứa 

trẻ học một cái gì chứ chưa “can thiệp” trực tiếp vào vấn đề của trẻ theo từng nội 

dung dạy; các phương pháp cách thức chưa chú trọng những “kỹ năng đặc thù”. SV 

ở mức độ kém ở tỉ lệ (nhóm TN là 9,4%, nhóm ĐC là 12,5%). Đây là những SV 

không biết phân tích dạy học không biết thiết kế hoạt động dạy học gắn với trẻ và 

việc dạy học chưa hướng vào mục tiêu can thiệp dẫn đến việc hầu như không mang 

lại sự tiến bộ cho trẻ. 

Kỹ năng đánh giá chương trình GDCN và việc thực hiện CTGDCN

(ĐGCTCN): SV có kỹ năng này tập trung nhiều hơn ở mức độ Yếu (nhóm TN và 

ĐC đều là 37,5%). SV còn quên và chưa có thới quen nhìn nhận lại sự phù hợp của 

chương trình dựa trên kết quả thực tiễn của trẻ; chưa có thói quen đánh giá nhìn 

nhận lại các hoạt động hỗ trợ của mình trong chương trình GDCN của trẻ; chưa 

thực hiện đánh giá nhận xét các bạn khác trong nhóm khi xây dựng và thực hiện 

CTGDCN cho trẻ. Số SV có kỹ năng này ở mức Kém chiếm tỉ lệ khá nhiều (nhóm 
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TN là 31,3%, nhóm ĐC đều là 34,4%). Đây là những SV thiếu tính chủ động trong 

khi trao đổi thảo luận, ít quan tâm đến kết quả QS đánh giá, ít quan tâm đến hiệu 

quả của việc lập CTGDCN cho trẻ của mình và của các bạn.

Như vậy trước TN vòng 1 các kỹ năng PTCT GDCN TKT của SV ở cả hai 

nhóm TN và ĐC biểu hiện chủ yếu ở mức độ trung bình và tương đối thấp, trong đó kỹ 

năng quan sát, đánh giá xác định những dấu hiệu nghi ngờ cũng như việc xác định nhu 

cầu hỗ trợ cá nhân đánh giá ở mức độ thấp nhất.  Nhìn chung SV ở cả 2 lớp đều chưa 

tích cực trong việc rèn luyện các kỹ năng PTCT GDCN TKT. Đó chính là nguyên nhân 

dẫn đến kết quả phân tích, thiết kế các hoạt động dạy học và Kỹ năng đánh giá việc XD 

và thực hiện CTGDCN cho trẻ của SV còn chưa đạt hiệu quả. 

Trong quá trình TN, tổng hợp các biên bản quan sát, đánh giá, xây dựng 

KHGDCN TKT ở nhóm TN và ĐC chúng tôi nhận thấy: SV ở nhóm TN được tham 

gia thực hiện làm các bài tập về rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN nhiều hơn. Các nội 

dung về các kỹ năng này được thực hiện nhiều hơn đó là quan sát, đánh giá, xây 

dựng KHGDCN. Các nội dung khác từ việc thu thập các thông tin quan trọng liên 

quan đến vấn đề của trẻ, quan sát thông qua các biểu hiện xúc cảm, hành vi của trẻ 

của trẻ là thực hiện ít hơn.Trong khi đó ở nhóm ĐC, SV khi XD và PT CTGDCN  ít 

khi đặt ra mục tiêu và hoạch định cụ thể việc quan sát, đánh giá tìm hiểu xác định 

nhu cầu GDCN cũng như việc phân tích dạy học để có nội dung quan sát, đánh giá 

cho từng nội dung vấn đề cụ thể. Ở nhóm TN, SV được tạo điều kiện về thời gian 

thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện. Không khí lớp học vui vẻ, phấn khởi bởi SV 

được bàn bạc, trao đổi về cách thức PTCT GDCN sao cho hiệu quả hơn sau mỗi lần 

thực hiện. SV tập dần từng thao tác và trở lên tự tin hơn. Các cơ hội trải nghiệm 

cảm xúc của SV khi tiếp cận với trẻ cũng tốt hơn nhiều. SV cố gắng gần gũi với trẻ, 

giao tiếp và trò chuyện thân thiện, tìm kiếm trải nghiệm các công cụ đánh giá xác 

định rõ vấn đề của trẻ cũng như xây dựng ND chương trình phù hợp.Trẻ bộc lộ 

được những khả năng của mình một cách tự nhiên và hỗ trợ theo các nhu cầu cá 

nhân. GVSP luôn ghi chép các thông tin về quá trình quan sát, đánh giá, lên chương 

trình cho trẻ của SV; góp ý, điều chỉnh từng thao tác, khích lệ động viên SV tích 

cực rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT
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Biểu đồ 4.1: Kỹ năng PTCTGDN TKT của nhóm TN trước TN (n=18)

Sau TN vòng 1, mức độ biểu hiện PTCT GDCN TKT trẻ ở cả 2 nhóm TN và 

ĐC có sự chênh lệch đáng kể về điểm số. SV ở nhóm TN nhanh nhẹn, hoạt bát, rất 

chủ động với các nhiệm vụ từ quan sát tìm hiểu trẻ, thực hành đánh giá, lên chương 

trình, thực hiện chương trình và đánh giá lại chương trình. Trong khi đó thì ở lớp 

ĐC, GVSP phải nhắc nhở lại các yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ này nhưng SV 

cũng không mấy hào hứng và thực hiện đầy đủ đén nơi đến chốn.

Kết quả đo kỹ năng PTCT GDCN TKT của nhóm TN và ĐC sau TN được 

trình bày ở bảng 4.12. Kết quả ở bảng cho thấy, cả 5 kỹ năng PTCT GDCN TKT ở 

nhóm TN đều cao hơn so với nhóm ĐC. Điểm TB của kỹ năng quan sát, phát hiện 

những dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ: mTN=5,95 và đánh giá và xác định nhu cầu GDCN 

là mTN= 6,16, kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế CTGDCN là mTN= 6,06.

Kỹ năng quan sát và phát hiện dấu hiệu nghi ngờ: Ở nhóm TN số SV có khả 

năng nhận diện dựa trên những dấu hiệu về dạng KT ở mức cao hơn so với lớp ĐC 

(nhóm TN là  9,4%, nhóm ĐC là 6,3%) mức Tốt, SV ở mức độ khá tăng đáng kể so 

với lớp ĐC (nhóm TN là  28,1%, nhóm ĐC là 9,4%). SV ở mức độ yếu giảm đáng 

kể, còn lớp ĐC thì vẫn giữ nguyên (nhóm TN là  15,6%, nhóm ĐC là 12,5%). Ở 

nhóm TN, SV thực hiện các thao tác quan sát khá nhanh nhẹn và chính xác, đặc biệt 

là kỹ năng xác định vấn đề dựa trên những mốc phát triển của trẻ hay đặc điểm dạng 
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KT, tuy vậy việc phỏng vấn những người liên đến hay việc tìm hiểu hồ sơ trẻ trẻ để 

thu thập thông tin liên quan còn hạn chế hơn. Do nắm được những cách thức quan 

sát dấu hiệu dạng KT, mốc PT của trẻ nên việc xác định nhu cầu GDCN là tương 

đối thuận lợi. 

Biểu đồ 4.2: Kỹ năng PTCT CN TKT của nhóm TN sau TN (n=18)

SV rất thích thú với việc thiết kế các dạng mẫu phiếu quan sát, thu thập 

thông tin trẻ bởi vì đây là một thao tác thể hiện khả năng tư duy sáng tạo, sự hiểu 

biết tốt về đặc điểm phát triển của trẻ theo các mốc phát triển cũng như đặc điểm 

trong từng dạng tật, đồng thời phiếu quan sát, tìm hiểu khả năng nhu cầu cũng là 

một sản phẩm để SV trao đổi, học hỏi nhau rất tốt. Còn ở nhóm ĐC thì SV thực 

hiện các thao tác chậm hơn nhiều và ít biểu hiện khả năng linh hoạt sáng tạo. SV 

chưa xác định đúng các mốc phát triển, các dấu hiệu nhận dạng nên có tình trạng là 

các kỹ năng sau thực hiện kém hiệu quả và không trọng tâm. 

Kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu GDCN (ĐGXĐ): Số SV có khả năng 

này ở mức khá ở nhóm TN cao hơn hẳn so với nhóm ĐC (nhóm TN là  25,0%, 

nhóm ĐC là 9,4%) và tăng khá nhiều (15,0%). SV ở mức tốt cũng tăng lên và mức 

yếu kém giảm đi, mức trung bình cũng tăng nhưng không đáng kể. Ở nhóm TN, SV 

thực hiện thao tác xác định mục đích đánh giá; tổng hợp các kết quả đánh giá xác 

định nhu cầu cá nhân là tốt hơn cả, còn khả năng lựa chọn và thực hành đánh theo 

các công cụ giá là kém nhất. Điều này cho thấy yếu tố kinh nghiệm, còn bị ảnh 

hưởng bởi các yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó các điều kiện về tâm sinh lí 

của SV là chủ yếu. Ở nhóm TN, SV rất thích thú với các hoạt động quan sát, đánh 



151

giá qua băng hình và qua việc đóng vai, đặc biệt là trực tiếp thực hành trên trẻ tại 

các cơ sở chăm sóc giáo dục TKT. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ này và dạng 

KT trẻ tăng dần giúp cho SV được rèn luyện kỹ năng rất tốt và tự tin với những kết 

quả mà mình đã đạt được. Sự có mặt của GVSP để định hướng, tư vấn lựa chọn 

công cụ, cách thức thực hiện khi quan sát, đánh giá cũng như việc hướng dẫn cách 

ghi chép thu thập, lưu giữ và tổng hợp thông tin về trẻ cũng là một cách làm hay. 

SV đã biết với những dạng khó khăn nào thì sử dụng công cụ nào, cách thức chuẩn 

bị và thực hiện ra sao, cần tạo môi trường để xác định các vấn đề của trẻ ở các kênh 

khác nhau như thế nào…, ví dụ như đánh giá nhận thức thì đánh giá những gì; ngôn 

ngữ đánh giá những mặt nào, mức độ theo tuổi cần đánh giá ra sao…; thậm chí dự 

đoán được các hành vi bất thường có thể xảy ra, hoặc những biểu hiện khác và từ đó 

giúp đỡ trẻ sẽ hiệu quả hơn. SV ở nhóm TN biết gần gũi và quan tâm tới trẻ khá tốt 

và rất tế nhị. Việc ghi chép lưu giữ và tổng hợp thông tin thu được cũng được cải 

thiện đáng kể, SV biết đọc kết quả sau khi sử dụng công cụ, biết dùng từ ngữ mô tả 

hành vi của trẻ với những câu từ ngắn gọn, từ ngữ được chọn lọc cẩn thận và SV đã 

cố gắng không sử dụng từ bình luận để đảm bảo tính khách quan khi lưu giữ và tổng 

hợp thông tin. Một số SV đã biết chủ động để trống các khoảng cách trong phiếu 

đánh giá tìm hiểu khả năng nhu cầu, sau đó dành thời gian suy ngẫm, kiểm tra lại 

trên trẻ và bổ sung thông tin. Nhiều SV sáng tạo hơn đã sử dụng các phương tiện 

ghi hình ảnh, sau đó xem lại, trao đổi, xin ý kiến để bổ sung hoàn thiện chính xác 

các thông tin trước khi kết luận. SV ở nhóm ĐC thì còn rất nhiều hạn chế: chưa biết 

cách lựa chọn công cụ đánh giá, tìm hiểu, chưa có kỹ năng đánh giá trẻ (thường là 

nhầm sang dạy trẻ) cho nên rất vất vả trong việc hiểu và đánh giá trẻ, các hỗ trợ 

không liên quan đến vấn đề của trẻ thậm chí đôi khi SV tỏ ra bất lực, chạy theo 

cháu; cũng có khi cả mấy SV đều đứng một chỗ đùn đẩy nhau tìm hiểu cháu, chơi 

với cháu, và không phát hiện được tất cả những khó khăn của trẻ. SV hay bị phân 

tán chú ý, làm việc riêng hoặc không quan tâm gì đến những biểu hiện hay vấn đề 

của trẻ. Tính kiên trì và khả năng linh hoạt kém nên SV dễ bỏ qua các chi tiết quan 

trọng. Vì vậy đến khi báo cáo kết quả quan sát, đánh giá thì thông tin rất đơn điệu, 

nghèo nàn, không sát ra “vấn đề” của trẻ hoặc có ra nhưng. Hầu hết các thao tác của 

SV ở nhóm ĐC còn chậm chạp, rời rạc và thiếu chính xác.
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Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế CTGDCN cho TKT:  Số SV có khả năng này 

với mức trung bình ở nhóm TN cao hơn hẳn so với nhóm ĐC (nhóm TN là 62,5%, 

nhóm ĐC là 43,8%). SV ở mức tốt cũng tăng lên và mức yếu giảm đi (9,4%), mức 

kém không còn. Ở nhóm TN, SV thực hiện thao tác đã tương đối nhanh nhẹn, chính 

xác. Phần lớn SV đã xác định đầy đủ các thành phần thuộc cấu trúc chương trình 

GDCN cho trẻ. SV đã chú ý xác định được mục tiêu trong chương trình (CT) can 

thiệp theo từng giai đoạn; xác định những nội dung, hoạt động cụ thể trong kế

hoạch và phân phối nội dung CT; xác định phương pháp, hình thức tổ chức thực 

hiện CT. SV ở nhóm ĐC thì chưa biết cách nhận xác định mục tiêu cho trẻ trong CT 

theo từng giai đoạn; các nội dung đưa ra còn cảm tính thường là “trẻ chưa biết cái gì 

thì dạy cái đó” chứ chưa biết cách tập trung đi vào giải quyết các vấn đề khó khăn 

của trẻ. SV thường ít vận dụng những hiểu biết về đặc điểm phát triển của trẻ, về 

phát triển chương trình dựa trên việc phát triển logic các kỹ năng, các lĩnh vự cần 

phát triển ở trẻ. Vì vậy, nội dung chương trình, cách thức và phương pháp không sát 

với những nhu cầu cá nhân, không là “đặc thù” của mỗi dạng khuyết tật/mỗi khó 

khăn của trẻ.

Kỹ năng phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động GD: Số SV có khả năng 

này ở mức tốt đã xuất hiện ở nhóm TN, nhóm ĐC giữ nguyên (nhóm TN là 9,4%, 

nhóm ĐC là 3,1%). Số SV ở mức yếu kém đều giảm ở lớp TN, mức trung bình thì 

tăng nhiều hơn. Kỹ năng phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động GD ở mức độ 

trung bình tăng khá nhiều ở nhóm TN (chiếm 15,6%), mức yếu giảm đến 12,5%. 

Sinh viên ở nhóm TN có hứng thú với việc xác định đặc điểm đối tượng dạy học; 

xác định trọng tâm các nội dung CT cũng như các phương pháp, dạy học đặc thù, 

phù hợp với những khó khăn và dạng khuyết tật của từng trẻ. Các hình thức, 

phương tiện, điều kiện dạy học cũng được nhóm TN chú trọng. Tính tới sự tham gia 

của trẻ. Qua việc phân tích dạy học, đề xuất các hoạt động dạy học cho thấy, sinh 

viên đã nắm rất tốt những đặc điểm phát triển tâm lí của trẻ, của dạng khuyết tật 

cũng như tâm lý của trẻ trong hoạt động và phương pháp tổ chức cho trẻ tham gia 

hoạt động đó. Ở nhóm ĐC, thì số sinh viên chiếm tỉ lệ trung bình nhiều hơn 

(46.9%) so với các mức khác. Sau TN, nhóm ĐC cũng đã có một vài chuyển biến 

tích cực nhưng chưa rõ ràng. Cách phân tích và cách thiết kế hoạt động mà SV đưa 
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ra chưa chú ý nhiều đến đặc điểm nhu cầu cá nhân, chưa chú ý các vấn đề thực tiễn, 

ví dụ như khả năng hợp tác (tùy vào sức khỏe của trẻ); việc chuẩn bị các điều kiện 

mang tính chuyên biệt cho trẻ; Sinh viên nhóm này thường thiết kế các hoạt động 

theo cách thức tổ chức các hoạt động chung cho trẻ mầm non mà chưa tính đến việc 

tham gia tối đa của TKT. 

Kỹ năng đánh giá chương trình và việc thực hiện CT GDCN (ĐGCT): Số 

sinh viên có khả năng đánh giá chương trình và việc thực hiện CT GDCN đã tăng ở 

nhóm TN, nhóm ĐC giữ nguyên (nhóm TN là 15,6 %, nhóm ĐC là 6,3%). Số sinh 

viên ở mức trung bình, yếu, kém đều giảm ở lớp TN, mức trung bình giảm 12,5%, 

mức khá tăng 12,5%. Kỹ năng ghi nhận hiện trạng việc thực hiện CT ở một giai 

đoạn cụ thể của sinh viên đã được cải thiện đáng kể ở nhóm TN, mức độ tốt tăng 

12,5%, mức yếu giảm 12,5 %, mức trung bình và kém cũng giảm gần như nhau 

(phụ lục 6, bảng 6.4). Ở nhóm TN, sinh viên đã biết xây dựng và sử dụng Phiếu 

đánh giá sau mỗi buổi dạy cũng như suy xét về những kết quả trẻ chưa đạt; đối 

chiếu với mục tiêu của chương trình cũng như các buổi dạy, chỉ ra được những mục 

tiêu đạt và chưa đạt trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình cho trẻ (các hoạt 

động GD trong một giai đoạn nhất định cho trẻ) được thực hiện bởi mình và bạn. 

Sau mỗi lần góp ý của GVSP, sinh viên đã chủ động hơn nhiều trong việc đưa ra 

các câu hỏi để tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ phía bạn bè và các chuyên gia. Kỹ 

năng phân tích dạy học của sinh viên cũng đã tốt hơn, mức tốt tăng khá nhiều 

(chiếm 21.5%) (phụ lục 6, bảng 6.4). Cách thức tổ chức cho sinh viên được thảo 

luận sau mỗi đợt thực hành là rất có ý nghĩa. Không khí lớp học sôi nổi, sinh viên 

đều rất tích cực đưa ra các ý kiến để nâng cao hiệu quả việc xây dựng CT GDCN 

hiệu quả cho TKT. Một số sinh viên rất quan tâm đến kết quả xây dựng CT của các 

bạn, lắng nghe và thể hiện những trăn trở khi đưa ra ý kiến đề xuất về những nội 

dung hỗ trợ cũng như cách thức tác động để chương trình tiếp theo đạt hiệu quả 

hơn. Còn ở nhóm ĐC, sinh viên tỏ ra thiếu tính chủ động trong việc đưa ra các ý 

kiến đánh giá về kết quả khi xây dựng và tổ chức thực hiện CTGDCN đó. Sinh viên 

chỉ có ý kiến khi GVSP yêu cầu và những ý kiến của sinh viên thường chung chung, 

chưa hướng vào các vấn đề còn tồn tại của chương trình và chưa có những ý kiến 

đánh giá về việc thực hiện (do không nắm vững NDCT, cách thức thực hiện, không 
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để tâm quan sát, ghi chép) từ đó không biết đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh. 

Sinh viên cũng chưa có khả năng lập luận cho những ý kiến của mình. 

Như vậy, mức độ biểu hiện của kỹ năng PTCT GDCN TKT có sự chênh 

lệch rõ nét ở 2 nhóm TN và ĐC trong đó tất cả các kỹ năng ở nhóm TN đều biểu 

hiện cao hơn ở nhóm ĐC. Các kỹ năng ở mức độ thấp trước TN như KN đánh giá 

và KN đề xuất kế hoạch tác động cũng được thay đổi tốt hơn ở nhóm TN sau vòng 

1. Điều đó chứng tỏ các biện pháp đề xuất là phù hợp và có tác dụng giúp cho các 

KNQS trẻ của SV đạt ở mức độ cao hơn. 

Mức độ phát triển PTCT GDCN TKT ở 2 nhóm TN và ĐC sau thực nghiệm 

vòng 1 được thể hiện ở biểu đồ 4.4.

Sau khi tổ chức cho sinh viên thực hành quan sát, đánh giá, lập CTGDCN tại 

lớp cũng như trên thực tiễn với trẻ ở trường CĐSP và cơ sở có TKT cho nhóm TN, 

chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của phần lớn những người quan 

tâm đến công tác này. Đối với sinh viên: Sinh viên rất hứng thú với các bài tập quan 

sát, đánh giá và xây dựng CTGDCN trẻ. Lúc đầu chỉ quan sát, đánh giá sơ bộ trẻ 

qua băng hình hoặc đóng vai thì sinh viên chưa thể hiện nhiều hứng thú bởi thực tế, 

khi chưa được xuống trường mầm non để tiếp cận với trẻ cũng làm cho việc thu 

thập thông tin khó khăn hơn, các giả định trở nên thiếu cơ sở thực tiễn, kém hấp dẫn 

cũng như kém thuyết phục. Khi được hỏi ý kiến đề xuất thì sinh viên nào cũng đề 

nghị được thực hành trực tiếp trẻ nhiều hơn dưới các hình thức khác nhau như sau 

mỗi bài học lý thuyết hoặc trực tiếp xuống trường mầm non. SV cũng tâm sự rằng, 

lúc đầu thực hiện bài tập quan sát, đánh giá và xây dựng CT cho trẻ là tương đối 

khó nhưng nếu luyện tập thường xuyên, có kế hoạch và có tính kiên trì thì  hiệu quả 

mang lại là rất lớn cho trẻ. Đây là một hoạt động khá phức tạp, đòi hỏi sinh viên 

phải có những hiểu biết về đặc điểm phát triển của trẻ cũng như các kỹ năng quan 

sát, đánh giá xây dựng CT. Thời gian thực hành trên trẻ càng nhiều càng giúp cho 

sinh viên gắn bó với công việc hàng ngày và có trách nhiệm cao hơn đối với trẻ.

Đối với trường mầm non: Hầu hết GVMN và cán bộ quản lí ở các trường có 

sinh đến thực hành đều đánh giá cao các biện pháp rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN 

TKT. Họ cho rằng, đây là một cách làm rất thiết thực để giúp sinh viên hiểu biết về 

công việc của mình trong tương lai, là kỹ năng cơ bản cần thiết của GV dạy TKT ; 
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làm cho sinh viên thêm yêu nghề mến trẻ, ý thức được vai trò của mình khi biết hỗ 

trợ cá nhân trẻ một cách tổng thể, hiệu quả nhất. Đây là phẩm chất cần có ở người 

GVGDĐBMN và cũng là điều kiện tiên quyết đối với việc nâng cao chất lượng giáo 

dục, can thiệp trẻ.

Đối với GVSP: Tất cả GVSP cũng đều tán thành và ủng hộ các nội dung 

PTCT GDCN TKT đã đề cập. Xây dựng được một CT hiệu quả đối với mỗi cá nhân 

TKT là yếu tố then chốt, sống còn nếu muốn giải quyết triệt để các vấn đề của các 

em; việc tìm ra các biện pháp để tổ chức hiệu quả hoạt động này là việc cần quan 

tâm. Thực tế cho thấy, ở các cơ sở GD trẻ KT đặc biệt là tại trường mầm non đang 

gặp nhiều khó khăn trong việc quan sát, đánh giá và lên CTGDCN cho trẻ. Các biện 

pháp PTCT GDCN TKT cần được triển khai, quan sát và đánh giá trẻ phải được 

thực hiện trước. Trên cơ sở kết quả của quan sát và đánh giá trẻ mới thiết kế CT và 

tổ chức các hoạt động cho trẻ. Vì vậy, sinh viên phải thay đổi cách soạn giáo án, 

GV phải thay đổi cách duyệt giáo án đó trên cơ sở những thông tin hiểu biết về trẻ 

cũng như những chương trình dự định hỗ trợ cá nhân cho trẻ.

Biểu đồ 4.3: Mức độ phát triển kỹ năng PTCT GDCN TKT của SV ở 2 nhóm 

TN và ĐC trước và sau TN vòng 1.
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Tại vòng 1 do chưa có những yêu cầu cụ thể đối với GVSP khi chấm thực 

hành cho SV để lồng ghép các nội dung PTCT GDCN trẻ KT nên các ý kiến đóng 

góp đều cho rằng việc đánh giá kết quả thực hành của sinh viên là chưa hoàn toàn 

chính xác. Vì vậy, các biện pháp RLKN PTCT GDCN trẻ KT cần phải được kiểm 

nghiệm ở vòng 2.

Các ý kiến nhận xét cũng đều cho rằng, việc thực hiện các biện pháp RLKN 

PTCT GDCN trẻ KT hoàn toàn có thể thực hiện thành công, bởi vì các nội dung 

PTCT GDCN trẻ KT gắn liền với chương trình đào tạo cũng như các nội dung yêu 

cầu trong các đợt thực hành tại các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng 

mong muốn đề xuất sao cho lớp học của trẻ không quá đông, không gian cần thoáng 

đãng hơn, áp lực công việc của GV cần giảm tải và tạo quyền chủ động nhiều hơn 

cho họ trong việc tự thiết kế các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện CTGDCN trẻ và tổ 

chức các hoạt động.

Kiểm định kết quả TN: Chúng tôi đã tiến hành kiểm định giả thuyết thống kê 

bằng phép thử T- Test độc lập giữa 2 mẫu để tìm sự khác biệt giữa kết quả của 2 

nhóm TN và ĐC (phụ lục 2.1). Kết quả được thể hiện ở bảng tổng hợp 4.13.

Phép thử  T- Test cho thấy, với độ chính xác 95%, kết quả ở nhóm TN cao 

hơn nhóm ĐC, các giá trị trung bình được coi là có ý nghĩa và xác suất P< 0,05 (thể 

hiện ở tất cả các KN thành phần). Kết quả kiểm định chứng tỏ TN có tác động tích 

cực đến kỹ năng PTCT GDCN trẻ KT của sinh viên. Điều này chứng tỏ các biện 

pháp TN mà chúng tôi đề xuất là có thể chấp nhận được và giả thuyết khoa học đưa 

ra là đúng.

4.2.1.2. Kết quả thực nghiệm vòng 2.

TN được tiến hành với các nội dung lớn về lập chương trình GDCN và tổ 

chức thực hiện chương trình theo kế hoạch tháng/tuần được thực hiện tại trường 

mầm non và cơ sở GDĐB trong các đợt học tập ở trường CĐSP và thực hành; từ 

khâu quan sát phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ đến xây dựng công cụ đánh giá, 

tìm hiểu khả năng nhu cầu TKT xác định các vấn đề hỗ trợ cá nhân trong tháng/ 

tuần và việc soạn giáo án và lên tiết cho trẻ trong từng hoạt động gồm cả hoạt động 

cá nhân và nhóm (xem phụ lục 5). 
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Trước TN vòng 2 chúng tôi đã tiến hành đo đầu vào về mức độ biểu hiện kỹ 

năng phát triển CTGDCN TKT của nhóm TN và ĐC với các bài tập như ở vòng 1. 

Kết quả được thể hiện ở bảng Tổng hợp 4.22.

Kết quả ở bảng 4.13  cho thấy: 

Kỹ năng PHNN ở trẻ: Ở cả 2 nhóm TN và ĐC SV đều có biểu hiện về kỹ 

năng này nhưng tập trung chủ yếu ở mức độ trung bình (Nhóm TN là 51,6%, Nhóm 

ĐC là 59,4%). Những SV này chỉ thực hiện nhiệm vụ quan sát khi GVSP yêu cầu. 

SV lập kế hoạch quan sát, phỏng vấn hay nghiên cứu hồ sơ trẻ ở mức độ tốt còn rất 

ít (Nhóm TN là 7,8, nhóm ĐC là 0,00 %) mức độ khá chiếm tỉ lệ 12,5% ở nhóm TN 

và 14,1% ở nhóm ĐC. Những SV này đã nắm được các yêu cầu của khâu quan sát, 

phát hiện nhu cầu hỗ trợ cá nhân và thực hiện đúng. Số SV ở mức độ yếu là 18,8% 

ở nhóm TN và 21,9% ở nhóm ĐC. Những SV này hầu như không xác định được 

các mốc phát triển của trẻ cũng như những dấu hiệu nhận diện đặc điểm TKT, SV ở 

mức độ kém ở nhóm TN là 9,4% và nhóm ĐC là 4,7%. Đây là những SV yếu cả về 

các khâu xác định mốc phát triển của trẻ cũng như những dấu hiệu nhận diện TKT.

Bảng 4.2: Kết quả đo kỹ năng PTCT GDCN TKT của SV trước và sau thực 

nghiệm 2 (n=45)

Các kỹ năng Nhóm
Mức độ (%)

m Sd
T 

test SigTốt Khá TB Yếu Kém

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vòng 2 (n=45):                                    Trước thực nghiệm

KN quan sát phá hiện 

những dấu hiệu “nghi 

ngờ”

TN 7,8 12,5 51,6 18,8 9,4 5,44 1,52

,818 ,416
ĐC

0 14,1 59,4 21,9 4,7 5,40 1,24

KN đánh giá và xác 

định nhu cầu cá nhân

TN 7,8 9,4 60,9 12,5 9,4 5,51 1,63

,155 ,877ĐC 1,6 15,6 60,9 17,2 4,7 5,49 1,25

KN lập kế hoạch, thiết 

kế CTGD

TN 4,7 23,4 42,2 23,4 6,3 5,54 1,40

,111 ,912ĐC 7,8 17,2 48,4 21,9 4,7 5,54 1,35

KN Phân tích dạy học TN 0 29,7 39,1 20,3 10,9 5,39 1,54
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và thiết kế hoạt động  

DH

ĐC
1,6 26,6 42,2 20,3 9,4 5,45 1,45

-1,32 ,192

KN đánh giá chương 

trình và việc THCT 

GDCN

TN 4,7 17,2 37,5 32,8 7,8 5,31 1,53

,372 ,771
ĐC

4,7 17,2 40,6 29,7 7,8 5,29 1,48

Mức chung
TN 4,7 10,9 64,1 14,1 6,3 5,45 1,29

,252 ,802ĐC 0 14,1 65,6 15,6 4,7 5,44 1,06

Sau thực nghiệm

KN quan sát phát hiện 

những dấu hiệu “nghi 

ngờ”

TN 12,5 25,0 42,2 18,8 1,6 5,95 1,50

5,43 ,000
ĐC

0 17,2 57,8 23,4 1,6 5,43 1,14

KN đánh giá và xác 

định nhu cầu cá nhân

TN 10,9 23,4 50,0 12,5 3,1 6,03 1,44

3,95 ,000ĐC 0 15,6 64,1 17,2 3,1 5,55 1,20

KN lập kế hoạch, thiết 

kế CTGD

TN 7,8 21,9 51,6 17,2 1,6 5,96 1,32

3,38 ,001ĐC 3,1 21,9 53,1 20,3 1,6 5,66 1,19

KN Phân tích dạy học 

và thiết kế hoạt động  

DH

TN 10,9 20,3 45,3 21,9 1,6 6,09 1,38

4,89 ,000
ĐC

3,1 23,4 45,3 18,8 9,4 5,47 1,48

KN đánh giá chương 

trình và việc THCT 

GDCN

TN 14,1 28,1 31,3 21,9 4,7 6,08 1,61

5,64 ,000
ĐC

6,3 18,8 37,5 29,7 7,8 5,32 1,57

Mức chung
TN 9,4 17,2 64,1 9,4 0 6,01 1,13

8,39 ,000ĐC 0 14,1 68,8 15,6 1,6 5,49 1,00

Kỹ năng XĐNCCN: Kỹ năng này ở cả 2 lớp tập trung nhiều hơn ở mức độ 

trung bình và đều chiếm tỉ lệ là 60,9%. Đây là những SV đã biết xác định các mốc 

phát triển của trẻ, có khả năng vận dụng những thông tin về đặc điểm của dạng 

khuyết tật để nhận diện dạng KT cũng như các khó khăn của chúng; biết lập kế 

hoạch quan sát cũng như thu thập thông tin ở nhiều kênh như phụ huynh, giáo 

viên… và ghi chép, tổng hợp kết quả thông tin tương đối phù hợp. Số SV ở mức độ 

yếu là 12,5% ở nhóm TN và 17,2% ở nhóm ĐC. Số SV ở mức độ kém ở nhóm TN 
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là 9,4% và ở nhóm ĐC là 4,7%. Những SV này hầu như không có hứng thú thực 

hiện các nhiệm vụ, các thao tác quan sát, thu thập thông tin và thực hiện chậm chạp, 

còn chưa chủ động.

Kỹ năng XĐNCCN ở 2 nhóm TN và ĐC không có sự chênh lệch đáng kể. 

Tuy nhiên kết quả của các KN thành phần thì có sự chênh lệch. Sự tập trung nhiều 

nhất là ở mức độ trung bình. Trong đó kỹ năng xác định các mốc phát triển ở trẻ là 

thể hiện (mTN=5,44 và mĐC=5,40). Kỹ năng tổng hợp các kết quả quan sát, nghiên 

cứu về trẻ là thấp nhất (mTN=5,31 và mĐC=5,29). Nhìn chung điểm trung bình cuả

các kỹ năng còn lại là tương đương đối giống nhau. Độ phân tán của các kỹ năng 

còn  thể hiện sự chưa thật đồng đều giữa các KN.

Biểu đồ 4.4: Kỹ năng phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ ỏ trẻ của nhóm TN 

trước TN (n=45)

Kỹ năng TK&PTDH: KN này của SV ở mức độ trung bình cũng chiếm nhiều 

hơn (nhóm TN là 42,2%, nhóm ĐC là 48,8%). Những SV này bước đầu có khả 

năng xác định được đối tượng dạy học, đã bước đầu xác định được các ưu điểm và 

nhược điểm của trẻ trong hoạt động cũng như biết tìm ra các nguyên nhân tương đối 

hợp lí. Những sinh viên này thường khi thiết kế có ý thức gắn vấn đề của trẻ sao cho 

phù hợp với các hoạt động, có tính tới sự tham gia của trẻ. Số SV có kỹ năng này ở 

mức tốt chiếm tỉ lệ rất thấp (nhóm TN là 3,1%, nhóm ĐC là 6,3%). Điều đó chứng 

tỏ SV chưa thật sự biết gắn kết những kiến thức lý thuyết và thực hành, chưa biết 

liên tưởng những hiểu biết về trẻ với biểu hiện của trẻ với nhiệm vụ giáo dục.
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Kỹ năng TKCT GDCN: Không có SV nào có kỹ năng này ở mức độ tốt ở 

nhóm TN, còn ở nhóm ĐC chỉ có 1,6 %. SV ở mức độ trung bình vẫn chiếm tỉ lệ 

cao hơn (nhóm TN là 42,2%, nhóm ĐC là 48,4%). SV đã biết dựa trên kết quả phân 

tích  đặc điểm đối tượng trẻ cũng như đặc thù môn học và các điều kiện để thiết kế 

kế hoạch tác động tương đối phù hợp. SV ở mức độ yếu chiếm tỉ lệ tương đối 

(nhóm TN là 23,4%, nhóm ĐC là 21,9%). Đây là những SV soạn giáo án cá nhân, 

và giáo án chung khi tích hợp hoạt động còn bộc lộ những hạn chế. Kế hoạch tác 

động hầu như ít mang lại sự tiến bộ cho trẻ.

Kỹ năng ĐGCT GDCN: SV có KN này tập trung nhiều hơn ở mức độ trung 

bình (nhóm TN là 37,5 và ĐC là 40,6%). SV bước đầu đã có KN tự đánh giá nhận 

xét và đánh giá nhận xét các bạn khác sau quá trình QS trẻ. Số SV có KN đánh giá 

ở mức yếu chiếm tỉ lệ khá nhiều (nhóm TN là 32,8%, nhóm ĐC là 27,7%). Đây là 

những SV thiếu tính chủ động trong khi trao đổi thảo luận, ít quan tâm đến kết quả 

QS trẻ của mình và của các bạn. Nhìn chung rất nhiều SV chưa thật sự quan tâm 

đến khâu này nên khó tìm được những bài học kinh nghiệm cho mình trong quá 

trình QS trẻ.

Như vậy trước TN vòng 2 các kỹ năng PTCT GDCN trẻ của SV ở cả 2 nhóm 

TN và ĐC biểu hiện chủ yếu ở mức độ trung bình và tương đối thấp, trong đó KN 

đề xuất kế hoạch tác động và KN đánh giá ở mức độ thấp nhất. Nhìn chung SV ở cả 

2 nhóm đều chưa tích cực trong việc vận dụng kiến thức về phương pháp tổ chức 

phát triển chương trình bao gồm việc phát triển CTGDCN. Đó chính là nguyên 

nhân dẫn đến kết quả đánh giá, xác định vấn đề của trẻ cũng như xây dựng và PTCT 

GDCN KN của SV còn chưa đạt hiệu quả.

Trong quá trình TN, tổng hợp các biên bản quan sát, đánh giá, xây dựng 

chương trình, tổ chức thực hiện chương trình ở nhóm TN và ĐC chúng tôi nhận 

thấy: SV ở nhóm TN được tham gia thực hiện làm các bài tập liên quan đến nhóm 

kỹ năng nói trên nhiều hơn mà nguyên nhân là như sự hiểu biết trẻ và khả năng tổ 

chức chương trình cho trẻ (bao gồm cả TKT). Trong khi đó ở lớp ĐC, GVSP không 

trực tiếp theo dõi và điều chỉnh cách thức theo các công đoạn về phát triển và thực 

hiện chương trình, đặc biệt là chương trình GDCN nên SV coi nhẹ các kỹ năng này 

trong khi tiến hành trong các đợt xâm nhập thực tiễn (thực hành thực tập). Qua quá 
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trình trao đổi với cán bộ quản lí và GVMN thì ở nhóm TN, SV được tạo điều kiện 

về thời gian QS và được chủ động chọn các nội dung tổ chức hoạt động chơi dựa 

vào kết quả QS. GVSP thường xuyên có mặt tại nhóm TN, luôn ghi chép các thông 

tin về quá trình QS trẻ của SV, góp ý, điều chỉnh từng thao tác, khích lệ động viên 

SV tích cực RLKNQS. Kết quả QS trẻ của SV được nâng lên rõ rệt.

Sau TN vòng 2, mức độ biểu hiện kỹ năng PTCT GDCN TKT ở cả 2 nhóm 

TN và ĐC có sự chênh lệch đáng kể về điểm số. SV ở nhóm TN thể hiện rõ sự hứng 

thú với các nội dung tiến hành trên trẻ. Những vấn đề của trẻ cũng như những thông 

tin về trẻ được SV chia sẻ kinh nghiệm khá hiệu quả. Trong khi đó thì ở lớp ĐC, 

GVSP phải nhắc nhở lại các yêu cầu để giải quyết các “vấn đề” cho trẻ nhưng SV 

cũng không mấy hào hứng và thực hiện không đầy đủ không triệt để các nhiệm vụ. 

Vì thế nên khi tổ chức thực hiện chương trình SV đã rất khó khăn để giải quyết 

được một vấn đề nào đó (dù nhỏ) trong thời gian xác định. Các hoạt động cho trẻ 

diễn ra tẻ nhạt và có phần khuôn mẫu.

Kết quả đo kỹ năng PTCT GDCN TKT của nhóm TN và ĐC được trình bày 

ở bảng 4.13 

Kết quả ở bảng cho thấy, cả 5 kỹ năng PTCT GDCN TKT của sinh viên ở 

nhóm TN đều cao hơn so với nhóm ĐC. Điểm trung bình của kỹ năng quan sát và 

phát hiện vấn đề của trẻ mTN=5,95  và đánh giá, xác định nhu cầu cá nhân là   

mTN=6,03).

Biểu đồ 4.5: Kỹ năng PTCT GDCN trẻ của nhóm TN sau TN (n=45)
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Kỹ năng PHNN ở trẻ:  Ở nhóm TN số SV có khả năng xác định các mốc 

phát triển cũng như vận dụng các dấu hiệu nhận biết dạng KT ở mức tốt cao hơn so 

với lớp ĐC (nhóm TN là  12,5%, nhóm ĐC là 0,0%), SV ở mức độ khá tăng đáng 

kể so với lớp ĐC (nhóm TN là  25%, nhóm ĐC là 17,2%). SV ở mức độ trung bình 

ở lớp TN giảm 9,4%, . Ở nhóm TN, SV có  kỹ năng phỏng vấn tương tác với những 

người liên quan đến trẻ; nghiên cứu hồ sơ của trẻ tốt hơn hẳn. Kỹ năng phân tích, 

tổng hợp kết quả quan sát, nghiên cứu hạn chế hơn. SV đã biết xây dựng kế hoạch 

quan sát và thực hiện quan sát trẻ thông qua hoạt động phù hợp với đặc điểm cá 

nhân. SV rất thích thú với việc thiết kế các dạng bài tập kiểm tra thông tin cũng như 

các mẫu ghi chép thông tin về trẻ. Ngoài phiếu quan sát, tìm hiểu, một số SV còn tự 

xây dựng thêm các bài tập, mẫu hỏi và cách ghi chép khác như bảng hỏi, sổ nhật kí, 

hồ sơ về trẻ. Còn ở nhóm ĐC thì SV thực hiện các thao tác chậm hơn nhiều và ít 

biểu hiện khả năng linh hoạt sáng tạo. 

Kỹ năng XĐNCCN: Số SV có khả năng đánh giá, xác định nhu cầu GDCN ở 

mức khá ở nhóm TN cao hơn hẳn so với nhóm ĐC (nhóm TN là  23,4%, nhóm ĐC 

là 15,6%). SV ở mức tốt ở nhóm TN cũng tăng lên là 10,9%, mức kém giảm đi, 

mức trung bình cũng giảm đi 10,9%. Ở nhóm TN, SV lựa chọn và xây dựng bộ 

công cụ đánh giá khả năng nhu cầu của trẻ phù hợp hơn cả (điểm trung bình là 

6,14), còn khả năng thực hiện đánh giá và tổng hợp các kết quả đánh giá kém nhất 

(điểm trung bình là 5,82) (phụ lục 6 bảng 6.2). Ở nhóm TN, SV rất thích thú với các 

hoạt động quan sát, đánh giá trẻ qua băng hình, đặc biệt là trực tiếp thực hành quan 

sát trẻ tại trường mầm non. Một số SV đã tự quay hình ảnh của trẻ và tổ chức quan 

sát theo nhóm ở trường CĐSP. GVSP  tham gia vào các hoạt động, hướng dẫn cách 

quan sát, đánh giá và ghi chép thông tin về trẻ và xử lí thông tin, xây dựng chương 

trình cũng là một cách làm khích lệ hứng thú và tạo sự tự tin rất nhiều cho SV. SV ở 

nhóm TN thể hiện sự thân thiện, gần gũi và quan tâm tới trẻ nhiều hơn. Kỹ năng lựa 

chọn, xây dựng bộ công cụ đánh giá đã hợp lý hơn. Việc thực hiện các thao tác 

cũng như ghi chép thông tin trong quá trình đánh giá của SV đã khá hơn nhiều ở 

những nội dung mô tả. SV biết diễn đạt nội dung mô tả ngắn gọn, sinh động phù 

hợp với những biểu hiện hành vi của trẻ. SV ở nhóm ĐC thì còn rất nhiều hạn chế. 

Kết quả tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình theo tuần/tháng   cho trẻ chưa 
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tốt là do SV còn thiếu những kỹ năng cũng như kiến thức về các dạng công cụ kiểm 

tra, đánh giá trẻ, lại không được rèn luyện nhiều ngay cả những công cụ không 

chính thức, rồi còn thiếu sự phối hợp với các bạn trong nhóm để quản lí trẻ, tìm 

hiểu trẻ. Công việc trong lớp bận rộn nên SV thường sao nhãng việc đánh giá, tìm 

hiểu khả năng nhu cầu cũng như lên kế hoạch đánh giá rồi đề đấy. Do vậy những 

nhận định về trẻ thường thiếu chính xác hoặc chung chung, không tìm ra “vấn đề” 

của cháu.

Kỹ năng TK&PTDH: Số SV có khả năng TK&PTCT dạy học ở mức tốt ở 

nhóm TN cao hơn  so với nhóm ĐC (nhóm TN là 7,8%, nhóm ĐC là 3,1%). SV ở 

mức trung bình tăng lên ở cả 2 nhóm (nhóm TN là 51,6%, nhóm ĐC là 53,1%) và 

mức yếu giảm đi là 6,2%. Ở nhóm TN, SV thực hiện các thao tác của kỹ năng này 

đã tương đối nhanh nhẹn, chính xác. Nhìn chung do có nhiều học phần phương 

pháp dạy học mầm non đã được luyện tập nhiều SV đã xác định được mục tiêu 

chương trình cũng như dạy học trong từng tiết hợp lý hơnđảm bảo các yêu cầu của 

chương trình. SV đã chú ý lập luận chặt chẽ và lôgic khi nhận xét về trẻ. SV đã chỉ 

rõ được những ưu điểm, nhược điểm và những thế mạnh cũng như điểm yếu cần 

khắc phụ và áp dụng trong từng hoạt động. SV đã biết dựa trên một số lần đã quan 

sát và đánh giá trẻ để vận dụng trong các bối cảnh, tình huống hợp lý. SV ở nhóm 

ĐC thì chưa hiểu trẻ, chưa xác định được nhu cầu cần hỗ trợ riêng biệt của trẻ nên

còn “bỏ quên” hoặc chưa thực sự để trẻ tham gia trong các hoạt động chung và cá 

nhân hay bị the một khuôn mẫu của cách tổ chức cho trẻ bình thường.

Kỹ năng PTDH & TK HĐDH:  Số SV có khả năng xác định được nguyên tắc 

cũng như mục tiêu theo từng giai đoạn, kỹ năng này SV ở mức tốt đã xuất hiện ở 

nhóm TN, nhóm ĐC cũng tăng (nhóm TN là 10,9%, nhóm ĐC là 3,1%). Số SV ở 

mức kém giảm ở nhóm TN là 9,3% , mức trung bình cũng tăng nhiều hơn. KN thiết 

kế các nội dung và hoạt tác động đã phù hợp với trẻ và đạt ở mức độ trung bình cho 

thấy đã tăng ở nhóm TN (chiếm 9,3%), mức yếu giảm đến 11%. SV ở nhóm TN có 

hứng thú với việc liên kết giữa mục tiêu dạy học và mục tiêu “can thiệp” cho trẻ. 

Các biện pháp dạy học đã dựa vào những thông tin tìm hiểu cũng như suy xét sau 

đánh giá, quan sát.  Qua việc đề xuất kế hoạch tác động cho thấy, SV đã nắm rất tốt 

những đặc điểm phát triển tâm lí của TKT cũng như trẻ em nói chung theo từng độ 
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tuổi trong các hoạt động. Ở nhóm ĐC, thì số SV chiểm tỉ lệ trung bình cũng có tăng 

lên nhưng không nhiều (3,1%). Sau TN, nhóm ĐC cũng đã có một vài chuyển biến 

tích cực nhưng chưa rõ ràng. Các phương pháp và cách thức mà SV vận dụng chưa 

chú ý nhiều đến các yêu cầu “đặc thù”. 

Kỹ năng ĐGCT GDCN: Số SV có khả năng đánh CTGDCN ở mức tốt đã 

tăng ở cả 2 nhóm (nhóm TN là 14,1 %, nhóm ĐC là 6,3%). Số SV ở mức trung 

bình, yếu, kém đều giảm ở lớp TN, mức yếu giảm 10,9%, mức khá tăng 10,9%. KN 

trao đổi, thảo luận của SV đã được cải thiện đáng kể ở nhóm TN, mức độ tốt tăng 

11%, mức yếu giảm 11 %. Ở nhóm TN, SV đã biết chỉ ra được những mục tiêu đạt 

và chưa đạt trong quá trình xây dựng và thực hiện CTGDCN trẻ của mình và của 

bạn. SV đã chủ động hơn nhiều trong việc đưa ra các câu hỏi để tranh thủ học hỏi 

kinh nghiệm từ phía bạn bè và các chuyên gia. Một số SV đã ghi chép những ý kiến 

đóng góp rất chi tiết và nhanh chóng rút kinh nghiệm cho bản thân. Cách thức tổ 

chức cho SV được thảo luận sau mỗi đợt TH là rất có ý nghĩa. SV có thời gian suy 

xét lại khả năng của mình và điều quan trọng hơn là thu nhận được nhiều kiến thức 

bổ ích cho công việc sau này. Còn ở nhóm ĐC, SV tỏ ra thiếu hứng thú với việc tổ 

chức đánh giá việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình. SV chỉ có ý kiến 

khi GVSP yêu cầu và những ý kiến đó chưa sát với “mục tiêu can thiệp” trẻ. SV 

ngại tiếp thu những ý kiến đóng góp của bạn bè và những người khác. Điều này 

cũng dễ hiểu vì SV chưa trải nghiệm hết ý nghĩa của việc PTCT GDCN đối với việc 

rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của mình. 

Như vậy, mức độ biểu hiện của kỹ năng PTCT GDCN có sự chênh lệch rõ 

nét ở 2 nhóm TN và ĐC, trong đó tất cả các KN ở lớp TN đều biểu hiện cao hơn ở 

nhóm ĐC. Như vậy có thể khẳng định TN đã có hiệu quả và có tác dụng giúp cho 

các kỹ năng PTCT GDCN TKT của SV đạt ở mức độ cao hơn. Mức độ phát triển kỹ 

năng PTCT GDCN TKT ở 2 nhóm TN và ĐC trước và sau TN vòng 2 được thể 

hiện ở biểu đổ 4.7.

Các ý kiến của GVSP, GVMN và SV nơi tổ chức TN cũng một lần nữa 

khẳng định tính hiệu quả cuả các biện pháp rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT 
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cho sinh viên. Các ý kiến đóng góp về cơ bản giống như TN vòng 1. Ở đây chúng 

tôi muốn nhấn mạnh hơn về vai trò của GVSP trong quá trình hướng dẫn SV thực 

hành xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình GDCN TKT cho SV tại trường 

CĐSP và trường mầm non. Việc nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ phải 

bắt đầu từ việc rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT cho SV. Quá trình rèn luyện 

này không chỉ có SV tập trung rèn luyện tích cực mà còn cả GVSP cũng phải đầu tư 

sức lực, trí tuệ cho việc nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề về việc xây dựng và 

tổ chức thực hiện chương trình cho trẻ mầm non nói chung và TCTH chương trình 

GDCN TKT nói riêng. Đây chính là vấn đề lâu nay bị xem nhẹ trong triển khai thực 

hiện chương trình GDMN ở các cơ sở đào tạo và các trường mầm non.

Kiểm định kết quả TN: Chúng tôi đã tiến hành kiểm định giả thuyết thống kê 

bằng phép thử T- Test   độc lập giữa 2 mẫu để tìm sự khác biệt giữa kết quả của 2 

nhóm TN và ĐC (phụ lục 2.1). Kết quả được thể hiện ở bảng Tổng hợp 4.13. Phép 

thử  T- Test cho thấy, với độ chính xác 95%, kết quả ở nhóm TN cao hơn nhóm ĐC, 

các giá trị trung bình được coi là có ý nghĩa và xác suất P< 0,05 (thể hiện ở tất cả 

các KN thành phần). Kết quả kiểm định chứng tỏ TN có tác động tích cực đến kỹ 

năng PTCT GDCN TKT của SV. Điều này chứng tỏ các biện pháp TN mà chúng tôi 

đề xuất là có thể chấp nhận được và giả thuyết khoa học đưa ra là đúng.

* So sánh tìm tương quan giữa các kỹ năng PTCT GDCN thành phần (phụ 

lục 6,bảng 6.5).

Qua bảng 6.5( phụ lục 6) cho thấy, giữa các kỹ năng PTCT GDCN TKT của 

SV là: PHNN, XĐNCCN, TKCT GDCN, PT&TK DH cũng như ĐGCT GDCN có 

sự tương quan theo tỷ lệ thuận. Cụ thể, hệ số tương quan của từng cặp biến số như 

sau: r (PHNN, XĐNCCN, TKCT GDCN) là 0,712; r (KN thực hiện kỹ thuật QS và 

lưu giữ thông tin - KN suy xét) là 0,444; r (XĐNCCN, TKCT GDCN, PT&TK DH) 

là 0,368; r (kỹ năng TKCT GDCN, PT&TK DH cũng như ĐGCT GDCN) là 

0,499...Tất cả các hệ số tương quan đều có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Điều này 

có nghĩa là, khi một điểm số của một KN này cao thì điểm số của KN kia cũng cao. 

Ngược lại, khi điểm số của KN này thấp thì thì điểm số của KN kia cũng thấp. 
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Biểu đồ 4.6: Mức độ phát triển KNPTCT GDCN TKT của SV ở  nhóm TN và 

ĐC trước và sau TN vòng 2

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

PHNN TTN PHNN STN XĐNCCN 
TTN

XĐNCCN 
STN

TKCT GDCN 
TTN

TKCT GDCN 
STN

PT&TK HĐ 
DH TTN

PT&TK HĐ 
DH TTN

ĐG CTCN 
TTN

ĐG CTCN 
STN

Thực nghiệm

Đối chứng

Những số liệu trên cho thấy, nếu SV có KN thực hiện đầy đủ các thao tác 

trong khâu xác định các mốc phát triển cũng như công cụ đánh giá phù hợp, các vấn 

đề của trẻ được xác định và đảm bảo tính chính xác và khách quan. Nếu công cụ 

không đúng, không nắm rõ và xác định vấn đề chính xác của trẻ thì chương trình 

đưa ra không hiệu quả và những hỗ trợ đưa ra mất hiệu quả và thiếu trọng tâm. Việc 

xác định nhu cầu cá nhân dựa trên suy xét đúng cộng với việc phân tích các hoạt 

động dạy học hợp lý sẽ góp phần tích cực để đưa ra được các kế hoạch cũng như 

chương trình cá nhân hợp lí, giúp trẻ tiến bộ. 

4.2.2. Kết luận về thực nghiệm

Kết quả TN ở vòng 1 và vòng 2 cho thấy: Trước TN, kỹ năng PTCT GDCN 

TKT ở cả 2 nhóm TN và ĐC là tương đương nhau. Phần lớn SV có kỹ năng PTCT 

GDCN trẻ ở mức độ trung bình. Trong quá trình TN, SV ở nhóm TN được tham gia 

vào nhiều nội dung TN đa dạng, phong phú và được luyện tập tốt hơn. GVSP đã có 

những biện pháp kích thích động cơ, hứng thú tìm hiểu quan sát cũng như thực hiện 

đánh giá bài bản, thảo luận nhiều về CTGDCN cần xây dựng cho TKT của SV 

tương đối thường xuyên.
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Sau TN, mức độ kỹ năng PTCT GDCN TKT của SV ở nhóm TN đều cao 

hơn nhóm ĐC. SV ở nhóm TN thể hiện rõ rệt hứng thú với hoạt động tìm hiểu, quan 

sát, đánh giá xác định nhu cầu GDCN, xây dựng và thực hiện CTGDCN cho TKT. 

SV tích cực chủ động sáng tạo trong tất cả các khâu từ thiết kế nhiệm vụ QS đến 

khâu tiến hành đánh giá, rồi lên chương tình và tổ chức thực hiện chương trình. 

Trong đó mức độ kỹ năng quan sát, phát hiện nhu cầu GDCN và kỹ năng xây dựng 

CTGDCN cũng như đánh giá kết quả XD và TCTH CTGDCN tăng lên rõ hơn ở 

nhóm TN sau TN. Các phân tích chương trình và phân tích các hoạt động dạy học 

cũng được cải thiện sau TN. Kết quả kiểm định thống kê đã khẳng định sự khác biệt 

giữa 2 nhóm TN và ĐC là có ý nghĩa. Như vậy có thể khẳng định các biện pháp đã 

TN có tác động tích cực đến sự phát triển kỹ năng PTCT GDCN TKT của SV.

Kết quả của 2 vòng TN đã khẳng định tính khả thi và hiệu quả giáo dục của 

các biện pháp rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT đồng thời chứng minh giả 

thuyết khoa học đã đưa ra là đúng.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Từ những kết qủa nghiên cứu đã được trình bày, có thể đưa ra một số kết 

luận như sau:

  1.1. Kỹ năng PTCT GDCN TKT là một KN rất cần thiết trong các KNSP 

của GV GDĐB MN. Kỹ năng PTCT GDCN TKT là những hành động, những thao 

tác của mỗi cá nhân được sử dụng trong quá trình quan sát, đánh giá, tổ chức thực 

hiện các hoạt động giáo dục trong trường MN, dựa trên những hiểu biết về trẻ, về 

TKT, về những khó khăn đặc thù mỗi dạng tật, có sự chi phối của tư duy và những 

điều kiện tâm lí khác của người đó. Kỹ năng PTCT GDCN TKT cần được phát triển 

cùng với các KNNN khác và do chính GV phát triển và trong điều kiện của lớp 

mình. Kỹ năng PTCT GDCN TKT là nghệ thuật sư phạm của mỗi người GV 

GDĐB MN. Vì vậy không có Kỹ năng PTCT GDCN TKT thì không thể có các 

KNNN khác. Để tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục TKT như là nhiệm vụ 

của công tác can thiệp sớm và GDHN TKT đòi hỏi GVMN phải có kỹ năng PTCT 

GDCN TKT. Tổ chức việc rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT trẻ được xem như 

là công việc quan trọng của các trường CĐSP có chuyên ngành GDĐB MN. Kỹ 

năng PTCT GDCN TKT trẻ phải được đào tạo và trải qua một quá trình rèn luyện 

trong các đợt thực hành ở trường CĐSP và trường mầm non. Kỹ năng PTCT GDCN 

TKT bao gồm các nhóm KN cơ bản sau đây: quan sát phát hiện những dấu hiệu 

nghi ngờ ở trẻ; kỹ năng đánh giá và xác định nhu cầu GDCN; kỹ năng lập KH, thiết 

kế GD thiết kế CTGDCN; Phân tích dạy học và thiết kế các hoạt động dạy học; và 

kỹ năng đánh giá CT và thực hiện CTGDCN.

1.2. Thực trạng Kỹ năng PTCT GDCN TKT của SV qua sự đánh giá của 

GVSP, tự đánh giá của SV chủ yếu tập trung ở mức độ trung bình và yếu. Trong các 

kỹ năng được khảo sát thì có thiết kế các hoạt động dạy học là có kết quả cao hơn 

(điểm trung bình là 3,23), các kỹ năng còn lại thì có kết quả thấp hơn. Phần lớn 

GVSP, SV đều nhận thấy sự cần thiết phải sử dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng 

PTCT GDCN TKT trẻ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy GVSP chưa thật sự quan tâm 

đến việc Kỹ năng PTCT GDCN TKT cho SV. GVSP chưa chú ý khuyến khích SV 
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tham gia và quá xây dựng và PT KHGDCN, chưa chủ động hỗ trợ SV rèn các kỹ 

năng xác định nhu cầu cá nhân cũng như PTCT GDCN. Vì vậy, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ này của SV ở các trường mầm non là không cao, nhiều khi là lấy lệ. Kỹ 

năng PTCT GDCN TKT của SV còn hạn chế nhiều nên đã kéo theo hàng loạt các 

KNNN khác cũng bị ảnh hưởng.

1.3. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, luận án đề xuất các biện pháp 

rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT bao gồm:

- Đưa các nội dung thành phần rèn luyện kỹ năng vào các môn trong chương 

trình đào tạo: Tâm lý trẻ em, Giáo dục mầm non; các học phần phương pháp 

GDMN, KHGDCN, Tổ chức thực hiện CT…

-  Hướng dẫn tư vấn xây dựng và PT CTGDCN

- Thiết kế các hoạt động thực hành quan sát, đánh giá và xây dựng, tổ chức thực 

hiện CT GDCN và hướng dẫn thực hiện rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT cho 

sinh viên trong các giờ học tại trường sư phạm và thực hành ở các cơ sở có TKT.

- Hướng dẫn đánh giá việc xây dựng và thực hiện CT GDCN

Các biện pháp rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT cho SV được vận dụng 

một cách linh hoạt, đảm bảo các nguyên tắc cơ bản trong quá trình rèn luyện tay 

nghề cho SV.

1.4. Kết quả TN cho thấy các biện pháp rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN trẻ  

đề xuất đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả giáo dục trong việc RLKNNN của 

SV nói riêng và trong công tác đào tạo nghề GV GDĐB MN nói chung. 

2. Kiến nghị

2.1. Đối với Bộ giáo dục & Đào tạo

- Cần tổ chức các đợt tập huấn hoặc hội thảo có sự tham gia của các trường 

Sư  phạm ngành GDMN và các cơ sở giáo dục mầm non khác về những vấn đề 

đánh giá xác định nhu cầu GDCN TKT cho GVMN và GV GDĐB MN. Trong 

những đợt tập huấn này nên  mời được các chuyên gia nước ngoài chuyên sâu về 

những vấn đề nghiên cứu, đánh giá sự phát triển của trẻ cũng như làm thế nào để 

hoạch định một CTCN hiệu quả cho TKT được áp dụng trong các cơ sở GD có 

TKT (bao gồm cả MN hòa nhập)
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- Cần tiến hành rà soát lại việc triển khai thực hiện chương trình khung đào 

tạo GV GDĐB MN tại các trường CĐSP. Mặt khác, cần có sự kiểm tra, đánh giá 

hiệu quả tổ chức thực hiện chương trình. Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh việc chỉ 

đạo xây dựng hoặc hoàn thiện chương trình khung đào tạo GVMN trình độ cao 

đẳng nhằm tạo cơ hội cho các trường có thời lượng đào tạo chuyên ngành chuyên 

sâu nhiều hơn.

- Tăng cường sự đầu tư về cơ sở vật chất và đội ngũ GVSP  trong thời gian 

tới để có thể thực hiện tốt hơn chất lượng đào tạo GV GDĐB MN, đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của xã hội 

2.2 .Đối với các cơ sở đào tạo và trường mầm non:

- Các trường CĐSP cần nhận thức đúng đắn hơn về tầm quan trọng của việc 

rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT cho SV và mạnh dạn hơn trong việc điều 

chỉnh chương trình chi tiết. Các trường nên cân nhắc và xây dựng thêm một số học 

phần mới như học phần Quan sát và đánh giá trong GDĐB, hoặc các chuyên đề 

chuyên sâu về PTCT GDCN. Xuất phát điểm của việc thực hiện chương trình 

GDĐB MN mới muốn đạt kết quả thì phải bắt đầu từ đây. Tiếp tục nghiên cứu, 

hoàn thiện một số biện pháp rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN trẻ trong các dạng môi 

trường CS – GD TKT 

- Tăng cường các bài tập quan sát, đánh giá cũng như XD & TC thực hiện 

chương trình theo hướng tiếp cận trực tiếp vào các hoạt động tổ chức trong trường 

MN trong quá trình học tập tại trường cao đẳng và các đợt thực hành, thực tập; cung 

cấp kinh nghiệm PTCT GDCN cho SV. Dành đủ thời gian để SV trải nghiệm sự 

hữu hiệu của việc XDCT GDCN với sự tiến bộ của TKT. 

-  Các trường mầm non nên tổ chức các đợt tập huấn cho GVMN về tầm 

quan trọng của việc QS trẻ. Cần thay đổi nhận thức, cách làm khi chăm sóc- giáo 

dục trẻ và nên bắt đầu từ khâu QS trẻ, hiểu đúng những dấu hiệu bản chất của trẻ. 

Những việc làm này sẽ giúp GV GDĐB MN tiết kiệm công sức, thời gian và mang 

đến cho trẻ sự phát triển. 

2.3. Đối với sinh viên:

- SV cần nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc rèn luyện KNNN  

trong đó có kỹ năng PTCT GDCN TKT. Kỹ năng này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả học tập và thực hiện công việc sau khi tốt nghiệp ra trường.
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- SV cần tự rèn luyện thái độ kiên trì, ân cần đối với trẻ, biết yêu thương, 

quan tâm, chăm sóc trẻ, tạo cho trẻ cảm giác an toàn trong các hoạt động.

- Nghiên cứu kĩ các đặc điểm tâm lí của trẻ ở từng giai đoạn lứa tuổi cũng 

như dấu hiệu và đặc điểm phát triển TKT vì muốn hỗ trợ cá nhân hiệu quả phải hiểu 

trẻ, đặc biệt là hiểu nhu cầu cá nhân. 

- Chủ động tìm kiếm thu thập các thông tin về trẻ thông qua các hình thức 

QS, chủ động trong việc tìm kiếm công cụ cũng như tài liệu hỗ trợ có liên quan
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